CONTENTS 
PARTI 


Essenfials of Transmitting the Mind-Dharma 
(Chuanxinƒfayao) 


Pei Xiuˆs Preface 

. Realize the One Mind and You WIll Be a Buddha 
. Ño-Mind 

. The Mind That Is Originally Pure 


— 


- Wise Nourishment 

. The Dharma Body Is Like Empty Space 

- The Mind and Sense ObJects Are One and the Same 
. The True Dharma of the One Vehicle 

. Cultivating the Way 

. The Mind of the Great Vehicle 

10. Mind Is the Buddha 

11. The Mind-to-Mind Transmission 

12. Mind and Realms 


® 
3 
4 
5 
6 
i 
S 
9 


13. A Person without Concerns 
14. Acting Effortlessly 


15. Huineng Becomes the Sixth Patriarch 


NỘI DƯNG 
PHẢNI 
TRUYÈN TÂM PHÁP YẾU 
Lời Tựa của Bùi Hưu 
1. Ngộ Một Tâm này Tức Là Phật 
. Vô Tâm 
. Tâm Xưa Nay Thanh Tịnh 
. Trí Thực 
. Pháp Thân như Hư Không 
. Tâm và Cảnh là Một và Không Khác 
. Chánh Pháp của Nhất Thừa 
. Pu Tập Đạo Pháp 


\©_ œ ¬ìI Œ CC: + C23 


. Tâm theo Đại Thừa 

10. Tức tâm là Phật 

11. Tâm Truyền Tâm 

12. Tâm và Cảnh 

13. Người Vô Sự 

14. Vô Công Dụng Hạnh 
15. Huệ Năng thành Lục Tổ 





PARTII 
THE WANLING RECORD (Wanling lu) 
. The Way Means Awakening to the Mind 
- Ño-Mind Is the Way 
. Put Your Mind to Rest 
- Ño Mind and No Dharma 
. Ñothing to Learn 
. There Is Only the One Mind 
. The Bodhisattva Boundless Body 
. The Enlightenment Site of”Iruth 165 
. Originally There Is Not a Single Thing 
10. Why Did Bodhidharma Come from the West? 
I1. The Simile of Mercury 
12. The Buddhaˆs Loving-Kindness and Compasslon 
13. The Most Strenuous Practice 
14. The Practice of Ño-Mind 


15. Transcending the Three Realms of ExIstence 


PHẦN II 
UYÊN LĂNG LỤC 
. Đạo Do Tâm Ngộ 
. Không Tâm Là Đạo 
. Hãy An Tâm 
. Vô Tâm Vô Pháp 
. Không Một Vật Đề Học 
. Chí Có Một Tâm 
. Bồ-Tát Vô Biên Thân 
. Đạo Tràng của Lễ Thật 
. Xưa Nay Không Một Vật 


10. Tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào? 


11. Ân Dụ viên Thủy Ngân 
12. Đại Từ Bi của Phật 
13. Pháp Tu Đệ Nhất Dũng Mãnh Tinh Tấn 


14. Hành Đạo Vô Tâm 


15. Xuất Tam Giới 





16. Ascending the Hall (Shangfang) Sermon 
The Account of Activitles (Xingzhuang) 

17. On Mount Tiantal 

18. The Single-Flavor Seon of Guizong 

19. Repeatedly Slapping a Novice 

20. Prior to the King with the Awe-Inspiring Voice 
21. A Bamboo Hat 

22. Do Not Rely on Even a Single Thing 

23. The Role of a Master 

24. Tracking an Antelope 

25. An Encounter Dialogue with Pei Xiu 

26. The Goose King 

27. Bestowing a Name 

28. Pei Xiuˆs Poem Dedicated to the Master 


29. The Pure Seon of the Tathagata 


. Thượng Đường Thuyết Pháp 


. Trên Núi Thiên Thai 

. Nhất Vị Thiền của Qui Tông 
. Tát Tai Sa-môn 

. Trước Phật Oai Âm Vương 

. Chiếc Mũ Tre 

. Chắng Nương Tựa Một Vật 
. Chức Năng Một Bậc Thầy 


. Tìm Dấu con Linh Dương 


. Vân Đáp với Bùi Hưu 


. Con Ngỗng Chúa 
. xin Đặt Tên 
. Bùi Hưu Dâng Kệ 


. Như Lai Thanh Tịnh Thiền 





33. Seeing the Nature 33. Kiến Tánh 
39. The Dharma Body Is Unascertainable 39. Pháp thân Vô Sở Đắc 
43. Unobstructed Wisdom 43. Trí Tuệ Vô Ngại 


44. How Not to Fall Iinto Practice Ranks 44. Thế Nào Thì Chẳng Rơi Giai Cấp 





Pei Xiu?s Preface 


There was a great Seon master whose dharma 
name was Xiyun. He resided at the base of Vulture 
Peak on Mount Huangbo, in Gao°an county of 
Hongzhou prefccture. He was a legifimafe 
descendan(t of the Sixth Patriarch of Caoxi, a 
[đdharma]l son of Baizhang, and a đharma nephew of 
Xitang. 


Hongzhou prefecture 1s located in present-day 
Nanchang 1n Jiangxi province. The monastery of 
Huangbosi on Mount Huangbo 1s located In Liping 1n 
that same province. Most Seon temples are located 1n 
small valleys deep In the mountains, where people can 
also farm. HuangbosI 1s no exception. When Ï visited the 
monastery a few years ago, 1t looked like a shabby 
storehouse. Its old dharma hall had already collapsed. It 
1S said that people 1n nearby villages had built the temple 
Just like a storehouse 1n order to escape the ravages of 
the Red Guards during the Chinese Cultural Revolution 
of the 1960s and 70s. 


Inside the dharma hall, the floor was dirt. A large 
plaque with the words Chuanxinƒfayao carved on 1t hung 


on the front wall. 


Lời Tựa của Bùi Hưu 


Có vị Đại Thiền sư pháp hiệu Hy Vận ở dưới 
ngọn Thứu Phong, núi Hoàng Bá huyện Cao An, 
Hồng Châu. 

Ngài là đích tôn của Tào Khê Lục Tổ, là Pháp 
tử của Bách Trượng, pháp điệt của Trí Tạng. 

Quận Hồng Châu nằm ở Nam Xương ngày nay 
thuộc tỉnh Giang Tây. Hoàng Bá tự trên núi Hoàng Bá 
nằm ở Liping trong tỉnh. Hầu hết các thiền viện nằm 
trong thung lũng nhỏ sâu trong núi, nơi người dân sinh 
sống nghề nông. Hoàng Bá tự cũng không ngoại lệ. Khi 
tôi đến thăm vài năm trước, tu viện trông giống một nhà 
kho tôi tàn. Pháp đường cũ đã sụp đô. Người ta nói dân 
cư ở các ngôi làng gần đó đã xây dựng ngôi chùa giống 
như nhà kho để thoát khỏi sự tàn phá của Hồng Vệ Binh 
trong cuộc Cách mạng Văn hóa Trung Quốc thập niên 
1960 và 70. 


Bên trong Pháp đường, sàn nhà bần thỉu. Một tắm 


bảng lớn khắc dòng chữ Truyền Tâm Pháp Yếu treo trên 


tường phía trước. 





In the wide courtyard in front of the dharma hall, the 
consfruction of a huge main Buddha hall had 
commenced. It has probably been completed by now. 
Althoupgh this main hall 1s large 1n s1ze, 1t was buIÏt in a 
hurry, so 1t wIll take time for 1t to be Instilled with the 
dignity of a relig1ous sfructure. 


I still cannot forget the hospitality I was shown by 
the abbot Xinkong !b*Z, who had the look of an old 
country man 1n his mid sixtles, and the Buddhist 
laypeople of Huangbo village. I thanked Master 
Huangbo for his kindness 1n teaching the ssenfials oƒ 
Transrmting the Mind-Dharma when T paid my respects 
to his memorial stũpa, which was located 1n the bamboo 
forest at the foot of the mountains near the rice paddIes. 
That site 1s still fresh in my memory. 


Huangbo was a fourth-generatlon master In a 
descent line from the Sixth Patriarch Huineng. The 
patrlarch's dharma was transmitted to Mazu Daoyl 
(709—88) through Nanyue Hurrang (677-744). Among 
Mazu”s many disciples, Xitang Zhizang /8#4j#§ (735-— 
S14), Baizhang Hualhail (749-814), and Nanquan 
Puyuan Bïm 8 # f (748-835) were particularly 
renowned, sometimes referred to as the “three great 
gentlemen” (sandashi =®+). 


Trong khoảng sân rộng trước Pháp đường, đã bắt đầu 
xây dựng một đại Phật đường. Có lẽ đến nay đã hoàn 
thành. Mặc dù Phật đường có kích thước lớn, nhưng xây 
dựng vội vàng, vì vậy sẽ cần thời gian để thấm nhuần 
phâm giá của một cầu trúc tôn giáo. 

Tôi vẫn không thể quên lòng hiếu khách của thầy 
trụ trì Tâm Tông, người có dáng dấp một ông lão tuổi 
sáu mươi, và Phật tử làng Hoàng Bá. Tôi niệm ơn Thiền 
Sư Hoàng Bá vì lòng từ giảng dạy Truyền Tâm Pháp Yếu 
khi tôi đảnh lễ đài tưởng niệm của Ngài nằm trong khu 
rừng tre dưới chân núi gần cánh đồng lúa. Khung cảnh 
vẫn còn mới rợi trong ký ức tôi. 


Hoàng Bá là bậc thầy thế hệ thứ tư trong dòng 


phái từ Lục Tổ Huệ Năng. Tổ truyền pháp đến Mã Tổ 
Đạo Nhất (709 - 88) qua Nam Nhạc Hoài Nhượng (677 


- 744). Trong số nhiều đệ tử của Mã Tổ, Trí Tạng Tây 
Đường (735 - 814), Bá Trượng Hoài Hải (749 - 814), và 
Nam Tuyên Phổ Nguyện (748 - 835) đặc biệt nồi tiếng, 


đôi khi được gọi là Tam Đại Sĩ. 





Most of the Nine Mountan Seon schools (Gusan 
Seonmun 2LtHfỆƑ]) of Korea were founded by monks 
who received dharma transmission 1n the Mazu lineage. 
In particular, the state preceptor Doui šš% (d. 825), who 
1s honored as the putative founder of the Jogye Order of 
Korean Buddhism, transmitted the dharma of Xitang 
Zh1zang, Mazu's eldest disciple, to Korea, and 1t became 


one of the antecedents of todayˆs Jogye order. 


It is said that the Seon master BaIzhang sighed, 
saying, “The Seon lineage of Jiangxi (1.e., Mazu) has 
come to the Country to the East (Dongsuk ®#Bl, 1.e., 
Korea)!" The direct line from Xitang formed 
Hongcheokˆs 3#‡# (fl. ca. 826) Silsangsan ‡RLÙ school 
at the monastery of Silsanesa #‡R# ¡in Namwon, 
Hyecheolˆs # (785-861) Dongnisan ‡8‡#tH school at 
the monastery of Tae`ansa ã&5£#Ÿ In Goseong, and 
Douiï”s eldest dharma grandson Chejing°s §Š?Š (S04-80) 
Gajisan 3% LH school at the monastery of Borimsa E#‡£ 


S In Jangheung. 


Mazus Recorded Sayings reports the following 


episode: 


Hầu hết các trường phái Cửu Sơn Thiền Môn của Hàn 
Quốc được chư tăng truyền thừa từ Mã Tổ thành lập. 
Đặc biệt, vị quốc giáo Đạo Nghĩa (tịch 825), người được 
vinh danh là sáng lập chính thức Giáo Hội Phật giáo Hàn 
Quốc Jogye, đã truyền thừa giáo pháp của Trí Tạng Tây 
Đường, đệ tử lớn nhất Mã Tổ, và trở thành một trong 


những bậc tiền bối của Giáo Hội Jogye ngày nay. 


Thiền sư Bá Trượng có lần thở dài bảo, “Dòng 


Thiền của Giang Tây (tức là Mã Tổ) đã đến Đông Quốc 


(tức Hàn Quốc)!” Dòng Thiền truyền trực tiếp từ Trí 


Tạng đã hình thành trường phái Hồng Trắc Thật Tướng 
Sơn ở Thật Tướng tự, Namwon, Huệ Triết (785-861) 
phái Đồng Lý Sơn ở Thái An tự, Goseong, và đại đệ tử 
của Đạo Nghĩa là Thể Trừng (804-80) phái Già Trí Sơn 


ở Bảo Lâm tự, Jangheung. 


Mã Tổ Ngữ Lục kê lại như sau: 





XItang, Balzhang, and Ñanquan were viewIng 


the moon with the master Mazu. 


The master asked, “At this very moment, what 1s 


the right thing to do?” 


Xitaang replled, “IlUs perfect for making 


offerings.” 
Baizhang answered, “It°s perfect for practicing.” 
Nanquan shook his sleeves and left. 


Mazu said, “The Buddhist scriptures have come 
to Xitang. Seon has returned to Balzhang. Only 


Nangquan surpasses all standards!” 


[The master hỉmself] just esteemed the stamp of 
the Supreme Vehicle, which stayed far removed 
from words and letters. He transmit(ed only the one 
mỉnd; there was no other dharma. The essence of 
mỉnd is also empfy, and the myriad condifions are all 
quiescent. I( ïs like the great orb of the sun that rises 
in the sky: ifs radiance shines brightly, and ït is clear 


without the slightest trace of dust. 


Một đêm, Trí Tạng, Bá Trượng Hoài Hải, Nam 


Tuyền theo hầu Mã Tô xem trăng. 
Mã Tô hỏi: - Ngay bây giờ nên làm gì? 
Trí Tạng thưa: - Nên cúng dường. 
Bá Trượng: - Nên tu hành. 
Nam Tuyền phủi áo ra đi. 


Mã Tô bảo: - Kinh vào Tạng, Thiền về Hải, chỉ 


có Nam Tuyên vượt ra ngoài vật!. 


Ngài (Mã Tổ) riêng mang ấn tối thượng thừa, 
la văn tự, chỉ truyền dạy một tâm, không có pháp 


khác, tâm thể cũng không, muôn duyên đều lặng, 


như mặt trời lên trên hư không sáng suốt chiếu soi 


không có một mảy bụi. 





1 Giang Tây Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Ngữ Lục. 
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“Supreme Vehicle” (ZuIshangsheng 
/Choesangseung E3) 1s both the essence of the 
Buddhadharma that Bodhidharma himself transmritted, 
as well as the orthodox Seon that has been transmitted 
through the authentic lineage of the Jogye order. More 
concretely, 1t refers to the teaching ofsudden awakenIng 
of the Southern school of Seon. From the FIrst Patriarch, 
Bodhidharma, down to the present, Seon has transmitted 
Just the one mind and nothing else. This 1s because the 
true characteristic of all the realms 1n the unIverse, 
which all enlightened beings perceIve, 1s simply the one 


mind. 


To those who have realized iï(, there is nothing 
new or old, shallow or deep. Those who preach it do 
not engape in in(ellectual knowledge and 
understanding; they do not es(ablish teachers; they 
do not open the doors or windows [oÊ a school]. Just 
like that, here it ïs. IÝ you start to think, then you will 
be far off the mark. Only after [you understand this] 


will you affain your original buddhahood. 


“Tối Thượng Thừa” vừa là tinh túy của Phật pháp 
mà chính Bồ-đề Đạt-ma, cũng như Thiền tông chính 
thống đã truyền thừa qua dòng phái chân chánh của Giáo 
Hội Jogye. Cụ thể hơn, là việc giảng dạy đốn ngộ của 
Nam Thiên. Từ Sơ Tổ Bồ-đề Đạt-ma, cho đến hiện thời, 
Thiền truyền thừa chỉ một tâm không khác. Như thế vì 
chân tướng của tất cả cõi giới trong vũ trụ, mà tất cả 


chúng sinh giác ngộ nhận thấy, chỉ là một tâm. 


Người chứng đó, không mới cũ, không sâu cạn. 


Người nói đó, không lập nghĩa giải, 


không lập tông chủ, không mở cửa nẻo, thẳng 


đó là phải, 


động niệm liên trái, nhiên hậu mới là bản Phật. 





For this reason, his words are simple and his 
principle straightforward. His Way ïs lofty and his 
acfs are aloof from others. Studen(s and disciples 
from the four quarters rushed to his mounfain and 
awakened as they looked upon hïs visage. There were 
always about a thousand people ïn his congregafion, 


[which was as vast as] the sea. 


When I governed the district of Zhongling 
during the second year of the Huichang reign-era 
(842 CE), I invited him down from the mounfain to 
come fo the district and stay at Longxing Monastery. 
There, day and night, I asked him about the Way. 
When I was ỉn charge of [the district of] Wanling in 
the second year of the Dazhong reign-era (848 CE), I 
again respecffully welcomed him to my district office 
and had him dwell at Kaiyuan Monasfery, where day 
and night I received the đharma. As soon as he left, I 
tried to record everything [I had heard, but could 
remember only]| one or two [episodes] out of ten. 
These I esteemed as a mỉnd-stamp (xinyn / sữnin !ù 


E1) but was reluctant to distribute them. 


Cho nên lời nói kia rất gọn, lý ấy chỉ thắng, đạo 
cao vót, hạnh này riêng biệt. 

Học giả bốn phương trong núi này đua nhau 
đến, nhìn thấy tướng (của Ngài) là ngộ, hải chúng tới 
lui thường hơn ngàn người. 

Hội Xương năm thứ 2 (842 TL), tôi trắn nhậm 
Chung Lăng (Hồng Châu) đích thân lên núi rước 
Ngài đến bốn châu, nghỉ ở chùa Long Hưng, sớm 
chiều hỏi đạo. 

Đại Trung năm thứ 2 (848 TL), tôi đối đến 
Uyễn Lăng (Tuyên Châu) cũng đi lễ thỉnh Ngài đến 
sở bộ an cư ở chùa Khai Nguyên. 


Tôi sớm chiều đến thọ pháp, trở về ghỉ lại mười 


phần được một hai, đeo làm tâm ấn không dám bày 


ra. 





Now, fearing that [these teachings|, which are 
suffused with the essential meaning of the spirit, 
might not be heard by future [generations], I have 
handed [my manuscript] over to the monks Dazhou 
and Fajian. I have requested that they refturn to 
Guangtang Monasftery on the old mounfain [of 
Huangbo] and ask the senior monks and the dharma 
consregatdon there to check whether [my 
manuscripf] is consistent with or different from what 


they had regularly heard before. 


Preface wri((ten on the eighth day of the tenth 
mon(h ïn the eleventh year of the Tang dynastyˆs 


Dazhong reign-era (October 29, 857). 


x 


Nay sợ e tỉnh nghĩa nhập thần đời sau không 
được nghe, bèn trao nó cho môn hạ tăng Đại Châu 
và Pháp Kiến trở về núi xưa chùa Quảng Đường, hồi 
Trưởng lão pháp chúng [của Hoàng Bá] những ngày 


trước gần gũi được nghe, đồng khác thế nào. 


Lời Tựa viết vào ngày thứ tám của tháng thứ 


mười trong năm thứ mười của triều đại nhà Đường 


Đại Tông trị vì (ngày 29 tháng 10 năm 857). 





1. Realize the One Mind and You Will Be a Buddha 


The masfter said to me, [Pei] Xiu: 


AlI the buddhas and senfient beings are only 
the one mỉnd; there ïs no other dharma. Sỉnce tỉme 
iImmemorial, this mỉnd has never been produced or 
extinguished. I( ïs neither green nor yellow; it has 
neither form nor characterisfics (Íakgawa). It does 
not belong to the cafegories of either exisíence or 
nonexistence. 


It cannot be measured ïn terms of new or old, 
long or short, large or small. It transcends all limits, 
measures, names, fraces, and comparisons. What ïs 
ripht in front oŸ you — that ïs ï(. But if you start to 
think, you will be far off the mark. 


There 1s Just this one mind; there 1s no other 
dharma. This 1s the middle way between two extremes. 
If there were 1n fact two extremes, there would also have 
to be a middle. If you realize the principle that does not 
1nvolve either these extremes or a middle, you w1ll have 
no Impediment In achieving liberation from the cycle of 
birth and death. Master Huangbo spoke of the middle 
way when he said, ““[his mind has never been produced 
or extinguished.” 


1. Ngộ Một Tâm này Tức Là Phật 


Sư bảo [Bùi| Hưu rằng: 


Chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một 
tâm, không có pháp riêng. Tâm này từ vô thủy tới 
nay không từng sanh không từng diệt, không xanh 
không vàng, không hình không tướng, không thuộc 


có không, không kế mới cũ. 


Chắng dài chăng ngắn, chắng lớn chắng nhỏ, 
vượt qua tất cả hạn lượng, danh ngôn, dấu vét, và đối 
đãi, chính thắng đó là phải, động niệm liền trái. 


Chỉ một tâm này; không có pháp khác. Đây là 


trung đạo giữa hai cực đoan. Nêu thực tê có hai cực 


đoan, thì cũng phải có trung dung. Nếu ngộ lý không 
liên quan đến hai cực đoan hay trung dung, sẽ không gặp 
trở ngại trong việc đạt đến giải thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử. Hoàng Bá đã nói về trung đạo khi bảo, “Tâm 


này chưa bao giờ sanh hay diệt.” 





H you start to thỉnk, then you will be far off the 
mark. In other words, 1f you arouse your thoughts to try 
to figure out what this mind really 1s, Images begin 
appearing 1n your mind, and you end up losing your 
original mind. The true pleasure you can enjJoy by 
residing In the original place cannot be compared to the 
lesser worldly pleasures, which ¡ineviably entail 
suffering. You should live your life knowing the mind 
and going with the flow of causes and conditions. Avoid 
wasting your life in the constant Indulgence of worldly 


pleasures. 


[The one mỉnd] ïs like empty space. It has no 
boundaries and cannot be measured. 


It 1s really hard to know where and when the mind 
OrIgpInates, for 1t has no boundarles by which 1t can be 
measured. It cannot be said, therefore, that the mind 1s 


eIther limitless or limited. 


In that case, what on earth 1s this mind? Everyone 
can know this mind once they turn one thought around 
and look 1nto themselves. Ignorant people mislead 
themselves by clinging to logical thought and generating 


an attachment to 1t. 


Nếu động niệm liền trái. Nói cách khác, nếu 
khởi niệm cố gắng tìm hiểu xem tâm này thực sự là gì, 
hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm và cuối cùng sẽ 
đánh mất bản tâm. An lạc thực sự có thê vui hưởng khi 
trụ nơi bản địa không thể so sánh với lạc thú thế gian, 
chắc chắn mang lại đau khổ. Nên sống đời mình biết tâm 
và tùy hợp với dòng mạch của nhân duyên. Tránh lãng 
phí đời mình trong lạc thú thế gian thỏa thích không 


ngừng. 


Ví như hư không không có giới hạn, không thể 
đo lường. 
Thật sự rất khó biết tâm bắt nguồn từ đầu và khi 


nào, vì tâm không có ranh giới có thê đo lường. Do đó, 


không thể nói rằng tâm là vô hạn hoặc giới hạn. 


Nếu như thế, điều gì trên trái đất này là tâm? Mọi 
người đều có thê biết tâm này một khi họ đảo ngược suy 
nghĩ (hồi quang phản chiếu) và nhìn vào chính mình 
(phản quan tự kỷ). Người vô minh tự lừa dối khi bám 


vào tư tưởng duy lý và tạo ra dính mắc. 





They deceive only themselves with this foolish 


behavIor. 


Only this one mỉnd ïs the buddha. There ïs 
utferly no difference between the buddha and 


senfient beings. 


The statement “Only this one mỉnd is the 
buddha” 1s proclaimed from the level of sudden 
awakening to oneˆs mind being 1n fact the buddha, thus 


transcending I1ntellectual understanding. 


Master Huangbo made this claimm presuming that 
Pei Xiu had already experienced sudden awakening. 
Through these words, therefore, the master directly 


revealed the orIgInal nature of the mind. 


Pei Xiu had already acquired sigmficant 
knowledge of Buddhist doctine thanks to hs 
relationship with the Chan and Huayan thinker Guifeng 
Zongmi # l§?RE#? (780-84I), but Pei Xiu did not 
experience enlightenment until his first encounter with 


Master Huangbo. 


Họ chỉ tự lừa dôi với hành vi ngu sĩ này. 


Duy một tâm này tức là Phật. Phật cùng chúng 


sanh không riêng khác. 


Câu “Duy một tâm này tức là Phật” dẫn xuất từ 
quả vị đốn ngộ một tâm thực tế chính là Phật, do đó siêu 


vượt hiểu biết tri thức. 

Hoàng Bá nói như thế vì cho rằng Bùi Hưu đã trải 
nghiệm đốn ngộ. Qua lời này, ngài trực tiếp khơi dậy 
bản tánh của tâm. 

Bùi Hưu đã có kiến thức Phật giáo đáng kế nhờ 
thân cận học hỏi với nhà tư tưởng về Thiền và Hoa 


Nghiêm là Khuê Phong Tông Mật (780 - 841), nhưng 


Bùi Hưu chưa trải nghiệm giác ngộ cho đên khi lân đâu 


gặp gỡ Hoàng Bá. 





Pei Xu then took refuge 1n the master and requested his 


guidance. 


When we read the Essenfials oƒ Transmifting the 
Mimd-Dharma, 1C 1s helpful to understand the 
circumstances 1n which the master delivered these 


precIous lectures. 


Senfient beings are affached to appearances and 
seek oufside [for the buddha]|; but ïn seeking the 
buddha, they lose the buddha. They make a buddha 
look for a buddha and use the mỉnd to grasp the 
mỉnd. Even though they exhaust themselves unfil the 


end of the eon, they will never be able to get ït. 


Most people are attached to outward appearances 
and thereby distinguish between various phenomena. 
However, our eyes cannot see the real characterIstic of 
things. This very mind that looks for the buddha 1s the 
buddha. Wouldn't It be futile to make a buddha seek a 
buddha? 


Bùi Hưu sau đó quy y với Hoàng Bá và thỉnh cầu chỉ 


dạy. 


Khi chúng ta đọc Truyền Tâm Pháp Yếu, thật hữu 
ích để hiểu hoàn cảnh mà Hoàng Bá thuyết những bài 


giảng quý báu này. 


Chỉ vì chúng sanh chấp tướng cầu [Phật] bên 


ngoài, càng cầu càng mắt, 
khiến Phật đi tìm Phật, đem tâm bắt tâm, 
mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. 


Hâu hêt mọi người đêu dính mắc sắc tướng và do 


đó phân biệt giữa các pháp khác nhau. Tuy nhiên, đôi 


mắt chúng ta không thể thấy thật tướng sự vật. Chính 


tâm tìm Phật là Phật. Sẽ vô ích khi tạo tác một vị Phật 


tìm kiếm Phật? 





They do not know that, once they stop thinking 
and forget their pondering, a buddha will appear 


right in front of them. 


If they Just turn one thought around, they wIll 
naturally gIve up discriminative thinking and empty 
their minds. When they don't know this fact, people 
presume they need to seek something and end up 


entangled in all kinds of discriminative thoughts. 


But also they should not try to I1ntentionally 
remove the thoughts that are arising In their minds or 
stop working away at thelIr practice, misunderstanding 
the words “stop thỉinking and forget their pondering.” 
That would not only be foolish, it would also show 
disdaimn for the Instructions of thelr spiritual mentors 


(kalyanamirra). 


Thỉs mỉnd ïs in fact the buddha. The buddha ïs 
in fact sentient beings. When ïf is in senfient beinøs, 
this miỉnd ïs not diminished. When it ïs in all the 


buddhas, this mỉnd ïs not augmented. 


The mind 1s never diminished or augmented. 


Họ chẳng biết, dứt nghĩ quên tính, Phật tự hiện 


Nếu chỉ đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 
chiếu), họ sẽ tự nhiên loại bỏ suy nghĩ phân biệt đối đãi 
và tâm sẽ rỗng rang. Khi không biết sự kiện này, mọi 
người cho rằng họ cần tìm kiếm điều gì và cuối cùng trói 
buộc vào đủ loại niệm tưởng phân biệt đối đãi. 

Nhưng họ cũng không nên tác ý loại bỏ những 


niệm tưởng đang nảy sinh trong đầu hoặc ngừng hoạt 


động khi tu tập, hiểu sai câu “dứt nghĩ quên tính.” Việc 


này không chỉ là ngu s1, mà còn tỏ ra khinh thường lời 


dạy của thiện tri thức. 


Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. 
Khi làm chúng sanh tâm này không giảm, khi làm 


chư Phật tâm này không thêm. 


Tâm không giảm không tăng. 





Whether a buddha or a sentlent being, the mind 1s 
always simply there. It 1s not something that exIsfs 1n 
fact, and 1t cannot be described as having certain 
characterIstIcs. It 1s Just “mind.” AÁs a sayIing goes, “lf 
you awaken to the mind, you are a buddha; 1f you are 
deluded, you are a sentlent being.” Only enlightened 
people can testify to this matter. Those who do not 
realize this matter seek the answer using logic, clingIng 
to the words. But they can never reach the source by 


clinging to words. 


[This miỉnd] is inherenfly endowed with even 
the six perfecfons and myriad [bodhisattval 
practfices, along with merit as abundant as the sands 
of the Ganges (Ganganadrvälukä). One need not try 
to cultivate sfill more. 


Since our minds possess Inherently the six 
perfections (p¿rza) and myrlad practices of the 
bodhisattvas as well as all kinds of merit, we do not need 


to creafe any further merIt. 


Once you have awakened for yourself, you wIll 


know the Joy of dharma and the bliss of meditatlon — 


Dù là Phật hay chúng sinh, tâm luôn luôn ở đó, không 
phải một điều gì hiện hữu cụ thê, và không thể mô tả là 
có những đặc điểm nhất định, chỉ là tâm. Có câu: “Nếu 
giác ngộ tâm, là Phật; nếu mê vọng, là chúng sinh.” Chỉ 
người giác ngộ mới có thể kiểm chứng việc này. Người 
không nhận biết sẽ tìm câu trả lời bằng duy lý, bám vào 
từ ngữ. Nhưng họ không bao giờ có thể tiếp cận căn 


nguyên băng cách bám vào chữ nghĩa. 


Cho đến lục độ vạn hạnh công đức vốn sẵn đầy 
đủ như cát sông Hằng, chẳng nhờ tu mà thêm. 
Vì tâm chúng ta vốn sẵn có lục độ Ba-la-mật và 


vạn hạnh Bồ-tát cũng như tất cả loại công đức, chúng ta 


không cần phải tạo thêm bất kỳ công đức nào nữa. 


Một khi đã tự chứng ngộ, bạn sẽ biết Pháp hỷ và 


thiền duyệt— 





the Joy of dharma that makes you say, “Ah! So this 1s 
what 1t 1s” If you taste even a tiny bit of this Joy, you 
wIll become more relaxed and satisfied In living your 
life. If not, you wIll fall into birth and death”s sea of 
suffering, which 1s right before your eyes, and flounder 


1n 1{s perIlous wafers. 


When you encounter the [appropriate]l 
condidions, ac(; when those condifions dissipate, 
remain quiescenít. If, without definifive faith ïn the 
fact that this [mind| is a buddha, you want to seek 
meri( throuph pracfice that ¡is afftached to 
characferisftics, you will stay mired in deluded 


concepfions and will deviate from the Way. 


Do not generate discriminative thoughts, being 
tossed and turned by what you see and hear. If you 
realize the Way, conviction wIÏlÏ arise naturally and you 
wIll let go of everything. In fact, you wIÏll realize that 
there 1s In fact nothing to release. Ordinary people are 
always seeking something, even unconscIously, and so 
we use the expressions “let go of” or “empty your mind” 


provIsionally. 


Pháp hý sẽ khiến bạn nói, “À! Là thế đấy!” Nếu nếm trải 
dù chỉ một chút hỷ lạc này, bạn sẽ thấy thoải mái và hài 
lòng hơn với cuộc sống đời mình. Nếu không, bạn sẽ rơi 
vào biển sinh tử đau khổ, ngay trước mắt, và vùng vẫy 


trong nước chết. 


Gặp duyên liền thi thố, duyên dứt liền vắng 
lặng. Nếu người không quyết định tin tâm này là 
Phật, chấp tướng tu hành để cầu được công đức đều 


là vọng tưởng, cùng Đạo trái nhau. 


Đừng tạo tác niệm tưởng phân biệt đối đãi, xoay 
chuyển bởi vật thấy và nghe. Nếu nhận ra đường Đạo, 
niềm tin sẽ phát sinh tự nhiên và bạn sẽ buông bỏ mọi 
sự. Thực tế, sẽ nhận thấy không có gì để buông. Phàm 
nhân luôn tìm kiếm một điều gì, thậm chí không ý thức, 


và vì vậy chúng tôi tạm thời sử dụng cụm từ “buông bỏ” 


hoặc “đê tâm không.” 





But If you work to empty what 1s Inherently already 
empty, you wIll be far from the training that realizes the 


true characteristic of things. 


This mỉnd is in fact the buddha. There ïs no 


other buddha and no other mỉnd. 


Once you have a breakthrough In your training, 
you wIll be able to believe these words and leave things 
Just as they are. Whether things øo your way or not, 1ƒ 
you allow things to follow their own natural course, one 
day everything will be revealed accordingly. As time 
passes, things mature and naturally reveal themselves. If 
you have already recognized the original qulescence 
Iinherent In your mind, what else 1s there to be concerned 


about? 


Thỉs mỉnd ïs bright and clear like empfy space; 


it has not even the slightest mark or appearanee. 


Wise people awaken to the fact that the original 
mind 1s not separate from themselves and, without 


hesitation, stop wandering around. 


Nhưng nêu tạo tác đê rông rang điêu gì vôn không, sẽ 


rời xa pháp tu giác ngộ chân tướng các pháp. 


Tâm này tức là Phật lại không có Phật khác, 


cũng không có tâm khác. 


Một khi có thấu phá trong tu tập, bạn sẽ có khả 
năng tin những lời này và mặc nhiên để các pháp tự như 
như. Cho dù sự vật theo ý mình hay không, nếu mặc 
nhiên đề sự vật theo chiều hướng tự nhiên, một ngày nào 
đó mọi sự sẽ hiển lộ tương ứng. Thời gian trôi qua, sự 


vật chín muôi và tự nhiên hiên lộ. Nêu đã nhận ra sự tịch 


lặng xưa nay vôn nơi tâm, thì có chi phải quan tâm nữa? 


Tâm này sáng sạch ví như hư không, không có 
một điểm tướng mạo, 
Người trí tỉnh ngộ sự kiện bản tâm không tách rời 


mình và, không do dự, dừng lặng niệm tưởng lang thang. 





However, Ignorant people perform meaningless tasks, 
swaycd by the deluded mirages that emerge from within 


themselves. 


Arousing your mỉnd and starting to think 
deviates from the essence of the dharma and creafes 
an a(ftachment to characteristics. Siỉnce tỉme 
immemorial, no buddhas have clung to 


characteristics. 


The moment the Ignorant arouse even a single 
thought, they become entrapped n the cycle of birth and 
death. Each and every thought that sentient beings have 
1s the cycle of production and cessation. Enveloped 1n 
1pnorance, they lose the essence. This hasn”t taken place 
in this lifetime alone; 1t has occurred 1n all previous 


lifetimes. 


Sentlent beings also mistakenly belleve that If 
they tran themselves properly, they can achieve 
whatever they want without any obstacles. This Ignores 
causes and conditions. A floating ladle will move when 


the water moves and remann still when the water Is sfill. 


Tuy nhiên, người vô minh làm những việc vô nghĩa, bị 


hình bóng mê vọng xuất hiện từ nội tâm lay động. 


khởi tâm động niệm liền trái pháp thể, tức là 
chấp tướng. Từ vô thủy tới nay không có vị Phật nào 


chấp tướng. 


Ngay lúc người vô minh sinh khởi dù chỉ một 
niệm, sẽ trói buộc vào vòng luân hôi sinh tử. Mỗi mỗi 
niệm tưởng chúng sinh phát khởi đều là vòng sanh diệt. 


Chìm đắm trong vô minh, họ đánh mắt bản thể. Không 


phải riêng một đời này; mà xảy ra từ muôn kiệp trước. 


Chúng sinh cũng lầm tưởng răng nếu tu tập đúng, 
họ có thê được bất cứ điều gì mong muốn mà không gặp 
trở ngại. Như vậy là không biết đến lý nhân duyên. Cái 
vá nồi sẽ động chuyển khi nước động và đứng yên khi 


nước yên. 





If a certain result arises due to a corresponding cause, 
accept the flow of causality and allow yourself to go 


with that flow, Just like that ladle. 


We cannot see the buddhas If we look for the 
buddhas In external appearances. Just like empty space, 
this mind 1s clear, transparent, and formless. The 
samadhI of no-thought, which nothing can sway, 1s the 
true appearance of the buddhas. Because a buddha has 
no external appearances, bear In mind that a buddha 
neither discriminates between thinøs nor treats all things 


as equivalent. 


H you pursue buddhahood by cultivating the 
sỉix perfections and myriad pracfices, this involves a 
sequence [of practfices]. Siỉnce time immemorial, no 


buddhas have followed a sequenfial approach. 


The six perfections, or pãramfãs, are the practIces 
Of perfect generosity, morality, forbearance, effort, 
meditative absorption, and wIsdom. Becoming a buddha 
by cultivating these six perfections sugsests there are 


sequential steps in practice. 


Nếu một quả nhất định sinh từ một nhân tương ứng, hãy 
chấp nhận dòng nhân quả và tự mình nhận chịu tuân theo 


dòng mạch đó, giông như cái vá nôi. 


Không thê thấy Phật nếu chúng ta tìm kiếm tướng 
mạo bên ngoài. Giống như hư không, tâm này minh bạch 
và vô tướng. Định của vô niệm, không vật gì lay động, 
là chân tướng của chư Phật. Bởi vì Phật bên ngoài thì vô 
tướng, nên nhớ rằng Phật chăng phân biệt đối đãi giữa 


sự vật và cũng chăng đôi xử mọi vật như nhau. 


Tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức 
là có thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có Phật thứ 
lớp. 


Lục độ Ba-la-mật là Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 


tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thành Phật bằng cách tu 


tập lục độ cho thấy có thứ lớp tu tập. 





Were that the case, then there would be distinctions 
between those who have cultivated all the perfectlons 
and those who have cultivated only some of them. This 
deviates from the mind of a buddha, where there 1s 


nothing to cultivate because 1t 1s origInally empty. 


It is not absurd to Iimply that one becomes a 
buddha after mastering a set of arduous and difficult 
practices, but you should know that such Instructions are 
intended as expedients. Faith may be aroused In 
practitioners by outlining steps that lead upward to 
enlightenment. But such a teaching 1s simply a means to 
ensure they wIll realize their original buddhahood by 


turning one thought around when the time 1s right. 


H you merely awaken to thỉs one mỉnd, there 
will not be the sliphtest dharma that you need to 
aftain, for this one mỉnd is ỉn fact a genuine buddha. 


Only those who practice Seon can digest these 
words. However, these words do not apply to those not 
vet awakened. Unawakened people should first examine 
a hwadu, or meditatIve topIc, raise the sensation of 
doubt, and break through the silver mountain and Iron 


wall that are right before their eyes. 


Nếu như thế, sẽ có sự phân biệt giữa người tu tất cả lục 
độ Ba-la-mật và người chỉ tu một vài Ba-la-mật. Điều 
này lệch hướng khỏi tâm Phật, nơi không có vật để tu vì 


xưa nay vôn không. 


Không phải là vô lý khi ngụ ý rằng một người 
thành Phật sau khi tinh thông một tập hợp pháp tu khó 
khăn và gian nan, nhưng nên biết rằng những lời dạy 
như vậy cố ý vì phương tiện. Người tu có thể khơi dậy 
tín tâm bằng cách phác thảo từng bước đến sự giác ngộ. 
Nhưng giáo pháp này chỉ là phương tiện đảm bảo họ sẽ 
nhận ra vị Phật xưa nay nơi mình bằng cách đảo ngược 


suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) khi đúng thời. 


Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp 
có thể được, đây tức là chân Phật. 

Chỉ những người tu Thiền mới có thể lĩnh hội 
những danh từ này, tuy nhiên không áp dụng cho người 


chưa chứng ngộ. Người chưa chứng ngộ trước tiên nên 


khán thoại đầu, hoặc chủ đề thiền định, khởi nghỉ tình, 


và thâu phá núi bạc vách sắt ngay trước mắt. 





Since buddhas and senfient beings are the one 
mỉnd, they are not different. Like empty space, that 
mỉnd is free from admixture or deteriorafion. It ïs 
like the great orb of the sun that shines over all four 
quarters of the world. 


Because empty space 1s clear and transparent, 
there are neither separate quarters of north, south, east, 
and west nor separafe time periods of past, present, and 
future. Although empty space 1s orIgiInally formless, 
differently shaped clouds arise In 1t, in accordance with 
causes and conditions. If you become attached to those 
shapes, you will mistakenly beleve that those 
differently shaped clouds are real entities. But If you 
know that they are mere shapes and not fixed entitles, 
and you let øo of your attachment, then that”s 1t. Out of 
delusion, however, you cling to your attachment, even 
though there 1s originally no attachment to let go of. I 
tell you, Just let It gol 


When the sun rises, i(s liph( shines over the 
enfire world, but emptfy space has never been 
iluminated. When the sun sets, darkness pervades 
the entire world, but empty space has never been 
darkened. 


Phật cùng chúng sanh một tâm không khác. 


Ví như hư không, [tâm này] không xen lẫn, 
không hư hoại. Như vầng mặt trời soi bốn phương 


thiên hạ. 


Vì hư không rõ ràng và minh bạch, không có 
phương hướng riêng biệt là bắc, nam, đông và tây cũng 
không tách biệt thời gian là quá khứ, hiện tại và tương 
lai. Dù hư không xưa nay vô tướng, có những đám mây 
hình tướng khác nhau xuất hiện, tùy theo nhân duyên. 
Nếu chấp dính hình tướng, sẽ lầm tưởng những đám mây 
có hình tướng khác nhau là thực thể chân thực. Nhưng 
nếu biết rằng mây chỉ là hình tướng chứ không phải thực 
thê cố định, và buông bỏ chấp trước, thế là xong. Tuy 
nhiên, do mê vọng, nên bám dính chấp trước của mình, 
mặc dù xưa nay không có chấp trước để buông bỏ. Tôi 


nói với bạn, hãy buông đi! 


Khi mặt trời lên ánh sáng chiếu khắp cả thiên 


hạ, hư không không từng sáng; khi mặt trời lặn, 


bóng tối che trùm thiên hạ, hư không không từng tối. 





Just as empty space 1s 1tself never 1lluminated or 
darkened, so too the mind has nothing to do with 
1llumination or darkness. In accordance with causes and 
conditions, when dawn comes, 1t gets light; when sunset 
comes, 1t øets dark. There 1s no need to try to sustaIn or 
become attached to brightness, because the mind 
encompasses both brightness and darkness, while 


remaining unaffected by them. 


The realms of light and dark alternate, but the 
nafure 0Ÿ empfy space is expansive and invariable. 
The mỉnds of both buddhas and senftient beings are 
also like this. 


The Ƒlower Garland Sufra says, '““Phe mind, the 
buddha, and sentient beings — there 1s no distinction 
among these three.” These three are gIven the names 
“buddha,” “sentient beings,” and “mind” so that we may 
distinguish them. Those who are awakened never 
distinguish among I1dentical things that have become 


entansgled with one another. 


Although empty space accommodates differently 
shaped clouds, 1ts original appearance has never 


changed. 


Cũng giống như hư không tự không bao giờ chiếu 
sáng hoặc tối tăm, do đó, tâm không liên quan gì đến 
chiếu sáng hoặc bóng tối. Tùy theo nhân duyên, khi bình 
minh thì trời sáng; khi hoàng hôn thì trời tối. Không cần 
cố gắng duy trì hoặc dính mắc với chiếu sáng, bởi vì tâm 
trùm khắp sáng và tối, trong khi vẫn không bị sáng và 


tối ảnh hưởng. 


Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, 
tánh hư không trùm khắp và chắng đổi. 
tâm Phật và chúng sanh cũng như thế. 


Kính Hoa Nghiêm nói, “tâm, Phật và chúng 
sinh—đều không sai khác.” Cả ba có tên là “Phật,” 


“chúng sinh,” và “tâm,” vì vậy chúng ta có thê thây sai 


khác. Người chứng ngộ không bao giờ thấy những sự 


vật đông nhât là sai khác đê vướng mặc. 


Dù hư không dung chứa mây có hình tướng khác 
nhau, tướng mạo xưa nay của hư không chưa bao giờ 


biên đôi. 





Although buddhas and sentlent beings cast different 


shadows, their essence 1s nondual. 


Say one observes buddhas as having the 
characferistics of purity, radiance, and liberation or 
observes senfient beinøs as having the characteristics 
of foulness, darkness, and birth and death. One who 
generates such an understanding will not be able to 
aftain bodhi [enlightenment] even after kalpas [eons] 
as numerous as the sands of the Ganges, because one 
is affached to characteristics. There ïs only thỉs one 
mỉnd; there is not another đharma, even as small as 
a mof(e of dust, to be atfained. The miỉnd is the 
buddha. Those who train in the Way these days do 
not awaken to the essence of this mỉnd. They then 
give rise to menfal states overlaying this mỉnd, seek 
the buddha externally, and pracfice while beïing 
aftached to characterisfics. All these are harmful 


techniques, not the path to bodhi. 


The difference between buddhas and sentient 
beIngs 1s that those who attain awakening for themselves 


are buddhas while those who do not are sentient beings. 


Mặc dù chư Phật và chúng sinh khoác những hình bóng 


khác nhau, nhưng bản thể thì bất nhị. 


Nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh, 
sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng nhơ bấn tối 
tăm, 

người thấy biết như vậy trải qua số kiếp hà sa 
trọn không được Bồ-đề, vì chấp tướng vậy. 

Chỉ một tâm này, trọn không có pháp bằng hạt 
bụi nhỏ có thể được, tức tâm là Phật. 

Như nay người học đạo không ngộ tâm thể này, 
bèn ở trên tâm sanh tâm, hướng ra ngoài cầu Phật. 


Chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng 


phải đạo Bồ-đề. 


Khác nhau giữa chư Phật và chúng sinh là người 


đạt ngộ là Phật trong khi người chưa ngộ là chúng sinh. 





The difference between the two 1s that simple. If people 
know that they are origInally buddhas, they wIll act like 
buddhas. But because they presume they are Ignorant, 
they become sentent beinss, who suffer and 


discriminate. 


People should be able to realize that “this 1s 1t” by 
turnng one thought around and leting go of all 
discriminative thouphts, without any lingering 
attachment. Not knowing this, they become greedy, 
looking left and right. How could they not but lose their 
orIginal mind? 


+ 


2. No-Mind 


Making offerings to all the buddhas of the ten 
directfions ïs not as øood as making offerings fo an 
individual practfifioner of the Way who maintains 


no-mind. 


As the Diamond Sifra says, making offerings to 
all the buddhas In the trichiliocosm 1s not as øood as 
making offerings to a single practitloner of the Way who 


1S 1n a state of no-mind. 


Sự khác nhau giữa hai bên đơn giản như thế. Nếu mọi 
người đều biết xưa nay mình là Phật, sẽ hành động như 
Phật. Nhưng vì cho rằng mình vô minh, nên họ là chúng 
sinh, đang đau khổ và phân biệt đối đãi. 

Mọi người nên nhận ra rằng “đây là như thế” bằng 
cách đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) và 
buông bỏ tất cả niệm tưởng phân biệt đối đãi, không còn 
ràng buộc chút nào. Không biết như thế, họ sẽ tham lam, 
nhìn trái ngó phải. Vậy làm sao mà không đánh mất tâm 


xưa nay? 


Cúng dường chư Phật mười phương 
không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. 


Như kinh Kim Cang nói, cúng dường chư Phật 


trong tam giới không bằng cúng đường một đạo nhân vô 


tâm. 





Thịs statement could be confusing to ordinary Buddhists 
who earnestly offer donatlons and prayers to the 
Buddha. But to those who have turned one thought 
around and achileved awakening, It 1s not 
incomprehensible. Those with lesser spiritual capacifles 
end up trying to evaluate whether this statement 1s right 
or wrong, helpful or unhelpful. As the ocean accepts 
waters from all the rivers of the earth, Buddhists too 
should have the expansIve type of understanding that 


accepts any type of teaching. 


Why ïs this? No-mind means that there are no 


mental s(ates at all. 


Thịs 1s really a sublime statement. It 1s Incorrect 
to say that there 1s either mind or no-mind. You should 
be able to digest any sort of description. A master may 
demand, “Leave behind the tetralemma and the hundred 
negations, which reJect all sorts of ripht or wrong 
areuments, and JjJust say one word!” Right at that 
moment, you should be able to answer him. Only then 


can you know the meaning of this statement. 


Câu này có thể gây nhằm lẫn cho những Phật tử bình 
thường tha thiết cúng dường và cầu nguyện chư Phật. 
Nhưng với người đã đảo ngược suy nghĩ (hồi quang 
phản chiếu) và đạt ngộ thì đễ hiểu. Người tu thật sơ cơ 
cố gắng thâm định lời này đúng hay sai, lợi lạc hay 
không. Khi biển cả đón nhận nước từ tất cả con sông 
trên trái đất, Phật tử cũng nên mở rộng hiểu biết và chấp 


nhận tất cả giáo pháp. 


Tại sao? Vì người vô tâm là không tắt cả tâm, 
Đây thực sự là lời dạy vi diệu. Không đúng khi 
nói răng có tâm hoặc vô tâm. Bạn phải lĩnh hội dù diễn 


tả thế nào. Một thiền sư hỏi, “Ly tứ cú tuyệt bách phi (lìa 


bốn câu, dứt trăm cái không), buông hết tất cả lập luận 


đúng sai, hãy nói một câu!” Ngay đó, bạn phải trả lời. 


Chỉ sau đó bạn mới biết ý nghĩa lời dạy này. 





The essence of suchness ïs in(ernally like wood or 
stone, which does not move or sway; externally, it ïs 
like empty space, which has no boundaries or 
obstructfions. It has no subject or object, no directfion 
or locus. lí has no characferisftics or shapes, and 
nothing to gain or lose. Those who pursue Ï( are wary 
of accessing this dharma, for they are afraid of 
falling into voidness where there ïs no place to roosf; 
therefore, they retreat as if sfaring at a sheer 
precipice. All of them are seeking everywhere for 
infellectual understanding. This ïs why those seeking 
infellectual understanding are [as common as] Ẩur, 
while those who have awakened to the Way are [as 


rare as] a horn. 


The phrase, “Like wood or stone, which does 
not move or sway,” directly expresses the level of a 
person who maintains no-mind. When people have not 
the slightest understanding of Buddhist training, they 
have nothing to be afraid of. However, when people who 
have opened their eyes retain subtle lingering deluslons, 


they may continue to be se1zed by fear. 


People can handle what they can understand. 


thể như như, trong như cây đá không động không 
lay, ngoài như hư không chắng bít chăng ngại, không 
năng sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không 


được mắt. 


Người thú hướng mà không dám vào pháp 
này, sợ lạc vào không, không có chỗ nơi nương tựa, 
trông thấy bờ mé rồi thoái lui. 

[Nhiều người hay] so sánh để tìm hiểu biết 
rộng. Thế nên người hiểu biết (nhiều) như lông, 


người ngộ đạo (ít) như sừng. 


Câu, “như cây đá không động không lay”, trực 


tiếp thể hiện địa vị người tu duy trì sự vô tâm. Khi mọi 


người không hiểu biết chút nào về tu tập đạo Phật, họ 


không có gì phải sợ. Tuy nhiên, khi người đã mở mắt 


sáng vân còn mê vọng vi tê, họ có thê còn sợ hãi. 


AI cũng có thể vận dụng điều đã hiểu biết. 





But  when they come acros something 
1ncomprehensible, they become puzzled and feel pushed 
to the edge of a precIpice. At that moment, they become 
eager to secure raflonal understanding without being 
aware they are doing so. However, when you let all 
things øo, you no longer care whether a certain thought 
arlses Or not. This 1s because nothing affects a 


practiioner who experiences no-thoupht. 


Mañjusrr corresponds to principle. 
Samantabhadra corresponds to practfice. 
“Principle” is the principle of true empfiness, which 
is free from obstrucfions. ““Practfice” is the practfice 
that transcends characfterisfics and ïs inexhaustible. 


The Buddhadharma assumes there are no fixed 
characteristics. You should practice the Buddhadharma 
with discerning eyes. Only when you open your eyes 
wIll you be able to understand the bodhisattvas MañJu$rT 
and Samantabhadra and to practice Buddhism. The 
moment you say, ““[hese are the myriad practices of 
Samantabhadra,” that 1s nothing more than a sound you 
uffer based on what you have learned and understood 


1nfellectually. 


Nhưng khi không thê hiêu được, họ sẽ bôi rôi và cảm 


thấy bị đây ra bờ mé hồ thắm. Lúc đó, họ mong muốn 


bảo đảm sự hiểu biết hợp lý mà không biết họ đang xử 


sự như vậy. Tuy nhiên, khi mặc nhiên đê mọi sự vật trôi 
qua, bạn không còn quan tâm liệu có khởi một niệm nào 
hay không. Như thê là do không có gì ảnh hưởng đên 


hành giả đang trải nghiệm vô niệm. 


Văn-thù xứng lý, Phố Hiền xứng hạnh. Lý là 


lý chân không vô ngại. 
Hạnh là hạnh ha tướng không cùng. 


Phật pháp thừa nhận không có hình tướng cố định. 
Bạn nên tu tập Phật pháp với mắt sáng. Chỉ khi mở mắt 
sáng, mới có thể hiểu được Bỏ-tát Văn-thù và Phô Hiền 
và tu Phật. Ngay lúc nói, “Đây là vạn hạnh của Phổ 
Hiền,” không gì khác hơn là âm thanh thốt ra dựa trên 


điêu đã học được và hiêu trên kiên thức. 





You cannot understand the true practices of the 
bodhisattvva Samantabhadra without realizing them 
yourself. Those who have developed the power of 
lookIng at theIr original perfect eadowments by opening 
their discerning eyes always act and speak just like 
MañJu$rI and Samantabhadra. However, If you do not 
attain awakening, you may cultivate the six perfections 
and Samantabhadra”s myriad practices all day long, but 
that w1ll be nothing but hypocrIsy, because you will not 
have transcended characteristics. SayIng “do” or “do 
nof” to those who have attained the power to transcend 
this level 1s like telling college students to answer 


questions meant for elementary-school students. 


Avalokite§vara represenís sreat loving- 
kindness Mahäasthämapräpta represenfs øreaf 
wisdom. VimalakIrti means “pure name”: “pure” 
refers (fo the nature while “name” refers to 


characteristics. 


Bodhisatvas, 1n fact are free Írom 


characferIstIcs. 


Bạn không thể hiểu hạnh tu chân thật của Bồ-tát 
Phổ Hiền mà không tự mình công phu. Những người đã 
khai triển năng lực nhìn thấy năng lực toàn hảo khởi 
thủy nơi mình bằng cách mở mắt sáng thì luôn hành 
động và nói năng giống như Văn-thù và Phổ Hiền. Tuy 
nhiên, nếu không đạt ngộ, bạn có thể tu lục độ và vạn 
hạnh của Phố Hiền suốt cả ngày, nhưng đó chỉ là đạo 
đức giả, bởi vì không hìa tướng. Nói “làm” hay “không 
làm”, với người đạt năng lực vượt qua địa vị này cũng 
giống như bảo sinh viên đại học trả lời câu hỏi dành cho 


học sinh tiêu học. 


Quan Âm xứng đại từ; Thế Chí xứng đại bỉ; 


Duy-ma là Tịnh Danh. Tịnh là tánh, danh là tướng. 


Bồ-tát, trên thực tế, không có tướng mạo. 





In order to indicate to the world what functions without 
characteristics, the anclent masters revealed these 
functilons through such designations as Avalokite§vara 
or Mahasthamapräpta. In order to understand why, you 
must open the correct eye of the Buddhadharma. If you 
do not open that eye, you will simply display your 
Iintellectual understanding, not believing In what has 


actual value. 


Compassion, wIsdom, and puriy do not exIst 


separately. They are all inherent In your orIginal nature. 


Since nafure and characferisftcs are not 
different, [Vimalakrrti| is called “pure name.” "The 
qualifies represented by all the great bodhisattvas 
are inherent in all human beings. They are not 
separate from the one mỉnd. If one awakens fo it, 


they will be rigpht there. 


Avalokite§vara, Mañju$m, Samantabhadra, and 


VimalakTrti are simply manIfestations of the nature. 


Đề chỉ cho thế gian những hoạt dụng không hình tướng, 
các danh xưng như Quan Âm hoặc Đại Thế Chí. Đề hiểu 
lý do tại sao, bạn phải mở chánh nhãn đối với Phật pháp. 
Nếu không mở chánh nhãn, bạn sẽ chỉ hiển thị sự hiểu 
biết tri kiến của mình, không tin vào điều có giá trị thực 


SỰ. 


Từ bị, trí tuệ và thanh tịnh không hiện hữu riêng 


biệt. Tât cả đêu vôn săn trong bản tánh nơi mình. 


Tánh và tướng không khác nên hiệu là Tịnh 


Danh? [Duy-ma-cật. Phẩm hạnh chư đại Bồ-tát tiêu 


biểu nơi người đều hàm sẵn, không rời một tâm, ngộ 


đó tức phải. 
Quan Âm, Văn-thù, Phố Hiền và Tịnh Danh chỉ 


đơn giản là thể tánh hiện hành. 





? Thiền dạy rằng, dù thế giới hiện tượng dựa trên kinh nghiệm cảm giác 
chỉ hiện hữu tương đối, nhưng thật sai lầm khi xem là tách biệt với Một 
Tâm. Như Tâm Kinh nói: Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác 
Sắc; Sắc tức là Không và Không tức là Sắc. 
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In accordance with conditions created from appearances 
that are free from appearances, in which beginning and 
end are simultaneous, the nature becomes 
Avalokie$vara Mañju$Il, Samantabhadra, or 
Vịimalakrrti. Although the nature may take various 
forms, all these appearances are not separate from the 


nafure. 


Hf people know why this 1s, they wIll simply 
accept 1t as 1t 1s. If they don”t know why, they wIll then 
seek 1t out. You may think, “I will have a vision of 
Avalokite$vara” or “I wIll achieve everything by relyIing 
on the power of Avalokie§vara through sincere 
recItatlons or prayers.” In fact, your own điscrimination 
creates such thoughts. These types of Insfructions, 
which of course do appear in Buddhist scriptures, are 
intended as an expedient for strengthening beginners' 
faith. People misunderstand these words as being 
ultimate expressions of truth because they do not know 


the true meaning of the scriptural teachings. 


Awakening means that you turn one thought 
around and recognize the place of the nature, which 1s 
orIginally thus. Whatever appearances are reflected In If, 


they are all simply reflections of that nature. 


Tùy theo duyên cảnh tạo ra từ sắc tướng mà vô tướng, 


trong đó khởi và diệt đồng thời, thể tánh hiện hành thành 
Quan Âm, Văn-thù, Phố Hiền hoặc Tịnh Danh. Mặc dù 
thê tánh có thê mang nhiều hình tướng khác nhau, tất cả 


tướng mạo không tách rời thê tánh. 


Nếu mọi người biết tại sao như vậy, họ sẽ đơn 
giản chấp nhận như vậy. Nếu không biết tại sao thì họ 
sẽ tìm hiểu. Bạn có thê nghĩ, “Tôi sẽ có nhãn kiến của 
Quan Âm, hoặc tôi sẽ đạt mọi sự dựa vào năng lực của 
Quan Âm nhờ tụng niệm hay cầu nguyện thành kính. 
Thực tế, sự phân biệt tạo ra suy nghĩ như vậy. Giáo lý 
này, tất nhiên xuất hiện trong kinh điển Phật giáo, là 
phương tiện nhắm củng cố tín tâm cho người sơ cơ. Mọi 
người hiểu nhằm những danh từ này là biểu hiện cứu 
cánh của lẽ thật vì họ không biết ý nghĩa thực sự của 
giáo điền. 

Chứng ngộ có nghĩa đảo ngược suy nghĩ (hồi 
quang phản chiếu) và nhận ra vị trí của thể tánh, đó là 
xưa nay như thị. Bất cứ sắc tướng nào phản chiếu, tất cả 


chỉ là ảnh tượng phản chiếu của thê tánh. 





If you know this, you can calmly accept them. 


All sentient beIngs possess the same natfure, so 
you should cherish your relationships with each of them. 
You should use your mind to help other people and live 
diligently; but better than trying to live diligently 1s 
living spontaneously. Then your mind transforms Into 
Avalokite$vara's power, Samantabhadra`s vow, and 
MañJu$rT s wIsdom, so that you become able to benefit 


all sentient beIngs. 


These days, pracfifioners of the Way do not 
seek awakening within their own miỉnds. Instead, 
they look oufside their mỉnds, clinging to 
charactferisfics and holding on to external objecfs, 
turning their backs on the Way. 


Hf you do not attain awakening, then even while 
calling on the buddhas and bodhisattvas, you turn your 
back on the buddhas without even knowing 1t. The 
moment you turn one thought around and realize the true 
form of the nature, which 1s originally thus, you realize 
that you have been generating defilements and clingIng 
to false appearances throughout your life, without even 


being aware of doIng so. 


Nếu biết như thế, bạn có thể bình tĩnh chấp nhận. 


Tất cả chúng sinh đều có cùng thê tánh, vì vậy bạn 
nên trân trọng mối tương giao giữa mình với mỗi người. 
Nên ứng dụng tâm giúp đỡ người khác và sống tỉnh tấn; 
nhưng hay hơn gắng sống tỉnh tấn là sống hồn nhiên. 
Sau đó, tâm bạn sẽ chuyền thành năng lực của Quan Âm, 
nguyện lực của Phố Hiền, và trí tuệ của Văn-thù, hầu 


mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 


Nay người học đạo không hướng trong tâm 
mình mà ngộ, 

bèn ở ngoài tâm chấp tướng theo cảnh đều trái 
với đạo. 

Nếu không đạt ngộ thì ngay cả trong khi xưng tán 
chư Phật và Bỏ-tát, bạn đã quay lưng lại chư Phật mà 
không hề biết. Ngay lúc đảo ngược suy nghĩ (hồi quang 


phản chiêu) và nhận ra chân tướng của thê tánh, xưa nay 


như thị, bạn sẽ nhận biết mình đã tạo tác phiền não và 
dính mắc vào giả tướng suốt đời mình, thậm chí bất giác 
khi hành động như thế. 





Regarding “the sands of the Ganges,ˆ the 
Buddha said, “Even when all the buddhas and 
bodhisattvas, as well as Indra, Brahmä, and all the 
divinifies, walk along those sands, those sands do no£ 
rejoice; even when oxen, sheep, ant(s, and insecfs 
tread along those sands, those sands are nof enraged. 
Whether precious jewels or Íragrant scenfs, those 
sands do not crave them; whether shit, urine, s(ench, 
or filth, those sands are not repelled by them.”ˆ This 
mỉnd means the mỉnd of no-mind. Sïnce they are ỉn 
this way far removed from all characteristics, 
senfient beings and all the buddhas have utferly no 
differences between them. If one is able to experience 
no-mind, this is then indeed the ultimate realm. If 
pracfifioners of the Way do no( sfraiphtaway 
experience no-mind, they may traïn for numerous 
kalpas but never achieve the Way. As long as they 
are enfangled in the meri(orious pracfices of the 
three vehicles, they will be unable to atfain 


liberation. 


The nature 1s orIginally no-mind. No-mind refers 
to the perfect state in which you are able to accept and 


embrace everything. 


Về “cát sông Hằng,” Phật nói: “Chư Phật, Bồ- 
tát, tròi Đế-thích, Phạm thiên, và chư Thiên dù đạp 


giãm đi qua, cát cũng chăng mừng. 


Trâu, dê, trùng, kiên giày xéo lên trên, cát cũng 


chắng giận. 
Trân bảo thơm tho, cát cũng chẳng tham; 
phần uế hôi thối, cát cũng chẳng ghét.” 


Tâm này tức tâm mà không tâm, lìa tất cả 


tướng, chúng sanh chư Phật không có sai biệt, 
chỉ hay vô tâm liền là cứu kính. 
Người học đạo nếu không thể thắng đó vô tâm 
thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo, 


bị công hạnh tam thừa ràng buộc, không thể 


được giải thoát. 


Thể tánh xưa nay là vô tâm. Vô tâm đề cập đến 


trạng thái viên mãn mà bạn có thê châp nhận và đón chào 


mọi thứ. 





If you do not realize no-mind, you cannot achieve the 


Way, even though you train yourself for years on end. 


Mazu Daoyli said, “The everyday mind 1s the 
Way.” However, If you create or seek out this everyday 
mind, you have already deviated from 1t. The mind that 
you orIginally possess, the mind that 1s unfainted, 
uncontaminated, and pure, 1s In fact everyday mind, no- 
mind, the original face, and the source of the nature. The 
conditions that derIve from this mind create all different 
kínds of perceptual obJects  Turning one thought 
around, you realize that you and all the buddhas and 


patriarchs are orIginally endowed with this same nature. 


lt may be that you are able to practlce by 
following a sequence of steps. However, do not cling to 
this way as the sole ripht way; for wIthout realizIng no- 


mind, you wIÏll simply compound your 1gnorance. 


Nevertheless, in realizing this mỉnd, there ïs 
slow and fast. 


“J am 1gnorant. How 1s It possible Ï am not even 
slightly different from a buddha?” 


Nếu không chứng ngộ vô tâm, bạn không thê đạt Đạo, 


mặc dù đã công phu nhiêu năm liên. 


Mã Tổ Đạo Nhất nói, “Tâm bình thường là Đạo.3” 
Tuy nhiên, nếu tạo tác hoặc tìm tâm bình thường, bạn đã 
rời xa. Tâm xưa nay sẵn có, là tâm vô lậu, bất nhiễm và 
thanh tịnh, thực tế là tâm bình thường, vô tâm, gương 
mặt xưa nay và căn nguyên của thể tánh. Duyên cảnh 
xuất phát từ tâm này tạo ra tất cả loại đối tượng nhận 
thức khác nhau. Đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 
chiếu), sẽ nhận ra bạn và tất cả chư Phật và chư Tổ xưa 


nay đêu hàm săn cùng một thê tánh. 


Có thê bạn hành trì theo thứ lớp. Tuy nhiên, đừng 


bám vào pháp tu này là duy nhất đúng thật; vì không 


nhận ra vô tâm, chỉ làm sự vô minh của mình nặng thêm. 


Nhưng, chứng ngộ tâm này có nhanh chậm. 


“Tôi là ngu phu. Làm sao tôi lại có thể không khác 


chút nào với Phật? 





3 Mã Tổ Ngữ Lục. 





This wrong view comes from your attachment to your 
body. You must believe that, from the standpoiInt of 
absolute truth, there 1s no distinction between you and a 
buddha. Since you do not belleve what you should 
believe and follow something ineffectual Iinstead, you 
become demonic and fooled by ghosts. Here I am 
talkmng only about the nature. Whether different 
perceptual obJects appear or not, you need only follow 
that original nature; you need not be attracted any longer 
by perceptual obJects that arise In dependence on 


condifions. 


There are those who, on hearing the dharma, 
affain no-mind ïn a single moment of thought. But 
there are also those who affain no-mind after 
progressing through [the extended bodhisattva path, 
that is] the ten faiths, ten abodes, ten pracfices, and 
ten dedicafions; there are even those others who 
affain no-mind only affer arriving at the fen síagøes 
(bhữưm) [the culmination of the bodhisattva path]|. 
'Whether long or short, if you achieve no-mind, then 
it will be right there; there ïs nothing more you need 


to practfice or realize. 


Quan điểm sai lầm này xuất phát từ dính mắc với thân. 
Bạn phải tin rằng, từ quan điểm chân đề, không có sai 
khác giữa bạn và Phật. Vì không tin vào điều nên tin và 
ngược lại tuân theo việc vô ích, nên bạn thành ma quỷ 
và bị ma quỷ lừa dối. Ở đây tôi chỉ nói về thê tánh. Cho 
dù đối tượng tri giác khác nhau có xuất hiện hay không, 
bạn chỉ cần tuân theo bản tánh; không cần dính mắc vào 


đối tượng tri giác phát khởi phụ thuộc vào duyên sinh. 


Có người nghe pháp, một niệm liền được vô 


tâm. Có người đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập 


hồi hướng mới được vô tâm. Thậm chí có người khác 


được vô tâm chỉ sau khi đến thập địa Bồ-tát đạo. 
Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, 


lại không có thể tu, không có thể chứng, 





In reality, there ïs nothing to attain — this is true, 
not false. 


If you conclusively realize the Innate no-mind, 
you wIll know already that you have relied on your 
nafure; consequently, you will not delude yourself Into 
thinking there 1s something else you need fo attain. 


Whether you affain it in a single momenf of 
thought or only after masfering the ten stages, both 
approaches are equally ceffective. There is no 
distinctfion ïn their depth or shallowness; [prolonging 
practfice] merely entails sequenfial kalpas of needless 
bifterness and hardship. 


Engaging ïn evil deeds or good deeds involves 
clnging to characferistics  IÝ you clng to 
characferisics and perform cevil deeds, you 
needlessly subject yourself to the cycle of samsära. If 
you clỉng to characferisfics and perform øood deeds, 
you needlessly subject yourself to toïl and drudgery. 


Once a distinction 1s made between you and me, 
the discriminative mind 1s inevitably generated. When 
facIng a problem, some people can solve 1t at once while 


others solve 1t only after numerous trials and errors. 


thật không [một vật] sở đắc, chân thật không dối. 


Nêu chắc chăn chứng ngộ vô tâm bản hữu, bạn sẽ 
biệt răng mình đã nương tựa thê tánh nơi mình; do đó, 


sẽ không mê vọng nghĩ rằng cần phải đạt điều gì khác. 


Người chỉ một niệm mà được, cùng người đến 
thập địa mới được, công dụng tương đương, không 
có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp [công phu] luống chịu 


khổ nhọc vậyŠ. 


Tạo ác tạo thiện đều là chấp tướng. Chấp 
tướng tạo ác luống chịu luân hồi; chấp tướng tạo 


thiện luông chịu nhọc nhăn. 


Một khi giữa bạn và tôi thấy sai khác, tâm phân 


biệt chắc chăn phát khởi. Khi gặp vẫn đề, một số người 


có thê giải quyết ngay lập tức trong khi người khác chỉ 


giải quyêt sau nhiêu thử nghiệm và sa sót. 





* Bát-nhã Tâm Kinh. 
5 Phước đức, tuy có hay tốt, không liên quan gì đến sáng Đạo. 
8 Theo Thiền, người tu hành động không nhắm tạo phước và xem đó 
là phương tiện đưa đến chứng ngộ. Pháp tu không dính mắc vào tạo 
tác cũng như kết quả. 
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However, whether you solve a problem all at once or 


through a serles of steps, the solution 1s the same. 


Those who toil for a long time are dimwitted. If 
you can attain a great awakening all at once, that 1s all 
you need to do. lf you attempt to gain still øreater 
awakening through more training, you cannot but be 
called foolish. “What I realized first was shallow. But 
after further realizatlons, I have gone still deeper.” This 
sfatement appears to make sense, but 1t 1s flawed. Those 
who have awakened 1n this manner are clinging to a 
sequence of steps, and they teach therr students to follow 
the same approach. Master Huangbo made Pei Xiu 
awaken right away through the Seon of the patriarchs, 
without following a sequential series of steps. The 
moment Pei Xiu turned one thought around and saw 
what he In fact possessed 1nnately, his transformation 


was complete. 


However, even after you achieve a breakthrouph, 
1f you arouse the thought that you want to become a 
buddha or bodhisattva, you delude yourself, repress 
from your achievement, and Ignore the Instructlons of 


spIritual mentors. 


Tuy nhiên, cho dù giải quyết vẫn đề thình lình hay theo 


thứ lớp, giải pháp đều giống nhau. 


Những người luống chịu nhọc nhăn thời gian dài 
sẽ u lụn. Nếu thình lình đại ngộ, đó là tất cả việc cần 
yếu. Nếu cố gắng đạt ngộ lớn hơn qua công phu nhiều 
hơn, sẽ không được gì ngoài sự ngu si. “Điều tôi nhận 
biết đầu tiên còn nông cạn. Nhưng sau những lần chứng 
ngộ tiếp theo thì sâu hơn. ” Nghe ra có ý nghĩa, nhưng 
chưa trọn vẹn. Những người đạt ngộ như thế đang bám 
vào một chuỗi thứ lớp, và họ dạy thiền sinh của mình 


cùng một phương pháp. Hoàng Bá đã thúc đây Bùi Hưu 


đạt ngộ tức thì theo Tổ sư Thiền, không theo thứ lớp. 


Ngay lúc Bùi Hưu đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 
chiếu) và thấy ra điều thực sự vốn sẵn, sự chuyển hóa 
hoàn tắt. 

Tuy nhiên, ngay sau khi thấu phá, nếu khởi niệm 
muốn thành Phật hay Bồ-tát, bạn tự mê vọng, lui khỏi 


sự thành tựu của mình và quên mất lời thiện tri thức. 





Neither is equal to achieving direct realization 
of the original dharma for oneself through the words 
[of a master]. This đharma ïs the mỉnd; oufside the 
mỉnd, there is no dharma. Thỉs miỉnd ïs the dharma; 
oufside the dharma, there is no mỉnd. The mỉnd is 


itself no-mind, but ït ïs also free from no-mind. 


From the standpoint of absolute truth, nothing can 
be named or described. The masters of old called 1t 
“mind” to have a way of referring to 1t. But those who 
have already seen 1t have only to firmly embrace 1t. 
When 1t 1s time to eat, you eat; when 1t 1s time to sleep, 
you sleep. This 1s the sublime and mysferIlous function 


that 1S Jusf as 1 1S. 


H you presume the mỉnd ïs no-mind, your 


mỉnd will instead turn into something existent. 


Everything has origInally been revealed, so what 
1s there to remove? 'To cling to the practice of trying to 
stop your thoughts from arising 1s all wrong. When you 
realize that nothing has been aroused though you rouse 
thoughts all day long, you simply let your thoughts flow 


f{reely. Neither cling to nor reJect those thoughts. 


Thảy đều không bằng một câu nói tự nhận 
được bản pháp. Pháp này tức là tâm, ngoài tâm 
không có pháp. Tâm này tức là pháp, ngoài pháp 
không có tâm. Tâm tự vô tâm, cũng không [trói buộc 
vào] vô tâm, 

Từ quan điểm chân đé, không một vật có thể đặt 
tên hoặc mô tả. Bậc cô đức gọi “tâm” là một cách đề 
cập. Nhưng người đã nhận thấy “tâm” chỉ cần giữ tâm 
kiên cố. Giờ ăn thì ăn; giờ ngủ thì ngủ. Đây là hoạt dụng 


vi điệu và ân nhiệm tự như như. 


đem tâm cầu vô tâm, (âm trở lại thành có. 
Thầm khế hội mà thôi. 

Mọi sự xưa nay đã hiển lộ, vậy có gì phải trừ bỏ? 
Chấp dính vào pháp tu cỗ găng ngăn chận niệm tưởng 


sinh khởi tất cả đều sai. Khi nhận biết không một vật 


khởi lên dù suôt ngày suy nghĩ, bạn chỉ cân mặc nhiên 


để niệm tưởng của mình trôi chảy tự do, không bám dính 


cũng không đề kềm. 





jJust silenfly accord with it and let all 
discursive and conceptual thought come fo an end. 
Thịỉs is why it is said, “ “The pathways of words and 
speech are cradicated, and the sphere of 
compounded things (sưzzskara) is  extinguished.” 
This mỉnd is the buddha whose original source ïs 
pristine. AIl human beings possess i(. Since even 
wriggling worms possess numinosity, they are but 
one single substance with all the buddhas and 
bodhisattvas, without an io(a of difference. I( is 
merely due to delusory thoughfs and discriminafion 
that they generafe various karmiic fruitions. 


Hf you attain a great awakening to the truth, you 
wIll naturally realize that you are not different from the 
buddhas and will understand what has brought about this 


presumption of difference. 


The buddhas appear in the world to reveal the 
path. The patrilarchs and teachers have carried on this 
work In subsequent generations. Otherwise, how would 
we have come to know about this path? We should be 
ørateful to them all. 


[Lặng yên] dứt các nghĩ bàn, 

nên nói dứt đường ngôn ngữ, diệt chỗ tâm 
hành”. 

Tâm này là bản nguyên thanh tịn, Phật và 
người đều có. 

Các loài bò bay máy cựa cùng chư Phật, Bồ-tát 
một thể không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo 
các thứ nghiệp. 

Nếu đại ngộ lẽ thật, tự nhiên bạn sẽ nhận biết 


mình không khác với chư Phật và sẽ hiểu điều gì đã 


khiến giả định sai khác như thế. 


Chư Phật xuất hiện trên thế gian khơi dậy Đạo 
pháp. Chư Tổ và thiền sư đã hoàn thiện công trình này 
qua bao thế hệ tiếp nối. Nếu không thì làm sao chúng ta 
có thể biết đường Đạo này? Chúng ta nên biết ơn tất cả. 


+ 





7 Đại Trí Độ Luận. 





3. The Mind That Is Originally Pure 


For the primordial buddha, there is in reality 
no( a single thing. He is just void, pervasive, 
quiescent, and serene; bright, sublime, peaceful, and 
blissful. 


When light comes, the mind 1s bright; when 
darkness comes, the mind 1s dark. Although 1t 1s in fact 
neither light nor dark, the mind 1s the brightest of the 
bright and the darkest of the dark. 


H you yourself enter deeply in(o awakening, 
Jjust like that, here ï( is. It is perfect and complete, 


without the slightest deficiency. 


Whether you have awakened or not, you are 
endowed with the orIginal nature. You live, but without 
knowing your true origin. Fortunately, you have 
encountered the Buddhaˆs teachings and achieved a 
spIritual breakthrough. However, since you still are 
subJect to past habituations, you may ask yourself, “l 
have cultivated Buddhism for so long; why are delusions 


still arising?” 


3. Tâm Xưa Nay Thanh Tịnh 


Trên quả Phật sẵn có, thật không một vật, rồng 
suôt văng lặng sáng sủa, nhiệm mâu an lạc. 
Khi ánh sáng đên, tâm sáng; khi bóng tôi đên, tâm 


tối. Mặc dù thực tế tâm không phải ánh sáng hay bóng 


tối, nhưng tâm sáng nhất trong ánh sáng và tối nhất trong 


bóng tối. 


Phải tự ngộ nhập thâm sâu, thắng đó là phải, 


tròn đầy sẵn đủ không có thiếu sót. 


Cho dù có chứng ngộ hay không, bạn vẫn hàm sẵn 
bản tánh. Bạn sống, nhưng không biết chân nguyên nơi 
mình. May mắn thay, bạn gặp giáo lý của Phật và thành 
tựu thấu phá. Tuy nhiên, vì vẫn phải chịu tập khí trong 
quá khứ chi phối, bạn có thể tự hỏi, “Tôi đã tu tập đạo 


Phật rất lâu; tại sao mê vọng còn phát sinh?” 





Nonetheless, do not try to get rid of or chase after that 
thoupht. 


You may pracfice s(renuously for three infinite 
[eons] and progress sequenfially throuph all the 
sfages and levels; even so, when ïỉn a single momenf 
of thought you finally attain realizafion, you wÏll just 
realize that you are intrinsically a buddha yourself. 


What we realize after many years of pracfice 1s 
the simple fact that we are originally buddhas. We 
should not mistakenly believe that only a particular 
action 1s the correct practice. We practice at this present 
moment because we recognize the fact that we created 
karma 1n the past. Therefore 1t 1s Ignorant to think that 
we need to practice; but 1t 1s even more 1ønorant to say 
that we do not need to practice. How, then, should we 


practice? 


Above all, nothing further can be added to that 
one thỉng. 


The nature, “that one thỉing,” can be neither 


diminished nor ausmented. 


Tuy nhiên, đừng cố gắng thoát khỏi hoặc đuôi theo suy 


nghĩ này. 


Giả sử người tỉnh tấn tu hành trải qua ba vô số 
kiếp, [tiền bộ từng bước] qua các địa vị, dù như thế, 
khi một niệm chứng được, chỉ là chứng ngộ Phật sẵn 


co. 


Điều chứng nghiệm sau nhiều năm tu tập là thực 
tế đơn giản rằng chúng ta xưa nay là Phật. Không nên 
lầm tưởng chỉ một hành động đặc biệt là công phu đúng. 
Chúng ta công phu hiện thời vì nhận biết thực tế răng 
mình đã tạo nghiệp trong quá khứ. Do đó, thật ngu sĩ khi 


nghĩ rằng cần phải tu hành; nhưng thậm chí còn ngu sỉ 


hơn khi nói không cần phải tu hành. Vậy, làm sao tu? 


Kỳ thật, trên Phật của mình không một vật 


thêm đượcŠ. 


Thẻ tánh, “một vật này,” chẳng giảm chẳng tăng. 





8 Ngộ xuất hiện như một ánh chớp, cho dù có kinh qua những giai đoạn 
chuyền biến trước đó hay không. 
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When 1t changes, 1t may become a buddha, bodhisattva, 
§ravaka, or pratyekabuddha. It may take a specIfic form 
or no form at all. Even though 1t appears anywhere and 
anytIime 1n varlous forms, 1t does not lose 1ts original 
face, which 1s always the same. The moment you realize 
this, let it go and cling to nothing else. There may be 
Occaslonal traces of you wasting time or falling Into 
stupidity, but the nature remains unaffected and 1s 


always Just the same. 


If you look back on your efforfs over successive 
kalpas, all are illusory acfions that took place ïn a 
dream. Therefore the Tathägata says, “I indeed 
affained nothing from ønuffara|samyaksarm|bodhi 
[supreme, perfect enlightenment|. Were I to have 
affained something, then the Buddha DIpamkara 
would not have given me this prophecy.” He also 
said, ““Phis dharma is equal [in every senfient being]; 


there is no superior or inferior. Thịs is called bodhi.”ˆ 


Khi chuyển hóa, có thể thành Phật, Bồ-tát, Thanh văn 
hoặc Duyên giác. Có thê mang hình tướng cụ thê hoặc 
không có hình tướng nào. Mặc dù xuất hiện bất cứ đâu 
và lúc nào dưới nhiều hình tướng khác nhau, vẫn không 
mất đi gương mặt xưa nay, tức luôn y hệt. Ngay lúc nhận 
biết như thế, hãy cho qua và chớ bám dính điều gì khác. 
Có thể đôi khi bạn lãng phí thời gian hoặc rơi vào ngu 
si, nhưng thể tánh vẫn không ảnh hưởng và luôn như 


nhau. 


Xem lại công dụng nhiều kiếp thảy đều là việc 
làm trong mộng. 

Cho nên Như Lai nói: “Ta đối với A-nậu Bồ-đề 
(Vô thượng Chánh giác) thật không có sở đắc, nếu có 
sở đắc, đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho 


ta? Là) 


Lại nói: “Pháp ấy bình đẳng không có cao 


thấp, ấy gọi là Bồ-đề.” 





9 Đây dẫn từ kinh Kim Cang. Phật Nhiên Đăng vào thời quá khứ có thọ 
ký cho Phật Thích-ca giác ngộ thành Phật. Y Hoàng Bá muốn nói là 
Phật Nhiên Đăng sẽ không thọ ký nếu cho rằng giác ngộ thành Phật 
không phải vốn sẵn có xưa nay. 
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The Buddha DIpamkara offered the prophecy of 
Šãkyamuni Buddha's future buddhahood because 
Šãkyamuni demonstated in his previous lifetimes the 
ability to manifest the nature 1n various ways. He was 
able to become a buddha not because he had cultivated 
the full range of practices that would lead to 
buddhahood — meaning, he did not receive that 
prophecy because he practiced. Rather, he received this 
prophecy of his future buddhahood from the Buddha 
Dipamkara as a token gesture when the time was rIght. 
The making and receiving of the prophecy reveal that 


the Buddha and all sentient beings are one and the same. 


If you cower as 1Ý you are facing a sheer precIpIce, 
thinkIng, “Since achieving buddhahood would take eons 
Of practice, 1t 1s Irrelevant to me,” this 1s wrong. There 
1S no near or far regarding the orIginal nature. You have 
lived your life turning your back on your orIginal face 
and never caring about enliehtenment. Now, change 
your way of thinking and believe that enlightenment has 
always been Innate to you. At first, when you listen to 
all kinds of explanations, you cannot understand them 
and may become confused about whether you wIll be 


able to practice correctly. 


Phật Nhiên Đăng tiên tri Thích-ca Mâu-mI là vị 
Phật tương lai vì Thích-ca Mâu-mi đã chứng minh trong 
kiếp trước khả năng hiện hành thể tánh nhiều cách khác 
nhau. Ngài có thể thành Phật không phải vì đã tu tập trọn 
vẹn các pháp tu dẫn đến Phật quả—nghĩa là ngài không 
nhận lời tiên tri do vì đã tu tập. Thay vì thế, ngài nhận 
lời tiên tri cho vị Phật tương lai nơi mình từ Phật Nhiên 
Đăng như một cử chỉ biểu hiện sẽ minh chứng khi đúng 
thời. Việc hiện thực và tiếp nhận lời tiên tri cho thấy Đức 


Phật và tất cả chúng sinh là một và không khác. 


Nếu bạn co rúm như thể đang đối mặt trước vách 
núi thăng đứng, nghĩ rằng, “Vì thành tựu Phật quả sẽ trải 
qua nhiều kiếp công phu, điều trên không liên quan đến 


tôi,” thế là sai. Bản tánh thì không gần hoặc xa. Bạn đã 


sông đời mình chôi bỏ gương mặt xưa nay nơi mình và 


chưa hề quan tâm đến giác ngộ. Bây giờ thì thay đổi 


đường lôi suy nghĩ và tin rắng giác ngộ luôn luôn vôn 
sẵn nơi mình. Mới đâu, khi nghe tất cả loại giải thích, 
bạn không thê hiệu và có thê bôi rôi liệu mình có tu tập 


đúng hay không. 





However, as you recollect the teachings of the Buddha 
and the patrlarchs, you become convinced about the 


truth of your orIginal nature. 


Thỉs pure mỉnd, the original fount — whether 
in senfient beings or all the buddhas, whether ïn the 
mounfains or rivers of this world, whether endowed 
with characteristics or free of characferistics — ỉn all 
cases, i( pervades all realms ïn the ten direcfions. 
Utterly equanimous, it has no characterisfics of self 
or other. 


Everything 1n the past, present, and future 
OrlgInates from the sea of the nature. Nothing has 
exIsted except this one thing. Practitloners who have not 
vet opened theIr eyes require no further explanation. 
Instead, they should be pushed Into a dead end, where 
they are forced to solve the fundamental problem for 


themselves. 


Thỉs pure mỉnd, the original fount, ïs always 
iself perfectly bripht, is radiance ïlluminafting 
everywherce. 


Tuy nhiên, khi nhớ lại lời dạy của Đức Phật và chư Tổ, 


bạn bị thuyết phục về lẽ thật của bản tánh nơi mình. 


Tức bản tâm thanh tịnh này, chúng sanh, chư 
Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp 
cả mười phương thế giới, tất cả đều bình đắng không 


có tướng ta và kia. 


Mọi sự vật trong quá khứ, hiện tại và tương lai 
đều bắt nguồn từ biển tánh. Không có gì hiện hữu ngoại 
trừ một vật này. Hành giả chưa mở mắt sáng không cần 


giải thích thêm. Ngược lại, nên đây họ vào ngõ cụt, bắt 


buộc phải giải quyêt việc bôn phận của chính mình. 


Bản tâm nguyên thanh tịnh này thường tự tròn 


sáng soi khắp, 





Since people of this world are no( awakened, 
they just recognize theïr seeing, hearing, sensing, and 
knowing as their mỉnds. Since they are blinded by 
seeing, hearing, sensing, and knowing, they do not 
perceive their original essence, which ïs seminal and 
bright. 


Here, the fount 1s nothing but our own minds. 
Ths clear and briph(t mind, which 1lluminates 
everything and discerns the myriad things, 1s the nature. 
SInce our minds are blinded by our own seeIng, hearIng, 
sensing, and knowing, we miss what makes seeing, 


hearing, sensing, and knowing possIble. 


Thịs explanation 1s very subtle, but the difference 
between knowing and not knowing 1s huge. There 1s no 
way fo proceed except by finding a way out of that 


blindness for yourself. 


H right here and now you simply mainfain no- 
mỉnd, the original essence manifesfs of i(self, like the 
great orb of the sun that rises in the sky and shines 


throughout the ten directions without obstrucfions. 


mà người đời không ngộ, 
chỉ nhìn cái thấy-nghe-hiễu-biết làm tâm, 
bị cái thấy-nghe-hiễu-biết che đậy, 


cho nên không thấy được bản thể, tức là tỉnh 


minh. 


Ở đây, nguồn mạch không có gì ngoài tâm chúng 
ta. Tâm minh bạch này, chiếu sáng mọi sự vật và biện 
biệt vạn pháp, chính là thể tánh. Vì tâm mê mờ bởi thấy- 
nghe-hiêu-biết che đậy, chúng ta lầm qua điều khiến 


thấy-nghe-hiêu-biết có thể có. 


Giải thích này rất tinh tế, nhưng sai khác giữa biết 


và không biết rất lớn. Không có cách nào tiễn hành ngoại 


trừ tìm cách tự mình thoát khỏi mù quáng. 


Chỉ nên thắng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. 


Như vằng mặt trời lên trên hư không soi sáng 


khắp mười phương không có chướng ngại. 





Therefore, iŸ pracfiioners of the Way 
acknowledge only what they see, hear, sense, and 
know, and ac( accordinply, then when they are 
empfied of what they see, hear, sense, and know, 
their mental pathways will be cut off, and there will 
be no poïnf 0Ý access. 


HfÍ you maintain a state of no-mind, the essence 
wIll be Iimmediately revealed to you. However, people 
turn their backs on the origInal mind and presume that 
what sees, hears, senses, and knows 1s the mind. StrIve 
instead to 1dentfy the moment the mind begins to 
function—that 1s, the moment before a thought arises 
and the moment when this thought first arises. If the 
conditions are right, the wall collapses In that momeIt. 
Being “emptiled” does not mean that we are emptied by 
doing something. Because the mind 1s originally empty, 


we only need to let It be, Just as 1t 1s. 


You may have tasted the flavor of Buddhist 
practice, but this still may not be easy to do. “Let 1t be, 
Jusf as 1t 1S” means that you neither swallow 1t nor spIt 1t 
out. As you practice, this w1ll begin to make sense. But 
after you finish practicing, 1t will mean something 
totally different. 


Người học đạo chỉ [ghi] nhận cái thấy-nghe- 
hiểu-biết, và động tác thi vi (khế hợp); là “không” 
đối với thấy-nghe-hiễu-biết tức là đường tâm bặt dứt 
không lối vào. 

Nếu duy trì trạng thái vô tâm, bản thê sẽ lập tức 
tự hiện. Tuy nhiên, mọi người chối bỏ bản tâm và cho 
rằng những gì thấy-nghe-hiêu-biết là tâm. Ngược lại, 
hãy cố gắng nhận diện lúc tâm bắt đầu vận hành— đó là 
lúc trước khi một niệm xuất hiện và lúc niệm này xuất 
hiện đầu tiên. Nếu đủ duyên, bức tường sụp đồ tức thì. 
Là “Không” không có nghĩa chúng ta thành Không bằng 
cách tạo tác. Bởi vì tâm xưa nay vốn Không, chúng ta 
chỉ cần để mặc nhiên, tự như như. 

Bạn có thê đã nếm trải hương vị tu tập đạo Phật, 
nhưng vẫn không dễ thực hiện. “Hãy mặc nhiên, tự như 


như” có nghĩa không nuôt vào cũng không nhô ra. Vì có 


tu tập, nên việc này sẽ bát đâu có ý nghĩa. Nhưng sau 


khi tu tập xong, nghĩa lý sẽ hoàn toàn khác. 





You might say that these words are difficult to 
digest. However, the thing that says this 1s difficult — 
let go of that thing. Say someone asks you, “How am I 
supposed to let go?” If you answer, “['ve no I1dea; do 
whatever you want,” people would likely call you 
1rresponsible. But this 1s not being 1rresponsible; 1t 1s 
instead directly pointing out the way forward from a 


standpoint of ultimate responsIbilIty. 


You only recognize the original mỉnd at the 
sites where you see, hear, sense, and know. Even so, 
the original miỉnd does not involve seeing, hearing, 
sensing, and knowing, and it ïs also not separate from 
seeing, hearing, sensing, and knowing. To put it 
simply, do not ftry to understand infellectually what 
you see, hear, sense, and know; do not develop 
thoughfts regarding what you see, hear, sense, and 
know; do not seek the mỉnd separate from what you 
see, hear, sense, and know; and do not cling to the 
dharma while abandoning what you see, hear, sense, 
and know. If ïs neither idenfical nor discrete, neither 


abiding nor attached. 


Bạn có thê nói câu này rât khó lĩnh hội. Tuy nhiên, 


nói lên như thế quả khó khăn—hãy buông bỏ. Hãy trả 


lời nêu ai hỏi, “Làm sao buông bỏ?” Nêu trả lời, “Tôi 


không có ý kiến; hãy làm theo ý,” họ sẽ bảo bạn vô trách 
nhiệm. Nhưng không phải vô trách nhiệm; ngược lại, đó 
là trực tiếp chỉ ra con đường trước mặt từ quan điểm 


trách nhiệm cùng tột. 


Chỉ nơi cái thấy-nghe-hiểu-biết nhận ra bản 
tâm. Song bản tâm không thuộc cái thấy-nghe-hiễu- 
biết, cũng không rời cái thấy-nghe-hiểu-biết. Cốt yếu 


là chớ ở trên cái thấy-nghe-hiễu-biết khởi phân biệt. 


Cũng chớ ở trên cái thấy-nghe-hiểu-biết mà 


động niệm. 


Cũng chớ lìa thấy-nghe-hiễu-biết mà tìm tâm. 


Cũng chớ bỏ cái thấy-nghe-hiễu-biết mà nhận pháp. 


Không tức, không ly, không trụ, không trước, 





I( is completely autonomous both spatially and 
temporally, so there ïs nowhere that ïs not the site of 


enlightenment. 


Thịs mind 1s the buddha. If you seek the buddha 
somewhere else, you are wrong. The pristine site of 
enlightenment (bodhimanga) 1s that which 1S not 
different from the nature anytime or anywhere. Do not 
make the mistake of seeking this site while turning your 


back On 1t. 


When people of this world hear that all the 
buddhas transmi( the mỉind-dharma, they assume 
there is a discrete dharma that can be realized and 
acquired with reference to the mỉnd. They then seek 
that dharma with the mind, not knowing that the 
mỉnd ïs nothing but that dharma and that dharma is 
nothing but the mỉnd. You cannot seek the mỉnd with 
the mỉnd. [If you try, | the day oŸ your atftaïnment will 


never come, even after millions of kalpas. 


Hf people would Just recognize that what sees, 
hears, senses, and knows 1s the mind, their practice 


would be far easIer. 


tung hoành tự tại, không chỗ nào mà không phải là 


đạo tràng. 


Tâm này là Phật. Nếu tìm kiếm Phật ở nơi khác, 
tức sai lầm. Vị trí thanh tịnh của đạo tràng là nơi không 
khác với thê tánh mọi thời mọi chỗ. Đừng sai lầm đi tìm 


kiếm chỗ nơi trong khi đang chối bỏ mà không biết. 


Người đời nghe nói “chư Phật đều truyền tâm 
pháp”, cho là trên tâm riêng có một pháp có thể 


chứng có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. 


Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là 


tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, 


trải ngàn muôn kiếp trọn không có ngày được. 


Nếu mọi người chỉ nhận ra thấy-nghe-hiêu-biết là 


tâm thì việc tu tập của họ sẽ còn lâu mới dê dàng. 





Not knowing what the mind 1s, they seek 1t without 
understanding what they are doing. They do not ørasp 
that the mind has been with them since time immemorial 
and will be with them forever. Or perhaps they know 
1ntellectually this 1s the mind, but until they truly realize 


1(, they wIll inevitably continue wandering. 


I( is befter to mainfaïin no-mind here and now; 
this is the original dharma. I( is like a wrestler 
unaware that there ïs a jewel on his forehead who 
looks everywhere for i( oufside; even thouph he 
travels throughout the ten directions [in search of ït], 
he is never able to find ï{. But as soon as a wise man 
poinfs fo ïí(, he sees for himself that the jewel was 
there the enfire time. Therefore, iÝ you pracfitioners 
of the Way are deluded about your own original 
mỉnd and donˆt recognize that it ïs the buddha, you 
will seek ií outside and engaøe ỉn a variety of 
pracfices relying on a graduafed process 0Ÿ 
realization. Even ïf you diligenfly look for it in this 
manner over successive kalpas, you will never 
achieve the Way. I( is better to maintaïin no-mind 


here and now. 


Không biết tâm là gì, họ tìm kiếm mà không hiểu việc 
đang làm. Họ không lĩnh hội rằng tâm đã ở nơi họ từ xa 
xưa và sẽ ở nơi họ mãi mãi. Hoặc có lẽ họ hiểu biết theo 
tri kiến là tâm, nhưng cho đến khi thực sự chứng 


nghiệm, chắc chăn họ sẽ tiếp tục lang thang. 


Đâu băng chính nơi đó vô tâm, tức là bản pháp. 


Như người lực sĩ quên [không biết] hạt châu 
trên trán, hướng ra ngoài tìm kiếm, chạy khắp mười 
phương trọn không thể được. Người trí chỉ cho, liền 
đó tự thấy bản châu như cũ. Người học đạo mê bản 
tâm mình không nhận là Phật, bèn hướng ra ngoài 


tìm cầu khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chứng, nhiều 


kiếp cần cầu hằng không thành đạo. 


Không bằng thẳng đó vô tâm. 





The Lesser Vehicle teaches a sequence of staøges 
and steps leading to enliehtenment, ones that are 
adapted to the $ravakas" mental capacitles. Since the 
Great Vehicle and the Supreme Vehicle know that such 
Sfeps are Just provisional expedients, they dispense with 
sfages Of practice and 1nstead reveal directly the original 
sfate of no-mind. If you attain awakening 1n one moment 
Of thought, you see the nature directly and achieve the 
goal wIthout having to master a series Of stages. If this 
sudden approach seems too difficult, though, you might 
find yourself thinking, “I should Just go as far as Ï can 
as a first step. How could I possibly reach the end all at 
once?” People have this view because they have not 
encountered the right conditions; whether they are 
“øoing” or “not going,” they are always using the 


orIgInal mind. 


Hf somebody who already knows this truth helps 
you open your eyes to the fact that what 1s here right 
now 1s the mind, you can open yourself to that truth. But 
sometimes you may fail to accept 1t even though your 
eyes have been opened. Some confused people say theIr 
DrOgress 1n practice feels constrained even though 1t 


appears to be taking effect. 


Tiểu thừa dạy nhiều giai đoạn thứ lớp dẫn đến 
giác ngộ, có giaI đoạn thích nghi với căn cơ Thanh văn. 
Vì Đại thừa và Tối Thượng thừa biết rằng thứ lớp như 
vậy chỉ là phương tiện tạm thời, nên không cần tu tập 
thứ lớp và thay vì thế, hiển lộ trực tiếp trạng thái vô tâm 
xưa nay. Nếu đạt ngộ trong một niệm, bạn sẽ trực tiếp 
kiến tánh và thành tựu cứu cánh mà không cần phải tỉnh 
thông qua thứ lớp. Tuy nhiên, nếu phương pháp đốn tu 
này có vẻ quá khó khăn, bạn có thể thấy là mình sẽ nghĩ, 
“Bước đầu tiên nên tiến càng xa càng tốt. Làm thế nào 
có thể thình lình đạt cứu cánh?” Sở dĩ có quan điểm trên 


vì không gặp đúng duyên; cho dù “cất bước” hay “không 


cât bước,” họ vẫn luôn sử dụng bản tâm. 


Nếu có ai biết lẽ thật này giúp bạn mở mắt sáng 
trước thực tế rằng điều gì ngay đây bây giờ là tâm, bạn 
có thê tự khai mở lẽ thật. Nhưng đôi khi bạn không chấp 
nhận mặc dù đôi mắt của bạn đã mở sáng. Một SỐ người 
mê lầm nói rằng họ cảm thấy sự tiễn tu bị hạn chế mặc 


dù dường như có hiệu lực. 





Such people may eventually turn their backs on 
Buddhist training and end up going 1n a different 


đirection. 


The “[athagatas Nature” chapter of the 
Mahaparinrrvana Swfra tells a story about a wrestler, an 
attendant 1n the royal court, who had a diamond on his 
forehead between his eyebrows. One day, during a 
wrestling match, hIs opponent bumped his forehead and, 
as a result, the diamond he was so proud of was pushed 
under his skin so he couldn't see 1t. Thinking that he had 
lost 1t, he began to search for 1t everywhere. Lafer, a WIse 
doctor 1nformed him that the diamond had been there on 
his forehead the entire time. At that moment, the 
wrestler realized the inconceivable principle. This story 
tells us that all sentient beings originally possess the 
buddha nature, but they sometimes need guidance from 


a spIritual mentor 1n order fO see 1t. 


Know with certainty that all  dharmas 
originally are nonexiséen(t and unascertainable. 
There is nothing on which to rely and nothing in 
which to abide; there is no subject and no object. If 
you đo nof arouse deluded thoughts, you will realize 
bodhi. 


Những người như vậy rốt cuộc có thê rời bỏ tu tập đạo 


Phật và đi theo một hướng khác. 


Chương Như Lai Tánh của kinh Đại-bát Niết-bàn 
kể câu chuyện về một đô vật, là thị giả trong triều đình, 
có viên kim cương trên trán giữa hai lông mày. Ngày nọ, 
trong một trận đấu, đối thủ đâm sầm vào trán anh và kết 
quả là viên kim cương mà anh ta rất tự hào bị ghim sâu 
dưới da khiến không nhìn thấy nữa. Nghĩ rằng mình 
đánh mất, anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, một y 
sĩ thông thái cho biết viên kim cương vẫn ở trên trán anh 
lâu nay. Ngay lúc đó, người đô vật nhận ra lý lẽ bất khả 


tư nghì. Câu chuyện này cho chúng ta biết mọi chúng 


sinh xưa nay hàm sẵn Phật tánh, nhưng đôi khi họ cần 


một thiện tri thức chỉ dạy để nhìn thấy. 


quyết định biết tắt cả pháp vốn không sở hữu, 


cũng không sở đắc, không y không trụ, không 


năng không sở, 


không khởi vọng niệm, liền chứng Bồ-đề. 





Delusions may arise, but 1ƒ you allow yourself to 
be dragged around by them, you wIll end up turning 
your back on enlightenment. If you keep your mind clear 
and notIce how those delusions arise, you can allow 
them to flow freely and no longer be dragged around by 
them. This becomes the perfection of the vow, one of 
the ten perfectlons (parami2). When you perfect for 
yourself the vow to save all sentlent beIngs, you can 
draw on that aspiration 1n your actions 1n the ordinary 
world, but you have to be careful not to creafte 
unnecessary mirages that you then wander around 
within, sayIng that you are helpIing others when you are 


not even saving yourself. 


Speaking of cultivating the prefections, adherents 
Of other religions may be Just as good as Buddhists at 
practicing them. They may also labor without sparing 
themselves In order to help others. However, such 
practices bring only temporary relief. This rellef does 
not compare to the well-being you experience when you 
discover the cause of suffering and realize that there are 


orIginally no delusions. 


Mê vọng có thê phát sinh, nhưng nếu để bị lôi kéo, 
cuối cùng bạn sẽ quay lưng lại với giác ngộ. Nếu giữ 
tâm sáng suốt và nhận thấy mê vọng phát sinh như thế 
nào, bạn có thê để mặc nhiên trôi chảy tự do và không 
còn bị lôi kéo loanh quanh. Đây là nguyện Ba-la-mật, 
một trong Thập Ba-la-mật. Khi tự hoàn thiện lời nguyện 
cứu độ tất cả chúng sinh, bạn có thể chuyển khát nguyện 
này vào hành động của mình trong thế gian thường tình, 
nhưng phải cân thận không tạo ra ảo ảnh không cần thiết 
để lang thang trong đó, tự nhủ mình đang giúp người 


trong khi thậm chí chưa tự cứu mình. 


Về tu tập Ba-la-mật, tín đồ các tôn giáo khác có 


thể hay tốt như người theo đạo Phật trong việc thực 


hành. Họ cũng có thể lao tác hết mình đề giúp đỡ người 


khác. Tuy nhiên, thực hành như vậy chỉ mang lại khuây 
khỏa tạm thời. Khuây khỏa này không sao so sánh với 
hạnh phúc bạn trải nghiệm khi khám phá ra nguyên nhân 


đau khổ và chứng nghiệm xưa nay không có mê vọng. 





Ít 1s correct to say that If you do not arouse 
delusion, you wIll realize wisdom right away. However, 
depending on your spiritual maturity, this claim might 
be confusing. If you are in the position to arouse faith 
based on your vow, this statement could expeL all 
mirages But If you try to remove delusions 
Iintentionally, you are creating problems for yourself. 
You do not enter into enlightenment by getting rid of 
delusions. Whether there are delusions or no delusions, 
1f you recognize this fact, you wIll no longer be swayed 


by the arising of delusions, and they wIll simply vanish. 


When you realize the Way, you simply realize 
the buddha that ïs your original mỉnd. Your efforts 
over successive kalpas will all have been needless 
pracfice. If is just as when the wresfler discovered the 
Jjewel, he only found the jewel that had been therce all 
along on his forehead; it had nothing to do with all 
the efforts he had made looking for i( outside. The 
Buddha said, “I in fac( gained nothing from 


anutiara|samyqdk]sambodli.` 


Thật đúng khi nói nếu mê vọng không khởi, sẽ 
nhận ra trí tuệ ngay lập tức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào 
căn cơ thuần thục, điều kiện này có thể gây nhằm lẫn. 
Nếu đang ở vị thế phát khởi tín tâm dựa trên lời nguyện, 
câu trên có thể tống khứ mọi ảo ảnh. Nhưng nếu có gắng 
tác ý để loại bỏ mê vọng, bạn đang tạo ra vấn đề cho 
chính mình. Bạn không thâm nhập giác ngộ bằng cách 
thoát khỏi mê vọng. Cho dù có mê vọng hay không mê 
VỌNE, nếu nhận biết sự kiện này, bạn sẽ không còn bị lay 
động bởi mê vọng phát sinh, và mê vọng sẽ đơn giản 


biên mất. 


Đến khi chứng đạo, chỉ là chứng bản tâm Phật, 


nhiều kiếp dụng công [dường như] là tu suông. 


Như lực sĩ khi được hạt châu chỉ được hạt châu 


sẵn trên trán, không liên quan đến nỗ lực chạy ra 


ngoài tìm cầu. 
Cho nên Phật nói: “Ta đối với A-nậu Bồ-đề thật 


không sở đắc.” 





Because he was afraid that people would not 
believe him, he demonsftrated ït by drawing on what 
is seen with the five types of eyes and what ïs spoken 
of throuph the five types of speech. Thỉs is frue, not 
false; it ïs absolute truth (paramarthasatya). 


Hf you want to teach, teach those who are wise. If 
you teach those who are 1øgnorant, they wIll be unable to 
digest what you 1mpart, and to make matters worse, they 
might even make the mistake of understanding your 
teaching In their own ways. Therefore do not speak 
recklessly! Buddhist practitloners who listen to this type 
Of 1nstruction wIll find peace of mind. Nonpractitloners, 
on the other hand, seek only the 1ntellectual pleasure that 
comes from satisfying their own curiosity and thereby 


miss the genuine pleasure that comes from liberation. 


The Buddhaˆs statement here comes from the 
Diamond Sutra, where he speaks of the five eyes and 
five types of speech. The five eyes refer to the physIcal 
eye, divine eye, wisdom eye, dharma eye, and buddha 
eye; the five types of speech mean speaking the truth, 
speaking 1n accordance with reality, speaking of things 
as they are, speaking without deception, and speaking 


wiIthout preJudice. 


Sợ e người không tin nên dẫn ngũ nhãn đã 
thấy, năm câu đã nói, 

chân thật không dối là đệ nhất nghĩa đế. 

Nếu muốn chỉ dạy, hãy dạy những người khôn 


ngoan. Nếu dạy những người thiếu hiểu biết, họ sẽ 
không lĩnh hội nổi điều bạn truyền đạt, và có thể làm vấn 
đề tôi tệ thêm, thậm chí họ có thể hiểu sai cách dạy của 
bạn theo ý riêng của họ. Do đó, đừng giảng nói liều lĩnh! 
Hành giả tu Phật nghe theo chỉ dẫn này sẽ thấy an tâm. 
Mặt khác, người không chuyên tu chỉ tìm kiếm niềm vui 
tri kiến xuất phát từ thỏa mãn óc tò mò của họ và từ đó 
bỏ lỡ niềm vui chân thực từ sự giải thoát. 

Giáo ngôn của Phật ở đây xuất phát từ kinh Kim 
Cang, chỗ ngài nói về ngũ nhãn và năm loại ngôn ngữ. 
Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, Pháp nhãn 
và Phật nhãn; năm loại ngôn ngữ gồm Chân ngữ là lời 
chân (sự thật), Thật ngữ là lời thật (phù hợp với thực 
tế), Như ngữ là lời như (như thị), Bất cuống ngữ là lời 


không dối, Bất dị ngữ là lời chăng khác (không có 
thành kiến.)!9 





19 1, Chơn ngữ là cả thảy loại hàm linh đều có tánh Phật. 2. Thật ngữ 
là cả thảy pháp vốn không có chi mà có. 3. Như ngữ là muôn pháp bổn 
lai không động. 4. Bất cuống ngữ là nghe pháp â ấy đều đặng giải thoát. 
5. Bất dị ngữ là muôn pháp vốn vắng lặng có chỉ “lại” 
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4. Wise Nourishment 


Practidioners of the Way, have no doubt that 
the four grea( elements consfitu(e the body, that 
these four great elemen(s have no self, and that the 
self has no masfer. 


The four great elements of earth, water, fire, and 
wind, which constitute materiality, temporarily coalesce 
to form the body. However, there 1s no basls for 
presuming a self controls this body. Even thouph there 
1s no self, Seon teachers tell you to find the “master” or 
“owner” (zhurengongljuin`geong ®3 X23) because you 
would otherwise not attempt to solve the fundamental 
problem of exIstence. While considering this Issue, 
however, 1t 1s problematic 1f you simply memorize the 
words or repeat the queston “Who 1s the master?” 
without actually rectifying your thoughts. Do not Just 
memorize the words without being evaluated by 


someone who has real Insight. 


Open your eyes to that root, the true characterIstIc 
of things, so that you firmly grasp the unchanging 
fundamental reality of your le, a lie in which 


everything else 1s otherwise changing. 


4. Trí Thực 


Người học đạo chớ nghỉ tứ đại làm thân, tứ đại 


không ngã, ngã cũng không chủ, 


Tứ đại đất, nước, lửa và gió, tạo thành vật chất, 
tạm thời kết hợp thành cơ thể. Tuy nhiên, không có cơ 
sở để một cái ngã điều khiển cơ thể. Mặc dù vô ngã, 
nhưng Thiên sư bảo tìm “chủ nhân ông!” vì nếu không 
bạn sẽ không cố gắng giải quyết việc bổn phận của sự 


hiện hữu. Tuy nhiên, khi xem xét vấn đề này, thật khó 


hiệu nêu chỉ ghi nhớ từ ngữ hoặc lặp lại câu hỏi. “A1 là 


chủ nhân?” mà không thực sự điều phục suy nghĩ của 
mình. Đừng chỉ ghi nhớ từ ngữ mà không được một 


người có tuệ giác thực sự thấm định. 


Hãy mở mắt sáng nhìn căn nguyên, chân tướng sự 
vật, đê năm vững thực tại nên tảng bât biên của đời sông 
mình, một cuộc sông trong đó ngược lại mọi vật khác 


đều vô thường. 





11 Bên tiếng Anh chữ Nho A3 là chủ nhân công. 
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Only then wll you not be deluded, and at the same time 


wIll you not delude others. 


Know that this body has no self and no masfer. 
The five aggregafes are mỉnd, but the five agøregafes 


have no self and no masfter. 


This body seems to be ours, but 1t really 1sn't. 
There 1s nothing there that can be called a “self.” 'The 
five agsregates (skandha) of material form, sensatlons, 
perception, volitlonal factors, and consciousness are the 


mind, but none of those consfitute a “se]f.” 


What, then, makes you move? Seon masters 
encourage you fo raise the question “Who 1s dragging 
around this corpse?” in order to push you fo see your 
orIginal form for yourself. If you only Inquire 1nto this 
question intellectually, you will continue to analyze 1t 
and end up living a benighted life, spending your whole 


life searching 1n vain for the ansWwer. 


What I explain here 1s Master Linji”s teaching of 
the three phrases, the mysfterlous øates of the “mystery 


32 66 


1n the essence, ” “mystery 1n the word,” and “mystery 1n 
the mystery.” It 1s said that you cannot even save 


yourself If you realize only the first of the three phrases. 


Chỉ sau đó, bạn sẽ không mê vọng, và đồng thời bạn sẽ 


không mê hoặc người khác. 


cho nên biêt thân này vô ngã và vô chủ. Chớ nghỉ 
năm âm làm tâm, năm âm vô ngã và vô chủ, 

Thân này có vẻ là của mình, nhưng thực sự không 
phải. Không có gì ở đó có thê gọi là “ngã.” Năm uân sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là tâm, nhưng không yêu tô nào 


~.2 


tạo thành cái “ngã. 


Điều gì khiến bạn chuyên động? Thiền sư khuyến 
khích bạn nêu câu hỏi “Ai đang kéo lê xác chết này?” để 
thúc đây bạn tự nhìn thấy tướng mạo chính mình xưa 
nay. Nếu chỉ tham cứu câu hỏi trên tri kiến, bạn sẽ tiếp 
tục phân tích và kết thúc cuộc sống trong u tối, dành cả 


đời tìm kiêm câu trả lời trong vô vọng. 


Điều tôi giải thích ở đây là thiền sư Lâm Tế, giảng 


dạy vê tam cú, tam huyện!” “huyện trong thê,” “huyền 


~ 


trong ngữ,” “huyền trong huyền.” Thậm chí bạn không 
thê tự cứu mình nếu chỉ chứng nghiệm câu đầu tiên trong 


ba câu. 





12 Một câu nói ra phải đủ ba cửa huyền. Một cửa huyền phải đủ ba yếu. 
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Thịs 1s because the first phrase 1s only concerned with 
doctrinal concepts and 1ntellectual thinking. When you 
move on to the live word of the meditative topIc 
(huafou/hwadu) and realize the second phrase, the 
mysftery 1n the word — that 1s, such hwadus as “Who 1s 
dragging around this corpse?” — you can become a 
master of both humans and divinitles. However, when, 
thanks to a master”s blows and shouts, your whole body 
and mind become one with your doubt on the hwadu, 1t 
can be said that you have now opened your eyes to the 


third phrase, the mystery in the mystery. 


When someone asks, “Without using your mouth, 
describe the Ineffable fundamental reality that has no 
beginning and no end,” only those who have no further 
traces of attachment to speech wIll be able to digest this 
question and answer 1t. Others will Just be confused, 


with no clue about what 1s what. 


Know therefore that this mind has no self and 
no masfer. The sỉx sense bases, sỉx sense objects, and 
SỈx sense consciousnesses come into contact with each 
ofher and become subject to producfion and 
cessafion, so thỉs ïs also the case with them as well. 


Như thế là do câu đầu tiên chỉ liên quan đến các khái 
niệm giáo lý và tư duy tri kiến. Khi bạn chuyên sang 
hoạt ngữ của thoại đầu và nhận ra câu thứ hai, huyền 
trong ngữ—đó là thoại đầu như “Ai đang kéo lê xác chết 
này?”——bạn có thê thành thầy của trời người. Tuy nhiên, 
khi, nhờ bậc thầy đánh và hét, toàn bộ thân tâm bạn là 
một với nghi tình trên thoại đầu, có thể nói rằng bây giờ 
bạn mở mắt sáng đến câu thứ ba, huyền trong huyền. 
Khi ai hỏi, “Không cần dùng miệng, hãy mô tả 
thực tại nền tảng vô thủy vô chung,” chỉ người không 
dấu vết chấp dính ngôn ngữ mới có thể lĩnh hội câu này 
và trả lời. Người khác chỉ bối rối, không biết manh mối 


là gì. 


cho nên tâm này không ngã cũng không chủ. Sáu căn, 


sáu trần, sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như 


vậy. 





Since these eighteen elements of cognifion are 
emp(y, everything is empty. There is only the 


original mỉnd, which is serene and pure. 


“No” here In “no self” and “no master” 1s 
different from “no” as we usually understand 1t. Since 
purity and cleanliness in general are different from theIr 
religIous counfterparts, even though the word may be the 
same, this “no” 1s totally different in content. If you 
understaand this difference, then you probably 
understand Zhaozhou Congshen's ##JM{@€šâ (778-897) 
“no” (ww/mu ##), one of the most widely used hwadus 


1n the Seon tradition. 


Hf you turn one thought around, you wIll realize 
that the eighteen elements of cogmition (đhz/u), which 
COnSIst Of the six sense organs (eye, ear, nose, tongue, 
body, and mind), the six sense obJects (forms, sounds, 
smells, tastes, tactile obJects, and mental phenomena), 
and the six sense conscilousnesses (visual, audIftory, 
olfactory, gustatory, tactile, and mentfal) are alÏ mirages. 


They are originally empty. 


Mười tám giới đã không thì tất cả đều không, 


chỉ có bản tâm thênh thang trong sạch. 


“Không” ở đây trong “không ngã” và “không 
chủ” khác với chữ “không” chúng ta thường hiểu. Vì 
thanh tịnh và trong sạch nói chung thì khác nghĩa với 
những thuật ngữ tôn giáo tương tự, mặc dù có thê cùng 
một danh từ, nên chữ “không” hoàn toàn khác biệt về 
nội dung. Nếu hiểu được sự khác biệt này, có lẽ bạn đã 
hiểu chữ “Không” của Triệu Châu Tùng Thấm (778 - 
897), một trong những thoại đầu phổ biến nhất trong 


truyền thống nhà Thiên. 


Nêu đảo ngược suy nghĩ (hôi quang phản chiêu), 
bạn sẽ nhận ra răng mười tám giới, bao gôm sáu căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), sáu trân (sắc, thanh, 


hương, vị, xúc và pháp), và sáu thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 


thân và ý thức) đều là ảo ảnh, xưa nay vôn không. 





There is the nufrimenf of consciousness and 
the nutriment of wisdom. The body consisfing of the 
four øreat elements is tformen(ed by hunger and 
disease. Nurturing this body with only what it needs, 
wi(hout generafing øreed and craving, is called the 
nufriment of wisdom. Self-indulgently clinging to 
what is  tasty, mistakenly øgiving rise tfO 
discriminafion, seeking out only what pleases your 
taste buds, and wi(hout( generafing any sense of 
loathiing — this ¡is called the nuírimen(t of 
consciousness. 


Šrãvakas are called “auditors” because they 


attain awakening by hearing [the đharma].'? 


Šrãvakas and pratyekabuddhas belong to the 


Lesser Vehicle, the HInayäna. They are awakened by 
practicing for their own salvation, and they enjoy 


enlightenment for themselves. 





13 Huang Po sometimes stretches this term to apply to Hinayänists in 
general. The literal meaning of its Chinese equivalent is 'those who 
hear' and Huang Po implies that Hrinayãnists pay too much attention to 
the lieral meaning of the Scriptures, instead of seeking intuitive 
knowledge through eliminating conceptual thought. Those able to apply 
the latter method have no need of scriptures. 
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Có thức thực, có trí thực. 
Thân tứ đại là bệnh ghẻ đói, 
tùy thuận nuôi dưỡng không sanh tham đắm, 
gọi là trí thực. 
Buông lung ý, chấp mùi vị vọng sanh phân biệt, 
chỉ cầu món ngon không sanh nhàm chán, 


gọi là thức thực'° 


Thanh văn là nhân tiếng đạt ngộ, nên gọi là 


Thanh văn! 


Thanh văn và Độc giác thuộc vê Tiêu thừa. Họ 


đạt ngộ băng tự độ, và vui hưởng sự giác ngộ riêng mình. 





14 “Thức thực” là xử dụng sáu căn sai lầm. Dĩ nhiên chúng ta cần dùng 
sáu căn để ứng phó với cuộc đời vì cuộc đời ảnh hưởng đến đời sống 
hằng ngày của chúng ta, nhưng chúng ta phải làm chủ sáu căn chớ 
không phải nô lệ sáu căn. 

š Hoàng Bá đôi khi nhắn mạnh thuật ngữ này đối với những người theo 
Tiêu thừa nói chung. Nghĩa đen của từ tương đương trong tiếng Trung 
là thanh văn' và Hoàng Bá ngụ ý rằng những người theo Tiểu thừa chú 
ý quá nhiều đến nghĩa đen của Kinh điển, thay vì tìm kiếm kiến thức 
trực giác qua việc loại bỏ tư tưởng khái niệm. Ai có thể áp dụng phương 
pháp sau này thì không cần kinh sách. 

120 





You should instead strive to become a bodhIsattva of the 
Great Vehicle, the Mahayana, who helps others attain 
enlightenment; such a bodhisattva has the capacIty to 
save others. Bodhisattvas, In particular, excel In 
applyinng expedients thanks to ther vows. Therr 
expedients are as different from those of šravakas and 


pratyekabuddhas as heaven 1s from earth. 


Therefore, although you open your own eyes, If 
you spend your time practicing the Great Vehicle so that 
you develop a firm foundation for helping others attain 
awakening, you cannot help but advance In your 


training. 


If you become a bodhisattva, you wIll have the 
poWer fo share your merit, even though you may 
inadvertently resist doïng so. If you intentionally try to 
share your merit with others, you will merely end up 
øenerating more karma. We can find this kind of sharing 
everywhere around us. We see people who do not fear 
self-sacrifIce, donating funds, and performing charitable 
activitles. But sharing the path to liberation 1s superIor 
to sharing materlal goods. From a soteriologlcal 
perspectfive, you should transform your very foundation 


1n orđer to be better able to share benefits with others. 


Thay vì thế, bạn nên cố gắng trở thành một vị Bồ-tát của 
Đại thừa, người giúp người khác đạt ngộ; một vị Bồ-tát 
như vậy có khả năng độ tha. Bồ-tát, đặc biệt, kiệt xuất 
trong việc ứng dụng phương tiện bằng vào lời nguyện. 
Phương tiện của Bồ-tát khác với phương tiện của Thanh 
văn và Duyên giác như trời với đất. 

Do đó, mặc dù tự mở mắt sáng, nhưng nếu bạn 
dành thời gian tu tập Đại thừa sao cho phát triển một nền 
tảng vững chắc giúp người khác chứng ngộ, bạn không 
thể giúp ai chỉ riêng mình tiến tu. 

Nếu thành một vị Bỏ-tát, bạn sẽ có quyền chia sẻ 


công đức của mình, mặc dù bạn có thê vô tình phản đôi 


không làm. Nêu tác ý chia sẻ công đức của mình với 


người khác, bạn sẽ chỉ tạo ra nhiều nghiệp chướng hơn. 
Chúng ta có thê tìm thấy loại chia sẻ này khắp nơi xung 
quanh chúng ta. Chúng tôi thấy những người không sợ 
tự hy sinh, quyên góp tiền và thực hiện các hoạt động từ 
thiện. Nhưng chia sẻ con đường giải thoát thì cao siêu 
hơn chia sẻ nhu cầu vật chất. Từ góc độ thần học, bạn 
nên chuyên hóa tận nên tảng của mình để có thê chia sẻ 


lợi lạc tốt hơn với tha nhân. 





But [šrävakas] are unable to comprehend their 
own minds, so they genera(e understanding by 
lisédening to the teachingøs. Due fo supernatural 
powers ïn some cases, due fo auspicious siøns, 
language, or acfions ïn other cases, they hear about 
there being bodhi and nirväna, and after three 
asamkhyeya kalpas [incalculable eonsl], their 
practice leads to the atfainment of the path to 
buddhahood. But since they are all sfill involved with 
the $§ravaka path, so they are called šrãvaka 
buddhas. 


Šrãvakas keep practicing in order to draw on the 
power of that practice, thinking there 1s always 
something more to be developed. But however much 
one practices and however much karma one creates, 
one”s orIgInal nature remains ever the same; 1t simply 
appears In varIous forms according to the functioning of 


CONnSCIOUsSness. 


Once you realize this fact, you have only to let 


everything follow its own natural flow. Šrãvakas think 


that they have to remove the conceptualizing 
conscIousness through practice. But Intentionally trying 


to do so merely reveals their own misunderstanding. 


[Nhưng Thanh văn] bởi không rõ tự tâm, nên 


trên lời dạy sanh hiểu biết, 
hoặc nhân thần thông, 
hoặc nhân tướng tốt, ngôn ngữ, vận động, 


nghe có Bồ-đề Niết-bàn tu hành trải qua ba vô 


số kiếp mới thành Phật đạo, 
đều thuộc đạo Thanh văn, gọi đó là Thanh văn. 


Thanh văn duy trì tu tập hướng đến năng lực tu, 
nghĩ rằng luôn có một điều gì phải tiến triển. Tuy nhiên, 
càng tu nhiều và càng tạo nghiệp nhiều, bản tánh vẫn bất 
biến; chỉ hiển lộ dưới nhiều hình tướng khác nhau tùy 


theo công dụng của thức. 


Một khi nhận biết sự kiện này, bạn chỉ cần để mọi 
sự luân lưu tự nhiên. Hàng thanh văn nghĩ rằng họ phải 
loại bỏ ý thức khái niệm hóa qua tu tập. Nhưng cố ý làm 


như vậy chỉ cho thấy chính họ lầm chấp. 





HÝ you suddenly realize right here and now that your 
own mỉnd ïs originally a buddha, there is no dharma 
that needs to be atfained and no practice that needs 
to be cultivated. This is the unsurpassed Way. Thịis is 


the buddha of true suchness. 


Although the waves on the ocean of the 
Buddhadharma take varlous forms, ther nature has 
never changed. The buddha”s wisdom, which 1s like a 


øreat round mirror, reflects everything Just as If 1S. 


There 1s nothing to remove from or add to the 
mind. Because the conceptualizing consclousness 
arises, 1t 1s sald that the mind 1s taInted, but If 1s, In fact, 
a misunderstanding to presume that the mind 1s tainted; 
1t has never been tainted. Mirages unwittingly appear 
and coalesce. Beings seem to repeatedly live through the 
cycle of birth and death, but in fact they have never been 


born. 


Hf you are deluded by the appearances of rebirth, 
you become an I1ønorant sentIlent beIng. If you open your 
eyes to the true reality of the original cessation that 1s 
nirväana, you wIÏl realize that you have never been born, 


and you wIll live undaunted even In this chaotic world. 


[Nếu] chóng rõ thắng đó tự tâm xưa nay là Phật thì 
không một pháp có thể được, không một hạnh có thể 


tu. Đây là đạo vô thượng, đây là chân như Phật. 


Mặc dù sóng trên biển Phật Pháp có nhiều dạng 
khác nhau, bản tánh không bao giờ thay đối. Trí tuệ 
Phật, là đại viên cảnh trí, phản chiều mọi sự vật tự như 


như. 


Không một vật loại bỏ hoặc thêm vào tâm. Bởi vì 
ý thức khái niệm hóa phát sinh nên tâm ô nhiêm, nhưng 
thực tê, cho răng tâm ô nhiễm là một sự hiệu lâm; tâm 


chưa bao giờ ô nhiễm. Hư vọng vô tình xuât hiện và kết 


hợp. Chúng sinh dường như sống liên tục trong vòng 


luân hồi sinh tử, nhưng thực tế chưa bao giờ sinh ra. 


Nếu bị mê vọng do tướng mạo của sự tái sinh, bạn 
là một chúng sinh vô minh. Nếu mở mắt sáng trước chân 
thực tại của diệt độ bản thủy là Niết-bàn, bạn sẽ rõ biết 
mình chưa bao giờ sinh ra, và sẽ sống không lo sợ ngay 


cả trong thế gian hỗn loạn. 





You pracfifioners of the Way need only fear 
the existence of a single thought — that is what ït 
means to become estranged from the Way. Thought 
after thought( remaining free from characteristics 
and thought after thought remaining uncompounded 
— that ïs buddhahood. 


You never think, though you think all day long, 
because the original place transcends causes and 
conditions. There 1s no trace of anything that can be 
called causes or conditlons. There, a breeze suddenly 
arises and creates a form. This 1s how space and time 
appear. We create a cause and receive a consequent 
karmnc fruit. We repeat this process over and over agaIn, 
appearing and disappearing 1n a constant cycle of birth 
and death. 


There 1s no exception but one. The buddha 
realizes this one single exception and reveals 1t fo us In 
a way that we can understand easily. This 1s the sublime 
dharma. The teaching of this sublime dharma has been 
revealed In Its entirety. Since you do not know 1t yet, 


you mistake 1t to be something esoferic. 


Người học đạo chỉ sợ một niệm có, 


tức cùng đạo ngăn cách, niệm niệm không 
tướng, 

niệm niệm vô vi, tức là Phật. 

Bạn chưa hè suy nghĩ, dù nghĩ ngợi suốt ngày, bởi 
vì chỗ bản địa thì siêu vượt nhân và duyên. Không có 
dấu vết của điều gì có thể gọi là nhân hoặc duyên. Chỗ 
này gió nghiệp đột nhiên thôi đến và tạo ra sắc tướng. 
Như thế không gian và thời gian xuất hiện. Chúng ta 
øleo nhân và thọ nhận quả báo. Chúng ta lặp đi lặp lại 
quá trình này nhiều lần, sanh và diệt trong một chu kỳ 


sanh tử liên tục. 


Không có ngoại lệ, trừ một vị. Đức Phật là ngoại 
lệ duy nhất và hiển lộ ngoại lệ này sao cho chúng ta hiểu 
dễ dàng. Đây là pháp vi diệu. Giáo lý của pháp vi diệu 


đã toàn thê hiển bày. Vì chưa biết, bạn nhằm lẫn cho là 


điêu gì bí truyền. 





To those who do not yet know, 1t seems wondrous; but 
to those who do know, there 1s nothing wondrous about 


1t, since they continually possess and draw on It. 


H you practfitioners of the Way wish to aftain 
buddhahood, you need not study any teachings of the 
Buddha. You need only learn to be free from seeking 
and clinging. I you are free from seeking, then the 
mỉnd will no( be produced. lÝ you are free from 
clinging, then the miỉnd will not cease. Neither 


producfion nor cessafion — that ïs buddhahood. 


Hf you stop seeking, abiding, and clinging, you 
wIll always be associated with what 1s unchanging. The 
concept of “stop seeking” 1s difficult to explain and 
digest. If you understand this to mean “do not do 
anything,” then you wIÏll fall into a state of blankness. In 
order for students to avoid this state, masters say, “do 
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everything while doing nothing,” or “do not abide or 


cling to anything.” 


Đối với người chưa biết, pháp tối thượng có vẻ kỳ diệu; 
nhưng với người biết, không có gì kỳ diệu, vì họ liên tục 


sở hữu và nương tựa vào. 


Người học đạo nếu muốn thành Phật thì tất cả 
Phật pháp thảy đều không dụng học, chỉ học không 


cầu, không đắm trước. 


Không cầu tức tâm không sanh, không đắm 
trước tức tầm không diệt, không sanh không diệt tức 
là Phật. 

Nếu ngừng tìm kiếm, trụ trước và dính mắc, bạn 
sẽ luôn đồng với bất biến. Khái niệm về việc ngừng “tìm 


kiêm” rât khó giải thích và lĩnh hội. Nêu hiệu là “không 


làm gì,” sẽ rơi vào trạng thái không ngơ. Đê người học 


tránh tình trạng này, bậc thầy nói, “làm mà không làm,” 


hoặc “chăng trụ chăng bám.” 





5. The Dharma Body Is Like Empty Space 


The 84,000 đdharma gates that counter the 
84,000 defilemenfs are jus( gafes intended to edify 
and guide. Originally, there are no such dharmas. 
Relinguishment ïs in fact the dharma, and those who 
know relinquishment are buddhas. 


Originally, there 1s not a single dharma that has 
been established, but the 84,000 dharma gates have been 
opened as expedients for saving deluded people. You 
may reference those dharma gates all day long, but none 
of them can actually be referenced. Although clouds 
may billow up one after another, no source can be found 
from which they are generated. In the same way, 
dharmas have no fixed characteristics. Although 
worldly dharmas are dharmas Intended to be guarded, in 
this passage, “dharmas” means something that should be 


neither guarded nor relinquished. 


H you simply abandon all defilements, there 
will be no dharmas that can be ascerfained. 


5. Pháp Thân như Hư Không 


Tám muôn bốn ngàn pháp môn đối trị tám 
muôn bốn ngàn phiền não, chỉ là cửa giáo hoá tiếp 
dẫn. Vốn không tất cả pháp, lìa tức là pháp, người 
biết lìa là Phật. 

Xưa nay, không một pháp được dựng lập, nhưng 
84.000 pháp môn mở ra như là phương tiện để cứu độ 
người mê. Bạn có thể tham khảo các pháp môn cả ngày, 
nhưng không một pháp thực sự có thể tham chiếu. Mặc 
dù đám mây có thê cuồn cuộn chồng chất, nhưng không 


thê tìm thấy nguồn gốc phát sinh. Cũng như thế, các 


pháp không có tướng cố định. Mặc dù các pháp thế gian 


là các pháp được xem là nắm giữ, nhưng trong đoạn này, 


“các pháp” có nghĩa không năm cũng không lìa. 


Chỉ lìa tất cả phiền não là không pháp có thể 


được'°, 





18 Các pháp tu thường chỉ dạy phải từ bỏ ái dục tham đắm và chỉ trụ 
vào Pháp. Hoàng Bá tiến xa hơn và chỉ rõ mọi hình thức trụ trước, kể 
cả trụ vào Pháp, đều xa Đạo. 
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Hf you hear this sort of statement, you may keep 
trying to relinquish all defilements. But dharmas and 
defilements are 1dentical from the start and, at the same 
time, dharmas are able to transform or overcome 
defilements. However, neither dharmas nor defilements 
have any fixed basis, so even though defilements may 


arise all day long, none has ever truly been generated. 


Has empty space ever changed In pasf, presenf, or 
future? While space may not change, the shapes of 


clouds appear and disappear 1n the sky, Just coming and 


øoIng. 


HỨ you practfitioners of the Way want to know 
the essenfial acroamafa [for affaining 
enlightenmení], simply add not a single thỉng to the 
mỉnd. The statement ““Phe true dharma body of the 
buddha ïs like empty space” is an analogy for this. 


Do not cling to these words either. You must 
awaken to verIfy these words. Do not get stuck at the 
level of understanding this statement conceptually. 
From a worldly perspective, you may be considered 


smart If you have exceptional knowledse and learning. 


Nghe câu này, bạn có thể tiếp tục có gắng lìa bỏ 
tất cả phiền não. Nhưng pháp và phiền não là một ngay 
từ đầu, đồng thời, pháp có thê chuyên hóa hoặc vượt qua 
phiền não. Tuy nhiên, cả pháp và phiền não đều không 
có nên tảng có định, vì vậy dù phiền não có thể sinh khởi 


cả ngày, nhưng không có gì thực sự phát sinh. 


Có phải hư không luôn biến đổi trong quá khứ, 
hiện tại hoặc tương lai? Trong khi hư không không biến 
đối, hình dạng những đám mây thì có rồi không trên bầu 


trời, mây chỉ đên và đi. 


Người học đạo muốn biết yếu quyết [giác ngộ] 


thì chớ trên tâm không một vật thêm vào. “Chân 


pháp thân” ví như hư không.” Đây là ấn dụ. 


Đừng châp dính những từ này, bạn phải chứng 
ngộ đê xác minh. Đừng dính mặc ở trình độ hiệu câu này 
trên khái niệm. Đôi với thê gian, bạn có thê được xem là 


thông minh nêu có kiên thức và học tập hiêm có. 





17 Tối cao trong ba thân là Pháp thân, đồng nghĩa với chân đề. 
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But though you may convince others and satisfy theIr 
1nfellectual cur1osIty, 1t cannot be said that you know the 


real characterIstic of things. 


Empty space that embraces all appearances 1s 
similar to the dharma body (dharmakaya). Thìs dharma 
body has no fixed form. The “dharma body” 1s that 
which 1s able to assume varlous forms while 
simultaneously assuming no form at all and embracing 


everything. 


The dharma body ïs empty space; empty space 
is the dharma body. People always say that the 
dharma body pervades empfy space and empfy space 
subsumes the dharma body. They are not aware that 
the dharma body ïs empty space and empty space ïs 
the dharma body. 


The descriptions “alertness and qulescence” 
(xingxing JÙ¡ Í seongseong jeokjeok †#†#z8) and “void 
and qulescent numinous awareness” (kongjỉ lingzhi / 
gongjeok yeongj¡ 58?55ÃIl) are often deployed to depIct 
the dharma body. 


Nhưng dù có thể thuyết phục người khác và thỏa mãn trí 
tò mò tri thức của họ, không thể nói bạn biết thật tướng 


của sự vật. 


Hư không trùm khắp tất cả tướng, tương tự như 
Pháp thân. Pháp thân không có tướng cố định. “Pháp 
thân” có thể cho là có nhiều hình tướng khác nhau đồng 


thời không một hình tướng và trùm khắp. 


Pháp thân tức hư không, hư không tức Pháp 


thân. Người thường bảo Pháp thân đầy khắp hư 


không, trong hư không gồm chứa pháp thân. Họ 


không biết Pháp thân tức hư không, hư không tức 


pháp thân. 


Gọi là “tỉnh tỉnh và tịch tịch” và “không tịch và 


linh tri” để mô tả Pháp thân. 





Forms may be empty space, but empty space does not 
feel warmth and cold; 1t 1s the dharma body that feels 


warmth and cold. 


H you definifively claim that empfy space 
exists, then empty space ïs not the dharma body. If 
you definifively claim that the dharma body exisfs, 
then the dharma body is no( empty space. Do not 
develop an ïinfellectual understanding of empty 
space: empty space is the dharma body. Do not 
develop an intellectual understanding of the dharma 
body: the dharma body ïs empfy space. Empfy space 
and the dharma body do not have different 
charactferisfics. The buddhas and senfient beings do 
not have different charactferistics. Birth and death do 
no( have different charactferisfics. Samsära and 
nirvana do no( have differen(t characterisfics. 
Dcfilements and bodhi do not have different 
characteristics. Leaving far behind all 
characferistics — that is buddhahood. 


Among all the character1stics, the sublime dharma 
of true characteristcs leaves all characterIstlcs far 
behind. 


Sắc tướng có thê là hư không, nhưng hư không không 


cảm thấy ấm và lạnh; chính Pháp thân thấy âm và lạnh. 


Nếu quyết định nói có hư không thì hư không 
chẳng phải Pháp thân. Nếu quyết định nói có Pháp 
thân thì Pháp thân chẳng phải hư không. Chớ khởi 
hiểu hư không thì hư không tức Pháp thân. Chớ khởi 


hiểu Pháp thân thì Pháp thân tức hư không. 


Hư không cùng Pháp thân không có tướng 
khác. Phật cùng chúng sanh không có tướng khác. 


Sanh tử cùng Niết-bàn không có tướng khác. 
Phiền não cùng Bồ-đề không có tướng khác. 
Lầa tắt cả tướng tức là Phật. 


Trong tất cả tướng, pháp vi diệu của chân tướng 


thì lìa tất cả tướng. 





It 1s not that true characteristlcs appear when false 
characterIstics are removed; true characteristics and 
false characteristics exIst together. If you seek true 
characterIstIcs by trying to remove false characferIstIcs, 
this wIll be misguided. Know that false characterIstIcs 


are nothing but true characfer1stics. 


Ordinary people clỉng to sense objecfs; 
pracfifioners of the Way cliỉng to the mỉnd. To forget 


both the mỉnd and sense objecfs is the true dharma. 


You should be able to let go not only of sense 
obJects but also of the mind. You should know that, even 
though you let go, there has never been anything to let 
øo of, whether you let go of 1t or not. If you try to let go 
selectively, that wIll be a big mistake† 


I( is relatively easy to forget sense objects but 
extremely difficult to forget the mỉnd. People do no£ 
dare to forget the mỉnd because they fear that they 
will fall into empfiness, where there will be nothing 
to hold onto. 


Không phải chân tướng xuất hiện khi trừ bỏ giả tướng; 
chân tướng và giả tướng cùng hiện hữu. Nếu tìm chân 
tướng băng cách cố găng trừ bỏ giả tướng, là nhằm lẫn. 


Nên biết giả tướng không gì khác hơn chân tướng. 


Phàm phu chấp cảnh (sáu trần), đạo nhân 
chấp tâm. Tâm cảnh cả hai đều quên mới là chân 
pháp. 

Phải buông bỏ không những sáu trần mà luôn cả 
tâm. Nên biết mặc dù buông bỏ, chưa bao giờ có vật 


buông bỏ, cho dù có buông bỏ hay không. Nếu cô gắng 


buông bỏ có chọn lựa, lại là sai lâm lớn! 


Quên cảnh (sáu trần) vẫn dễ, quên tâm rất 
khó. Người không dám quên tâm, sợ rơi vào chỗ 


không, không sờ mó đến. 





They do not understand that empfiness ïs 
originally no( empty: it is simply the one true 


dharma realm, thatf°s all. 


It1s more difficult to abandon the subJective mind 
than obJective sensory experlences. This 1s because 
people think that they wIll die 1f the subJective mind 
vanishes. Since people tend to think egocentrically, 1t 1s 
really hard for them to let go of this subJectIve sense of 
«[? 


Once both subJect and obJect fall away, you wIll 
realize that they are indeed the one true dharma realm 


Just as they are. 


Since time immemorial this numinous 
enlightened nature has been as old as empfy space. Ít 
has never been produced and has never been 
exfinguished. I( has never been existent and never 


been nonexisfent. 


True emptines 1s  neiher existent nor 
nonexIstent. It has no boundarles. Ït 1s neither created 


nor destroyed. 


Không biết không vốn chẳng không, chỉ một 
chân pháp giới. 

Buông bỏ cái tâm chủ thê khó hơn đối tượng cảm 
giác (trần cảnh). Do vì mọi người nghĩ họ sẽ chết nếu 
tâm chủ thê mắt. Vì có khuynh hướng suy nghĩ ngã chấp, 
thực sự rất khó để họ buông bỏ ý niệm chủ thể của “cái 
Tôi.” 

Một khi cả chủ thê lẫn đối tượng đều mất, bạn sẽ 


nhận biết thực sự đó là chân pháp giới tự như như. 


Tánh linh giác này từ vô thủy đến nay tuổi 
đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, 


chưa từng có, chưa từng không, 


Chân không chưa từng có, chưa từng không. Chân 


không thì vô biên, chăng sanh chẳng diệt. 





Religions, like philosophy, do not claim that 
something “exists”; rather, they seek to explain what 
makes existence or acfivity possible. This focus Is 
expressed, for example, 1n such terms as buddha, mind, 


nirvana, or buddha nature. 


I( has never been either tainted or pure, 
clamorous or quiet, young or old. I( has neither 
direction nor locus, neither inside nor oufside, 
neither size nor form, nei(her color nor sound. lt 
canno(t be sough( or pursued, comprehended 
through wisdom, expressed ïn language, confacted 
throuph sense objecfs, or reached through 


meriforious pracfices. 


This enliphtened nature cannot be reached by 
wIsdom because even wisdom 1s an obstacle. WIsdom 1s 
a medicatlon that 1s temporarly used to treat 
defilements. There 1s orIginally neither medication nor 
malady. Mirages originally do not exIst; but since 
people mistakenly presume they are something real, a 
temporary remedy for resolvinng this mistaken 


perception 1s administered. 


Tôn giáo, giống như triết học, không cho rằng có 
một vật “hiện hữu”; ngược lại, tìm cách giải thích sự 
kiện khiến cho sự hiện hữu hoặc động dụng có thể có. 
Trọng tâm này được thể hiện, ví dụ, trong các thuật ngữ 


như Phật, tâm, Niết-bàn, hoặc Phật tánh. 


chưa từng uế, chưa từng tịnh, chưa từng ồn náo, 
chưa từng vắng lặng, chưa từng trẻ, chưa từng già, 
không chỗ nơi, không trong ngoài, không số lượng, 
không hình tướng, không màu sắc, không âm thanh. 
Không thể tìm, không thể cầu, không thể dùng trí tuệ 
mà biết, không thể dùng ngôn ngữ mà nhận, không 


thể dùng cảnh vật (sáu trần) mà hội, không thể dùng 


dụng công mà đền. 


Bản tánh giác ngộ này không thể đạt bằng trí tuệ 
bởi vì ngay cả trí tuệ cũng là chướng ngại. Trí tuệ là 
thang thuốc tạm thời sử dụng để điều trị phiền não. Xưa 
nay không có thuốc cũng không có bệnh. Xưa nay hư 
vọng không hiện hữu; nhưng vì mọi người lầm tưởng có 
vật là thật, nên có một biện pháp tạm thời để giải quyết 


nhận thức sai lâm này. 





Although people are then given a chance to 
discard those temporary remedIies after the mirages are 
removed, they cannot let go of them easily. Thịs 1s the 
state in which they may have abandoned the sense fields 


but they still cling to the mìnd. 


AIl buddhas and bodhisattvas, together with 
all wrigsling creaftures who are endowed with 
numinosify, possess thỉs øreaf nirväna nafure. The 
nature ïs the mỉnd, the mỉnd is the buddha, and the 
buddha ïs the dharma. Any single thought that is 
separate from this truth is a delusory concepfion. 
You cannof use the mỉnd to seek the mỉnd, the 
buddha to seek the buddha, or the dharma to seek 
the dharma. Therefore you pracfifioners of the Way, 
ripght here and now, should remain ïn a stafe o0 no- 
mỉnd and silenfly conform with i(. IÝ you put the 


mìỉnd to use, it will all go wrong! 


HfÍ you understand Intuitively, you wIll naturally 
accord with the Way. If you do not so understand and 


try to do so 1ntentionally, this w1ÏÏ only create Ignorance. 


Dù mọi người về sau có cơ may buông bỏ những 
biện pháp khắc phục tạm thời sau khi loại bỏ hư vọng, 
nhưng không phải dễ dàng. Đây là trạng thái có thể đã 
xả bỏ lĩnh vực cảm giác (trần cảnh) nhưng vẫn chấp dính 


tâm. 


Chư Phật, Bồ-tát cùng tất cả hàm linh xuân 
động đồng tánh đại Niết-bàn này. 
Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là 


pháp. Một niệm lìa chân đều là vọng tưởng. Không 


thể đem tâm lại tìm tâm, 


không thể đem Phật lại cầu Phật, không thể 
đem pháp lại cầu pháp. 

Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội 
mà thôi. Nghĩ [dụng] tâm tức là sai, 

Nếu hiểu theo trực giác, bạn sẽ tự nhiên khế hợp 
với Đạo. Nếu không hiểu và cô gắng tác ý để làm, sẽ chỉ 


tạo ra ngu muỘi. 





Not knowing what you need to do 1n order tO 
understand, you approach the matter conceptually, you 
act as 1ƒ you understand, and accordingly you end up 


øeffing stuck there. 


To transmit the mỉnd with the mỉnd — this ïs 
ripht view. You must refrain from looking outside 
and pursuing sense objects. Mistaking sense objecfs 


for the mỉnd ïs ““mistaking a thief for one”s son.” 


The mind-to-mind transmission does not mean 
that there 1s something to ø1ve and to take. ““To øg1ve” the 
transmission means to give something that cannot be 
øIven; “to take” 1t means to take something that cannot 
be taken. This sort of gIving and taking cannot be seen 
with the eyes. Digest all of this from the standpoint of 


absolute equality, in which all connections are severed. 


Since øreed, hatred, and delusion exist, we 
establish morality, concentrafion, and wisdom. If 
originally there were no defilements, then what need 
would there be for bodhi? 


Không biệt những gì cần làm đê hiệu, bạn tiêp cận vân 
đê trên mặt khái niệm, hành động như thê hiệu biết, và 


như thế cuối cùng kẹt dính. 


lấy tâm truyền tâm đây là chánh kiến. Dè dặt chớ 
hướng ra ngoài, chạy theo cảnh (sáu trần), nhận 


cảnh (sáu trân) làm tâm là nhận giặc làm con”Š. 


Truyền tâm không phải có một vật để cho và 
nhận. “Truyền” có nghĩa truyền thọ để ban cho vật 


^ ”2? 


không thể cho; “nhận” có nghĩa lấy vật không thể lấy. 
Kiểu cho và nhận này không thể nhìn thấy bằng mắt. 


Lĩnh hội tất cả điều này từ quan điểm bình đẳng tuyệt 


đối, trong đó tất cả dính mắc đều cắt đứt. 


Vì có tham-sân-si nên lập giới-định-tuệ. Vốn 


không có phiên não thì đâu có Bô-đề. 





!8 Ấn dụ này trong kinh Lăng Nghiêm. Người cha nhận lầm tên trộm là 
con mình đã mắt tích từ lâu. Ông tiếp đãi hắn nồng hậu và còn tạo cơ 
hội cho hắn chuồn khỏi nhà với mớ tiền của. Ai lệ thuộc vào những vật 
hữu vi sẽ bị nguy cơ đánh mất tài sản vô giá nhất — chìa khóa bí ẩn 
cuộc đời mở được cổng Niết-bàn. 
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The three poIsons of greed, hatred, and delusion 
are 1n fact the counterparts of the three trainings In 
morality, concentration, and wisdom. Although there 
are orIginally no forms that need to be saved, these 
words are uttered from the relative standpoint that there 
1s something that needs to be saved. Since expedIents 
are used to assist with this process of salvation, varIous 
steps are established provisionally to resolve the 


fundamental problem of birth and death. 


About thỉïs, a patriarch said, 

The Buddha taupght all dharmas 

in order to eliminate all states oŸ mỉnd. 
Since I reftain no statfes of miỉnd, 


what necd ïs there for all đharmas? 


Do not add a single thỉng to the buddha, whose 


original source ïs prisfine. 


No matter how often they are told not to attrIbute 
anything to the buddha, sentient beings unwiftingly keep 
attributing things to him. 


Tam độc tham-sân-si thực tế tương ứng với sự tu 
tập Tam Vô Lậu học là giới-định-tuệ. Mặc dù xưa nay 
không có hình tướng cần gìn giữ, nhưng những từ này 
nói ra từ quan điểm tương đối rằng có một điều phải gìn 
giữ. Vì phương tiện sử dụng để hỗ trợ tiến trình giải 
thoát, nên tạm thời thiết lập thứ lớp khác nhau để giải 


quyết vẫn đề trọng yếu là sinh tử. 


Cho nên Tổ sư (Lục Tô) nói: 

«Phật nói tất cả pháp 

vì trừ tất cả tâm, 

ta không tất cả tâm 

đâu dùng tất cả pháp.” 

Không thêm một vật đối với Phật, vì bản 


nguyên Phật thì thanh tịnh. 


Cho dù thường xuyên nói là không nên gán ghép 


bắt cứ điều gì đối với Phật, chúng sinh vô tình tiếp tục 


gán ghép. 





Whether they attribute anything to hìm or not, 1ƒ they 
can simply reach a point of digesting everything and 
moving on, they then wIll be able to embrace any thing 


and any change, just as does empty space. 


As 1t 1s, although they may only have a splinter in 
therr finger, sentIent beIngs find the pain unbearable and 
flail in agony. You must cultivate Buddhist practice 
together with other practitioners under the guidance of a 


spIritual mentor. 


I( is like empfy space: even were empfy space 
adorned with counfless precious jewels, they would 
never say in place. Buddha nature is the same as 
empfíy space: ceven were i( adorned with 
iImmeasurable wisdom and merit, those would never 
sfay in place. They would simply delude the original 
nafure and obscure it, that”s all. 


Our Inability to add a single thing to the originally 
pristine mind 1s like our 1nability to hang a Jewel, no 
matter how precIous, in empty space. If we focus on the 
Jewel, we will become even more deceIved, because we 


wIlÏ miss seeIng the true nafure of empty space. 


Cho dù có gán ghép hay không, nếu mọi người chỉ cần 
đạt đến điểm lĩnh hội tất cả và tiễn bước thì họ sẽ đón 
nhận bất kỳ việc gì và biến đổi thế nào, như hư không 


trùm khắp. 


Như vậy, dù có thê chỉ bị đứt ngón tay, chúng sinh 
thấy đau không chịu nổi và khổ hết mức. Bạn phải tu tập 
đạo Phật cùng với hàng pháp lữ dưới sự hướng dẫn của 


thiện tri thức. 


Ví như hư không, dù lấy trân bảo vô lượng để 
trang nghiêm, trọn không thể được. Phật tánh đồng 
hư không, dù lẫy công đức trí tuệ vô lượng để trang 


nghiêm, trọn không thể được”. Chỉ vì mê bản tánh 


bèn không thấy vậy. 


Chúng ta không có khả năng thêm một vật vào 
tâm thanh tịnh xưa nay giống như không thể treo viên 
ngọc, dù quý báu cỡ nào, trong hư không. Nếu tập trung 
vào viên ngọc, chúng ta càng bị đối gạt nhiều hơn, vì sẽ 


lầm qua không thấy chân tánh của hư không. 





!9 Pháp môn khác cho việc tạo phước và sở đắc trí tuệ một tầm quan 
trọng lớn lao, nhưng điêu này dân đên quan điểm nhị nguyên về lẽ thực. 
Trong khi Thiên xem đó là một chướng ngại rất khó vượt qua. 
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The so-called “dharma gafte of the mỉnd 
gsround” means that the myriad dharmas are all 
established ïn reliance on this mỉnd: they come ỉinto 
existence when they encounfer sense objecfs and 
vanish when those objecfs vanish. You musíf not turn 
thỉs pure nafure in(o a sensory experience. The so- 
called “reflecftive funcfion of meditafon and 
wisdom refers to the clear tranquïlity and alertness 
0f one”s seeing, hearing, sensing, and knowing. But 
these are all understandings that occur at the level of 
the perceptual environment. These are provisional 
explanations offered to those of middling or inferior 
spiriual faculdes. If you wish to intimately 
experience realizatfion for yourself, do not øenerate 


these sorfs 0Ÿ views and inferpretations. 


The “dharma gate of the mind ground”” means that 
the mind 1s the source of the myriad dharmas. All 
dharmas are produced from the mind ground, Just as the 
myriad things are produced from the great earth. Since 
this mind 1s orIginally pristine, you need not add any 


conceptual understanding to 1t. 


Nói rằng “Pháp môn tâm địa” là muôn pháp 
đều y tâm này dựng lập, gặp cảnh (sáu trần) tức có, 
không cảnh (sáu trần) tức không. Không thể trên 


tánh tịnh lại khởi biết cảnh”?. 

Nói định tuệ là quán dụng thì rõ ràng vắng 
lặng tỉnh táo, 

thấy nghe hiểu biết đều phải. 

Trên cảnh khởi hiểu, tạm vì người trung hạ 
căn”! nói thì được. 

Nếu muốn thân chứng đều không thể khởi thấy 
hiểu như thế, 

“Pháp môn tâm địa” có nghĩa tâm là nguồn gốc 
vạn pháp. Tất cả pháp sinh ra từ tâm địa, giống như 


muôn vật sinh ra từ đại địa. Vì tâm xưa nay thanh tịnh, 


không cần thêm thắt hiểu biết khái niệm. 





20 Đây là cảnh báo một lần nữa một kiểu nhị nguyên. 
?! Người theo Đại Thừa tin thiện căn là tiềm năng giác ngộ' tùy theo 
căn cơ khác nhau mà cá nhân tái sinh phù hợp phước đức khác nhau 
tích lũy ở kiếp trước. 
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Hf you are not awakened, do not create obstacles 
for your practice by generatng such concepfs as 
“qulIescence and alertness” or “seeing, hearing, sensing, 


and knowing.” 


These are all perceptual dharmas. lf you 
presume there is place where [these đharmas] perish, 
then they will perish at that øsround where they are 
presumed to exist. Not generafing a view of exis(ence 
or nonexisfence ỉn regard to all dharmas — thỉs is 


seeing the dharma. 


The true dharma does not belong to the categorIes 
Of existence or nonexIstence, for 1t transcends all 
dichotomies. If you transcend these two extreme views, 
the dharma wIll soon be made mamIfest. 


+ 


6. The Mind and Sense Objecfs Are One and the 


Same 


On the first day of the ninth month, the master 


said to me, Pei Xiu: 


Nếu chưa chứng ngộ, đừng tạo ra chướng ngại 
cho việc tu tập bằng cách phát kiến khái niệm như “tịch 


và tỉnh” hoặc “thấy-nghe-hiêu-biết.” 


toàn là cảnh pháp, 


có chô lặn mât thì lặn mât ắt có nơi. 


Chỉ đối tất cả pháp không khởi thấy có không, 
tức là thấy pháp. 


Chân pháp không thuộc về phạm trù có hay 
không, vì vượt qua mọi đối đãi. Nếu vượt qua hai quan 
điểm cực đoan này, Pháp sẽ sớm hiện hành. 


+ 


6. Tâm và Cảnh là Một và Không Khác 


Ngày mồng một tháng chín, Hoàng Bá nói với 


Bùi Hưu: 





Since the great master Bodhidharma arrived 
in China, he tauph(t only the one miỉnd and 
transmitfed only the one dharma. He transmitted the 
buddha by means of the buddha and never spoke of 
any other buddha. He transmi((ed the dharma by 
means of the đharma and never spoke of any other 
dharma. The dharma ïs the ineffable đdharma, and 
the buddha ïs the intangible buddha. Thịis is the pure 
mỉnd, which is the original fount. Only this one 


matter is genuine; all others are fake. 


Only the mind, the dharma, and the buddha are 
genuine. They all refer to the orIginal pristine mind. All 
other concepts are fake. You should clearly understand 
that the dharma transmitted by all the buddhas and 
patrlarchs from generatlon to gøeneratlon 1s only this 


mind. 


Prajñã is wisdom. Thỉs wisdom ïs the original 
mỉnd that is free from characteristics. Ordinary 
people do not pursue the Way. Indulging only ïn 
their sỉx senses, they journey among the six rebirth 


destinies. 


Từ Đại sư Đạ(-ma đến Trung Quốc chỉ nói một 
tâm, chỉ truyền một pháp. 

Lấy Phật truyền Phật chẳng nói Phật khác, lẫy 
pháp truyền pháp chắng nói pháp khác. Pháp tức là 
pháp không thể nói, Phật tức là Phật không thể thủ, 
mới là bản tâm thanh tịnh vậy. Chỉ một việc này thật, 
tất cả điều khác thì chẳng phải chân. 


Chỉ có tâm, pháp và Phật là chân chính. Tất cả đều 


quy vào bản tâm thanh tịnh. Mọi khái niệm khác đều hư 


giả. Nên hiểu rõ chư Phật chư Tổ truyền pháp từ thế hệ 


này sang thế hệ khác chỉ là tâm này. 


Bát-nhã là tuệ, tuệ này tức là bản tâm vô 
tướng. Phàm phu không đến Đạo, chỉ buông lung sáu 


tình [thức] là đi trong lục đạo (sáu nẻo luân hồi.) 





The power that enables people to see the source 1S 
called pra7ña. Unenliphtened sentlent beings only 
1ncrease theIr Ignorance by seeIng, hearing, sensing, and 
knowing 1n accordance with the causes and conditions 
that derIve from theIr eyes, ears, nose, tongue, body, and 
mind. As a result, they end up taking rebirth within the 
six destimes (g2) of heavenly beings, humans, 
demigods, animals, hungry ghosts, and denizens of the 
hells. 


Practidoners of the Way, if a single thought 
presumes there is birth and death, you fall into 
Maraˆs path. IfÝ a single though( generates all 
different kinds of views, you fall into non-Buddhist 
paths. If you perceive that things are produced and 
pursue their cessafion, you fall into the š§rävaka path. 
H you do not perceive that thỉngs are produced and 
only perceive that things cease, you fall into the 
pratyekabuddha path. 


Hf you presume there 1s a single thought Involving 
production and cessation, you fall into the path of the 


šravakas. 


Năng lực cho phép mọi người nhìn thấy căn 
nguyên gọi là Bát-nhã. Chúng sinh chưa ngộ chỉ tăng 
thêm vô minh khi thấy-nghe-hiểu-biết theo nhân duyên 
xuất phát từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý của họ. 
Kết quả, họ được tái sinh trong lục đạo là trời, người, A- 


tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục. 


Người học đạo một niệm chấp sanh tử liền rơi 


vào ma đạo; một niệm khởi các kiên (các thứ thây 


biết khác) liền rơi vào ngoại đạo; thấy có sanh tiễn 
đến diệt liền rơi vào Thanh văn đạo”?; chẳng thấy có 
sanh, chỉ thấy có diệt, liền rơi vào Duyên giác đạo”; 

Nếu khởi một niệm thấy có sanh tiễn đến diệt liền 


rơi vào Thanh văn đạo. 





?2 Thanh văn phân biệt giữa luân hồi sanh tử phải ra khỏi và Niết-bàn 
phải chứng nhập; trong khi Thiên thây Niêt-bàn ngay trong sanh tử. 
23 Hoàng Bá thường dùng hay dùng lầm chữ này để chỉ cho Trung 
Thừa. 
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When you are told to contemplate production and 
Cessaftlon, you easily end up generating attachment, 
because you assume that Buddhist practice entalls 
observing your thoughts constantly arising and ceasing. 


Thịs 1s falling Into the path of šrävakas. 


This does not negate the value of Insight 
medifation (yipa‹yaø4); 1t Just means you should not 
abide 1n, or cling to, that method. Such meditations as 
counting the breaths, gøenerating compassion, or 
contemplaing the foulnes of the body 
(a$ubhabhavanđ) are all provisional means Iintended to 
lead people to authentic practice. But If you cling to 
these means, you wIll not be able to open your eyes to 
the Great Vehicle. 


Dharmas originally are unproduced, and now 
they are also not extinguished. Do not arouse such 
dualistic views as revulsion or deligh(t. All đharmas 
are just this one mỉnd; subsequently, this [insipht] 
becomes the Buddha Vehicle. Ordinary people, 
generating thoughtfs about sense objecfs, pursue 


delights and revulsions with their mỉnds. 


Khi được dạy quán chiếu sanh diệt, bạn dễ dàng chấp 
trước, bởi vì cho rằng tu Phật đòi hỏi phải quán sát 
những niệm tưởng liên tục sanh diệt. Như vậy sẽ rơi vào 
Thanh văn đạo. 

Điều này không phủ nhận giá trị của thiền minh 
sát; chỉ có nghĩa không nên trụ hoặc bám vào phương 
pháp đó. Những pháp tu Phật giáo như đếm hơi thở, 
quán từ bi hoặc quán thân bắt tịnh đều là những phương 
tiện tạm thời nhắm đưa mọi người đến công phu chân 


chánh. Nhưng nếu bám vào những phương tiện này, sẽ 


không có khả năng mở mắt sáng đên với Đại thừa. 


Các pháp xưa nay không sanh, và bây giờ cũng 
không diệt. Không khởi cái thấy có hai, chăng chán 
chẳng ưa, tất cả các pháp chỉ là một tâm, nhiên hậu 
[tuệ giác này] mới là Phật thừa. Phàm phu đều theo 


cảnh (sáu trần) sanh tâm, tâm bèn ưa chán. 





To be free from objects, they must forget theïr 
mỉnds. If their mỉnds are forgoftten, sense objects will 
become void. If sense objectfs become void, the mỉnd 


will be extinguished. 


According to the “Universal Vision BodhIsattva” 
chapter of the Sz/ra oƒ Consummate Fnlightenmem, 
“When an illusory body disappears, an 1llusory mind 
also disappears; when the illusory mind disappears, 
1llusory sense obJects also disappear; when 1llusory 
sense obJects disappear, that 1llusory disappearance also 
disappears; when that i1lusory disappearance 
disappears, that which 1s not 1llusory does not 


disappear. ` 


lI you become Immersed 1n these fypes of 
explanations and øenerate discrimination, thinking “this 
mind 1s the same as that mind, so there 1s no other mind 
that I can use,” you wIll end up remaining at the level of 
pratyekabuddhas. You may attain a small realization, 
but you wIll not be able to attain great enlightenment. 


Therefore you should be careful! 


Nếu muốn không cảnh (sáu trần) phải quên 
tâm ấy. Tâm quên tức là cảnh (sáu trần) không, cảnh 


(sáu trần) không tức là tâm diệt. 


Theo chương “Bồ-tát Phố Nhãn” của kinh Viên 
Giác, huyền thân của các chúng sanh kia diệt, nên huyễn 
tâm cũng diệt, vì huyễn tâm diệt nên huyễn trần cũng 
diệt, vì huyễn trần diệt nên cái huyễn diệt cũng diệt, cái 
huyền diệt diệt nhưng cái phi huyễn (tánh Viên giác) 


không diệt. 


Nếu đắm chìm trong những kiểu giải thích trên và 


tạo ra sự phân biệt đôi đãi, nghĩ răng “tâm này cũng 


giông như tâm kia, vì vậy không có tâm nào khác tôi có 


thê sử dụng,” cuôi cùng sẽ đên quả vị độc giác, có thê 
đạt ngộ nhỏ, nhưng sẽ không giác ngộ viên mãn. Do đó 


nên cân trọng! 





H you jus( wan( to remove sense objecfs 
without forgetting the mỉnd, you will not be able to 
remove sense objecfs but will only increase your 
bewilderment and agi(ation. Thus the myriad 
dharmas are just the mỉnd. But as the miỉnd also 
camnot be ascertained, what more do you seek? 


The myriad dharmas are created throusgh mental 
causes and conditions; nothing 1s created apart from the 


mind. 


Hf you accord with this mind, Just as øgears mesh 
together smoothly, you wIll realize that nothing 1s 
orIginally ascertainable or unascertainable. Even I1f you 
realize this, 1Ý you are not fully certain of 1t, or 1Ÿ you 
cling to sense obJects, your training will be disrupted. 
However, such disruptilon may also occur precIsely 


because you are engaged In Buddhist training. 


Those who traïn in prajñä see not a single 
dharma that can be ascerfained. They sfop 
conceiving that there are three vehicles. There is only 
the one genuine reality, which cannot be realized or 
at(ained. To claim, “I have had realization and 
affainment,” is the height of conceit. 


Nếu không quên tâm mà chỉ trừ cảnh (sáu 
trần) thì cảnh (sáu trần) không thể trừ, càng thêm 
lăng xăng (loạn động). Cho nên muôn pháp chỉ là 


tâm, tâm cũng không thể được, lại cầu cái gì? 


Vô số pháp tạo ra qua nhân duyên; không có gì 


tạo ra được ngoài tâm. 


Nếu khế hợp với tâm, giống như các bánh răng 
kết hợp với nhau một cách trơn tru, bạn sẽ chứng ngộ 
xưa nay không có gì sở đắc hay vô sở đắc. Ngay cả khi 
chứng ngộ như thế, nếu không hoàn toàn chắc chắn, 


hoặc nêu bám vào cảnh (sáu trân), công phu của bạn sẽ 


bị gián đoạn. Tuy nhiên, sự gián đoạn trên cũng có thê 


xảy ra chính xác bởi vì bạn đang dẫn mình tu Phật. 


Người học Bát-nhã”° 


không thấy một pháp có 
thể được, dứt ý nơi tam thừa”, chỉ một chân thật 
không thể chứng đắc. Bảo là ta hay chứng hay đắc 


đều là người tăng thượng mạn. 





?4 Đây có nghĩa người tu thiền. 
?5 Chỉ cho pháp môn tiệm giáo. 
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Some claimm to have attaned awakening even 
though they have simply glimpsed that state. Such 
people are extremely arrogant. Practitioners of the Way 
should not abide 1n something of little worth. Let go of 
all sense of achievement, no matter how valuable 1t may 
seem to be. If you practice like that, you wIll naturally 


be free to embrace any change. 


Do not generate futile thoughts about the need for 
changes. It 1s especially dangerous to try to teach 
another with your own tiny achievement, not being 


mindful of your relationship with that person. 


For studens of Seon, this 1s  especially 
điscouraged. If, based on Iimmense faith, you let go and 
embrace changes, you will over time be able to benefit 


others wIthout even tryIng. 


In the Lø/ws assembly, all those who flapped 
their øarmenfs and left were such adherents. 


In the Løfws Sữfra, those who digested the 
Buddha's words on Vulture Peak felt blissful and 
remained 1n the assembly, while those five-thousand 


Lesser Vehicle adherents who đid not Just left In a huff. 


Có người tuyên bố đã đạt ngộ mặc dù họ chỉ mới 
thoáng nhìn trạng thái này. Người như vậy thật vô cùng 
kiêu ngạo. Đạo nhân không nên trụ vào một điều gì giá 
trị ít ỏi. Hãy buông bỏ tất cả ý nghĩa thành đạt, cho dù 
có vẻ xứng đáng đến đâu. Nếu tu tập như vậy, tự nhiên 


bạn sẽ tự do đón nhận mọi thay đôi. 


Đừng tạo tác niệm tưởng vô ích vê sự cân thiệt 


phải thay đồi. Thật là nguy hiểm khi cố dạy người khác 


bằng thành tích nhỏ bé của mình, không quan tâm đến 
tương giao g1ữa mình với họ. 

Đối với thiền sinh điều này thật nản lòng. Nếu, 
dựa vào niềm tin lớn lao, buông thả và đón nhận vô 
thường, theo thời gian bạn sẽ có thể mang lại lợi ích cho 


người khác mà không cân cô găng. 


Trên hội Pháp Hoa phủi áo ra đi đều là hạng 
người này. 

Trong kinh Pháp Hoa, người lĩnh hội lời Phật trên 
đỉnh Linh Thứu cảm thấy hạnh phúc và vẫn ở trong Pháp 
hội, trong khi người theo Tiểu thừa hơn năm nghìn 


người bỏ đi trong hỗn loạn. 





2 Là người cho mình hiểu biết nhiều và tự mãn. 
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Those latter people had encountered such a valuable 
opportunity, but they were not ready to make use 0Ÿ It. 
Had those $ravakas had eyes to absorb the 
Buddhadharma, they would have remained 1n the 
assembly. They did not open their eyes, however, and 
thus they chose to signal their displeasure by leaving 1n 
a huff. 


Therefore, the Buddha said, ““here was in 
reality nothing for me to at(ain through bodhi.” He 
Jjust silently conformed with ït, that”s all. 


Hf you reach this level, 1t means that you have 
digested such expressions as “original nirväna,” 
“orIginal no-mind,” and “everyday mind 1s the Way.” If 
you understand this correctly, you are told that you have 
opened your eyes to the right view of the middle way. If 
you attain sudden awakening, you wIll easily be able to 


unđderstand this. 


Ordinary people who are about to die should 
Jjust perceive that the five agøregates are all empty 
and the four great elements are not the self. 


Những người này gặp cơ may quý báu, nhưng chưa sẵn 
sàng sử dụng. Nếu những Thanh văn có mắt để tiếp thu 
Phật pháp, họ sẽ ở lại trong hội. Tuy nhiên, họ không 
mở mắt sáng và do đó, họ chọn cách biểu lộ sự bất mãn 


là bỏ đi trong hỗn loạn. 


Phật nói: “Ta đối với Bồ-đề thật không sở đắc,” 
thầm khế hội mà thôi. 
Nếu đạt đến quả vị này, có nghĩa bạn đã lĩnh hội 


323.66 


những từ ngữ như “Niêt-bàn xưa nay,” “xưa nay vô 
tâm”, và “tâm bình thường là Đạo.” Nêu bạn hiệu điêu 
này một cách chính xác, bạn được thông báo răng bạn 


đã mở mắt sáng đôi với chánh kiên của trung đạo. Nêu 


đôn ngộ, bạn sẽ dê dàng lĩnh hội việc này. 


Phàm nhân khi sắp mạng chung chỉ quán năm 


uân đêu không, 


bôn đại vô ngã, 





The true mỉnd ïs signless; ï( neither øoes nor comes. 
Át the moment of birth, the nature does not come, 
and at the moment of death, the natfure does not ø0; 
placid, it remains perfectly quiescen(. The mỉnd and 
sense objecfs are one and the same. IÝ you can simply 
affain sudden understanding right here and now in 
this manner, you will not be bound by pasf, present, 
or fufure. You will then be a person who has 


transcended the world. 


The five agsgregates and the four materlal 
elements are like clouds that come and øo 1n accordance 
with causes and conditlons. However, the nature 1s like 
empty space, which 1s not produced when clouds appear 
and does not perish when clouds disappear. It 1s always 
placid, perfecly suill, neiher produced  nor 
extinguished. Those who have transcended the mundane 
world should be able to have a penetrating 1nsight Into 
the buddha nature. Then they will not deceive or be 


deceived by others. 


You should no( hayve even the sliphtest 


inclination [toward another rebirth]. 


chân tâm vô tướng, chẳng đi chăng đến, khi sanh 
tánh cũng chắng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, yên 
lặng tròn bặt, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay quán như 
thế liền đó chóng liễu ngộ, 

chăng bị ba đời ràng buộc 

bèn là người xuất thé. 

Ngũ uấn và Tứ đại giống như những đám mây đến 
và đi theo nhân và duyên. Tuy nhiên, thê tánh như hư 
không, không sinh khi mây hiện và không diệt khi mây 
tan. Thể tánh luôn luôn thản nhiên, hoàn toàn tĩnh lặng, 
bắt sanh bất diệt. Những người đã vượt khỏi thế tục phải 


có năng lực kiến chiếu Phật tánh. Sau đó, họ sẽ không 


lừa dối hoặc bị người khác dối gạt. 


Sẽ không thú hướng chút nào [đến sanh tử]. 





Since the nature 1s perfect in and of 1tself, 1t has 
no fixed locus. “You have to øo 1n some đirection” 1s a 
phrase that applies only to deluded people. If you 
understand that there 1s neither subJect nor obJect, you 
wIll exert yourself without leaving any trace, and there 


clearly wIll be only the one mind. 


H you perceive such auspicious siøns as all the 
buddhas coming to welcome you and various other 
[bodhisatfvas and deifies| manifesting themselves 
before you, do not think of following after them. If 
you perceive horrific siøns manifesting themselves 
before you, do not thỉnk oŸ fearing them. IÝ you just 
forget the mỉnd and become the same as the dharma 
body, you will øaïn complete autonomy. Thỉs is the 
essenfial poïnt. 


Whatever shapes clouds may take, If you 
understand that their foundation 1s sinply empty space, 


you wIll never be deceived by theIr shapes again. 


In this passage, “complete aufonomy” refers not 
to the kind of supernatural ability in which 1gnorant 
people believe; 1n fact, all people are endowed with this 


faculty. 


Vì thể tánh tự toàn hảo, nên không có chỗ nơi cố 
định. “Phải đi theo một hướng” là câu áp dụng cho người 
mê. Nếu hiểu rằng không chủ (chủ thể) không khách 
(đối tượng), bạn sẽ tinh tấn mà không lưu dấu, và rõ ràng 


chỉ có một tâm. 


Nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đón và các 
thứ hiện trước 
cũng không khởi tâm đi theo; 


nếu thấy tướng dữ và các thứ hiện trước cũng 


không sanh tâm kinh sợ; 
chỉ tự quên tâm đồng với pháp giới 
liền được tự tại, đây tức là điều thiết yếu vậy. 


Dù mây có hình dáng ra sao, nếu hiểu nền tảng 
chỉ là hư không, bạn sẽ không bao giờ bị dáng mây dối 
gạt. 


Trong đoạn văn này, “tự tại” không phải đề cập 


loại khả năng siêu nhiên mà ngu phu tin tưởng: thực tế, 


mọi người đều được phú cho khả năng tự tại. 





People who think that they need to develop this faculty 


end up generating an attachment fo 1t. 


When people are treated with deference by others, 
they typIcally feel flattered or even arrogant, as dịd the 
Buddha's cousn Devadatta who showed off his 
supernatural powers, trying to prove that he was 
superior to the Buddha. Šrãvaka disciples who did not 
understand the profound meaning of the Buddhadharma 
were unwiftingly swayed and deceived by Devadatta. In 
this way, 1t 1s possIble both to deceive and be deceIved 
by others. 


+ 


7. The True Dharma of the One Vehicle 


On the eiphth day of the tenth month, the 
masfter said to me, Pei Xiu: 


Pei Xiu seems to have visited Master Huangbo 
about once a month. Although he was a high-ranking 
Chinese official, he visited the master out of his deep 
faith to ask about the dharma and receive his teachings. 
Thanks to Pei Xiu, we today have access to Master 


Huangbos teachings and can benefit from them. 


Người nào nghĩ rằng họ cần phát triển khả năng tự tại 


cuôi cùng sẽ tạo ra dính mắc. 


Khi có người đối đãi mình với sự tôn trọng, chúng 
ta thường cảm thấy được tâng bốc hoặc thậm chí kiêu 
ngạo, cũng như anh em họ của Đức Phật là Đề-bà-đạt- 
đa đã biểu diễn thần thông, cô chứng minh rằng mình 
cao siêu hơn Phật. Hàng Thanh văn không hiểu ý nghĩa 
Phật Pháp uyên thâm đã vô tình bị Đề-bà-đạt-đa lay 
động và dối gạt. Như thế, có thể là cả hai bên lừa dối 
người và bị người khác dối gạt. 


+ 


7. Chánh Pháp của Nhất Thừa 


Vào ngày thứ tám của tháng thứ mười, Hoàng 
Bá nói với Bùi Hưu: 


Bùi Hưu dường như đã đến viếng Hoàng Bá 


khoảng một tháng một lần. Mặc dù là một quan chức cấp 


cao trong triều đình, Bùi Hưu đến viếng vị thầy với tín 
tâm uyên thâm thưa hỏi Phật pháp và thọ nhận giáo lý 
của Hoàng Bá. Nhờ có Bùi Hưu, ngày nay chúng ta đủ 


duyên gặp giáo lý của Hoàng Bá và được lợi lạc. 





The “conjured city” [described in the Lo£us 
S#='fra | refers to the two vehicles, and to the ten s(ages, 
virtual enliphtenment, and sublime enlipghtenment. 
AlI of these teachings are established provisionally to 
guide [senfien( beings|; they all comprise the 
conjured city. 


The two vehicles of $rãvakas and 
pratyekabuddhas, as well as Mahayana tenth-stage 
bodhisattvas and the virtual enlightenment and sublime 
enlightenment of the buddhas, are all manifestatlons of 
the dharma body. Thus short of having atfained that 
consummate sfatus of øreat enlightenment, you do not 


reach true nIrvãna. 


The “treasury” refers to the original buddha 
of the true mỉnd or the freasure 0Ÿ oneˆs own nature. 
Its treasures do nof involve rafiocination, for nothing 


can be established there. 


The dharma 1s neither produced nor extinguished. 
SInce 1t Is originally perfect in and of 1tself, when you 
try to establish something, 1t wIll dissipate. Ít 1s Just like 


empty space, in which nothing can be established. 


Nói Hoá thành đó, Nhị thừa và Thập địa, Đẳng 
giác, Diệu giác, đều là giáo quyền kiến lập tạm thời 


để tiếp dẫn, thảy là Hoá thành”. 


Nhị thừa là Thanh văn và Độc giác, cũng như thập 
địa Bồ-tát và Đẳng giác, Diệu giác của Đại thừa, đều là 
hiện hành của Pháp thân. Vì vậy, nếu không chứng đạt 
trạng thái đại giác ngộ viên mãn thì không vào được 


chân Niết-bàn. 


Nói “bảo sở” đó là bản Phật của chân tâm hoặc 


là kho báu của tự tánh. Kho báu này không thuộc về 


tình lượng, không thể kiến lập. 


Pháp thì bất sanh bắt diệt. Vì xưa nay pháp tự viên 
mãn, nên khi cố gắng kiến lập điều gì sẽ tiêu hoại. Pháp 


như hư không, không một vật có thê kiến lập trong đó. 





27 Hóa Thành là danh từ trong kinh Pháp Hoa và ở đây chỉ cho Niết- 
bàn tạm thời, chưa rốt ráo. Theo Thiền, tất cả giáo ngôn thuộc pháp 
môn tiệm ngộ giống như đường dẫn đến Hóa Thành, bởi vì vẫn còn nhị 
nguyên dưới một hình thức nào đó. 
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There are neither buddhas nor senfient beinøs; 
there is neither subject nor object. So where ïs that 
city? If you ask, “We have already reached the 
conjured city; so where is the treasury?” that 
treasury cannot be poiïnted to. If it could be pointed 
to, it would have a fixed locus and thus would not be 
a genuine treasury. This is why it ïs said, “Ifˆs close 
at hand.” Ií( is impossible to pin down iís exacf 
location. IÝ you just comprehend it here and now, 
then thatˆs ït. 


Although the treasury 1s said to be close at hand, 
1t 1S neither close at hand nor far away, and 1t 1s also 
simultaneously close at hand and far away. When 1t 1s 
far away, 1t 1s farther away than the ends of the universe; 
when 1t 1s close at hand, 1t 1s closer than your own eyes. 
If you hear that 1t 1s within you but do not realize 1t, you 


wIll unwittingly look around for 1t everywhere. 


Hf you know this perfectly established fact, this 
fact 1s not about whether you find 1t or not. Not 
understanding this, you wIll commit the foolish act of 


seeking 1t out. 


Không Phật, không chúng sanh, 

không năng không sở, chỗ nào có thành? 

Nếu hỏi: đây đã là Hoá thành, chỗ nào là Bảo 
sở? Bảo sở không thể chỉ. 

Chỉ tức có chỗ nơi, không phải là chân Bảo sở. 
Cho nên nói “ở gần” mà thôi. 

Không thể định lượng nơi đó, chỉ chính đây 
khế hội là phải. 

Mặc dù kho báu được cho là gần trong tầm tay, 
nhưng chăng gần chẳng xa, và đồng thời rất gần và rất 


xa. Khi xa, kho báu xa hơn tận cùng vũ trụ; khi gần trong 


tầm tay thì gần hơn mắt mình. Nếu nghe nói kho báu ở 


nơi mình nhưng không nhận ra, bạn sẽ vô tình tìm kiếm 
khắp nơi. 

Nếu biết sự kiện thực tế đã kiến lập hoàn hảo này, 
thì không phải việc bạn có tìm thấy hay không. Không 


hiệu như thê, bạn sẽ hành động ngu muội đê tìm kiêm. 





lcchanfkas [incorrigibles] are those whose 
faith is inadequate. All senfient beings in the six 
rebirth destinies, including even the two-vehicle 
adherenfs, lack faith that they possess the fruition 
of buddhahood; they are all called rcchanfikas 


whose wholesome roofs have been eradicated. 


It 1s claimmed In some Buddhist schools that 
Icchantikas cannot attain buddhahood, but the 
Mahaparmrvana Sufra asserts that they can. The 
1cchantikas do not believe 1n causality, so they say, “No 
matter how hard we try, we wIll never be able to become 
buddhas!” “The belief that everyone has the potential to 
become a buddha should be developed through thorough 
understanding, but the Icchantikas do not have such 
faith. 


Bodhisattvas have profound faith in the 
Buddhadharma and do not discriminate between the 
Great and Lesser Vehicles. They also believe that 
buddhas and senfient beinøs have the same idenfical 
dharma nature. Therefore they are called 


“‡cchantikas who have wholesome roofs.”? 


Nói xiễn đề là người lòng tin không đủ. Tắt cả 


chúng sanh trong sáu đạo cho đến Nhị thừa 


không tin có Phật quả, đều gọi là xiễn đề đoạn 
dứt thiện căn. 

Một số trường phái Phật giáo đã tuyên bố rằng 
xiên đề không thê thành Phật, nhưng kinh Đại Bát Niết- 
bàn khắng định xiến đề có thê thành Phật. Xiến đề không 
tin nhân quả, vì vậy họ nói, “Dù cố gắng đến đâu, chúng 
ta sẽ không bao giờ có thê thành Phật!” Niềm tin mọi 


người đều có tiềm năng thành Phật nên được phát triển 


bằng hiểu biết thấu đáo, nhưng xiên đề thì không có tín 


tầm như vậy. 


Bồ-tát đó, tin sâu Phật pháp và không thấy 
phân biệt Đại thừa với Tiểu thừa. [Các ngài] thấy 
Phật cùng chúng sanh đồng một pháp tánh nên 


gọi là “thiện căn xiên-đê.” 





Those who for the most part atfain awakening by 
hearing the teachings are called “§ravakas.” Those 
who affain awakening by contemplafing causes and 
condifions are called “pratyekabuddhas.ˆ Even 
thouph you reach the aftfainment of buddhahood, if 
that does not derive from awakening to your own 
mỉnd, you would also be called a “$rävaka buddha.” 
Many oŸ you pracfifioners of the Way awaken to the 
doctrinal teachings but have not awakened to the 
mỉnd dharma. Even ïÝ you practice in this way for 
successive kalpas, this will never be the original 
buddha. 


No matter how many dharmas you understand, 1f 
you do not realize this mind with which you are 
inherently endowed, you wIll Ineviably chase 
something outside. A buddha does not need to practice; 
1f he does, he 1s not a buddha. 


H you do not awaken to the mỉnd and only 
awaken to the doctrinal teachings, you belitfle the 


mỉnd while priorifizing doctrine. 


Đại để, nhân nghe giáo mà ngộ gọi là Thanh văn, tiểu 


thừa, 
quán nhân duyên mà ngộ gọi là Duyên giác”. 


Nếu không hướng trong tâm mình mà ngộ, tuy 
đến thành Phật 

cũng gọi là Phật Thanh văn. Người học đạo 
phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ, 

không ở trên tâm pháp mà ngộ, 


tuy trải nhiều kiếp tu hành trọn không phải là 


bản Phật. 


Cho dù có hiểu bao nhiêu pháp, nếu không nhận 


ra tâm này vôn săn có, chăc chăn bạn sẽ đuôi theo một 


điều gì bên ngoài. Một vị Phật không cần phải tu tập; 
nếu tu thì không phải là Phật. 


Nêu không nơi tâm mà ngộ, chỉ đôi trên giáo 


pháp mà ngộ tức là khinh tâm trọng giáo, 





28 Ý nghĩa thông thường là Phật Duyên giác không quan tâm đến giúp 
người khác giác ngộ (không lợi tha). 
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You thus become [a dog] chasing a dirt clod because 
you forget the original mỉnd. If you simply conform 
to the original mỉnd, you do not need to seek the 


dharma, for the mỉnd ïs in fact the dharma.” 


The moment you attain sudden awakening, you 
simply realize, ““This 1s 1t!” It 1s like a fully ripe fruit, 
which falls from a branch 1f you touch 1t at Just the right 
time. However, people rush the process and tug at fruit 
that 1s not fully ripe. Therefore they always leave a trace 


— a fruit with a broken branch attached to 1t. 


As a saying øgoes, “A hunting dog chases the dirt 


clod; a lion bites the person [who threw 1t].” 


Most ordinary people allow the perceptual 
environment to obsíruc(t their miỉnds and 
[emphemcral] phenomena to obstruc( the 
[unchanging] principle. They always seek to flee 
phenomena in order to pacify their miỉnds and to 


reject phenomena ïn order to preserve the principle. 





?® Most of this paragraph is intended to make it clear that, though 
Buddhism of the gradual school does produce results, they take long to 
attain and are at least incomplete compared with results obtained 
through Zen. 
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bèn như [con chó] đuôi theo cục đất (hình tướng) mà 
quên bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chắng 
cần cầu pháp, 

tâm tức là pháp vậy”°. 

Khoảnh khắc bạn thức dậy đột ngột, bạn đơn giản 
nhận ra, Đây là nó! Nó giống như một trái cây chín hoàn 
toàn, rơi từ một nhánh nếu bạn chạm vào nó đúng lúc. 
Tuy nhiên, mọi người vội vã xử lý và kéo mạnh trái cây 
chưa chín hoàn toàn. Do đó, họ luôn để lại một dấu vết 


- một quả có nhánh gãy găn vào nó. 


Có câu, “Chó săn đuôi theo cục đât; sư tử thì căn 


người [đã ném vào nói].” 


Phàm nhân phân nhiêu bị cảnh ngại tâm, sự 


ngại lý, 
thường muốn trốn cảnh để an tâm, 


đuôi sự đề còn lý, 





30 Phần lớn đoạn này nhắm nói rõ rằng, cho dù pháp tu theo Phật giáo 
thuộc tông phái tiệm ngộ có kêt quả nhưng mật nhiêu thời gian để 
chứng đạt và ngoài ra không được viên mãn so với pháp tu Thiên. 
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People usually think, “Since everything before 
my eyes 1s a mirage that obstructs my mind, my mind 
wIll only become peaceful 1f I let go of discriminative 
thought.” When you start to think this way, try Instead 
fo use 1t as an opportunmity to reflect on yourself. Simply 
examine the fact that such mirages stlll remain within 


you. Thats 1t! 


People tend to think, “If my practice were mature, 
I would be able to set thoughts aside as they arIse rather 
than being dragged around by them.” Or, “If I cannot 
remove those thoughts however hard ÏI try, my practice 
must not be mature.” People generate this kind of 
discriImination quite often. Whether thoughts arise or 
not, you should Just let them go, but you unwittinely let 
your thoughts leave traces In your mind. All these traces 
are Iimbued with the fundamental Ignorance, which In 


turn ensnares you In the cycle of rebrrth. 


They do not know that ït is in fact the mỉnd 
that obstrucfs the perceptual environmen( and 
principle that obstructs phenomena. When you jusf 
empfy your mỉnd, the perceptual environmenf 
naturally becomes empty of ï(self. 


Mọi người thường nghĩ, “Vì tất cả sự vật trước 
mắt là ảo ảnh cản trở tâm, tâm tôi chỉ trở yên nếu tôi 
buông bỏ niệm tưởng phân biệt đối đãi. Khi bắt đầu nghĩ 
như thế, ngược lại hãy thử xem như một cơ hội để phản 
quan tự kỷ. Chỉ cần quán sát sự kiện ảo ảnh đang nơi 


mình. Chỉ có thế! 


Mọi người có khuynh hướng nghĩ rằng, “Nếu 
công phu tôi thuần thục, tôi sẽ có thể buông khi niệm 
khởi mà không bị lôi kéo. ” Hoặc, “Nếu tôi không thể 
buông niệm dù có gắng đến đâu thì công phu của tôi 
chưa thuần thục.” Người ta tạo ra phân biệt đối đãi khá 
thường xuyên. Cho dù niệm tưởng khởi lên hay không, 


bạn chỉ cân buông bỏ, nhưng vô tình đã lưu dâu niệm 


tưởng trong tâm. Tất cả những dấu vết niệm tưởng đều 


thâm thâu vào gôc vô minh, từ đó rơi vào luân hôi sanh 


tử. 


không biết chính là tâm ngại cảnh, 


lý ngại sự. Chỉ khiến tâm không, cảnh tự 


không, 





H you allow the principle to remain tranquil, 
phenomena will become tranquil naturally.”" Do not 


use the mỉnd ïn the opposite way! 


Hf those whose practice 1s stIlÏ Immature listen to 
these words, they wIll focus only on removing thetr 
thoughts and will not try to attain sudden awakening. 
Those whose practice 1s mature do not fry tO remove Or 


empty theIr thoughts. 


Ordinary people by and large are unwilling to 
empty their mỉnds for fear that they will fall into 
empfiness. They donˆ°t realize that their own mỉnds 
are originally empty. Ignoran( people eliminafe 
phenomena but donˆt eliminate the mỉnd. The wise 
eliminate the miỉnd but don'°t eliminate phenomena.”? 
Bodhisattvasˆ miỉnds are like empfy space: they 
relinquish everything and do not clỉng øreedily to the 


merit they have made. 





! To force the mind to blot out phenomena shows ignorance of the 
identity of the one with the other. 

32 This profound teaching is aimed partly at those Buddhists who 
practise a form of meditation which aims at temporarily blotting out the 
material world. 
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chỉ khiến lý lặng, sự tự lặng”, chớ dụng tâm lộn 
ngược. 

Người tu non yếu nghe những lời này chỉ tập 
trung vào việc buông niệm và sẽ không cố gắng đạt đốn 
ngộ. Người tu thuần thục thì không có loại bỏ hoặc trừ 


dứt niệm tưởng. 


Phàm nhân phần nhiều không chịu không tâm, 
sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình vốn không. 


Người ngu trừ sự không trừ tâm, 
người trí trừ tâm không trừ sự °. 


Bồ-tát tâm như hư không, 


tẤt cả đều xả, làm việc phước đức đều không 


tham trước. 





33 Bắt buộc tâm xóa bỏ hiện tượng trần cảnh cho thấy là không nhận 
biết nhất tính giữa điều này với điều nọ. 
3 Giáo lý uyên thâm này nhắm một phần vào những Phật tử thực hành 
hình thức thiền định tạm thời xóa nhòa thế gian vật chất. 
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Since bodhisattvas advance to the level of 
sipnlessness, they know how to relinguish both 
phenomena and mind. If you do not know the 
Buddhadharma, you cannot even glimpse this quality of 
bodhIsattva practice. 


Therefore, 1n the Løíws Sữira, 1t says only 
buddhas and bodhisattvas can hear the Buddha's 
sermon. Even the $ravaka disciples whose wIsdom eyes 
are open cannot perceive 1t until they also open thelr 
dharma eyes. If your conceptualizing conscIousness 1s 
weak but your faith 1s strong, then the moment you hear 
the Buddha'”s teachings, you are able to understand them 
and practice what you hear. If not, you simply start 
thinking and become confused, presuming you need to 


do something. 


There are three levels of relinguishment. 
Relinguish everything inside and outside, both 
physical and mental. Like empty space, clỉng to 
nothing; afterward, respond to senfienf beings 
according to their situation while forgetfing both 


subject and object. Thịs ïs “øreat relinqguishment.” 


Vì chư Bồ-tát tiến đến quả vị vô tướng, các ngài 
biết cách xả bỏ sự và tâm. Nếu không nhận biết Phật 
pháp, thậm chí bạn không thê thoáng thấy đặc tính hạnh 


tu của Bồ-tát. 


Do đó, kinh Pháp Hoa nói chỉ có chư Phật và Bằ- 
tát mới có thể nghe Phật thuyết. Ngay cả hàng đệ tử 
Thanh văn mở sáng tuệ nhãn cũng không thể nhận ra 
cho đến khi mở sáng pháp nhãn. Nếu ý thức khái niệm 
yếu nhưng đức tin mạnh mẽ thì ngay khi nghe lời Phật 


dạy, bạn có khả năng hiểu và thực hành được. Nếu 


không, bạn chỉ đơn giản là bắt đâu nghĩ suy và sẽ rôi 


răm, đoán chừng mình cân phải làm việc gì. 


Nhưng xả có ba bậc: trong ngoài thân tâm tắt 
cả đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước, 
nhiên hậu tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh, 


năng sở đêu quên, ây là đại xả. 





HE, from one standpoint, you practfice the Way 
and disseminate merit, but from another standpoint, 
you have let øo of hopes and aspirafions, this ïs 


“medium relinquishment.”ˆ 


H you pursue vasf pracfices of wholesome acfs, 
hold on to hopes and aspirafions, and when listening 
to dharma understand emptiness and ïn turn become 


free from clinging, this is “small relinguishment.”ˆ 


Great relinguishment ïs like a blazing torch 
right in front of you: fthere ïs no further delusion or 
awakening. Medium relinquishment ïs like a blazing 
torch at your side: somefimes i( is liph(t and 
somefimes dark. Small relinguishment is like a 
blazing torch behind you: you canˆ°t see a hole or a 
pit [in the path ahead].°Ê 


Therefore bodhisattvasˆ mỉnds are like empty 
space that relinqguishes everything. Their minds in 
the past were unascerfainable, so this ïs 
relinguishment of the past; their miỉnds in the 
present are unasceríainable so this  ïs 


relinquishment of the presenf; 





35 These three types of relinquishment probably refer obliquely to Zen, 
Mahäyäãna and Hinayäna respectively. 
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Nêu một bên hành đạo gieo rắc phước đức, một 
bên lại xả không có tâm mong câu, ây là trung xả. 

Nêu rộng tu các việc thiện có chỗ mong câu, 
nghe pháp biêt không, nên mới không dính mắc, ầy 
là tiêu xả. 

Đại xả như cây đuộc sáng đê ở trước, lại không 
có mê ngộ. 

Trung xả như cây đuôc sáng đề một bên, hoặc 
sáng hoặc tôi. 

Tiêu xả như cây đuôc sáng đề phía sau, không 


thấy hầm hỗ*5. 


Cho nên, Bồ-tát tâm như hư không và mọi vật 


đều xả. 

Khi tâm quá khứ không nắm giữ, đó là xả bỏ 
quá khứ. 

Khi tâm hiện tại không nắm giữ, đó là xả bỏ 


hiện tại. 





3 Ba loại xả bỏ này có lẽ tương ứng với Thiền, Đại thừa và Tiểu thừa. 
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their mỉnds ïn the future are unascertainable, so this 
is relinquishment of the future. Thỉs is what is called 
relinguishmen(t of everything in the three time 


periods. 


Relinquishing doesn”t mean that you actively 
seek to relinquIsh anything; 1t Just means that you stop 
clinging. If you let go of both clinging and relinqguIshing, 
what wIll there be either to cling to or to relinqguIsh? By 
elaborating different levels of relinquishment, this 
accoun( encourages you to move toward the 
fundamental place of neither clinging nor relinquIshing 
— the state where you relinquish everything while 


relinquIshing nothing. 


Erom the moment the Tathãgafa entrusted the 
Dharma to Mahakãšyapa, he síamped the mỉnd [of 
Mahäakäšyapa] with the mỉnd [of the Buddha], but 


their mỉnds were not different from one other. 


Even though 1t 1s said that the dharma has been 
transmitted from mind to mind, nothing has been 
transmitted. For something to be transmitted, 1t must 


have shape or form. The dharma 1s nothing like this. 


Khi tâm vị lai không nắm giữ, đó là xả bỏ vị 
lai. Nên nói “ba thời đều xả.” 

Xả bỏ không có nghĩa tích cực tìm cách xả bỏ điều 
gì; chỉ có nghĩa ngừng dính mắc. Nếu buông hết cả dính 
mắc và xả bỏ, thì còn điều gì để chấp dính hay xả bỏ? 
Bằng cách dựng lập thứ bậc xả bỏ khác nhau, trình bày 
như thế sẽ sách tấn tiến tu đến bản địa chăng dính chẳng 


xả—trạng thái xả bỏ tất cả mà không một vật xả bỏ. 


Từ đức Như Lai trao pháp cho Tổ Ca-diếp đến 


nay, ngài lẫy tâm [của Phật] ấn tâm của Ca-diếp, 


nhưng tâm cả hai không khác. 


Mặc dù nói rằng pháp đã được truyền từ tâm đến 
tâm, nhưng không một vật được truyền. Đối với một vật 
truyền trao, tất phải có hình dạng hoặc sắc tướng. Pháp 


thì không phải thế. 





Nonetheless, 1t cannot be said that there 1s nothing. The 
Buddha clearly understood this paradox. Mahakašyapa 
was entrusted with the dharma because he also clearly 
understood this truth after he met the Buddha and 
awakened. This transmission took place through the 
exchange we call “holding up a flower and smiling 
subtly.” When the Buddha held up a flower, 
Mahakašyapa smiled subtly. But 1f you cling to this 


story, you'll Just be chasing an unnecessary detaIl. 


People are born and die for a reason, but 1ƒ you 
don't understand why this happens, you will be 
confused. If you fully realize that there 1s not the 
slightest distinction between you and the buddhas, 1t can 


be said that the transmission of mind has occurred. 


By sí(amping empty space, that stamp could 
not be expressed in wri((en texfs; by síamping a 
thing, that stamp could not complete the dharma. 
Therefore he stamped the mỉnd with the mỉnd, but 


their mỉnds are not different from one another. 


It1s not that a stamp 1s not able to stamp: the mind 


may be stamped, but It 1s stamped on the aIr. 


Tuy nhiên, không thê nói rằng không có gì. Đức Phật 
hiểu rõ nghịch lý này. Tổ Ca-diếp được trao pháp vì ngài 
cũng hiểu rõ lẽ thật này sau khi gặp Phật và chứng nộ. 
Việc truyền pháp này là trao truyền, chúng ta gọi là 
“niêm hoa vi tiếu.” Khi Đức Phật đưa lên cành hoa, Ca- 
diếp mỉm cười. Nhưng nếu chấp dính vào câu chuyện 
này, bạn chỉ chạy theo một chỉ tiết không cần thiết. 
Mọi người sanh và tử có lý do, nhưng nếu không 
hiểu tại sao xảy ra, bạn sẽ rỗi rắm. Nếu hoàn toàn chứng 
nghiệm không có một sự phân biệt nhỏ nhiệm nào giữa 


mình và chư Phật, có thê nói là có truyên tâm ân. 


Ấn dấu trong hư không thì không thành dấu 
(dấu này không thể diễn bày ra chữ nghĩa). 

Ấn dấu trên một vật thì dấu ấn không thành 
pháp. Cho nên lẫy tâm ấn tâm, tâm cả hai không 


khác. 


Không phải dẫu ấn không thể in dấu được: tâm có 


thể ấn tâm, nhưng là ấn dấu trong không trung. 





Therefore 1t accepts something unchanging during the 
ceaseless process of change. It cannot be said that 1t 


changes or does not chanøse. 


Although the Buddhaˆs mind and our mind are 
not đdifferent, they function differently because of ther 
different karma. But regardless of their karma, each of 
those minds 1s always the same ultimately. Therefore, 
even though you may accumulate karma as high as 
Mount Sumeru, the moment you turn one thought 


around, the Buddha will be right there with you. 


Just as a brrd In flight all day long leaves no traces 
in the sky, you let everything go when you aftain a 
penetrating awakening. But stilL, 1t`s hard to do. It 1s like 
a turtle that brushes away 1ts tracks with 1ts tail but 


Iinevitably leaves traces behind. 


Since i( is difficult to match the stamping 


subject and the stamped object, few have achieved it. 


There 1s In fact nothing that 1s matched. However 
many clouds appear, change, or disappear, all go 
through this process 1n the sky. Clouds have never left 


and wIll never leave the sky. 


Do đó, tâm chấp nhận điều bắt biến, thường hằng trong 
tiễn trình biến đổi vô thường không ngừng. Không thể 


nói tâm là vô thường hoặc thường. 


Mặc dù tâm Phật và tâm chúng ta không khác 
nhau, nhưng động dụng khác nhau do nghiệp khác nhau. 
Nhưng bất kế nghiệp thế nào, mỗi tâm cứu cánh đều 
luôn luôn như nhau. Do đó, mặc dù bạn có thể tích lũy 
nghiệp cao như núi Tu-di, nhưng khoảnh khắc đảo 
ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu), Phật sẽ ở ngay 


bên bạn. 


Giống như chim bay suốt ngày trên trời không lưu 


dấu, bạn để mọi sự vật trôi qua khi đạt ngộ. Nhưng vẫn 


phải gian nan. Giống như rùa quét sạch dấu chân bằng 


đuôi nhưng chắc chăn đê lại dâu đuôi. 


Năng ấn và sở ấn đều khó khế hội 

nên người được ít. 

Thực tế không có gì khế hội. Tuy nhiên, nhiều 
đám mây xuất hiện, biến đổi hoặc bay mất, tất cả đều 
trải qua tiễn trình này trên bầu trời. Mây chưa bao giờ 


rời xa và sẽ không bao giờ rời khỏi bâu trời. 





Nevertheless, mind means no-mind and attainment 


means there is nothing to attain."” 


Everyone speaks of “mind,” but there 1s nothing 
that can be called “mind.” Since nothing can be called 
“mind,” nothing 1s to be attained. Therefore, the Hearr 
Sw„fra says, ““Phere 1s nothing to be attained.” When you 
turn back to the orIginal characteristic of truth, there 1s 
originally neither a subJect nor an obJect that you can 
say you have attained. Although your discriminatIve 
thought creates the mind that likes attaining and dislikes 
losing, the nature 1s orIginally not something that you 
aftain or lose. By thoroughly understanding this, you are 


not dragsed around by delusive thoupht. 


A buddha has three bodies. The đharrma body 
preaches the dharma of the pervasiveness of the self- 
nature. The reward body preaches the dharma of 
everything being pure. The /rnsformation body 
preaches the đharma of the six perfecfions and the 


myriad pracfices. 





37 This is a reminder that ALL terms used in Zen are mere makeshifts. 
201 


Song, tâm tức vô tâm, được tức không một vật 
được”. 

Mọi người đều nói về “tâm,” nhưng không một 
vật có thể gọi là “tâm.” Vì không một vật có thể gọi là 
“tâm,” nên không một vật được. Do đó, Tâm Kinh nói, 
“Không có chứng đắc.” Khi chối bỏ bản tướng của lẽ 
thật, là xưa nay không năng (chủ thể) không sở (đối 
tượng), thì bạn có thể nói có chứng đắc. Mặc dù suy nghĩ 
phân biệt tạo tác tâm ưa được và ghét mất, nhưng thể 


tánh xưa nay không phải là vật được hay mất. Hiểu thấu 


đáo như thế, bạn không bị suy nghĩ mê vọng lôi kéo. 


Phật có ba thân: 
Pháp thân nói pháp tự tánh rỗng suốt. 
Báo thân nói pháp tất cả thanh tịnh. 


Hóa thân nói pháp lục độ vạn hạnh. 





38 Đây là nhắc nhở TẤT CẢ các thuật ngữ được sử dụng trong Thiền 
chỉ là tạm lập. 
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From the perspective of realizing the prImary 
statement (yju/ilợu —®J), even the word buddha 1s used 
merely as an expedlent. The three bodles and four 
wIsdoms of a buddha are 1n reality false. The dharma 
body (dharmakaya), reward body (sambhogakaya), and 
transformaton body (øézmanakaya) are typically 
compared to the moon, the moonlight, and the shadows 


cast by the moon. 


The form of the original characteristic of truth 
pervades the entire dharma realm. Since that form 
involves nothing that 1s either redundant or deficlent, 
when you 1llustrate 1t by drawing the moon, you should 


not misunderstand that that drawing 1s 1ts actual form. 


The dharma bodyˆs preaching of the dharma 
camnot be sought ïn language, sound, characteristics, 
or writing. Nothing is preached and nothing is 
realized. The self-nature is empty and pervasive, 
thafˆs all. 


Even thouph the dharma body fully reveals 1tself, 


1t 1S Just so. Even thouph 1t disappears, If 1S Jusf SO. 


Từ quan điểm chứng nghiệm nhất cú, ngay cả chữ 
Phật cũng chỉ được sử dụng như một phương tiện. Tam 
và Tứ trí của Phật đối với lẽ thật là giả tạm. Pháp thân, 
Báo thân và Hóa thân thường được so sánh với mặt 


trăng, ánh trăng và bóng đồ của mặt trăng. 


Hình tướng của bản tướng của lẽ thật trùm khắp 
pháp giới. Vì hình tướng này không dư không thiếu, khi 
minh họa bằng cách vẽ là mặt trăng, bạn không nên hiểu 


sai lầm rằng hình vẽ là tướng thật. 


Pháp thân nói pháp không thể dùng ngôn ngữ 


âm thanh hình tướng văn tự mà cầu, không có nói, 


không có chứng, tự tánh rỗng suốt mà thôi. 


Mặc dù tự hiển lộ tròn đầy, Pháp thân chỉ tự như 


như. Mặc dù biến mắt, Pháp thân chỉ tự như như. 





It has been Just so 1n the past and present, and wIll 
remain Just so 1n the future. While 1t 1s Just so, motion 


suddenly appears and it 1s displayed In different forms. 


Therefore, “ “he fact that there is no đharma 


to be preached is called “preaching the dharma.”” 


The entire dharma realm 1s preaching the dharma. 
SInce the true buddhaˆs preaching of the dharma 1s like 
an actfivity that suddenly arises In the place of the 
pristine dharma body, there 1s nothing that can be called 
“preaching the dharma.” However, since the I1gnorant 
think that verbal preaching with the mouth 1s the only 
true preaching, the true buddha sometimes assumes a 
physiIcal form In order to preach. Even though a buddha 
opens his mouth to remove mirages, this In fact creates 


other mirages. 


Since the wise know that every mirage 
manifesting at the site of the đharma body of the pristine 
Vairocana Buddha 1s preaching the dharma, they make 
dharma offerings to the buddha everywhere and at all 


tines. 


Pháp thân đã tự như như trong quá khứ và hiện tại, và 
vẫn thế trong tương lai. Trong khi Pháp thân tự như như, 
chuyền động đột nhiên sinh khởi và hiển bày dưới hình 


tướng khác nhau. 


Cho nên nói “không pháp có thể nói, ấy gọi là 
“nói pháp. ””” 

Toàn thể pháp giới đang thuyết pháp. Vì chân 
Phật thuyết pháp như động dụng đột nhiên sinh khởi nơi 
Pháp thân thanh tịnh, nên không một vật gọi là “thuyết 


pháp.” Tuy nhiên, vì ngu phu nghĩ rằng thuyết băng lời 


là chân thuyết duy nhất, nên chân Phật đôi khi thừa nhận 
một hình tướng vật lý để thuyết giảng. Mặc dù Phật nói 
Pháp để loại trừ vọng tưởng, nhưng thực tế lại tạo ra 


vọng tưởng khác. 


Vì người trí biết mỗi vọng tưởng đều hiện hành 
nơi Pháp thân của Phật thanh tịnh Tỳ-lô-giá-na đang 
thuyết pháp, nên họ cúng dường pháp cho Phật khắp nơi 


và mọi thời. 





The reward body and transformation body 
respond and display [their teachings] according to 
spiritual capacity. The dharmas they preach accord 
with circumsftances and respond to spiritual capacity 
in order to help and edify [their audiences]. But these 


are not the true đharma. Therefore, ït ïs said, 


The reward and transformation bodies are no£ 
the true buddha. 
They are also not the ones who preach the 


dharma. 


After Huangbo helped Pel Xu first arouse faith 
through the expedient teaching of the three bodles of a 
buddha, the master affirmed the reality only of the 
dharma body, saying that the reward body and 
transformation body are not a buddha”s true form. The 
reference to the pristine Vairocana Buddha 1s nothing 


but a name that 1s ø1ven tentatIvely. 


When you have the power (to see the 
transformations occurring 1n the sea of the nature, you 


wIll understand what the dharma body 1ndicates. 


Báo thân, hóa thân 

đều tùy cơ cảm mà hiện, 

có nói pháp cũng tùy sự hợp cơ để vì nhiếp hóa 
[người nghe], đều không phải là chân pháp. 

Cho nên nói: 


“Báo, Hoá không phải chân Phật, 

cũng không phải nói pháp””.” 

Sau khi giúp Bùi Hưu đầu tiên khơi dậy tín tâm 
nhờ giáo lý phương tiện là Tam thân của Phật, Hoàng 


Bá đã khăng định sự thật chỉ có Pháp thân, nói rằng Báo 


thân, hóa thân không phải chân tướng của Phật. Về đức 


Phật thanh tịnh T-lô-giá-na chỉ là danh xưng không có 
tính nhất định. 
Khi đủ năng lực nhìn thấy những chuyển hóa 


trong biển thể tánh, bạn sẽ hiểu Pháp thân chỉ ra điều gì. 





39 Theo Thiền, Pháp thân là chân đề trong tướng toàn hảo không nghĩ 

bàn, Báo thân là ý niệm cao tột của chân đế mà người giác ngộ có khả 

năng chứng đạt — một sự thanh tịnh và bình đẳng tiềm tàng; Hóa thân 

tượng trưng cho phương pháp đa loại giúp chúng ta nhận ra chân đề. 
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There is the phrase “?n similar fashion, this one 
seminal bright(ness divides in(o six that combine 


together.ˆ 


'Your six sense faculties of eye, ear, nose, tongue, 
body, and mind, which derive from a single source, are 
divided 1nto these six when you are 1gnorant. But once 
you know, they return to the nondual site of the nature. 
Not knowing this, you unwittingly become subJect to 
rebirth, discrIminating these sIx facultles as being your 


home. 


The “one seminal brightness” ïs the one mỉnd. 
The ““six that combine together” are the sỉix sense 
organs. These sỉx sense organs combine, respecfively, 
with the six sense objecfs: the eyes combine with 
forms, the ears combine with sounds, the nose 
combines with smells, the fongue combines with 
tastes, the body combines with touch, and the mỉnd 
combines with mental objects. Between them, sỉx 
Sense consciousnesses arise. Together, these make up 


the eighteen elemenfs of cognition. 


Nói “đông là một tỉnh mình phân làm sáu hòa 
hợp.” 

Sáu giác quan mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý, xuất phát 
từ một nguồn duy nhất, chia thành sáu căn khi còn vô 
minh. Nhưng một khi nhận biết, bạn quay về chỗ bất nhị 
của thể tánh. Không biết thì vô tình bạn trở thành chủ 


thê tái sinh, phân biệt sáu căn cho là nhà mình. 


“Một tỉnh mỉnh là một tâm.” ““Sáu hòa hợp” là 
sáu căn. 


Sáu căn này, môi căn tương ứng, hợp với sáu 


trần. Mắt hợp với sắc, tai hợp với tiếng, 


mũi hợp với mùi, lưỡi hợp với vị, thân hợp với 
xúc, ý hợp với pháp. 
Khoảng giữa sanh sáu thức. Chung lại là mười 


tám giới. 





Since the mirages that are generated by the 
pristine dharma body 1n response to conditlons creafte 
the eighteen elements of cognition, everything 1s empty. 
If you return to the time before everything 1s øenerated, 
you wIll be able to find out what causes everything. 
When you realize true form prlor to the creation of 
causes and conditions, you will know the one seminal 


brightness. 


you understand that the eighfeen elements of 
cognitfion have no objecfive reality, then these sỉx will 
combine together into the one seminal brightness. 
Thịỉs one seminal brightness ïs nothing but the mỉnd. 
All practitioners of the Way know this. They simply 
canmnot avoid creafing conceptual understanding of 
ths one seminal brigphtnes and these sỉix 
combinafions. Eventually, these pracfitioners are 
bound by đharmas and do not conform with the 


original mind.“° 


Although those with dualistic thoughts may 


understand doctrine, they cannot accord with the truth. 





40 This points to those people who are capable of understanding the 
doctrine intelligently but who have not yet entirely succeeded in 
throwing off the burden of concepts. 
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Vì vọng tưởng do Pháp thân thanh tịnh tạo tác để 
đáp ứng với cảnh duyên thành ra mười tám giới (sáu căn, 
sáu trần và sáu thức), nên tất cả đều không. Nếu quay lại 
thời điểm trước khi tạo tác, bạn có thê tìm ra nguyên 
nhân. Khi chứng nghiệm chân tướng trước khi sinh ra 


nhân và duyên, bạn sẽ nhận biệt tính minh. 


Nếu rõ mười tám giới không thật có, trói sáu 


hòa hợp làm một tỉnh minh. Một tỉnh mỉnh là tâm 


vậy. Người học đạo đều biết như thé. 


Chỉ không thể buông bỏ cái hiểu (trên khái 
niệm) “một tỉnh minh và sáu hòa hợp,” 

bèn bị pháp trói không thể khế hội bản tâm”!. 

Những người với niệm tưởng nhị nguyên, mặc dù 


có thể hiểu giáo lý, họ không thể khế hợp lẽ thật. 





#' Điều này cho thấy những người thông minh có khả năng hiểu biết 
giáo lý nhưng hoàn toàn buông bỏ gánh nặng khái niệm thì chưa đạt. 
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Somcthing In their minds 1s completely unable to be 
digested. But 1f they turn one thought around and 
experience the principle of signlessness, they w1ll digest 
both what has signs and what 1s signless and wIll be 


bound by nothing. 


The Tathãgata appeared ïn the world, wanting 
(to preach the true dharma of the one vehicle. But 
senfient beings lacked faith; they slandered him and 


drowned in the sea of suffering. 


Even though you praise Šãkyamuni Buddha's six 
years Of asceftiC practices and forty-nine years of 
ceaseless preaching, If you do not solve your own 
fundamental 1ssue, you are slandering the Buddha and 


drowning yourself in the sea of suffering. 


Netther cling to the appearance of the Buddha 
bestowing hIs øreat compasslon nor arouse the extreme 
arrogance that you never cling to such an appearance. If 
you are a true Buddhist practiioner, the more you 
practice, the more humble you become, because you 


TeCOgn1ze your shortcomInøs. 


Có điều gì trong tâm mà họ không thê lĩnh hội hoàn toàn. 
Nhưng nếu đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) 
và chứng nghiệm lý vô tướng, họ sẽ lĩnh hội cả hữu 


tướng lẫn vô tướng và không một vật trói buộc. 


Như Lai ra đời muốn nói nhất thừa chân pháp, 
ắt chúng sanh không tin sanh ra hủy báng và chìm 


trong biến khổ. 


Mặc dù ca ngợi đức Phật Thích-ca Mâu-m sáu 


năm tu khổ hạnh và bốn mươi chín năm thuyết pháp 


không ngừng, nếu không giải quyết được bổn phận sự 


của chính mình, bạn đang hủy báng Phật và chìm trong 
biên khô. 

Không dính mắc vào sự tướng của Phật ban cho 
đại từ bi cũng không khởi tâm nghiêng về kiêu ngạo rằng 
mình không bao giờ dính mắc vào sự tướng như vậy. 
Nếu là một Phật tử chân thành, càng tu tập, bạn càng 


khiêm tôn hơn, bởi vì nhận ra mình còn saI sót. 





Had [the Buddha] not preached at all, he 
would have been stingy by not widely disseminafing 
the sublime Way to senfient beings. Therefore he 
adopted expedient explanatfions and preached that 
there were three vehicles. 


Since people did not understand the one vehicle, 
the Buddha had no choIce but to espouse three vehicles 
in accord with sentient beings” spiritual capacitles. He 
presented various expedients so that sentient beings 
could proceed toward the sublime dharma of the one 
vehicle, preaching diverse teachings to sentlent beings 


with diverse spIritual capacIfles. 


Vehicles may be greafer or lesser, and affainments 
may be shallow and profound, but none of these is 
the original đharma. 


l( 1s not that there are distinctions 1n 
enlightenment; rather, people”s spiritual capacItles are 
superior and Inferior. However, If you attain perfect 
enlightenment, you wIll transcend even the Supreme 
Vehicle. You alone wIll be honored. If you do not realize 
this principle thoroughly, you wIll be unable to digest 


these words. 


Nếu [Phật] hoàn toàn không nói thì mắc lỗi san 
tham, chăng vì chúng sanh chỉ dạy diệu đạo. Ngài 


bèn lập phương tiện nói có ba thừa, 


Vì mọi người không hiểu một nhất thừa, đức Phật 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hợp ba thừa 
phù hợp với căn cơ chúng sinh. Phật lập bày nhiều 
phương tiện khác nhau đề chúng sinh có thể tiễn tới giáo 
pháp vi diệu của nhất thừa, thuyết giảng đa dạng cho 


chúng sinh tùy căn cơ khác nhau. 


thừa có đại thừa hoặc tiêu thừa, chứng đắc có cạn 


sâu đều không phải là bản pháp. 


Giác ngộ không có sai khác; ngược lại, căn cơ 
chúng sinh có cao có thâp. Tuy nhiên, nêu chứng đạt 
giác ngộ viên mãn, bạn sẽ siêu vượt Tôi Thượng Thừa. 


Chỉ mình bạn được vinh hiển. Nếu không thấu đáo nhận 


ra lý, bạn sẽ không thể lĩnh hội những danh từ này. 





Therefore, [the Buddha] said, 


There is only the one-vehicle path. 
The other two are not øenuine. 


Because [the Buddha] ultimately could not 
reveal publicly the one-mind dharma, he invited 
Mahäakäšyapa to share his dharma seatf, specifically 
enfrusting the one mìỉnd to him. This was the 
ineffable preaching of the dharma that transcends 
language. 


The Buddha and Mahakašyapa transmitted and 
received something that 1s Invisible. You cannot even 
glimpse 1t. When you attainn enliphtenment yourself, 
however, you wIll know naturally what they transmitted 


and received. 


This one branch of the dharma was to be 
separately practficed. IÝ you are able to conform with 
i( and awaken, you will reach the sfaøe of 
buddhahood. 


This dharma has been separately transmitted; 1t 
does not appear anywhere In the Buddha”s scriptural 
teachings. Right here and now, the moment you realize 


yOur nafure, you wIll be a buddha. 


Cho nên nói 

“chỉ có đạo nhất thừa, 

có hai chẳng phải chân.” 

Nhưng [Phật] vẫn chưa có thể hiển bày một 
tâm pháp, 

nên triệu Ca-diếp đồng trong pháp tòa riêng 
trao một tâm là pháp lìa nói năng. 

Đức Phật và Đại Ca-diếp truyền và nhận một vật 
vô hình tướng. Thậm chí không thê thoáng nhìn qua. 


Tuy nhiên, khi giác ngộ, bạn sẽ biết một cách tự nhiên 


vật truyền và nhận. 


Một nhánh pháp này khiến riêng thực hành. 
Nếu người hay khế ngộ liền đến Phật địa. 


Pháp này truyền riêng; không bày hiện trong kinh 
điển của Phật. Ngay hiện tiền, lúc kiến tánh bạn thành 


Phật. 





8. Cultivating the Way 


It is meaningless to say you are “cultivating the 
Way” when your eyes are wIde open. Since the Way has 
no form, 1t cannot be cultivated. Nevertheless, masfters 
tell those who do not know much yet about Buddhist 
practice to “cultivate the Way.” Practitioners of the Way 
should be able to digest all kinds of words. They need 
eyes that can percelve both the mundane and the 


supramundane. 


Mazu's line “everyday mind 1s the Way” can be 
understood as meaning that all sentient beings possess 
the buddha nature. If you mistakenly understand that the 
everyday mind 1s separate from the buddha nature and 
thereby arouse discriminatfive thought, you wIll be even 


more confused. 


[Pei Xiu] asked, ““What is the Way? How 


should I cultivate it??? 


The master responded, “*What is thỉs supposed 


Way that you want to cultivate?”? 


8. Tu Tập Đạo Pháp 


Thật vô nghĩa khi nói bạn “tu tập Đạo Pháp” khi 
bạn mở lớn mắt sáng. Vì Đạo không hình tướng, nên 
không thê tu tập được. Tuy nhiên, các bậc thầy nói với 
những người chưa biết nhiều về hành trì Phật giáo phải 
“+u tập Đạo.” Đạo nhân phải có khả năng lĩnh hội tất cả 


danh từ. Họ cần mắt đề thấy cả thế gian lẫn xuất thế gian. 


Câu nói của Mã Tô ““Fâm bình thường là Đạo” có 


thê hiểu ý nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. 


Nếu hiểu sai là tâm bình thường tách rời với Phật tánh 


và do đó khởi niệm phân biệt đôi đãi, sẽ càng mê lâm. 


Hỏi: Thế nào là đạo? Tu hành thế nào? 


Đáp: Đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? 





Pei Xiu asked, ““Why ïs it that eminent masfers 
everywhere have invesfigated Chan and studied the 
Way generafion after generation?” 


The master answered, ““Those are words 
meant to enfice people of dull spiritual faculfies; they 


cannot be relied on.” 


Pei Xiu was enlightened to the Way but still had 
a concern. He may have already had a sudden 
awakening when he met Master Huangbo, but he did not 
know what to do after that, so he asked the master. Pei 
Xiu asking about practice shows that he still believed 


there was something he needed to practice. 


I am not saying that, since the Way cannot be 
cultivated, we can behave recklessly, Ignoring the law 
Of causality. The Way 1s like water that flows ever 
onward, naturally finding 1ts way even n the dark of 
nieht. In the same manner, the Way has nothing to do 


with Intentlonally trying or not trying to cultIivafe 1t. 


Pei Xiu inquired, “If these are words intended 
to enfice people with dull spiritual faculties, then Im 
not yet clear about what đdharma ïs taught to people 
with superior faculties.” 


Hỏi: Các nơi tông sư truyền nhau tham thiền 


học đạo là thế nào? 
Đáp: Lời này để tiếp dẫn kẻ độn căn, 
chưa có thể y cứ. 


Bùi Hưu đã ngộ Đạo nhưng vẫn còn bận tâm. Ông 
có thể đốn ngộ khi gặp Hoàng Bá, nhưng không biết phải 
tu thế nào sau đó, vì vậy đã hỏi thầy mình. Bùi Hưu hỏi 
về tu hành cho thấy ông vẫn tin rằng có một việc cần 
phải hành trì. 

Tôi không nói rằng, vì Đạo không thể tu hành, vậy 
chúng ta có thể cư xử liều lĩnh, chối bỏ luật nhân quả. 
Đạo giống như nước chảy liên tục, sẽ tự nhiên tìm đường 


ngay cả trong đêm tối. Tương tự, Đạo không liên quan 


đến việc tác ý để cô găng hay không cố gắng hành trì. 


Hỏi: Đây là lời tiếp dẫn kẻ độn căn, 
chưa biết tiếp dẫn 


người thượng căn lại nói pháp gì? 





The masfer responded, “If they are people of 
superior spiritual faculties, then where would they 
be looking for someone to follow? Even oneˆs own 
self cannot be found; how much less likely would 
there be some distinct đharma they could cognize? 
Haven't you noficed that in the scriptural teachings 
it says, “What form would each of these dharmas 


take?? ”? 


The saying that you “awaken on your own 
without a teacher” (wwshi ziwu  musa ja-o #&E H8) 
means that 1Ý you open your eyes, you may øo your own 
way. Even 1f you achieve only the fruition of arhatshIp, 
you wIll already have reached a state high enough to 
become a teacher In your own right and thus will no 


longer need guidance. 


Pei Xiu, because he had not fully matured, kept 
askmg questlons. You cannot attain the Way by 
cultivating 1t. The moment you atfain enlightenment and 
see what you have turned your back on, you Just have to 
let go. That”s all there 1s to 1t. But the words “let go” are 
also a forced expression that we use because there 1s no 


other way to express the matter. 


Đáp: Nếu là người thượng căn, tại sao lại đến 


người khác mà tìm học, 


tự mình còn không thế được huống là riêng có 
pháp xứng tình. Không thấy trong kinh nói: “pháp 


pháp hình trạng gì”? 


Câu nói mà “vô sư tự ngộ” nghĩa là nếu mở mắt 
sáng, bạn có thê đi theo con đường riêng. Ngay cả khi 
chỉ chứng quả A-la-hán, bạn đã đạt đến quả vị đủ cao đề 
làm thầy theo đường lối riêng và do đó sẽ không cần 


được chỉ dạy. 


Bùi Hưu, vì chưa đủ thuần thục, nên tiếp tục đặt 


câu hỏi. Bạn không thể đắc Đạo bằng cách tu hành. 


Ngay khi đạt ngộ và thấy mình đã chối bỏ điều gì, bạn 
chỉ cần buông thả. Tất cả là thế. Nhưng chữ “buông thả” 
cũng là bắt buộc diễn đạt mà chúng ta sử dụng vì không 


có cách nào khác đê biêu lộ vân đê. 





I am not denying that the Way should be 
cultivated. Even the Buddha cultivated ascetic practices 
in order to attain great enlightenment (mahabodhi) at 
Bodhigaya. Sometimes, certain causes and conditions 
make 1t seem as 1f something 1s to be attained through 
cultivation; at other times, there are causes and 
conditions that make cultivation I1rrelevant. If you have 
firm understanding and can digest different expressions, 


nothing wIll shake you. 


Pei Xiu said, ““Were this the case, there would 
be ufferly no need to seek anything at all.”ˆ 


The masfer responded, “Since that”s the way it 
is, you should conserve your menfal energy.ˆ 


Pei Xiu said, “In that case, everything would 
be eliminated. There can°t just be nothing.” 


The masfer asked, ““Who taught anyone that it 
is nothing? What is that “it”? What is i( you are 


seeking?” 


There can be nothing else except the matter that 
1s simply such. When you seek 1t, It 1s Immediately 


concealed. 


Tôi không phủ nhận phải tu tập Đạo. Ngay cả Đức 
Phật cũng tu khổ hạnh và đại giác ngộ tại Bồ-đề đạo 
tràng. Đôi khi, nhân duyên có vẻ như có một điều sẽ 
chứng đạt qua tu hành; lúc khác, nhân duyên khiến tu 
hành không liên quan. Nếu hiểu biết vững chắc và có thể 
lĩnh hội cách truyền đạt khác nhau, không có gì làm bạn 


lay động. 


Hỏi: Nếu như vậy hoàn toàn không cần tìm 
kiếm? 

Đáp: Nếu đường tu là thế, ông phải duy trì sức 
tỉnh giác. 

Hỏi: Như thế thì mọi sự đều đoạn trừ, không 
thể chỉ là không? 

Đáp: Ai dạy kia đó là không? 

“Đó! là cái gì? Cái ông tìm là gì? 


Không thể có vật gì khác ngoài vấn đề đơn giản 


là như vậy. Khi tìm kiếm, ngay lập tức bị che giấu. 





But when you stop seeking 1t, 1t 1s completely obvIous. 


Pei Xiu feared he would fall into emptiness 1f he 
eliminated thoughts. However, this matter cannot be 


understood throuph reasoning. 


Pei Xiu asked, “Sỉince you donˆt allow me to 
look for it, why then don”t you just tell me to 


eradicate it??? 


The masfer answered, ““If you don't look for it, 
it will be at rest. Who said it needs to be eradicated? 
Look at the empty space right ïn front oŸ you. How 


could you ever produce or eradicate it?”ˆ 


To think that there 1s a separate thing that needs 
to be eradicated 1s a mistake. The point 1s whether you 
thoroughly know 1t or not. It 1s also a mistake to seeK 1t 
when you don”t know 1t. The Way 1s already fully 


revealed. Nothing needs to be eliminated or sought. 


After having an experlence through your 
meditation practice, there 1s nothing you need to do but 
pass the time by going along with the flow of causes and 


condifions. 


Nhưng khi ngừng tìm kiếm, sẽ hoàn toàn rõ ràng. 


Bùi Hưu sợ rơi vào trạng thái không ngơ nếu trừ 
hết niệm tưởng. Tuy nhiên, vấn đề này không thê hiểu 


được qua lý luận. 


Hỏi: Đã không cho tìm, cớ sao lại nói “chớ 


đoạn trừ”? 


Đáp: Nếu không tìm, liền thôi nghỉ, ai dạy ông 


đoạn trừ? Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế 


nào đề đoạn trừ? 


Nghĩ rằng có một vật riêng biệt cần phải đoạn trừ 
là một sai lầm. Vấn đề là bạn có biết thấu đáo hay không. 
Tìm kiếm cũng là một sai lầm khi bạn không biết. Đạo 
đã hiển hiện tròn đủ. Không một vật cần phải đoạn trừ 
hoặc tìm kiếm. 

Sau khi có trải nghiệm nhờ thiền định, bạn không 
cần phải làm gì ngoài việc cho qua thời gian bằng cách 


đồng hành với dòng nhân duyên tuôn chảy. 





Pei Xiu asked, “Can this dharma in fact be 


idenfical to empty space, or not?” 


The master answered, “Morning and evening, 
has emptfy space ever said to you that there is identity 
and difference? I offered such an explanafion 
provisionally, but( you immediately interpreted ï( 
conceptually.”ˆ 


Do not cling to words and produce conceptual 


1nterprefatIons. 


Hf you spend time with a master advanced 1n his 
practice, 1t 1s as 1Ÿ you listen to the dharma without 
listening and the master preaches the dharma wIthout 


preaching. 


Ít is wrong to say that the Buddha preached the 
Lofus Sufra on Vulture Peak with his mouth. He did not 
say a word. Nonetheless, the countless bodhisattvas and 
§ravaka disciples gathered around the Buddha enJoyed 


h1s sermon. 


Pei Xiu asked, “Shouldnt we generafe 
concep(ual ïinferprefafons to help people 


understand?”? 


Hỏi: Pháp này có thể đồng với hư không 
chăng? 

Đáp: Hư không sớm chiều đến, ông nói có đồng 
có khác với ta chăng? Chỉ tạm nói như thế, ông bèn 
nhắm vào nó mà sanh hiểu. 

Không nên bám dính từ ngữ và đưa ra giải thích 
với khái niệm. 

Nếu có thời gian tu với một bậc thầy công phu lão 


luyện, thì như thể nghe Pháp mà không nghe và thầy 


thuyết pháp mà không thuyết. 


Thật sai lầm khi nói răng Đức Phật đã thuyết 
giảng Kinh Pháp Hoa trên đỉnh Linh Thứu bằng miệng. 
Phật không nói một lời. Tuy nhiên, vô số Bôồ-tát và đệ tử 


Thanh văn tụ tập quanh Phật vui hưởng bài pháp. 


Hỏi: Lý ưng cùng người sanh hiểu chăng? 





The master answered, ““I[ have never síopped 
you from doiïing that. But you musí know that 
conceptual interpretafions involve cogitation. Once 
cogitatfion arises, wisdom ïs shunted aside.”ˆ 


Whether or not you produce concept(ual 
Interpretations, there 1s nothing to discrIminate between, 
for oripinally nothing 1s conceptualized. Since you do 
not yet understand that defillements and deluded 
thoughts are not different from bodhi and nirväna, you 


Say 1ønorant things, arousing discriminative thought. 


You need not Intentionally remove what 1s 
translently appearing 1n accord with causes and 
conditions. When the time 1s right, things wIll appear, 


change, and disappear. 


Pei Xiu asked, “Correct me ïf I am wrong, but 
it sounds like you are saying I shouldn°t cogitate on 
it” 

The master answered, “lIf thereˆs no cogitation, 
who ïs it who asks whether thafˆs correct?”ˆ 


It1s said that you should use your mind like a bird 


flying all day long without leaving any trace behind. 


Đáp: Tôi không từng ngăn ngại ông, 

cốt cái hiểu thuộc về tình, tình sanh thì trí cách. 

Cho dù có đưa ra diễn giải khái niệm hay không, 
không có gì để phân biệt, vì xưa nay không một vật được 
khái niệm hóa. Vì chưa hiểu phiền não và vọng niệm 
không khác với Bồ-đề và Niết-bàn, nên nói ra không 
sáng suốt, khơi dậy tư tưởng phân biệt. 


Bạn không cần phải cố ý loại bỏ điều gì xuất hiện 
vô thường tùy nhân duyên. Đúng thời, mọi sự vật sẽ sinh 


trụ, biên đôi và hoại diệt. 


Hỏi: Ở trong đó chớ sanh tình phải chăng? 
Đáp: Nếu không sanh tình ai nói là phải? 


Nên sử dụng tâm mình như chim bay cả ngày mà 


không lưu dấu. 





This does not mean you don't think. When you think, 
you think dynamically, like waves swelling 1n the ocean, 
and once you release those thoughts, you leave no trace 
behind. It 1s pointless to commit foolish acts, thinking 
about 1t and arguing about whether your thoughts are 


điscrIminative. 


Hf you turn one thought around, all will originally 


be Just as 1t 1s and unmovIng. 


Pei Xiu asked, “*“Why ïs it, no matter what I ask, 


masfer, you refute my words?”ˆ 


The masíter answered, “You re one who 
doesnˆt understand what he? told. So what 
refutations are you talking about?'?? 


Master Huangbo here means, “If you don't 
understand, 1t s your mistake; 1ts not that the words are 
mistaken.” Whether or not Pei Xiu became attached to 
the words, his questions showed that he was still 


øenerating discrimination. 





4# Huang Po is obviously trying to help his questioner break away from 
the habit of thinking in terms of concepts and logical categories. To do 
this, he is obliged to make his questioner seem wrong, whatever he 
asks. We are reminded of the Buddha who, when questioned about 
such things as existence and non-existence, would reply: “Not this, not 
this.' 
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Không có nghĩa không suy nghĩ. Khi suy nghĩ, hãy suy 
nghĩ đũng mãnh, giống như sóng biển dâng cao, và khi 
buông thả niệm tưởng, không lưu dấu. Thật vô nghĩa vô 
dụng khi hành động ngu dại, suy nghĩ hành động và 


tranh luận liệu suy nghĩ có phân biệt đối đãi hay không. 


Nếu đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu), 


tất cả xưa nay tự như như và bất động. 


Hỏi: Hỏi Hòa thượng về nội dung thì không 


thành vân đề, tại sao lại rơi vào nói năng? 


Đáp: Ông tự là người không hiểu lời nói, có cái 


gì là lâm lạc"?? 

Hoàng Bá ý nói, “nếu không hiểu, thì đó là lỗi của 
mình; không phải là từ ngữ gây ra sai lâm. Dù Bùi Hưu 
có dính mặc với ngôn ngữ hay không, những câu hỏi cho 


thấy ông vẫn đang phân biệt đối đãi. 





43 Hoàng Bá rõ ràng đang cố gắng giúp người hỏi thoát khỏi tập khí suy 
nghĩ theo khái niệm và phạm trù hợp lý. Muốn thế, Hoàng Bá bắt buộc 
khiến người hỏi có vẻ sai lầm, bất cứ điều gì hỏi ra. Chúng ta nhớ là 
Đức Phật, khi được hỏi về những điều như có và không, trả lời: "Không 
phải thế này, không phải thế kia." 

234 





Whatever Master Huangbo said, had Pel Xu simply not 
been so affected by the masterˆs words, that would have 
sufficed. Pei Xiu, however, Just proved that his training 
was still not sufficiently mature. 


+ 


9, The Mind of the Great Vehicle 


Pei Xiu asked, “So far, all the many words you 
have spoken are jus( refutafions. But you sfill 
havenˆt pointed out any real dharma to us.”ˆ 


The master answered, “Real dharma ïs Íree 
from distorfions (viparyasz). Even the way you 
framed this quesfion ïs ï(self a distortion. What real 


dharma are you seeking?”? 


The truc characteristic of things has never 
functioned separately from the dharma even once. You 
simply do not see 1t, and as a consequence you produce 


distortions and deluded thoughts. 


Pei Xiu asked, “lIf the way I Íramed my 
quesfion ïs ïfself a distortion, how would the masfer 


frame his response?”? 


Dù Hoàng Bá nói thê nào, chỉ cân Bùi Hưu không bị lời 
thây chi phôi, sẽ có hiệu lực. Bùi Hưu, tuy nhiên, chỉ 
chứng tỏ sức tu của mình vẫn chưa thuân thục. 


+ 


9, Tâm theo Đại Thừa 


Hỏi: Từ trên đến đây nói nhiều như thế đều là 
lời bác bỏ, hoàn toàn chưa từng chỉ bày thật pháp 
cho người? 

Đáp: Thật pháp không điên đảo, nay chỗ hỏi 
của ông tự sanh điên đảo, tìm thật pháp chỗ nào? 

Chân tướng của sự vật chưa bao giờ hoạt dụng 
tách biệt với pháp dù chỉ một lần. Đơn giản là bạn không 
nhìn thấy, và hậu quả là điên đảo và vọng tưởng sinh 


khởi. 


Hỏi: Đã là chỗ hỏi tự sanh điên đảo thì chỗ đáp 


của Hòa thượng thế nào? 





The master answered, “You should set 
something to see your own reflecfion. Pay no 
aftentfion to others.ˆˆ 


He confinued, “You are like a stupid dog that 
sees something move and starts barking, unaware 


that itˆs the wind blowing the plants and trees.”4 


He added, ““This Seon school of ours, since the 
transmission began unfil now, has never faught 
people to seek knowledge or conceptual 
understanding. It only says, “Study the Way.ˆ And 
even these were jusí words to cajole [people to 
pracfice]. The Way also cannot be studied. lf your 
thoughts are inclined toward learning and 
understanding, you will to the confrary become 
confused about the Way. 


There 1s no Way to be cultivated, so what 1s there 
for you to cultivate? When you seek the Way through 
conceptual understanding, you assume that satisfyIng 
your in(ellectual curlosity 1s Buddhist training, not 
knowing you are making a mistake. This 1s not Buddhist 


training. 





4 Sụch people mistake motions taking place within their minds for 
external independently moving objects. 
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Đáp: Ông hãy tự lấy gương soi mặt mình, chớ 


xem xét người khác. 

Chỉ giống như con chó ngu thấy có tiếng động 
là sủa, không biết gió thối làm cây cỏ động. 

Về Thiền tông tôi đây từ các bậc tiền bối trao 
truyền đến nay, 

không từng dạy người cầu hiểu cầu biết, 

chỉ nói “học đạo” là lời đề tiếp dẫn. 

Nhưng, đạo cũng không thể học, 

còn nghĩ học hiểu thì trở thành mê đạo. 


Không có Đạo để tu tập, vậy có gì để tu? Khi tìm 
Đạo qua sự hiểu biết khái niệm, bạn cho rằng việc thỏa 
mãn trí tò mò là Phật, không biết mình đang phạm sai 


lầm. Đây không phải tu tập đạo Phật. 





45 Những người như vậy nhằm lẫn tâm động với vật động bên ngoài. 
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Whether you are enJoying the day or not, the 
master Huangbo focuses only on whether you are In 
conformity with the original share (benƒen ! bonbon 2 


2) of the enlightened nature. 


“The Way that has no fixed locus is called the 
mỉnd of the Great Vehicle. This mỉnd does not exist 
inside, oufside, or in between. In reality, it has no 


fixed locus. 


In this way, the mind transcends any fixed locus. 


It is not influenced by time or space. 


You live your life Iimmersed 1n discriminative 
thought, missing what 1s truly Important. Once you turn 
one thought around, discriminating wisely means that 
you are no longer discriminating among things. You 
may discriminate all day long, but nothing 1s beIng 


điscriminated. 


First of all, do not generafe infellectual 
understanding. I just tell you now that the place 


where rafiocinafion comes fo an end ïs the Way. 


Cho dù bạn có hay không vui hưởng trong ngày, 
Hoàng Bá chỉ tập trung xem bạn có khế hợp việc bốn 


phận đối với tánh giác hay không. 


Đạo không có chỗ nơi gọi là tâm Đại thừa. Tâm 
này không ở trong, ngoài, chặng giữa, thật không có 
chỗ nơi, 

Như thế, tâm siêu vượt trụ xứ có định. Tâm không 
bị thời gian hay không gian chỉ phối. 


Bạn sông cuộc đời đăm chìm trong niệm tưởng 


phân biệt, lầm qua điều thực sự quan trọng. Một khi đảo 


ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu), phân biệt sáng 
suốt nghĩa là không còn phân biệt đối đãi giữa sự vật. 
Bạn có thể phân biệt cả ngày, nhưng không một vật phân 


biệt. 


hay nhất là không được khởi hiểu biết. Chỉ nói với 


ông chỗ tình lượng hiện nay, 





H ratiocination comes fo an end, the mỉnd will 
have no fixed locus. This Way is immaculate and 
originally nameless. I( is only for the sake of the 
people of this world who do not know thỉs and who 
are confounded by their thinking that all the 
buddhas appear to refute this state of affairs. 


People keep seeking, generating discriminatIive 
understanding. Although that may be how they have 
learned and gained understanding In the past, 1t wIll not 
reveal the Way. They cannot escape falsity because they 
themselves are creating mirages and deceiving 
themselves with those mirages. They must seek to solve 
the fundamental Issue as soon as possible by meeting a 


master whose ©ye§ af€© ODE€I. 


“Fearing that no one would understand, [the 
buddhas| provisionally gave it the name the “Way.° 
Do not generate conceptual understanding while 
holding on to this name. 


When people hear the term Way, they cling to that 
name and create mirages from 1t. They delude 
themselves Into believing that they have attained 


enlightenment. 


tình lượng nếu hết thì tâm không chỗ nơi. Đạo thiên 
chân này vốn không danh tự. Bởi vì thế gian không 
biết, mê ở trong tình. Cho nên chư Phật ra đời nói để 
phá bỏ việc này, 

Mọi người tiếp tục tìm kiếm, tạo ra hiểu biết phân 
biệt đối đãi. Mặc dù đó có thể họ đã học và được hiểu 
biết trong quá khứ, nhưng sẽ không khơi dậy Đạo. Họ 
không thể thoát khỏi hư vọng vì chính họ đang tạo tác 
vọng tưởng và lừa dối chính mình với những ảo ảnh đó. 
Họ phải tìm cách giải quyết việc bổn phận càng sớm 


càng tốt băng cách gặp một bậc thầy mắt sáng. 


sợ e các ông không rõ, quyền lập tên “Đạo.” 
Không thể nhận tên sanh hiểu, 


Khi nghe chữ Đạo, mọi người chấp dính danh 


xưng và từ đó tạo tác vọng tưởng. Họ tự mê muội cho 


răng đã giác ngộ. 





In fact, they only know what they have learned. These 
are Just thoughts about the Way, not enlightenmeiit. 
With this kind of understanding, without the experIence 
of sudden enlightenment, you can never digest anything. 


“*Therefore, ï( ïs said, “Once youˆve caught the 
fish, you can forget about the wcir.ˆ 


Having achieved your goal, you need no longer 
cling to expedients. There 1s nothing more foolish than 
to confinue carrying the raft once you”ve crossed the 
raging river of birth and death. 


“Once body and mỉnd are spontaneous, you 
will reach the Way and know the miỉnd. Having 
reached the original fount, they are called #ørmaas. 


Even 1f you do not shave your head, 1f you realize 


the Way, you are a ýramana (renuncliant). 


Turning one thought around to see the original 
form and proceeding to that point where the buddha and 
you are not different 1s what 1s meant by the gate of 
liberation or the gate of nonduality. If you enter this 
øate, you are a §ramana. But If you keep coming and 
goIng through this gate of nonduality, you are not a 


§ramana. 


Thực tế, họ chỉ biết điều đã học. Đây chỉ là nghĩ tưởng 
về Đạo, không phải giác ngộ. Với cách hiểu biết như thế, 
không có kinh nghiệm đốn ngộ, bạn không bao giờ có 


thể lĩnh hội việc gì. 


nên nói “được cá quên nôm.” 

Đã đạt được mục tiêu, bạn không cần phải buộc 
dính vào phương tiện. Không có gì ngu ngốc bằng tiếp 
tục vác chiếc bè khi đã qua dòng sông sinh tử đang 
hoành hành. 


Thân tâm tự nhiên đạt đạo, biết tâm, đạt 


nguồn cội hiệu tức là Sa-môn. 


Ngay cả khi không cạo đầu, nếu ngộ đạo, bạn là 


Sa-môn (hạnh xả ly). 


Đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) để 
thấy chân tướng và tiến đến chỗ Phật và bạn không khác 
nghĩa là cổng giải thoát hoặc cổng bất nhị. Nếu vào được 
công này, bạn là Sa-môn. Nhưng nếu tiếp tục đến đi qua 


lại công bất nhị, bạn không phải Sa-môn. 





*“*The “fruits oŸ renunciationˆ (ármayaphala) 
are accomplished not by learning but by bringing a 
halt to deliberation. IÝ you now set out fo seek the 
mỉnd with the miỉnd, you are only borrowing 
anotherˆs house, learning through mere imitafion. 
When will you ever have any atfainmen(? The 
ancients had such keen mỉnds that, even hearing just 
one word, they ceased their learning. They were 
called pracfiioners who ceased learning, acfed 
sponfaneously, and relaxed ïn the Way. Practitioners 
today only wish to gain muụch knowledge and much 
understanding, to extensively explore the meaning of 
(tcxís They call this “pracfice,” but( they don't 
understand that muụch knowledge and much 
understanding, to the contrary, become a barrier. 


When those who have great academic potential 
learn a lot and spread their knowledge to satisfy others” 
curIosity, people admire them. But 1Í you want to carry 
on the tradition of the buddhas and patriarchs, do not 


cling to secular learning. 


“Just knowing a lot is like a baby who gulps 
down curdled milk with no sense at all of being able 
to digest ït. 


Quả Sa-môn là dứt duyên lự mà thành, không 


phải từ học mà được. 


Ông nay đem tâm cầu tâm, bên cạnh (bắt 


chước) nhà người chỉ toan học lấy, có khi nào được. 
Người xưa tâm lanh lợi vừa nghe một câu bèn 
dứt học. 


Cho nên nói là “Øwyệí học vô vỉ nhàn đạo 


nhân“5.? 


Người thời nay chỉ muốn biết nhiều hiểu rộng, 


rộng cầu văn nghĩa, bảo là tu hành, 


không biết biết nhiều hiểu rộng trở thành bít 


lấp. 


Khi những người có căn cơ học rộng hỏi nhiều và 
truyền bá kiến thức của họ để thỏa mãn óc tò mò của 
người khác, mọi người sẽ ngưỡng mộ họ. Nhưng nếu 
muốn tiếp tục truyền thống chư Phật chư Tổ, đừng bám 


víu việc học thê gian. 


Chỉ biêt nhiêu giông như trẻ con ăn tô sữa, trọn 


không biết tiêu cùng chẳng tiêu. 





48 Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác. 
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Practidioners of the Way in the three vehicles 
are all like this. They can be called “those who 
consume wi(hout digesting.” This so-called 
conceptual knowledge is not digested, and ï( all 
becomes foxic — it all belongs to the cycle of birth 
and death. In true suchness, none of thïs ïs relevant. 
Therefore, ï( is said, “There ïs no such sword ïn our 


royal armory.ˆ 


Only when you attain sudden enlightenment and 
see the nature do you remove discrIminative thouphit. 
You may have learned that all the phenomena appearing 
before you are originally 1llusions, but If you never 
actually realize this for yourself, your knowledge will 
remain nothing but delusion. You live your whole life 
makmng discriminatlons  But once you attan 
enlightenment, you wIll no longer discriminate. From 
that moment forward, you can draw on the power of 
unconstrained conduct (ww°ai xinglmuae haeng ###Ä{T) 
by which you act without doing anything. This 1s 
something totally different from veiled conductf and 


veiled consumpfion (muxing mushi ! makhaeng maksik 


1m8). 


Người học đạo tam thừa đều giống như thế, 


chung gọi là ăn không tiêu. 


Nên nói “hiệu biết không tiêu đều là thuốc độc.”” 
Hoàn toàn còn trong sanh diệt, trong chân như trọn 
không có việc này. Nên nói “rong kho vua của ta 


không có đạo như thế.“?” 


Chỉ khi đốn ngộ và thấy tánh, mới loại trừ suy 
nghĩ phân biệt. Bạn có thể đã học rằng tất cả hiện tượng 
xuất hiện trước mắt xưa nay đều là huyễn mộng, nhưng 
nếu chưa bao giờ thực sự tự mình chứng nghiệm, kiến 
thức của bạn vẫn không là gì ngoài vọng tưởng. Bạn 
sống cả đời tạo tác phân biệt đối đãi. Nhưng một khi đạt 


ngộ, sẽ không còn phân biệt đôi đãi. Từ đó vê sau, bạn 


có thể phát huy năng lực của vô ngại hạnh, hành mà 


không hành, hoàn toàn khác với hành vi che giâu và ăn 


uống lén lút (Mộ hành mộ thực). 





#7 Theo kinh Lăng Nghiêm. 





Hf you ground your life in discriminative thought 
without drawing on the power of enliphtenment, you 


wIll live as 1f tumbling from thought to thought. 


There 1s originally not a single thing 1n the royal 
armory. Since there 1s not a sinele thing 1n 1t, the myriad 


dharmas derIve from 1t. 


“AlI the intellectual understanding you have 
previously accumulated should be removed and 
empfied so there ïs no further discrimination; thỉs ïs 
the empty tathãgatagarbha (womb or embryo of the 
buddhas). The tathägatagarbha confaïins not even 
the sliphtest mofe of dust. lí ïs in fact the appearance 
in the world of the Dharma King [the Buddha], who 
destroys [all notions of] existence. [ The Buddha] also 
said, “I địd not obtaïn even the slightest dharma at 
DIipamkara Buddhaˆs residence.. This statement 
means that you jus( empt(y out rafiocinatfion and 
infellectual understanding. If you dissolve both 
exfrinsic and instrinic, your thinking will come to an 
end, and you will have nothing to rely on or cling to. 
This is what it means to be a “person wi(hout 


concerns.”ˆ 


Nêu đặt cuộc sông trên niệm tưởng phân biệt mà 
không dựa vào năng lực giác ngộ, bạn sẽ sông lăn lộn từ 


niệm này sang niệm khác. 


Xưa nay không một vật trong kho vua. Vì không 


một vật trong đó, nên từ đó vô số các pháp xuất phát. 


Từ trước có tẤt cả chỗ hiểu biết cần phải dẹp 
sạch, khiến không, lại không phân biệt tức là Không 
Như Lai Tạng. 


Như Lai Tạng lại không một mảy bụi có thể có, 
tức là vị Pháp vương phá hữu xuất hiện ở thế gian, 
cũng nói rằng: 


Ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có một chút 


pháp có thể được.” 


Lời nói này chỉ là không. Tình lượng hiểu biết 
của ông cần được tiêu dung, trong ngoài tình hết, 


trọn không y chấp là người vô sự. 





The opening lines of YongJia ZhenJue”s “Song of 


Realizing the Way” descrIbe this stafte: 


The leisurely person of the Way who has ceased 
all learning and has nothing more to do (wwuwei/muwi #& 


#3), neither removes deluded thoughts nor seeks truth. 


The master Linji Y1xuan also strongly advocated 
beIng a “person without concerns.” The Seon school as 


as whole values being such a person without concerns. 


“The three vehicles? nets of teachings are 
remedies adminisfered ïỉn response to spiritual 
capacity. They are spoken ïỉin accordance with 
partficular circumsfances and are established only 
temporarily. Each and every one of [those teachings] 
is differen(. IÝ you understand this, you will not be 
deluded. lí ïs most crucial that you do not øenerafe 
infellectual understanding by holding fas( to the 


words of a single teaching given on a sỉingle occasion. 


Những dòng mở đầu của Vĩnh Gia Huyền Giác 


trong Chứng Đạo Ca mô tả trạng thái này: 


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, 


Bắt trừ vọng tưởng bất cầu chân. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền cũng tán thành mạnh mẽ 
việc làm “người vô sự.” Toàn bộ giá trị trong Thiền tông 


là làm người vô sự. 


Cương yếu giáo lý tam thừa chỉ là thứ thuốc 


hợp cơ, tùy nghỉ nói ra, tạm thời lập bày, 
mỗi mỗi không đồng. 


Chỉ cần rõ biết thì không bị mê hoặc là hay bậc 


nhất. Không được bên một cơ, một giáo chấp văn 


nhận hiêu. 





Why? There is no fixed dharma the Tathägata 
could have preached. This school of ours would 
never comment on such a thing. Know only that 
resfing the mỉnd is what what we mean by relaxing. 
No conceptfions before nor though(ts af(erward are 


necessary.”” 


According to the Diamond Swfra, “[here are no 
fixed dharmas.” Only when the mind 1s revealed wIll 
you be able to rest. You cannot rest your thoughts even 
1f you Intend to. Without an awakening, you wIlÏ never 


be able to digest this. 


+ 


10. Mind Is the Buddha 


Pei Xiu asked, “Since long ago, people have 
been saying, “Mind ïs the buddha.ˆ Yet I am nof sure 
which mỉnd ïs the buddha.”ˆ 


Thịs question shows that Pei Xâu had a lingering 
stereotypiIcal conception of what 1s meant by buddha. 
He did not know that defilements were nothing other 
than bodhI. 


Tại sao như thế? Thật không có pháp nhất 
định Như Lai có thể nói. 

Tông môn của tôi đây chắng bàn việc này, chỉ 
biết [buông] dứt tâm liền thôi [nghỉ], không cần suy 
trước tính sau. 

Theo kinh Kim Cang, “Không có pháp có định.” 
Chỉ khi tâm hiển lộ, mới có thể buông dứt. Không thể 
buông thả niệm tưởng ngay cả khi bạn có ý định. Nếu 
không chứng ngộ, bạn sẽ không bao giờ có thể lĩnh hội. 


x 


10. Tức tâm là Phật 
Hỏi: Từ trước đến nay đều nói “tức tâm là 
Phật,” chưa biết tức tâm nào là Phật? 
Câu hỏi này cho thấy Bùi Hưu có quan niệm rập 


khuôn cứng nhắc về định nghĩa chữ Phật. Ông không 


biệt răng phiên não tức Bô-đê. 





Pei Xiu knew only that the original mind was different 
from the discriminative mind, and so he asked this kind 


Of question. 


The masfer responded, “How many mỉnds do 


you have?”? 


Pei Xiu said, ““Is the worldly mỉnd the buddha 
or is the noble mỉnd the buddha?”? 


Pei Xiu asked this question because he thought 
that the noble mind of a saøge was somehow different 
from the worldly mind of an ordinary person. Although 
people may have seen the nature, unless they can control 
the habituations generated by subtle delusions, they 
continue to have ceaseless tension 1n their minds. Here, 
since Pel Xiu was In that very situation, he kept asking 


this sort of question. 


Given how forthright he 1s here, Pei Xiu may have 
known that his question derived from discriminative 
thoughit. It 1s hard to say for sure, but he may have asked 
this question I1ntentionally to help future practitloners 


resolve theIr doubts. 


Bùi Hưu chỉ biết rằng bản tâm khác với tâm phân biệt 


đôi đãi, và vì vậy đã hỏi như thê. 


Đáp: Ông có bao nhiêu thứ tâm? 


Hỏi: Tức tâm phàm là Phật hay tức tâm Thánh 
là Phật? 

Bùi Hưu hỏi câu này vì nghĩ rằng tâm cao thượng 
của bậc thánh cách nào cũng phải khác với tâm thế gian 
của phàm nhân. Người mặc dù đã thấy tánh, trừ khi có 
thê điều phục tập khí do mê vọng tinh tế tạo tác, họ vẫn 
tiếp tục có những căng thắng không ngừng trong tâm. Ở 
đây, vì Bùi Hưu đang ở trong tình huống đó, nên cứ hỏi 
loại câu hỏi này. 

Thắng thắn mà nói thì ở đây, Bùi Hưu có thê đã 


biết rằng câu hỏi của mình xuất phát từ suy nghĩ phân 


biệt. Thật khó để nói chắc chắn, nhưng có thê Bùi Hưu 


cố tình đặt câu hỏi để giúp hành giả sau này giải quyết 


nghi vân của họ. 





Whether or not he understood the Implication of 
his question, he accumulated great merIt by posing 1t to 
Master Huangbo and handing down the record of 1t to 


future øenerations. 


The master asked, “So where are these worldly 


and noble mỉnds?”? 


Pei Xiu answered, ““Nowadays, ỉn the teachings 
of the three vehicles, it is said that there are both 
worldlings (prfhag7ana) and noble ones (đryøz). Why 


would the masfer sugsest that there are neither?”ˆ 


Pei Xiu here expresses confusion because Master 
Huangbo seems to assert that, in the three vehicles, no 
distinctions are made between worldlings and saiInts. Pei 
Xu suggesfs that the master”s assertlon runs confrary to 


Buddhist scriptures. 


When people see the nature, they should realize 
that such terms as worldling and saïnf are mere relatIve 
concepts and ultimately are illusions. However, when 
the power of enlightenment 1s weak, dualistic thought 


prevaIls. 


Cho dù có hiểu hàm ý câu hỏi hay không, Bùi Hưu 
đã tích lũy nhiều công đức khi hỏi Hoàng Bá và truyền 


trao lại ngữ lục vẫn đáp cho thế hệ tương lai. 


Đáp: Ông chỗ nào có tâm phàm thánh? 

Hỏi: Nay trong tam thừa nói có phàm thánh, 

Hoà thượng đâu được nói không? 

Bùi Hưu ở đây chứng tỏ mê lầm vì Hoàng Bá 
dường như khẳng định rằng, trong Tam thừa, không có 
sự phân biệt nào được tạo ra giữa phàm và thánh. Bùi 


Hưu cho rằng khẳng định của bậc thầy ngược lại với 


kinh điển Phật giáo. 


Khi thấy tánh, phải nhận biết những chữ như 
phàm và thánh chỉ là những khái niệm tương đối và cuối 
cùng chỉ là huyền mộng. Tuy nhiên, khi năng lực giác 


ngộ yếu, tư tưởng nhị nguyên chiếm ưu thế. 





The masfer replied, “In the three vehicles, it 
says clearly that the mỉnds of worldlings and sainfs 
are delusions. You seem now nof to understand this 
and ïnstead clỉing to their existence, mistaking 
something empty for something real. How ïs thỉs not 
a delusion? Being a delusion, ï( confuses your mỉnd. 
You need only eliminate [such dualistic notions as] 
the state of worldlings and the realm of the saints; 
then, there will there be no separate buddha oufside 


the mind. 


Although Pei Xiu had experienced a spiritual 
breakthrough, he was unable to realize that ordinary 
peopleˆs minds were not different from the minds of the 
saints. He still had not had a penetrating awakening. He 
had seen the nature, but he could not escape his deeply 


engrained habituations. 


Hf you have a sudden awakening and see the real 
characteristic of things thoroughly, you wIll realize that 
everything 1s merely an 1llusory mirage, and you wIÏÏ not 


make a distinction between sainfs and worldlinøs. 


Đáp: Trong tam thừa rõ ràng nói với ông “âm 


phàm thánh là vọng,” 


nay ông không hiểu trở lại chấp là có, đem 


không làm thật, 


đâu không phải là vọng, vọng nên mê tâm. 


Ông chỉ cần trừ dẹp tình phàm cảnh thánh, 


ngoài tâm không có Phật khác. 


Mặc dù đã trải nghiệm thấu phá, Bùi Hưu không 
thể nhận ra tâm phàm không khác với tâm thánh. Bùi 
Hưu vẫn chưa thâm ngộ. Đã thấy tánh, nhưng Bùi Hưu 
chưa hết tập khí sâu dày. 

Nếu đốn ngộ và thấy thật tướng các pháp một 
cách triệt để, bạn sẽ nhận ra tất cả chỉ là huyền mộng, và 


sẽ không biện biệt giữa thánh và phàm. 





*“*The Patriarch [Bodhidharma] came from the 
'West and directfly pointed out that all people, in theïr 
enfirety, are buddhas. You now do not understand 
this and are instead clinging to worldling or noble 
and galloping after everything oufside. You are 
deluding yourselves to your own mỉnd. Ï say to you 
that that very mỉnd ïs the buddha. To arouse a single 
thought or sensibility is to fall into a discrepant 


destiny. 


If even one thought 1s confused, you wIlÏ create 
another mirage and wIll not be able to escape the six 
destimes 1n the cycle of birth and death. While all the 
Varlous mirages are ceaselessly created and destroyed, 


the original foundation of the nature never changes. 


You must realize this fact. If you study Buddhist 
teachings without realizing this, you could easily end up 


falling deeper 1n the pit of 1ntellectual understanding. 


Therefore, you must feel “this mind 1s the 
buddha” with your whole body and see through 


everything that 1s Internal and external. 


Tổ sư từ Ấn Độ đến, chỉ thắng mọi người toàn 


thể là Phật. 


Nay ông không biết chấp phàm chấp thánh, 
nhằm ngoài chạy tìm, trở lại mê tâm mình, vì thế nên 
nói với ông “tức tâm là Phật.” Một niệm tình sanh 
liền sa vào cõi khác, 

Ngay cả chỉ một niệm mê lầm, bạn sẽ tạo tác một 
vọng tưởng khác và sẽ không thể thoát khỏi sáu nẻo luân 
hồi trong vòng sinh tử. Trong khi tất cả vọng tưởng khác 
nhau sinh rồi diệt không ngừng, nền tảng xưa nay của 


thê tánh thì bất biến. 


Bạn phải nhận ra sự thật này. Nếu học giáo lý đạo 
Phật mà không nhận ra sự thật này, bạn có thê dễ dàng 
rơi vào hồ sâu hiểu biết tri thức. 


Do đó, toàn thân phải nhận được Tức tâm là Phật 


và thây thâu mọi sự vật bên trong và bên ngoài. 





“Since time immemorial, it has never been 
different from what ïf ïs today; there ïs no discrepant 
dharma. Thỉs is what ïs called “achieving complete, 
perfect enlightenment.ˆ”” 


There 1s no separae complete, perfect 


enliphtenment to achIeve. 


The moment you realize “This 1s 1t” you wIll 
never again be tricked by mirages. This 1s because, 
although the mind conJures up all sorts of mirages, those 


mirages have never actually happened. 


Pei Xiu asked, ““What is the rafionale behind 
the “is” to which the master just referred?”ˆ 


The master answered, ““What rafionale are 
you looking for? The moment there ïs the slightest 
rafionale, that very mỉnd will be discrepant.”ˆ 


Hf it 1s that very mind, 1t 1s In fact the buddha; do 
not think that there 1s any different buddha. There can 
be no distinction between saInt and worldling. The mind 
of the buddha and the mind of sentient beings are 
origInally nondual. If you realize this, you are not 


shaken by any other mirages. 


từ vô thủy đến giờ không khác ngày nay. Không có 
pháp khác nên gọi thành Đắng Chánh Giác. 
Không có giác ngộ viên mãn riêng biệt để đạt. 
Ngay lúc chứng nghiệm “Đây rồi!” bạn sẽ không 
bao giờ bị vọng tưởng dối gạt. Do vì, mặc dù tâm khiến 
khởi lên tất cả loại vọng tưởng, những vọng tưởng này 


chưa bao giờ thực sự xuât hiện. 


Hỏi: Hoà Thượng nói “tức” là đạo lý gì? 

Đáp: Tìm đạo lý gì? Vừa có đạo lý bèn tức tâm 
khác. 

Nếu chính là tâm thì thực tế là Phật; đừng nghĩ 
rằng có Phật khác. Thánh và phàm không thê sai khác. 


Tâm Phật và tâm chúng sinh xưa nay bất nhị. Nếu nhận 


biết, sẽ không lay động bởi vọng tưởng nào khác. 





The noble are those who develop faith so that they are 
able to live thelr lives with confidence 1n the path they 


are following. 


Whether one 1s a saint or a worldling 1s decided 
by karma. One becomes a saInt or a worldling through 
his or her own efforts. However, there 1s no saøe Or 
worldling from the perspective of the original mind, 


which 1s prIstine. 


Pei Xiu asked, “You just said, “Sỉince time 
iImmemorial, it has never been different from what ït 


is today.ˆ What does this mean?”? 


The master answered, “You diverge from it 
only because of your searching. lÝ you sfop 
searching, where would there be any difference?”? 


Hf you seek 1t, you wIll be far off the mark. If you 
let 1t go, 1t wIll flow naturally, followIng 1ts own course. 


Why do you commit a foolish act to øget even more? 


Master Huangbo could give this teaching because 
he had the experience of sudden awakening. When those 
who have not attained enlightenment hear these words, 
they will either fall Iinto blankness or Interpret them 


erratically. 


Thánh nhân là người phát triển tín tâm để có thê sống 


đời mình với niêm tin vào đường đạo đang theo. 


Cho dù một người là thánh hay phàm đều do 
nghiệp quyết định. Người thành thánh hay phàm phải 
qua nỗ lực của mình. Tuy nhiên, không có thánh hay 


phàm từ quan điểm bản tâm thanh tịnh. 


Hỏi: Trên nói “từ vô thủy đến giờ không khác 
ngày nay,” lý này thế nào? 

Đáp: Chỉ vì tìm nên ông tự thấy khác, ông nếu 
không tìm thì chỗ nào có khác? 

Nếu tìm kiếm, liền trái (lầm qua). Nếu buông xả, 


sẽ luân lưu tự nhiên, theo dòng chảy riêng. Tại sao bạn 


lại tạo tác một hành động ngu dại để được øì thêm? 


Hoàng Bá có thể đưa ra giáo lý này vì đốn ngộ. 
Người chưa đạt ngộ nghe lời này, sẽ rơi vào không ngơ 


hoặc diễn giải lạng quạng. 





Since Pei Xiu had already seen the original true 
characteristic of thinøs, the master told him not to seek 


anything else. 


Pei Xiu asked, “Sỉince they are not different, 
why even say “[mind] is [the buddha]|??”ˆ 


The masfer answered, “Ilf you do not 
acknowledge that there are worldlings and saints, 
who would tell you that “[mind| is [the buddha|ˆ? If 
thaf “is” is not “ỉis,ˆ then “mỉnd? is also not really 
“mỉnd.ˆ I “miỉnd” and “is” are both forgotten, where 
else would you expect to search for the dharma?”? 


Hf from the very beginning there 1s nothing to 
seek, there 1s no need to say “†s.” In order to help Pei 
Xu seek and understand what distinguishes “saint” and 
“worldling,” the master employed this term “†s” 
provIsionally. 


+ 


11. The Mind-to-Mind 'Transmission 


Pei Xiu asked, “Since delusions can hỉnder our 
mỉnds, Ứm sfill unclear on how we are fo expel 


delusions right now.”? 


Vì Bùi Hưu đã nhận thấy chân tướng xưa nay của sự vật, 


nên Hoàng Bá bảo đừng tìm kiếm điều gì khác. 


Hỏi: Đã là không khác sao lại phải nói ““ức 


[tâm là Phật]”? 


Đáp: Ông nếu không thừa nhận có phàm có 


thánh thì ai nói với ông “Tức [tâm là Phật]Ƒ?? Nếu 
Tức như không tức, tâm cũng chẳng tâm, nên trong 
ấy “tâm” và “tức” đều quên, nhằm chỗ nào khác mà 
ông nghĩ phải tìm? 

Nếu ngay từ đầu không có gì để tìm, thì không 
cần phải nói “tức.' Để giúp Bùi Hưu tìm và hiểu được 
điều gì sai biệt giữa thánh và phàm, Hoàng Bá sử dụng 
tạm thời thuật ngữ “tức.” 


+ 


11. Tâm Truyền Tâm 


Hỏi: Vọng hay chướng tâm mình, chưa biết 


nay nên lấy cái gì dẹp vọng? 





Everyone In the world has such thoughts. But If 
they Just open theIr eyes, they will see that there are 
origInally no delusions. Here, Pel Xiu asks what he 
should do about the mirages that keep arising 1n his 


mind. 


The masfer said, ““Fo generate delusions in 
order to expel delusions ïs also a delusion. Delusions 
originally have no root; they exist only because of 
discrimination. IÝ you simply cease thinking ỉn terms 
of worldling and sain(, you naturally will be free 
from delusions. If you then try fo expel more of them, 
you would find not even a hairˆs breadth of anything 
to rely on or clỉng to. Thỉs is what is meant by the 
lỉne, “I have sacrificed both my arms, so Ï( ïs certain 
that I will achieve buddhahood.? ” 


One thought creates all the diversty of 
phenomena. If you discard relatve differences and 


abandon both extremes, delusions will no longer exIst. 


Master Huangbo could have stopped Pei Xiu”s 


discrIminations through shouts or beatings here. 


Mọi người trên thế gian đều suy nghĩ như vậy. 


Nhưng nếu chỉ mở mắt sáng, họ sẽ thấy xưa nay không 


vọng. Ở đây, Bùi Hưu hỏi nên làm gì về những vọng 


tưởng cứ xuât hiện trong tâm. 


Đáp: Khởi vọng dẹp vọng cũng thành vọng. 

Vọng vốn không gốc, chỉ nhân phân biệt mà có, 

ông chỉ nên đối với hai chỗ phàm thánh tình 
chấp hết, tự nhiên không vọng. 

Nếu muốn dẹp trọn không được có một mảy y 
chấp, 

gọi là “ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật.” 

Một niệm tưởng sẽ tạo ra tất cả hiện tượng đa 
dạng. Nếu loại bỏ sự sai khác tương đối và buông đi hai 
thái cực, vọng sẽ không còn. 

Hoàng Bá có thê đã chận đứng tính phân biệt đối 


đãi của Bùi Hưu, qua hét hoặc đánh ở đây. 





However, since there was something deficlent In his 
understanding, the master kindly explained to Pei Xiu 


the reason for his deluslons. 


The story of a bodhisattva making a vow fo cut 
off both hIs arms as an act of self-Immolation so that he 
may achieve buddhahood comes from the Løfus Sufra 
chapter on “he Previous Acts of the Bodhisattva 
Medicine King.” 


Pei Xiu asked, “Since there is nothing left to 
rely on or cling to, how does the serial transmission 


[from masfter to disciple] occur?”? 


The masfter replied, ““They transmit the mỉnd 


with the mỉnd.” 


Pei Xiu asked, “lIf they transmit the mỉnd to 
cach other, then why do you say that the mỉnd ïs 


nonexistent?” 


The master answered, ““Not atfaining a single 
dharma is what is called “transmitting the mỉnd.ˆ If 
you understand this mỉnd, then there is no mỉnd and 


no dharma.” 


Tuy nhiên, vì Bùi Hưu hiêu biệt còn thiêu kém, Hoàng 


Bá ân cần giải thích lý do chấp vọng. 


Câu chuyện về một vị Bồ-tát nguyện sẽ cắt đứt 
hai cánh tay như hành động cúng dường để chứng đạt 
Phật quả trong kinh Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương 


Bồ-tát Bốn Sự. 


Hỏi: Đã không y chấp thì truyền trao thế nào? 

Đáp: Lấy tâm truyền tâm. 

Hỏi: Nếu tâm truyền nhau tại sao nói tâm cũng 
không? 

Đáp: Không được một pháp gọi là truyền tâm, 


nếu rõ tâm này tức là không tâm không pháp. 





This very thíng transcends both existence and 
nonexIstence. This being so, that thing appears or 


disappears wIthout leavIng a trace. 


There 1s neither mind nor dharma 1n the true 
characteristIic of things. Realizing this 1s transmitting the 


dharma from mind to mind. 


Pei Xiu asked, “Tf there is no mỉnd and no 


dharma, then why do you call it “transmissionˆ?”ˆ 


The masfter replied, ““he moment you hear me 
say, “transmi( the mỉnd,ˆ you presume there ïs 
something to be affained. This is why a patriarch 


said, 


The moment you recognize the nature of the 


mỉnd, 
you can say only that ïf ïs inconceivable. 
Perfectly clear, there ïs nothing to be affained. 


Once you get ï(, you won”t say you have any 
such understanding. 


HI tried to teach you this, how would you ever 
be able to handle it??? 


Việc này vượt qua có và không. Việc này là như 


thế, sanh hoặc diệt mà không lưu dấu. 


Không tâm cũng không pháp trong chân tướng sự 


vật. Chứng nghiệm được là truyền pháp từ tâm đến tâm. 


Hỏi: Nếu không tâm không pháp, thế nào là 
truyền? 

Đáp: Ông nghe nói truyền tâm bèn cho là có 
khả đắc. Sở dĩ Tổ sư nói: 

Khủ nhận được tâm tánh 

nên nói không nghĩ bàn, 

rõ ràng không sở đắc, 

khi được không nói biết.” 


Việc này nếu đem dạy, ông đâu kham lãnh hội. 





Once you see the nature, the rest will follow 
without mụuch effort. Therefore, do not pay foolish 
affention to the matter of transmission. If you let 1t øo, 1f 
wIll take 1ts own course naturally. When you try to do 


something about 1t, you wIÏll be far off the mark. 


HfÍ your karma 1s heavy, things wIll be not go 
easily for you, even 1f you have opened your eyes. You 
cannot avoid the fruits of your previous acts. KarmIic 
{rutions include not only what you experlence 


physically; they also include delusions. 
Don't forget to thank the buddhas and 


bodhisattvas for helping you realize the Inconceivable 


reality faster and more easIly. 


+ 


12. Mind and Realms 


Once you have understood, both the mind and 
realms are nonexistent. “Existence” and “nonexIstence” 
are concepfs we create. From the vantage point of truth, 


1t cannot be said that they exist or do not exIst. 


Unless you experience and digest this matter for 


yourself, you w1ll be unable to ørasp 1t. 


Một khi thấy tánh, việc tu còn lại sẽ tiếp theo mà 
không cần nỗ lực nhiều. Do đó, đừng đại đột quan tâm 
đến vẫn đề truyền thừa. Nếu buông đi, sẽ tự nhiên xảy 
đến. Khi cô gắng tạo tác điều gì đối với sự truyền thừa, 


bạn sẽ liền trái (lầm qua). 


Nếu nghiệp chướng nặng nề, sự việc sẽ không xảy 
đến dễ dàng, ngay cả khi bạn đã mở mắt sáng. Bạn 
không thê tránh những hậu quả của hành vi trước đó. 
Quả báo nghiệp chướng không chỉ bao gồm kinh nghiệm 


vật lý; mà cũng gồm những vọng chấp. 


Đừng quên biết ơn chư Phật và Bồ-tát vì đã giúp 
bạn nhận ra thực tại bất khả tư nghì nhanh hơn và dễ 
dàng hơn. 


12. Tâm và Cảnh 


Một khi đã hiểu, cả Tâm và Cảnh đều không hiện 
hữu. “Hữu” và “phi hữu” là những khái niệm chúng ta 
tạo ra. Từ quan điểm thuận theo lẽ thật, không thể nói 


chúng hiện hữu hay không hiện hữu. 


Trừ khi tự mình trải nghiệm và lĩnh hội, bạn sẽ 


không thê năm vững việc này được. 





It is therefore said that you must open your own eyes. 


Pei Xiu asked, “How could the empty space 
right before my eyes not be a realm? How do you see 


the mỉnd without poinfing to is realms?”° 


The master answered, “What mỉnd ïs i( that is 
instrucfing you to look toward is realms? Even if 
you were able to see something there, ï( is actually 


the mỉnd that ïs illuminating ïfs realms. 


The fundamental quality of what we call “empty 
space” 1s that 1t Is a realm that Involves sensory 
experience. Although we already are able to see our own 
minds, eyes, or empty space, we delude ourselves 1nto 


thinking that we are unable to see. 


Just turn one thought around. It would be foolish 
to say that you are seeing or not seeing. As soon as you 
open your mouth, you wIÏll be off the mark. If you know 
why we describe 1t this way, you can definitively see 
what 1s unchanging amid change, and you wIll not be 
swayed by the changes happening right before your 


eye€s. 


Nên nói răng bạn phải mở mắt sáng. 


Hỏi: Như hư không ở trước mắt, thật không 
phải cảnh, sao không chỉ cảnh để thấy được tâm? 

Đáp: Tâm gì mà dạy ông nhằm trên cảnh thấy? 
Giả sử ông thấy được chỉ là cái tâm chiếu cảnh. 

Bản chất của điều gọi là “hư không” chính là cảnh 
giới liên quan đến trải nghiệm cảm giác. Mặc dù chúng 


ta đã có thê thấy tâm mình, đôi mắt hoặc hư không, 


chúng ta tự mê vọng mình khi nghĩ răng không thể thấy. 


Chỉ cần đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 
chiếu). Thật ngu si khi nói thấy hoặc không thấy. Ngay 
khi mở miệng, đã lầm qua. Nếu biết lý do tại sao chúng 
tôi mô tả như thế, chắc chăn bạn có thê thấy thường hằng 
giữa vô thường và sẽ không bị lay động bởi những biến 


đôi xảy ra ngay trước mắt. 





Just like reflections In the mirror, when the 
barbarlans arrive, the barbarlans appear In the mind; 


when the Chinese arrive, 1 1s the Chinese who appear. 


“If ïs like your face reflected ïn a mirror: even 
though your eyes and eyebrows appear clearly, those 
are intrinsically just a reflection. How can this have 


anything to do with you?” 


Both seer and seen are 1llusions. My reflection In 
a mirror 1s not l, but what sees my reflection In a mirror 
1s not I either. There”s no question, however, that an “I” 


1S there. 


You must perceIve this for yourself. Everything 
besides this 1s unnecessary, nothing but dđiscursive 
thought. You quibble over right and wrong, but you re 
simply adding to this discrimination. It has nothing to do 


with your original face or the true nature. 


Pei Xiu asked, “But ïf ï( is not due to the 
reflections, when else would we ever be able fo see 


[our faces]?”? 


Giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, Hồ 


đên hiện Hồ; Hán đên hiện Hán. 


Như người dùng gương soi mặt, cho dù thấy 
được mày mắt rõ ràng, nhưng thật ra chỉ là bóng 
dáng, đâu quan hệ gì việc của ông? 

Cả người nhìn và vật nhìn thấy đều là huyễn 
mộng. Tôi phản chiếu của trong gương không phải tôi, 
nhưng cái thấy sự phản chiếu của tôi trong gương cũng 
không phải tôi. Nhưng không thắc mắc là có “Tôi” ở đó. 


Bạn phải tự nhận biết như thế. Tất cả ngoài việc 


này thì không cần thiết, chăng có gì ngoài nghĩ tưởng 


suy luận. Bạn ngụy biện là đúng sai, nhưng chỉ là thêm 
thắt phân biệt đối đãi. Không liên quan đến gương mặt 


xưa nay của chân tánh. 


Hỏi: Nếu không nhân phản chiếu khi nào được 


thấy? 





The master answered, “lIÝ you are sfill wading 
through causafion, you are inevitably relying on 
convenfional things. When will you ever have a 
moment of understanding? Has no one ever said to 
you, “Í open my hand to show ï( to you, but thereˆs 
nothing thereˆ?? I( is a wasfe of effort to futilely 


explain ï( several thousand various ways.”ˆ 


True 1nsight does not Involve either seeing or notf 
seeing, but Pel Xiu here asked because of his 
điscriminatory thoughts. Even though you have trained 
in Buddhism, conceptual understanding, like a splinter 


1n your finger, cannot easily be removed. 


When you attain enlightenment, you see that even 
though people say varlous things about those mirages, 


all mirages belong to this matter of the mind. 


Pei Xiu asked, “for those who have 
understood clearly, is it that the reflection is of 
something that isnˆt there?”ˆ The master answered, 
“Were nothing there, what would be reflected? Stop 


talking in your sleep with open eyes!?? 


Đáp: Nếu liên hệ đến nhân thường phải nhờ 


vật duyên sinh, vậy có khi nào được liễu ngộ. Ông 


không nghe nói: 

“buông tay tợ người không một vật, 

luỗng công dối nói mấy ngàn điều.” 

Chân tuệ giác không liên quan đến thấy hoặc 
không thấy, nhưng Bùi Hưu hỏi ở đây vì suy nghĩ phân 
biệt đối đãi. Mặc dù tu tập đạo Phật, hiểu biết trên khái 
niệm, giống như đứt ngón tay, không thê đễ dàng buông 
bỏ. 

Khi đạt ngộ, bạn sẽ thấy răng mặc dù mọi người 
nói nhiều điều khác nhau về ảo ảnh, tất cả ảo ảnh đều 


thuộc về vân đê của tâm. 


Hỏi: Nếu người hiểu rồi phản chiếu cũng 
không vật sao? 
Đáp: Nếu là không vật thì cần gì phải phản 


chiêu, ông nêu mở mắt thì hêt nói mớ. 





Because something 1s there, 1t can be reflected. 
The difference 1s whether you realize this, whether you 
see this. If you see this but are still confused, there 1s 
nothing more fo say except “øIve 1t time.” Do not try to 
hasten the process. Just let things øo their own way, and 
inevitably a day will come when you wIll naturally 
understand everything. Since Pei Xu tried to rush this 
understanding, Master Huangbo told him that the best 


Course was fo Just kill time like a fool. 


This may seem to be turning oneˆs back on the 
buddha, but 1t 1s not. Master Huangbo, who had the 
poWer fo open practifloners” eyes, offered his teachings 
to Pei Xiu, who had Just opened his eyes, like a mother 
caring for her child. Pei Xiu also demonstrated well 


what he had to do to fulfill hịs filial duty as a son. 


+ 


13. A Person without Concerns 


The master enfered the hall and said, ““Fo have 
hundreds oŸ types oŸ knowledge ïs nof as øood as fo 
be without seeking; that is best of all. A person of the 
Way ïs a person without concerns. 


Bởi vì có vật ở đó thì phản chiếu. Khác nhau ở 
chỗ là liệu bạn có nhận ra hay không, liệu có thấy hay 
không. Nếu thấy nhưng vẫn còn mê lầm, không còn gì 
để nói ngoại trừ việc “hãy để thời gian trôi qua.” Đừng 
có gắng đây nhanh tiến trình. Chỉ cần để mọi thứ qua đi 
theo cung cách riêng, và chắc chắn một ngày sẽ đến khi 
sẽ tự nhiên bạn hiểu hết. Vì Bùi Hưu cố gắng thúc đây 
hiểu biết, Hoàng Bá nói với ông răng cách tốt nhất là 
giết thời gian như một kẻ ngu. 

Việc này có vẻ như chối bỏ Phật, nhưng thực tế 
không phải vậy. Hoàng Bá, người có khả năng mở mắt 
sáng cho hành giả, đã chỉ dạy Bùi Hưu, người vừa mở 
mắt sáng, giỗng như mẹ chăm sóc con. Bùi Hưu cũng 
thê hiện tốt việc phải làm để hoàn thành bổn phận người 
con hiểu thảo. 


+ 


13. Người Vô Sự 


Ngài thượng đường bảo: Hiểu biết nhiều trăm 


thứ, chăng bằng không cầu, tột bậc nhất vậy. Đạo 


nhân là người vô sự, 





In reality, there are not counfless fypes of 
mỉnds, and there are no principles to be explained. 


Be without concerns. Youˆre dismissed??? 


According to Vữmalakirtis Insfrucftions, ““TO 
seek the dharma” means that there should be no dharmas 
whatsoever that you seek.” In the Two Accesses and 
Four Practices Treatise (Erru sixing lun — ÄXĐW1TRR), 
Bodhidharma also talked about, “Seeking nothing 1s 
truly the gateway to practIce. This 1s the practice that 
seeks nothing, which leaves behind all attachments.” 
The master LinjJi also referred to a “person without 


concerns.” 


Time cures everything. This matter being clearly 


revealed — nothing else 1s worth seeking. 


If you have lived your life perpetually seeking 
something and finally come upon the opportumty to 
change yourself all at once, be thankful. Even so, 1f 1s 
not easy to digest this change all at once. Your eyes may 
brighten, but until you atfain a penetrating awakening 
for yourself, you will continue seeking something, Just 


as you have always done. 


thật không có những tâm nhiều ấy, cũng không có 
đạo lý gì có thể nói. Hãy vô sự, giải tán đi. 

Theo kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết, 'Tìm kiếm 
pháp' có nghĩa không pháp để tìm. Trong Nhị Nhập và 
Tứ Hạnh Luận, Bồ-đề Đạt-ma cũng bảo, “Nên biết 
không cầu mới thực là đạo hạnh, nên nói là hạnh vô sở 
cầu.” Lâm Tế cũng nhắc “người vô sự.” 

Thời gian chữa lành tất cả. Việc này được biểu lộ 
rõ ràng - không điều gì khác cần phải tìm cầu. 

Nếu đã sống cuộc sống một đời liên tục tìm cầu 
điều gì và cuối cùng có cơ hội thình lình biến đổi tất cả, 
hãy biết ơn. Dù vậy, không dễ thình lình lĩnh hội tất cả 


sự biên đôi này. Mặt của bạn có thê sáng, nhưng cho đên 


khi tự thâm ngộ, bạn vẫn tiếp tục tìm cầu một điều gì, 


giống như trước đây. 





Hf you spend enouph time with a master who can 
help you digest such a change, you wIÏll get better — and 
not Just yourself: everyone around you wIll get better as 
well. 


+ 


14. Acting Effortlessly 


Pei Xiu asked, “*“What is convenfional truth?”ˆ 


The master answered, ““What”s the point of 
discussing such entanglemenís? All is originally 
pristine; why pursue such a dialopue using 
provisional language? Merely being free from all 
síatesễ of mỉind — that is  “unconftaminated 


knowledgeˆ (anasravaJñana). 


When people hear the words “free from all states 
of mỉnd” they take this to mean, “You should be free 
from thoughts and conceptions.” However, these words 
still include the InJunction “should.” Sudden awakening 
means you know effortlessly that you originally are free 
from thoupht. If you think you need to learn something 
and act according to what you have learned, you are still 
anchored to the Great Vehicle. 


Nếu có đủ thời gian tu với một bậc thầy có thể 
giúp bạn lĩnh hội một sự biến đổi như vậy, bạn sẽ tốt 
hơn——và không chỉ riêng mình: mọi người xung quanh 


bạn cũng sẽ tốt hơn. 


14. Vô Công Dụng Hạnh 


Hỏi: Thế nào là thế đế? 

Đáp: Nói nhánh nhóc ấy làm gì? 

Xưa nay thanh tịnh đâu nhờ nói năng vấn đáp, 
chỉ không tất cả tâm—liền gọi là trí vô lậu. 


Khi mọi người nghe thấy câu “chỉ không tất cả 


tâm” họ hiêu là, “nên buông hêt suy nghĩ và quan niệm.” 


Tuy nhiên, câu này vẫn còn chữ “nên.” Đốn ngộ có 
nghĩa bạn biết không phải nỗ lực rằng xưa nay suy nghĩ 
là không. Nếu nghĩ rằng cần phải học điều gì và hành 
động theo những điều đã học, bạn vẫn còn trụ vào Đại 


thừa. 





There 1s nothimng better than to take the 
conveyance of the Supreme Vehicle and offer teachings 


in accordance with peopleˆs capacIfIes. 


Conventional truth (sazwiisafya) refers tfO 
mundane principles. Pei Xiu asked about mundane 
pmncIples, but Master Huangbo answered from the 


ultimate standpoint of absolute truth (paramarthasatya). 


Pel Xiu”s practice was stIll not that mature; but no 
matter how stifling his questions, Huangbo showed him 


the kindness that only a great Seon master can offer. 


“kvery day, whether you are walking, 
standing, sitting, or reclining, and whatever ï( ïs you 
say, lÝ you merely síop clinging to condifioned 
dharmas, then every ufferance and blink of your eyes 


will be identical to the uncontaminated (anasrava). 


If you awaken to your original face, you wIll 
know that, regardless of your efforts, the contaminanfs 
(asrava) are originally nonexIstent. But 1f this 1s not the 
case, you wIll Inevitably discriminate between 


contaminated and uncontaminated. 


Không có gì tốt hơn là chọn con đường Tối 
thượng thừa và truyền đạt lời dạy phù hợp với căn cơ 
mọi người. 

Thế đề đề cập nguyên lý thế gian. Bùi Hưu hỏi về 
nguyên lý thế gian, nhưng Hoàng Bá đã trả lời từ quan 


điêm cứu cánh của chân đê (đệ nhât nghĩa đê). 


Bùi Hưu công phu chưa thuần thục; nhưng cho dù 
câu hỏi của ông khó chịu đến đâu, Hoàng Bá vẫn cho 


thấy lòng từ chỉ có đại Thiền sư mới ban bố. 


Ông mỗi ngày đi-đứng-ngồi-nằm tất cả nói 
năng, chớ đắm pháp hữu vi, 
nói ra nháy mắt thảy đồng vô lậu. 


Nếu chứng ngộ gương mặt xưa nay, bạn sẽ biết 


rằng, bất kế nỗ lực, lậu hoặc xưa nay không hiện hữu. 


Nhưng nếu đây không phải thế, chắc chắn bạn sẽ phân 


biệt giữa lậu hoặc và vô lậu. 





“IƑm practicing, so why don”t these discriminations and 
delusions disappear from my mind?” “My mind 1s often 
obstructed by trivial matfers and 1s far from beIng 
unobstructed. What should I do?” These types of 
quesions all Involve clnging to  condiioned 
phenomena. The true characteristic of things 1s that they 
ae oripimally uncondiloned  (2sskría) and 
unconfaminated (anasrava). You must realize that this 
1s how 1t has always been. If you make an effort to 
escape, 1( will be Impossible even after three 


1ncalculable eons. 


“Nowadays, as the final age of the đharma 
approaches, many of those who train ïn the way of 
Seon clỉng fo sounds and sigh(s; why donˆt they 
associate with their mỉnds? 'Their mỉnds are instead 
like empty space, like a withered tree or a sfone, or 


like the cold ashes of an extinguished fire. 


AfIer you attain enliphtenment, your 
discriminations wIll, over time, øradually diminish. Do 
not practice with the Intent of trying to accomplish 


somethIng. 


“Tôi đang tu tập, vậy tại sao tâm không hết phân biệt và 
mê vọng?” ““âm tôi thường bị chuyện thường tình ngăn 
ngại và không được vô ngại. Tôi nên làm gì?” Những 
loại câu hỏi này đều liên quan đến chấp dính vào các 
pháp hữu vi. Chân tánh sự vật là xưa nay vô vi (vô duyên 
sanh) và vô lậu. Bạn phải chứng nghiệm rằng luôn luôn 
như vậy. Nếu nỗ lực tránh né, sẽ bất khả dù ba A-tăng 


kỳ kiếp. 


Như nay nhằm đời mạt pháp, phần nhiều 


người học Thiền học đạo đều đắm tắt cả thanh sắc. 


Sao không cùng ta mỗi tâm đồng hư không đi, 


như cây khô đá cuội đi, như tro tàn lửa tắt đi. 


Sau khi giác ngộ, phân biệt đối đãi theo thời gian, 
sẽ giảm dần. Chớ tu tập với mục đích có thành tựu một 


việc gì. 





See for yourself the conditlons in which you can do 


everything without actually doing anything. 


Once you have clearly seen the fundamental 
source, let 1t all go and allow time to pass. If you have 
not yet seen 1t, quickly seek out a spiritual mentor to help 


VOU. 


“Then and only then will you have a slipht 
correspondence [with the Way]|. But ïf this is not the 
case, then one of these days you will be interrogated 


by old man Yama3. 


Since you leave traces behind, you can be tracked 
by Yama, the king of the hells. If you are an arhat or a 
pratyekabuddha, you will have a mind-made body 
(manomayakaya), which means you can choose to be 
reborn where you want and Yama wIll not be able to 


catch you. 


At that spot where all mirages vanish and there 
are no longer any distinctions between the buddhas and 


you, there will be nothing you need to say. 





48 The King of Hell—here used figuratively. 
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Tự thây duyên cảnh mà bạn có thê làm mọi việc mà 


không thực sự làm việc gì. 


Một khi thấy rõ căn nguyên cơ bản, hãy buông bỏ 
tất cả và để mặc thời gian trôi qua. Nếu chưa thấy đến, 


hãy nhanh chóng tìm thiện tri thức giúp đỡ. 


[Chỉ như thế] mới có một ít phần tương ưng. 
Nếu không như thế, hôm nào sẽ bị Diêm Vương” dẫn 
ông đi. 

Vì lưu dấu, bạn có thê bị Diêm Vương theo dõi. 
Nếu là La Hán hoặc Phật Duyên Giác, sẽ được ý sanh 
thân, tức là có thể chọn nơi tái sinh mong muốn và Diêm 


Vương không bắt được. 


Nơi chôn mà tât cả ảo ảnh tan biên và không còn 


biện biệt giữa chư Phật và bạn, sẽ không có gì đê nói. 





 Diêm vương ở đây là nghĩa bóng. 
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But If you are not even aware of the mirages that are 
now_ appearing before you, you will just end up 
wandering the rebirth destinies of sentilent beIngs and 


being startled by ghosts. 


“Jf you leave behind all dharmas that are 
subject to existence and nonexistence, your mỉnd will 
become like the orb o£ the sun that is always presenf 
in the sky, is radiance shining naturally without 
[making any effort to] shỉne. Isnˆt that a situation 
where you should conserve your sírength? 


IfÍ you simply let go, everything wIll naturally 
disappear; but If you attempt to remove things 
Iintentionally, they wIll turn into things that deceive you. 
Therefore, 1t 1s said, “Where you conserve strength 1s 


where you gain strensth.” 


“When you reach this point, you will haye 
nowhere to roosí; then your acfions will be the 
acfions of the buddhas. This is what ïs meanft by “You 
should give rise fo a mỉnd that does not abide 
anywhere.ˆ Thỉs is your pristine dharma body; this 


is called anufftara[samyaksam |bodhi. 


Nhưng nếu thậm chí không tỉnh giác trước ảo ảnh đang 
xuất hiện trước mắt, bạn chỉ lang thang trong số phận 


chúng sinh luân hồi và bị ma quỷ hớp hồn. 


Ông chỉ la hắn các pháp hữu vô, tâm như vầng 
mặt trời trong hư không, ánh sáng tự nhiên không 
chiếu mà chiếu, không phải là việc của sức phản tỉnh. 

Nếu chỉ buông bỏ, tự nhiên tất cả sẽ mất biến; 
nhưng nếu cố găng loại trừ có tác ý, sự vật sẽ biến thành 
những vật dối gạt. Do đó, nói rằng, “Nơi tỉnh lực chính 


là nơi đắc lực.””9 


Khi đến đây thì không chỗ nương tựa, tức là 
làm hạnh của chư Phật, 
bèn là “»ên không có chỗ trụ mà sanh tâm 


kia°!” Đây là Pháp thân thanh tịnh của ông, gọi là A- 


nậu Bô-đê. 





50 Đại Huệ Ngữ Lục: Tỉnh lực xứ nãi thị đắc lực xứ. 
°! Kinh Kim Cang: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. 
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Anufarasamyaksambodhi  means  “supreme, 
perfect enlightenment.” This 1s not something you 
develop through learning; you reach 1t throuph a 
penetrative awakening. Ít g1ves you the strength to never 
be deceived. Everywhere you go 1s a place of truth. 
Everything you do 1s a buddhaˆs actions. Although you 


use your mind, no trace 1s left behind. 


“Without understanding what this means, 
though you may gaïn much knowledge through your 
síudies and culfva(e such ascetic pracfices as 
Wwearing ørass øarmen(s and eafting tree bark, you 
will no( recognize your own mỉnd. These are all 
deviant pracfices, certain to make you one of Mãraˆs 
minions. If you pracfice in this manner, how would 


you benefit? 


Though you reach a posiion where everyone 
admires you for your extensive ascetic practices, those 


are all useless If you do not attain awakening. 


You must open your eyes to supreme, perfect 
enlightenment; then you wIll gain the strength that 


makes the Impossible possible. 


A-nậu Bồ-đề có nghĩa “giác ngộ tối thượng, viên 
mãn.” Đây không phải qua học hỏi phát triển; bạn đạt 
được qua thâm ngộ. A-nậu Bồ-đề cho bạn năng lực đề 
không bao giờ bị dối gạt. ĐI đến đâu đều là Đạo tràng. 
Tất cả việc làm đều là Phật sự. Mặc dù có dụng tâm, 


nhưng không lưu dấu. 


Nếu không lãnh hội được ý này, dù ông học 
được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc tu hành, mặc 
áo cỏ ăn vỏ cây, không biết tâm mình đều gọi là hạnh 
tà, quyết định sẽ làm quyến thuộc của thiên ma, tu 


hành như thế sẽ có ích lợi gì? 


Mặc dù đạt đên địa vị mọi người ngưỡng mộ vì tu 


tập khổ hạnh sâu rộng, công phu như thế đều vô dụng 


nêu không chứng ngộ. 


Bạn phải mở mắt sáng để giác ngộ tối thượng, 
viên mãn; sau đó đạt năng lực làm điều bất khả thành 


khả di. 





Otherwise, you will end up deceiving yourself and 


others. 


“Zhigong said, “The buddha is originally 
created by your own mỉnd; how could he be found ïn 
words and letters?ˆ Even though you fïill your mỉnd 
by training in the three levels of sagacity, the four 
fruitions, and the ten stages, you will still be sitting 


amid the worldlings and the saints.°2 


A worldling may attain the level of a saint and 
continue along the path toward becoming an even 
øreater saøe, but everything he or she has done 1s still 
useless. When you simultaneously hear “you should 
become a saint” and “becoming a saint 1s useless,” you 
wIll be confused If your Buddhist practice 1s not 
sufficiently clarified. However, those who begin to have 
some power 1n theIr practice can distinguish which 
words are ripht and which are wrong, which are deep 


and which are shallow. 





°2 The fhree levels of sagaciiy refers to the three initial levels of practice 
on the bodhisattva path — the ten abidings, ten practices, and ten 
dedications. The four fruifions are the four levels of sanctity on the 
Hinayana path: the frultions of steam enterer, once-returner, 
nonreturner, and arhat. The ten stages (bhủmj) constitute the 
culminating stages of the bodhisattva path. 
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Nêu không, bạn tự lừa dôi mình và người khác. 


Chí Công” nói: “Phật vốn tự tâm làm, đâu 
được trong văn tự cầu.” Dù ông tu học được tam hiền 
tứ quả, thập địa đầy ắp trong tâm, cũng chỉ là ngồi 


trong phàm thánh, không thấy đạo." 


Phàm nhân có thể đạt thánh quả và tu tiếp đường 
Đạo thành đại thánh nhân, nhưng tất cả sự hành trì vẫn 
vô dụng. Khi nghe, “phải thành một vị thánh” và đồng 
thời “thành một vị thánh là vô dụng,” bạn sẽ mê lầm nếu 


công phu tu Phật của bạn không rõ ràng. Tuy nhiên, 


người khởi tu có năng lực trong hành trì có thể biện biệt 


chữ nào đúng chữ nào sal, từ nào sâu từ nào cạn. 





53 Hòa Thượng Bảo Chí (418—514). 
54 Tam hiền: Ba địa vị Bồ-tát đạo sơ khởi là Thập trụ, Thập hạnh và 
Thập hồi hướng. Tứ quả: Bốn quả vị của Tiểu thừa là: Dự lưu (Tu-đà- 
hoàn), Nhất lưu (Tư-đà-hàm), Bất lưu (A-na-hàm) và Vô sanh (A-la- 
hán). Thập địa gồm mười địa vị tối thượng của Bồ-tát đạo. 
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“Have you not heard? “All compounded thỉngs 
are iImpermanen(. They are dharmas that are subject 
to producfion and cessafion.ˆ Iís velocity spent, an 
arrow falls back to earth, 

the future lives you have earned will not be as 
you hope. 

How could thỉs compare to the uncondifioned 
real characteristic of thỉngs, 

where ïn one leap you direcfly access the stage 
0f the tathagatas? 


Since you are not this sort of person, you need 
(o cxfensively sfudy the knowledge and 
understanding of the gafe established by the ancienfs 
that brings transformation. 


Since Pei Xiu had already opened his eyes, the 
master recommended that he mature his knowledge 
regarding expedients. lf you expand your knowledge 
without having this experlence of opening your eyes, 
then the more you practice, the more deluded you wIll 
become. But the more you train after having opened 
your eyes, the deeper wIll become your knowledge of 


expedIents. 


[Ông có nghe] Các hạnh vô thường là pháp 


sanh diệt. 


Thế lực tận, tiễn hoàn đọa, 

Chiêu đắc lai sanh bất như ý. 

Tranh tự vô vi thật tướng môn, 

Nhất siêu trực nhập Như Lai địa. 
(Đà bắn hốt mũi tên rơi, 

Kiếp sau hận cũ lại bời bời, 

Sao bằng từ cửa [thật tướng] vô vỉ ấy, 


Một nhảy vào liền đất Như Lai.`Š) 


Vì ông không thể như người kia nên cần đến 


hóa môn của cô nhân, học hiêu cho rộng. 


Vì Bùi Hưu đã mở mắt sáng, Hoàng Bá khuyên 
nên thuần thục kiến thức đối với phương tiện [tu tập]. 
Nếu bạn có kiến thức rộng mà không trải nghiệm mở 
mắt sáng, càng thực hành nhiều thì bạn càng si mê. 
Nhưng càng công phu sau khi mắt sáng, bạn càng hiểu 


sâu phương tiện [tu tập]. 





55 Trong Chứng Đạo ca của Vĩnh Gia Huyền Giác. 
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The lines “All compounded thinøs (sđ7skãra) are 
Impermanent; they are dharmas that are subJect to 
production and cessation” are a part of a quatrain from 
the Mahaparinirvana Sufra. Thìs phrase 1s very popular 
and often called the “Snowy Mountains Gathä” or the 
“Gathã on the Impermanence of All Compounded 
Things.” The second half of the quatrain 1s: “Once 
production and cessation cease, theIr tranquil extinction 
1S bllss.” After that verse, the master quotes from 
'Yongjia”s “Song of Realizing the Way.” 


The gate of the “real characteristic of things” 
(shixianslsilsang Ä‡B; tatfIvasya laksanam ! dharmaia) 
represents the perspective that all dharmas manmifest the 


true princIple. 


“*Zhigong said, “lf you have nof yef mef a 
supramundane bright teacher, you are ïingesfing in 


vain the dharma medicine of the Great Vehicle.?"° 


You may believe you have had a breakthrough In 
your practice, but you should nonetheless seek out a 
reliable Seon teacher whose eyes are bright and ask for 
his or her guidance. 





58 Zongmi's Annoiations to the Great Commeniary on the Consummate 
Enlightenment Sũtra, Yuanjue jing dashu chao [BIff47kiï§b 
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Câu “Chư hành vô thường / chư pháp sanh diệt 
thuộc về bài kệ bốn câu trong kinh Đại Bát Niết-bàn. 
Câu này rất phô biến và thường được gọi là Tuyết Sơn 
kệ hay Chư Hành Vô Thường kệ. [Phần đầu bài kệ bốn 
câu là Chư hành vô thường / Thị sinh diệt pháp. ] Phần 
sau là: Sinh diệt diệt dĩ / Tịch diệt vi lạc.”” Sau câu kệ 
này, Hoàng Bá trích dẫn Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia 
Huyền Giác. 


Cánh công của “thật tướng” đại diện cho viễn 


cảnh mà tất cả pháp đều biểu lộ chân lý. 


Chí Công nói: “Không gặp minh sư xuất thế, 


s8»» 


uống công uống pháp dược đại thừa. 


Bạn có thê tin rằng mình đã có thấu phá trong tu 
tập, nhưng dù sao cũng nên tìm Thiền sư uy tín có mắt 


sáng và thỉnh cầu chỉ dạy. 





57 Các hành vô thường/Là pháp sanh diệt/Sanh diệt diệt rồi/Tịch diệt là 
vui. 
58 Chú giải Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao của Tông Mật. 
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If you arrogantly say, “I have opened my eyes and have 
become a spiritual mentor myself. I don”t need any more 
teachers,” you wIll fall Into the so-called “malady of a 
spIritual mentor.” If that happens, you wIll inevitably 
become confused and lost, losing any chance of beIng 


guided toward a right path. 


“From now on, simply pracfice no-mind at all 
(times, whether walking, síandinp, siffing, or 
reclining. IÝ you confinue ïn this way for a long time, 
you will definitely experience some real aftainment. 
Because you lack sírength, you canno( make a 
sudden leap forward. But ïŸ you simply continue for 
three years, five years, or ten years, by all means you 
will be able to make a sfart and you will naturally 
comprehend. But if you can”t do thỉs and instead try 
to force yourself to traïn in Seon and train on the 
Way, what would this have fo do with the 
Buddhadharma? 


If you Just have faith and are patient, your practice 
wIll naturally mature; thereˆs no need to hurry. Let time 
p2ss, and five or ten years hence, you wIll find yourself 


transformed. 


Nếu ngạo nghễ nói, “tôi đã mở mắt sáng và tự là thiện 
tri thức cho mình. Tôi không cần thầy,” bạn sẽ rơi vào 
điều gọi là chứng bệnh của người thiện tri thức. Nếu xảy 
ra, chắc chắn bạn mê lầm và lạc lối, mất mọi cơ may 


hướng đến chánh đạo. 


Ông hiện nay trong tất cả thời đi đứng ngồi 


nằm chỉ học vô tâm, lâu ngày sẽ chứng đắc chân thật. 

Vì ông lực lượng kém không thể đón siêu, 

cần được ba năm, năm năm hoặc mười năm 
phải được chỗ vào, tự nhiên hội giải. 

Nếu ông không thể như thế, thiết tha đem tâm 
học thiền học đạo, Phật pháp có gì liên hệ? 

Nếu chỉ có tín tâm và kiên nhẫn, thực hành của 
bạn sẽ tự nhiên thuần thục; không vội vàng. Đề thời gian 
trôi qua, và năm hoặc mười năm sau, bạn sẽ thấy mình 


chuyên hóa. 





If you do not have faitth and commit foolish acts, 
maladies will occur despite your practice. You may 
think you are following the Buddhaˆs teachinss, but 
these conditioned dharmas, which you think you need to 
do somethmng about, are 1n fact far from the 
Buddhadharma. 


“Therefore, i( is said, “Everything the 
Tathãgata preached was intended to edify people. It 
is like distracting a chỉild from crying by prefending 
that a yellow leaf ïs made of gold, even thouph that ïs 


obviously not the case.”Ÿ? 


The Buddha”s teachinss are intended as expedIent 
explanations to help sentilent beings fully realize the 
truth. The Buddha kindly offers explanations so that 
sentlent beings will not gIve up In the middle of the 
Journey, losing therr faith. If people know this fact, they 
wIll not cling to expedients by mistaking them for true 
practices. This 1s not denying the need to learn 
expedlents. But Master Huangbo 1s here guarding 


against wasting time by clinging to provIisional means. 





°9 “Childs Play” chapter (Yínger xing pín Š3 5ä fT #a) of the 
Mahäparinirvana Sitra; 
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Nếu không có tín tâm và hành động ngu si, bệnh chứng 
sẽ xảy ra mặc dù bạn có tu tập. Bạn nghĩ mình đang tuân 
hành giáo lý của Phật, nhưng những pháp hữu vi này, 
mà bạn nghĩ cần phải hành trì, thực tế lại khác xa với 


Phật Pháp. 


Cho nên nói: 
“Như lai nói ra đêu vì giáo hóa người, như năm 
lá vàng bảo [giả bộ] là vàng đê đỗ trẻ con khóc, quyêt 


định không thật.” 


Những lời Phật dạy xem như phương tiện giảng 
giải giúp chúng sinh nhận biết đầy đủ lẽ thật. Đức Phật 
từ bi giảng dạy sao cho chúng sinh không bỏ cuộc giữa 


hành trình, đánh mắt niềm tin. Người biết sự thật này, sẽ 


không chấp dính phương tiện do nhằm lẫn với tu tập 


chân chánh. Việc này không phủ nhận nhu cầu học hỏi 
phương tiện. Nhưng Hoàng Bá ở đây đề phòng lãng phí 


thời gian do vì bám víu vào phương tiện tạm thời. 





80 Anh Nhi Hành Phẩm trong kinh Đại Bát Niết-bàn. 
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Those who know nothing can sometimes be better 
practitioners. They meet a good teacher, experlence a 
breakthrough, and allow time to pass, not payIng too 


much affention to practices that are provIsional. 


The story of pretending a yellow leaf 1s gold 


comes from the Mahaparimrvana S„fra. 


“Jf you presume there ïs actually something to 
affaïn, you are not a member of our school; what will 
ths have to do with your original essence? 
Therefore, a sữũfra says, “That there ïs ỉn reality not 
the sliphtest dharma that can be aftfained is called 
anuttaralsamyak]sambodhi.°' TÍ you can comprehend 
this meaning, you then will understand that “the 


Buddha?s Way and Mãra?s way are both in error.”%2 


From the standpoint of the original place, the 
dharma 1s also a conjured mirage that can therefore not 
be considered real. To all who have turned theIr backs 
on truth, Seon directly reveals the essential and 
profound meaning of the truth by demonstrating that 


there 1s orIginally no wIsdom or 1gnorance whatsoever. 





®! Quoting, with slight variations, the Diamond Sũtra, %R|f&2Z:#££&§ 
%2 Huangbo here is quoting Baozhis “Verses in Praise of the 
Mahäyäna,” Dasheng zan X3Rïä. 
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Những người không biết gì hết đôi khi có thê là 
hành giả hay hơn. Họ gặp bậc thầy giỏi, trải nghiệm thấu 
phá và để mặc thời gian trôi qua, không quá chú ý đến 


[phương tiện] hành trì tạm thời. 


Câu chuyện lấy lá vàng [giả bộ] là vàng trong kinh 
Đại Bát Niết-bàn. 


Nếu có thật đắc thì không phải môn nhân trong 
tông phong của ta, vả lại cùng bản thể của ông có gì 


liên hệ? Cho nên kinh nói: ““Thật không có chút pháp 
ss63 


có thể được gọi là A-nậu Bồ-đề. 


Nếu như hội nghĩa này mới biết Phật đạo ma 


đạo đều lâm.“ 


Từ quan điểm bản địa, Pháp cũng là một ảo ảnh 
kết hợp do đó không thể được xem là thật. Đối với người 
đã chối bỏ lẽ thật, Thiền trực tiếp khơi dậy ý nghĩa thiết 
yếu và uyên áo của lẽ thật bằng cách chứng minh rằng 


xưa nay không có trí huệ hay vô minh. 





83 Trích dẫn, có chút thay đổi, Kinh Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 
%4 Hoàng Bá trích Đại Thừa Tán của Bảo Chí. 
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To those who do not see this fact right away, Seon opens 


the door of enlightenment throush meditative traIning. 


The line “the Buddhaˆs Way and Mara”s way are 
both In error” comes from Baozhis “Verses In Pralse of 
the Mahayäna.” Ït 1s wrong to discriminate between the 
Buddha's Way and Mara's way. If you get caught In 
these two øreat evIls, you wIÏll dislike suffering and seek 
only pleasure. If you awaken to the orIginal root of birth 
and death, you wIll see that your original essence 1s 
empty; so where could there be buddhas and maras? 
They are Just discriminatlons created by deluded 


thought. 


“[That state] is originally pure, clear, and 
lucid. It has no such characferisfics as square and 
round, big and smaill, or long and short. I( ïs 
unconfaminanted and uncondifioned, free from 


delusion and awakening. 


Once you clearly see that there is not a single 
thing, 

There will also be no human beings and no 
buddhas, 


Đối với người không thấy sự thật này ngay đó, Thiền 


mở ra cánh cửa giác ngộ qua tu tập thiền định. 


Câu “Phật đạo ma đạo đều lầm,” từ Đại Thừa Tán 
của Bảo Chí. Thật sai lầm khi phân biệt giữa Phật đạo 
và ma đạo. Nếu trói buộc vào hai đại họa này, bạn sẽ 
ghét khô và chỉ ưa vui. Nếu tỉnh ngộ căn nguyên sanh 
tử, bạn sẽ thấy bản thể nơi mình là không; Phật và ma 
chỗ nào? Phật và ma chỉ là phân biệt do suy nghĩ vọng 


niệm tạo tác. 


Chỗ xưa nay thanh tịnh trong sáng thì không 


tướng vuông tròn, lớn nhỏ, dài ngắn, 


vô lậu và vô vi, không mê không ngộ. 


Một khi thấy rõ ràng không một vật, tức 


không người cũng không Phật, 





Chiliocosms as numerous as sand will be like 
foam on the sea, 

All the saints and sages will be like flashes of 
lightning. 


From the beginning of the world up to the present, 
all compounded things are impermanent. However, 1f 
you have a penetratve awakenng to the true 
characteristic that 1s the foundation of the production 
and cessation of these Impermanent mirages, then even 
though you cannot explain 1t to others, you wIll know 1t 


for yourself and wIll always be free and comfortable. 


“Nothing ïs like the mỉnd. The true dharma 
body ïs the same ỉn the buddhas and patriarchs from 
the past to the present. Where could there be a flaw 
as minufe as a single s(rand of hair? If you already 
comprehend wha( this means, you mus( exerf 
yourself unfil the end of your current life, for you can 
never be cerfain when you exhale that you arenˆt 
taking your last breath."”? 





®%5 Buddhists believe that it is a rare and difficult thing to be born a 
human being; and, as Enlightenment can only be attained from the 
human state, it is a matter of great urgency that we should press 
forward. Otherwise, the unique opportunity may be lost for many aeons. 
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Đại thiên sa giới hải trung âu. 

Nhất thiết thánh hiền như điện phất. 

(Thế giới ba ngàn bọt nước xao, 

Tắt cả thánh hiển như điện chớp.) 

Từ thuở tạo thiên lập địa đến bây giờ, tất cả sự vật 
duyên hợp đều vô thường. Tuy nhiên, nếu thâm ngộ 
chân tướng là nên tảng sự sanh diệt của những ảo ảnh vô 
thường này, thì mặc dù không thê giải thích cho người 


khác, bạn sẽ tự biết và luôn luôn tự tại và phong lưu. 


Tắt cả không bằng tâm. Chân pháp thân, 


từ xưa đến nay cùng Phật, Tổ đồng một loại, 


chô nào thiêu kém một mảy lông? 


Đã hội nghĩa như thế cần phải cố gắng trọn 
một đời này thôi, 


hơi thở ra không bảo đảm trở vào!®6 





86 Phật tử tin rằng việc sinh làm người là điều hiếm hoi và khó khăn; và, 
vì sự giác ngộ chỉ có thể chứng đạt được từ trạng thái làm người, nên 
đó là một vẫn đề cấp bách mà chúng ta phải tiến lên. Nếu không, cơ 
may duy nhất có thể không có được trong nhiều A-tăng-kỳ kiếp. 
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People may know what 1t means to perform some 
action diligently. But what they may not know 1s 
whether this diligence 1s leading to ruin. If they do 
know, they wIll be able to do something without doIng 
anything. The difference between whether people know 
and don”t know 1s as huge as that between heaven and 


earth. 


There are, however, differences 1n the degree of 
knowing. You can see these differences when you 
examine how people have tried to help others. Thịs 1s 
because you can see whether In their lives they 
strenuously cultivated Buddhist practices or wasted 
therr time. 


+ 


15. Huineng Becomes the Sixth Patriarch 


Pei Xiu asked, ““The Sixth Patriarch could not 
read scriptures, so how could he inherit the robe and 
become a patriarch? Chief Monk Shenxiu was the 
“head seat? [shouzuo/sujwa 3 ƑFE, i.e., leader] of five 
hundred, an insfructor (øcãrya) who taupht thirty- 
two scripfures and treafises. Why didnˆt he inherit 
the robe?”? 


Mọi người có thể biết ý nghĩa làm xong việc nhờ 
siêng năng. Nhưng có thê họ không biết liệu sự siêng 
năng có dẫn đến phá hoại. Nếu biết, họ có thể làm mà 
không làm. Sai khác giữa sự kiện biết và không biết lớn 


như trời và đât. 


Tuy nhiên, có khác biệt trong mức độ hiểu biết. 


Có thể thấy khác nhau khi xem xét cách thức những 


người cô gắng giúp đỡ người khác. Do vì có thể thấy 


trong cuộc sống, họ tu Phật gian nan hoặc lãng phí thời 


ø1an. 


15. Huệ Năng thành Lục Tổ 


Hỏi: Lục Tổ không hiểu kinh sách sao được 
truyền y làm Tổ. Thượng tọa Tú là Thủ tọa của năm 
trăm người, làm thầy giáo thọ, giảng được ba mươi 


hai bản kinh luận, tại sao không được truyền y? 





The master replied, “{Shenxiu] sfil had 
thoughts and presumed there were condifioned 
dharmas to be pracficed and realized. For this 
reason, the Fifth Patriarch chose the Sïxth Patriarch 
[Huineng|. At that time, the Sixth Patriarch just 
conformed ïn silence and aftained the Tathägataˆs 
exfremely profound meaning that was privatcly 
enfrusfed. This is why the dharma was conferred on 
him. 

The verse Shenxiu ##£#® (606-706) posted 
basically says, “If dust alights, diligently wIpe 1t clean.” 
Thịs 1S a conditioned teaching 1n which the mind retains 


characferIstIcs. 


The verse the Sixth Patrilarch offered In response 
basically says, “The mind has no place where dust can 
alight, so there 1s no need to wIpe 1t clean.” 'This reveals 


the unconditioned dharma. 


Afterward, the S1xth Patrlarch spent eight months 
pounding rice and thereby had time to reflect on his 
experience. Then he said, “[ have finished pounding 


rice. NÑow, Lhave only to sift 1t.” 


Đáp: Vì kia (Tú) có tâm là pháp hữu vi, có tu 
có chứng cho là phải. 

Ngũ Tổ trao cho Lục Tổ. Lục Tổ khi ấy chỉ 
thầm khế hội, được ý thậm thâm của Như Lai. 

Thế nên truyền y cho Ngài. 


Bài kệ của Thần Tú (606-706) viết ra cơ bản nói 


rằng, “Luôn luôn phải lau chùi / Chớ để dính bụi bặm.” 


Đây là giáo pháp hữu vi trong đó tâm còn hình tướng. 
Bài kệ của Lục Tổ đáp lại chủ yếu, “Xưa nay 
không một vật / Chỗ nào dính bụi bặm?” Đây là thấy 
pháp vô vI. 
Sau đó, Lục Tổ trải qua tám tháng giã gạo và do 
đó có thời gian quán chiếu chứng nghiệm của mình. Rồi 


nói, “Gạo trăng đã lâu, còn thiêu giân sàng.” 





The Flifth Patriarch, who realized that the time to 
transmit the dharma had come, called the Sixth Patriarch 
to his room 1n the middle of the night and preached to 
him the Diamond S„rtra. Right then and there, the Sixth 
Patriarch achieved a penetrative awakening and said, 
“How could I have known that my self-nature Is 


orIginally pristine?” 


“Have you not heard ït said? 


Dharma ¡is originally a dharma that is no 
dharma. 


The dharma that is no dharma is also a 
dharma. 


Now when I confer this no dharma, how would 
you understand the đharma to be this dharma or 
that dharma? I you comprehend what this means, 
you will then be called a person who has left the 
household life; you will then be someone who enjoys 
practice. 


The scriptures teach that those who have left the 
household life receIve precepts and become members of 
the sangha In order to pay homasge to the three Jewels of 
the buddha, the dharma, and the sañgha. 


Ngũ Tổ nhận thấy đã đến lúc truyền pháp, gọi Lục Tổ 
đến phòng giữa đêm và giảng kinh Kim Cang. Ngay ở 
đó, Lục Tô đạt thâm ngộ và nói, Liền thưa Tổ rằng: “Đâu 


ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh.” 


Ông chẳng thấy nói: 
Pháp bản pháp vô pháp 
Vô pháp pháp diệc pháp 
Kim phó vô pháp thời 
Pháp pháp hà tăng pháp. 


(Pháp bản pháp là không pháp 
Pháp không pháp cũng là pháp 
Nay trao cái không pháp này 
Mỗi pháp đâu từng là pháp). 


Nếu hội được ý này mới là kẻ xuất gia, mới là 


tu hành tốt. 


Kinh dạy rằng người đã xuất gia thọ giới làm tăng 


là quy kính Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. 





On the other hand, in Seon, only those who have 
opened their eyes are called those who have left the 
household life. Even though you do not shave your head 
and still live In a town, 1Ÿ you open your eyes, you wIll 


be called one who has left the household life. 


At the fundamental place, you are not bound by 
whether the dharma 1s exIstent or nonexIstent. Why then 
would 1t matter whether you have receiIved the precepts? 
However, 1f you become attached to enlightenment and 
do not stop valorizing causes and conditions, as long as 
you have a physIcal body, you w1ll not be able to escape 


one whIt of causality. 


“Jf you cannot believe this, then tell me why 
Chief Monk Daoming rushed to the summi( of 
Mount Dayu to find the Sixth Patriarch? The Sixth 
Patriarch asked him, “What did you come ỉn search 


of, the robe or the dharma?ˆ 


“Daoming replied, “I[ havenˆt come for the 


robe; ve only come for the dharma.ˆ 


Mặt khác, trong nhà Thiên, chỉ người mở mắt 
sáng được gọi là xuât gia. Mặc dù không cạo đâu và vân 
sông nơi phô thị, nhưng nêu mở mắt sáng, bạn sẽ được 


gọi là người xuât g1a. 


Chỗ bản địa, bạn không bị ràng buộc dù pháp là 
có hay là không. Tại sao sau đó thành vấn đề dù bạn đã 
thọ giới? Tuy nhiên, nếu dính mắc vào giác ngộ và 
không ngừng đánh giá nhân và duyên, khi đã có thân, 


bạn sẽ không thể thoát khỏi luật nhân quả. 


Nếu không tin như thế, tại sao Thượng tọa 


Minh chạy đến ngọn Đại Dữu tìm Lục Tổ. 


Lục Tô hỏi: “Ngươi đền câu việc gì, vì cầu y vì 
cầu pháp?” 
Thượng tọa Minh nói: “Không vì y mà đền, chỉ 


vì pháp mà đên.”? 





“The Sixth Patriarch said, “Gather your 
thoughts for a moment and don°t thỉnk of either øood 
or evil.” Daoming dỉd as he was told. 


The Sỉxth Patriarch said, “When youˆre not 
thinking of good and not thinking of evil — at that 
very momen(, bring me Chief Monk Daomings 
original face before your parents conceived you.ˆ Át 
these words, Daoming suddenly silentfly conformed 
[with the Way]. 


“He then bowed respecffully and said, “Í am 
like a person who has drunk water and knows for 
himself whether ïf is cold or warm. While I was living 
in the Fifth Patriarchˆs congregafion, I wasted thirty 
years 0Ÿ practice. Today, I have finally realized my 


previous mistakes.° 


“The Sỉxth Patriarch said, “So ï( is. Having 
arrived here, you finally know that the Patriarch 
[Bodhidharmas] coming from the West, poinfing 
directly to peopleˆs mỉnds, and seeing the nature and 
achieving buddhahood does not involve speech.ˆ 


Chief Monk Daoming's original name was 
Huiming ÄšHl. 


Huệ Năng bảo: ““Chớ sanh một niệm, lúc này 
không nghĩ thiện, không nghĩ ác.” Thượng tọa Minh 
nhận lời này. 

Lục Tổ bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ 
ác—chính khi ấy mang lại cho ta bộ mặt thật của 
Thượng tọa Minh trước khi cha mẹ sanh ra.” 

Thượng tọa Minh ngay câu nói đó bỗng nhiên 
thầm khế hội [Đạo], bèn lễ bái thưa: 

“Như người uống nước, lạnh nóng tự biết, tôi 
ở trong hội Ngũ Tổ [uống dùng] công phu ba mươi 
năm, ngày nay mới biết lỗi trước.” 


Lục Tổ bảo: “Như thế đó mới biết Tổ sư từ Ấn 


Độ đến, chỉ thắng tâm người thấy tánh thành Phật, 


không ở ngôn ngữ.” 


Thượng tọa Đạo Minh, tên trước là Huệ Minh. 





After he awakened, out of deference for the Sixth 
Patriarch Huineng, he stopped using the Sinograph 
“Hui,” which also appeared In his teacherˆs name, and 


changed his name to Daoming. 


Daoming had been a fifth-rank general in the 
Chinese army before he ordained as a monk and was a 
điscIple of Huinengˆs rival, Shenxiu. When Shenxiu”s 
Iinner circle thought that Huineng had stolen the robe and 
bowl symbolizIing the patrlarchy from their rightful 
recIplent, they tried to track Huineng down 1n order to 
retrleve the symbols of the patrlarchy for Shenxuu. 
Because of Daoming”s military background, he was able 
to catch up more quickly with the Sixth Patriarch than 
others. Seeing Daoming approach, the Sixth Patrlarch 
hid, placing the robe and bowl on a rock. Daoming at 
first tried to return to Shenxiu with the robe and bowl, 
but he “turned one thought around” and Instead sought 
Huinengs teachings. Although Daoming did not 
imtlally chase after the Sixth Patrlarch to seek the 
dharma, he didnˆt miss this opportunity to ask about the 
dharma. Right then and there, he conformed with the 


Way and 1lluminated the nature. 


Sau khi chứng ngộ, vì bảo vệ Lục Tổ Huệ Năng nên 
thượng tọa Minh, không dùng tên với chữ Huệ, và đổi là 


Đạo Minh. 


Đạo Minh trước là tướng quân bậc Tứ phẩm trong 
quân đội Trung Hoa trước khi xuất gia làm tăng và là đệ 
tử của Thân Tú là đối thủ của Huệ Năng. Khi đoàn nhóm 
của Thần Tú nghĩ rằng Huệ Năng lấy trộm y bát là biểu 
tín tổ vị từ người truyền nhận chính đáng, họ cố gắng 
theo đuổi Huệ Năng để lấy lại biểu tín tổ vị mang về 
Thần Tú. Vì Đạo Minh bối cảnh là quan võ nên bắt kịp 
Lục Tổ nhanh hơn những người khác. Thấy cách Đạo 
Minh tiễn đến gần, Lục Tổ ân núp, đặt y bát trên một 
tảng đá. Lúc đầu, Đạo Minh cố gắng lấy y bát về cho 
Thân Tú, nhưng đã đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 
chiếu) và ngược lại khẩn cầu Lục Tổ chỉ dạy. Mặc dù từ 


trước Đạo Minh không cầu Pháp với Lục Tổ, nhưng ông 


đã không bỏ lỡ cơ may để thưa hỏi. Ngay ở đó, Đạo 


Minh khế hội Đạo và chiếu soi thể tánh. 





“Have you not heard how Ananda asked 
Mahakasyapa, “Did the World-Honored One 
separately transmi( anything besides his golden 


garment?' 


“Mahäakãóyapa called Ananda ovyer and 
Ananda complied. Mahäkäãá§yapa ordered, “Knock 
over the flagpole in front of the gate!ˆ This was the 


patriarch”s symbolic flag. 


“How was i( that Ananda served as [the 
Buddha”?s] attendant for thirty years, only to be 
admonished by the Buddha for acquiring knowledge 
that comes from exfensive learning: “For you to 
study knowledge for a thousand days ïs not as øood 
as studying the Way for just one day. IÝ you do not 
study the Way, i( will be difficult to diges( even a 


drop of water.ˆ ”” 


When Ananda asked, “What dharma did the 
World-Honored One transmit?” Mahakašyapa jJust 
told him, “Knock over the flagpole in front of the 
gate,” without giving any further explanation. As the 
Buddha's long-time attendant, Ananda had heard 


numerous teachings but failed to attain enlightenment. 


Đâu không thấy Tổ A-nan hỏi Tổ Ca-diếp: 
“Thế Tôn ngoài truyền y Kim Lan, còn riêng truyền 
pháp gì?” 

Ca-diếp gọi: “A-nan.” 

A-nan đáp: “Dạ.” 

Ca-diếp bảo: ““Hạ ngã cột phướn trước chùa.” 

Đây là chỗ bộc lộ của Tổ sư vậy. 


Ngài A-nan ba mươi năm làm thị giả chỉ vì trí 


tuệ đa văn bị Phật quở: 


“Ngươi ngàn ngày học tuệ, không bằng một 
ngày học đạo. 

Nếu không học đạo, một giọt nước cũng không 
tiêu.” 


Khi A-nan hỏi, “Thế Tôn còn riêng truyền pháp 


gì?” Ca-diễp chỉ bảo, “Hạ ngã cột phướn trước chùa.” 


mà không đưa ra lời giải thích nào thêm. Là thị giả lâu 
năm của Đức Phật, A-nan đã nghe nhiều giáo lý nhưng 


chưa đạt ngộ. 





Only after the Buddha passed away was he finally 
enliehtened, thanks to his senlor dharma brother 


Mahakašyapa, and became a patrlarch himself. 


The householder Pei Xu attained enlightenment 
through the Intercession of Master Huangbo and was 
able to đigest these words thanks to the power of sudden 
enlightenment. In this way, know that the experlence of 
sudden enlightenment 1s truly useful and precIous. 


+ 


Chỉ sau khi Đức Phật nhập diệt, cuối cùng ngài cũng 


giác ngộ, nhờ sư huynh Ca-diếp, và trở thành tô sư. 


Cư sĩ Bùi Hưu đã chứng ngộ nhờ Hoàng Bá hộ độ 
và có thể lĩnh hội lời đạy này do ân đức của năng lực 
đốn ngộ. Như thế, nên biết rằng trải nghiệm đốn ngộ 


thực sự hữu ích và quý báu. 





PART II PHẢN I 


UYÊN LĂNG LỤC 


THE WANLING RECORD 
(Wanlins Iu 98l#$X) 





1. The Way Means Awakening to the Mind 


Grand Councilor Pei Xiu asked the master: 


Both Essemials of. Transmiting the Mind- 
Dharmma and the Wanling Record are records of Master 
Huangbos exchanges with Pei Xiu. The former text was 
wriften in 842 during the Tang dynasty when Pei Xiu 
served as øovernor of Zhongling $§lš. The latter was 
compiled six years later, In 848, in Wanling. Wanling 
was the capital of Anhul province, located in the hill 
areas south of the Yangtze River, and served as a maJor 


transportation hub. 


Essenfials refers to the questoner “Pel Xiu” 
without any honorific title, while the Wanliing Record 
uses hIs tile “grand councilor.” Considering this 
Varlation, It seems that #ssenfials was written by Pel Xiu 
himself while the Wanliing Record was compiled by 
discIples of the master who were present during Peli 


XIu”s visits with Huangbo. 


“Of the four or five hundred people ïn this 
mountain [assembly], how many have gained the 


master”s dharma?”? 


1. Đạo Do Tâm Ngộ 


Bùi tướng công hỏi Ngài: 

Truyền Tâm Pháp Yếu và Uyên Lăng Lục đều là 
ngữ lục của Hoàng Bá luận giải với Bùi Hưu. Văn bản 
cũ viết năm 842 đời nhà Đường khi Bùi Hưu làm tướng 
quốc (thống đốc) của Chung Lăng. Ấn bản mới biên 
soạn sáu năm sau, năm 848, tại Uyên Lăng. Uyên Lăng 
là thủ phủ của tỉnh An Huy, nằm ở khu vực đồi phía nam 
sông Dương Tử và là trục giao thông chính. 

Truyền Tâm Pháp Yếu đề cập người hỏi là Bùi 
Hưu, không nói tước vị, trong khi Uyên Lăng Lục gọi 


“tướng công.” Có khác như vậy, có thê Truyên Tâm 


Pháp Yếu do chính Bùi Hưu viết trong khi Uyên Lăng 


Lục do đệ tử của Hoàng Bá có mặt trong những lúc Bùi 


Hưu viêng thăm Hoàng Bá biên soạn. 


- Trong núi bôn năm trăm người, bao nhiêu 


người được pháp của Hòa thượng? 





The masfter replied, “I( is impossible to count 
the number of those who have gained ï(. Why? The 
Way involves awakening to the mỉnd. How could it 
involve speech? Languaøe is only used to help 


Immature children understand.” 


Language 1s merely a means to help people 
reallze the Way, like pretending a yellow leaf 1s real 
gold to make a child stop crying. Therefore you should 


not think that there 1s real meaning 1n language. 


Thịs statement 1s made from the standpoint of the 
Way. It 1s not that there 1s something wrong with 
language 1tself. What the master said here 1s that 


language 1s only a means, not the goal. 


I can feel the Iimmeasurable weight of the 
masfter”s words, “lf is Impossible to count the number 


of those who have gaïned it.” 


+ 


2. No-Mind Is the Way 


Pei Xiu asked, “*What is buddha???” 





%7 The Absolute. 


Ngài đáp: - Người được không thể tính hết số. 
Vì sao? Vì đạo do tâm ngộ, không tại lời nói, nói năng 
chỉ là để giáo hoá kẻ đồng mông (trẻ tho). 

Ngôn ngữ chỉ là phương tiện giúp người nhận ra 
Đạo, giống như lấy lá vàng giả bộ là vàng thật để dỗ trẻ 
con nín khóc. Do đó, không nên nghĩ rằng có chân nghĩa 


trong ngôn ngữ. 


Câu này nói lên từ quan điêm của Đạo. Không sai 


lâm với chữ nghĩa. Lời bậc thây nói ở đây có nghĩa ngôn 


ngữ chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. 


Tôi cảm nhận được trọng lượng không thể đo 
lường trong lời thầy tô, “Người được không thể tính 


hết sô.” 


2. Không Tâm Là Đạo 


Hỏi: Thế nào là Phật”? 





88 Chân đề (tuyệt đối). 





The masfter replied, “ “he miỉnd is buddha. No- 
mỉnd is the Way. 


Here, something that cannot be named 1s called 
the “mind.” This mind 1s nothing but the buddha and no- 
mind. “No-mind” refers to everyday mind. Although 
everyday mind 1s revealed In front of your eyes, you 
cannot descrIbe 1ts limit. There 1s no spot where you can 
pInpomnt 1ts location, saying, “Here 1t 1s!” “The mind that 
you cannot say either exists or does not exIst 1s called 
“no-mind.” It has never revealed any form that can be 
called “the mind”; but 1t 1s not that It does not reveal 


1tself, eIther. 


Seon masters say, “Ït 1s revealed anywhere and at 
any time, but you do not realize this fact because you 


have not attained enlightenment.” 


“JIf you neither arouse your mỉnd nor allow 
yourself to think ïn terms 0Ÿ such menfal concepfions 
as exisfence and nonexistence, long and short, self 
and others, and subject and object, then the mỉnd ïs 


originally buddha and buddha ïs originally the mỉnd. 


Đáp: Tức tâm là Phật, không tâm là đạo. 


Ở đây, một điều gì không thể đặt tên gọi là tâm. 
Tâm này không gì ngoài Phật và vô tâm. “Vô tâm” là 
tâm bình thường. Mặc dù tâm bình thường hiển hiện 
trước mắt, bạn không thể mô tả giới hạn. Không nơi nào 
có thể xác định vị trí và nói, “Đây rồi!” Tâm mà bạn 
không thể nói có hoặc không gọi là “vô tâm.” Vô tâm 
chưa bao giờ hiển lộ dưới hình tướng nào có thê gọi là 


“tâm;” nhưng cũng không phải là không hiện bày. 


Thiên sư bảo, “Iâm hiện bày bât cứ đâu và lúc 


nào, nhưng bạn không nhận biết sự thật này vì chưa giác 


^A 22 


ngộ. 


Chỉ không khởi tâm động niệm có không, ngắn 
dài, ta và người, năng và sở. Tâm vốn là Phật, Phật 


vôn là tâm. 





If the dualistic thoughts that discriminate and 
distinguish among things are eradicated, the mind wIll 
then Indeed be the buddha. 


“The mind ïs like empty space. Therefore it ïs 
said, “The true dharma body of the buddha is like 


empty space.”“ 


Since the mind 1s like empty space, 1t 1s not 
known when and how 1t was created. It transcends the 
level of cognition. Empty space does not change even 
the slightest, whether 1n the past, present, or future. The 
mind 1s Just like this. Since people try to descrIbe or even 
name the mind that 1s like empty space, they think there 
must be this kind of mind or that kind of mind. But how 
can there be discriminations such as wide and narrow, 
large and small, or close and distant in either empty 


space or the mind 1(self? 


Empty space may be like the mind, but unlike the 
mind, empty space has no numinous awareness 


(lingzhilyeongji 5Ä). Empty space and the mind are 


alike In their emptiness and tranquIlIty. 





89 From the Golden Light Sũtra, Jinguangming jing ®3Hf&, 
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Nếu trừ bỏ niệm tưởng nhị nguyên phân biệt đối 


đãi thì tâm thực sự là Phật. 


Tâm như hư không””, nên nói “chân Pháp thân 


của Phật ví như hư không.””” 


Vì tâm như hư không, không biết được tạo lập khi 
nào và như thế nào. Tâm siêu vượt tầm mức nhận thức. 
Hư không không biến đổi dù nhỏ nhiệm, dù quá khứ, 
hiện tại hay tương lai. Tâm chỉ như thế. Vì cố gắng mô 
tả hoặc thậm chí đặt tên cho tâm giống như hư không, 
người ta nghĩ rằng phải có tâm này hoặc tâm kia. Nhưng 
làm sao có thê phân biệt như rộng với hẹp, lớn với nhỏ, 


hoặc gần với xa dù trong hư không hoặc trong tâm? 


Hư không có thể giống như tâm, nhưng không 


giống, hư không không có linh tri. Hư không và tâm 


giống nhau trong sự rỗng rang và yên tĩnh. 





7° Có nghĩa không thể nghĩ bàn, không phải là không ngơ. 
71 Trong kinh Kim Quang Minh. 
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However, empty space cannot tell the difference 
between warm and cold when water 1s sprayed Into the 


air; only the mind can know warmth and cold. 


Although empty space cannot become a buddha, 
comparing the mind to empty space 1s valid because 


they share some similarities. 


Do no( seek [the buddha| separafely. 


Seeking anything will inevitably lead to suffering. 


If the mind 1s indeed buddha, and because the 
myriad things are also the mind, there 1s no need to seek 


the buddha elsewhere. 


You re always seeking something, thinking, “l 
should find the buddha. I should realize buddhahood.” 
However, you should first turn this one thought around. 
If you think you need to find something and you pursue 


1, you WIll only stain yourself with more dirt. 


Master Huangbo asserted, ““[here 1s originally 


nothing to be attained.” 


Tuy nhiên, hư không không thể nói lên sai khác giữa âm 
và lạnh khi phun nước vào không khí; chỉ có tâm mới 


biết ấm lạnh. 


Dù hư không không thê thành Phật, nhưng so sánh 


tâm với hư không thì hợp lý vì đồng chung yếu tó. 


Không nên cầu riêng, có cầu đều khổ. 

Nếu tâm thực sự là Phật, và bởi vì vạn pháp cũng 
là tâm, nên không cần phải tìm Phật nơi khác. 

Bạn luôn luôn tìm kiếm một điều gì, nghĩ là, “Tôi 
phải tìm Phật. Tôi phải nhận ra Phật tánh.” Tuy nhiên, 
trước tiên nên đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản 


chiêu). Nêu nghĩ cân phải tìm một điêu gì và theo đuôi, 


bạn sẽ chỉ tự vây bân với nhiêu bụi hơn. 


Hoàng Bá khắng định, “Xưa nay không một vật 
để đạt.” 





“Even ïf you cultivate the sỉix perfecfions and 
the myriad [bodhisattva] practices for as many 
kalpas as there are øraïns of sand ỉn the Ganges and 
gain the bodhi of the buddhas, this sfill will not be 
the ultimate. Why ïs this? This is because they are 
associated with condifioned creatfion. 


Even though you cultivate the myriad practIces of 
the bodhisattvas, you are sfIÏÏ not ready to afttain supreme 
enliehtenment. The six perfectons and the myriad 
bodhisattva practices are nothing but mirages that 
constantly change, being dragsed along by karmic 
conditioning. The moment you realize that there 1s 
something that 1s immutable, everything that 1s subJect 


to change wIll be seen as false. 


What 1s created by causes and conditions are 
condiioned dharmas (sưmskrfadharma). RFor thĩs 
reason, the Diamond Swfra says, “All conditioned 
dharmas are like a dream, a mirage, a bubble, and a 
shadow; they are like the morning dew or a flash of 


lightning.” 


“Angd once such causes and conditfions come fo 


an end, they reverf to impermanenee. 


Giả sử trải qua sô kiêp như cát sông Hăng, 


tu hành lục độ vạn hạnh” được sự giác ngộ của 


Phật cũng không phải cứu cánh. Vì cớ sao? 
Vì thuộc về nhân duyên tạo tác, 


Mặc dù tu hành vạn hạnh của Bồ-tát, bạn vẫn 
chưa sẵn sàng để giác ngộ tối thượng. Lục độ vạn hạnh 
của Bồ-tát không gì khác ngoài những ảo ảnh thường 
xuyên biến đối, kéo theo duyên nghiệp. Ngay lúc nhận 
ra có vật bất biến, mọi sự vật biến đôi sẽ là hư VỌNE. 

Điều gì do nhân duyên tạo tác là pháp hữu vi. Do 
đó, kinh Kim Cang nói, 

“Tất cả pháp hữu vi, 

Như mộng, huyễn, bọt, bóng, 


Như sương cũng như điện. ” 


nhân duyên nếu hết trở lại vô thường. 





72 Gồm có: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. 
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The dharma body remains the same, whether If 1s 
1n the hells or the heavens, for 1t has never been created 
or altered. However, anything that 1s produced through 
causes and conditlons Inevitably changes, and such 


ephemeral things are all vain and false. 


“Therefore, it is said, The reward body and 
the transformafion body are not the true buddha. 
They also are no( the one who preaches the 


dharma.”* 


The dharma body, reward body, and 
transformatlon body can be compared to the moon, 
moonlieht, and the shadows cast by the moon, 
respectively. If the moon has risen, there will be 
moonlight, which casts shadows. Therefore the reward 
body and transformation body are created 1n accordance 
with karmic causes and conditions. They are not the one 


who preaches the dharma. 





73 Buddha's Body of Bliss. 

74 This means that the idealized or heavenly form of a Buddha, to whom 
the Unenlightened pray, is unreal in that he is regarded as an entity and 
therefore as apart form the One Mind. 
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Pháp thân vẫn y nguyên, cho dù ở địa ngục hay 


cõi trời, vì chưa bao giờ tạo lập hoặc biên đôi. Tuy nhiên, 


điêu gì tạo tác do nhân duyên chắc chăn sẽ vô thường, 


và những vật phù du như vậy đều vô ích và hư vọng. 


Sở dĩ nói “Báo”, Hóa không phải chân Phật, 
cũng không nói pháp “ý.” 

Pháp thân, Báo thân và Hóa thân có thể so sánh 
tương ứng với mặt trăng, ánh trăng và bóng đồ của mặt 
trăng. Nếu mặt trăng đã lên, sẽ có ánh trăng, có bóng đồ. 
Do đó, Báo thân và Hóa thân tạo tác phù hợp với nghiệp 
nhân và nghiệp duyên. Cả hai thân không phải là tác 


nhân thuyết pháp. 





75 Thân phúc lạc của Phật. 
7® Có nghĩa hình tướng lý tưởng hóa hoặc thiên tướng của một vị Phật, 
mà người chưa giác ngộ cầu nguyện, không phải chân Phật ở chỗ xem 
Ngài là một thực thể và do đó tách biệt tạo thành Nhất Tâm. 
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“You need only recognize that your own mỉnd 
involves neither self nor person but ïs originally a 


buddha.” 


SInce originally there are no real conceptIons of 
self and person, 1t would be foolish to try to eradicate 
such conceptions. How can you eradicate something 
that does not exIst? If you realize that there are orIginally 
no such conceptions, you will realze that all 
conceptions of a self (đ#øman), a person (pudgala), a 
living being (sđ/fva), or a soul (y2) are nothing but 
shadows. Seeing that such things appear in accordance 
with the proper conditlons, do not think that these are 


things you need to eradIcate. 


Do not foolishly try to remove conceptIons. Try 
instead to thoroughly realize that orIginally no such 


Concepfion exIsfs. 


Cốt biết tâm mình không ngã không nhân, xưa 


nay là Phật. 


Vì xưa nay không có quan niệm thực sự về ngã và 
nhân, thật ngu si khi cố gắng trừ bỏ những quan niệm 
này. Làm thế nào có thể trừ bỏ một điều gì không hiện 
hữu? Nếu nhận ra xưa nay không có những quan niệm 
như vậy, bạn sẽ biết tất cả quan niệm là ngã, nhân, hữu 
tình hoặc sinh mạng đều không là gì ngoài hình bóng. 
Thấy rằng những sự việc như vậy xuất hiện tùy duyên, 
đừng nghĩ đây là những việc cần phải trừ bỏ. 

Đừng ngu si cố gắng trừ bỏ quan niệm. Thay vì 


thế, hãy cố gắng nhận biết thấu đáo xưa nay không có 


quan niệm như thê. 





3. Put Your Mind to Rest 


Pei Xiu asked, “For the sainfs, no-mind ïs the 
buddha. For worldlings, wouldnˆt no-mind mean 
that they end up being submerged ỉn empfiness and 


quiescence?”° 


The minds of saints and worldlings are not 
different because both are originally no-mind. Sentient 
beings who do not know this fact tend to discriminate 
between saints and worldlings. Therefore masters with 
bripht eyes develop expedients to help break down 
sentient beings” delusions and provide an opportunIty 


for those who have aroused faith to practice Buddhism. 


The master replied, “In the dharma, there are 
no sainís or worldlings and no submersion ïn 
quiescence, either. The dharma may originally be 
nonexistenft, but do not then generafe a view that ït ïs 
nonexisten(. The dharma may originally not be 
nonexistenft, but do not then generafe a view that ïf ỉs 


existent. 


3. Hãy An Tâm 


Hỏi: Thánh nhân không tâm tức là Phật, phàm 


phu không tâm đâu không chìm nơi không lặng? 


Tâm của thánh và phàm không khác vì cả hai xưa 
nay là vô tâm. Chúng sinh không biết sự thật này có 
khuynh hướng phân biệt giữa thánh và phàm. Do đó, bậc 
thầy mắt sáng khai triển phương tiện để giúp chúng sinh 
phá vỡ mê vọng và tạo cơ duyên cho những người phát 


tâm tu Phật. 


Đáp: Pháp không có phàm thánh, cũng không 


có chìm lặng. Pháp vốn chắng có, chớ khởi thấy 


không; pháp vốn chăng không, chớ khởi thấy có. 





Since those who have had a breakthrough In thelr 
training know that there are originally no dharmas to be 
established, they never create such a view. They employ 
such views wIthout actually employing anything. They 
know that, in the mind, there 1s no distinction between 
saints and worldlings. Although 1t may seem that the 
minds of saints and worldlings exist separately, what 1s 
really happening 1s that theIr different karma makes 


them appear to be different. 


In the mind, how would there be either saInts or 


worldlings? 


“Whcther [the dharma] is exisfen( or 
nonexisfent is enfirely a discriminatfive view that is 


like a phantasm. 


Since all discrIminations 1n the phenomenal realm 
are created by the sense consciousnesses, be fooled by 


phantasms no longer. 


Opening the true eye of the Way, you wIll 
transcend all discriminatons and dualisic views 
I1nvolving the mundane world and embrace these relatIve 


values within the nondual middle way. 


Vì người có thấu phá trong công phu sẽ biết rằng 
xưa nay không có pháp dựng lập, nên họ không bao giờ 
tạo tác quan điểm như vậy. Họ sử dụng quan điểm trên 
mà không thực sự sử dụng. Họ biết rằng, trong tâm, 
không có phân biệt giữa thánh và phàm. Dù có vẻ như 
tâm thánh và phàm hiện hữu riêng biệt, nhưng lý do thực 
sự là nghiệp của thánh và phàm khác nhau làm cho thánh 


và phàm khác nhau. 


Trong tâm, làm sao mà có thánh hoặc có phàm? 


Dù có hoặc không đều là tình kiến (thấy biết 
tình chấp), ví như huyễn ế (như huyễn thuật, như 
mắt bệnh). 

Vì tất cả phân biệt đối đãi trong pháp giới tạo tác 
do thức giác quan, nên không còn bị huyễn ế (bóng ma, 
ảo ảnh) lừa nữa. 


Khai mở Đạo nhãn chân chánh, sẽ siêu vượt mọi 


phân biệt đối đãi và quan điểm nhị nguyên liên quan đến 


thế gian và đón nhận những giá trị tương đối này trong 


trung đạo bất nhị. 





Therefore enliphtened people have overcome all 
dualistic tensions and live freely 1n their everyday mind. 
Practice diligently with a distinguished master, never 
neglecting self-examination. Such 1s the good fortune 


that comes fo practitloners. 


**This is why ïf ïs said, “Seeing and hearing are 
like phantasms.?”” Sensing and perceiving are indeed 
what it means to be a senfient being. In the gate of 
the patriarchs and teachers, we only discuss resfting 
the [mindˆs| operations and remaining oblivious to 


views. 


Although there 1s originally no distinction 
between buddhas and sentlent beings, people 
điscriminate between the two, creating false Impressions 
because of their 1gnorance. When sentient beings realIze 
that they themselves are buddhas, all discriIminations 


wIll disappear. 


Although you generate varlous thoughts all day 
long, nothing 1s generated. If you perfectly realize this 


fact, discrimination wilÏ cease. 





77 From the Šũñrañgama Sũtra. 
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Do đó, bậc giác ngộ đã siêu vượt căng thắng nhị nguyên 
và sống tự tại trong tâm bình thường. Hãy hành trì tỉnh 
tấn với bậc thầy xuất cách, phản quan tự kỷ không bao 


giờ buông lung. Đó là phước duyên đến với người tu. 


Sở dĩ nói “thấy nghe như huyễn, 

tri giác là chúng sanh”.'3 

Trong môn này Tổ sư” chỉ nói “dứt cơ quên 
kiến, 

Mặc dù xưa nay không có phân biệt giữa chư Phật 
và chúng sinh, mọi người phân biệt đối đãi giữa hai bên, 


tạo ra ân tượng hư dôi vì vô minh. Khi chúng sinh nhận 


biết chính họ là Phật, tất cả phân biệt sẽ biến mất. 


Mặc dù khởi niệm sai khác cả ngày, nhưng không 
một vật tạo tác. Nếu bạn hoàn toàn nhận ra sự thật này, 


sự phân biệt sẽ chấm dứt. 





75 Theo kinh Lăng Nghiêm. 
7 Bô-đề Đạt-ma. 





*“*Therefore, “ IÝ you remain oblivious to mental 
impulses, the Buddha Way will thrive; but if you 


discriminate, Mäãraˆs minions will swarm.? ”° 


Since there 1s no mind to rest, there 1s no need 
even to say, “Remain oblivious to mental Impulses.” But 
Master Huangbo said such words out of his concern for 


his disciples. 


4. No Mind and No Dharma 


Pei Xiu asked, “Since the mind is originally a 
buddhaŸŸ, should I cultivate the sỉx perfections and 


the myriad bodhisattva pracfices or not?” 


Grand Councilor Pei Xu here 1s asking, “If I have 
already seen the mind, 1s 1t still necessary for me to 
cultivate the six perfections and the myriad bodhisattva 
practices?” Even though though he knew that he could 
not solve the 1ssues of birth, aging, sickness, and death 
through conceptual understanding, he asked this 


question because of his habituations. 





80 Absolute. 


nên nói quên cơ thì Phật đạo thạnh, 
phân biệt thì quân ma lừng.”? 


Vì không có tâm để an, thậm chí không cần phải 
nói, “Quên đi tâm bắt an.” Nhưng Hoàng Bá đã nói như 


trên vì quan tâm đên đệ tử của mình. 


4. Vô Tâm Vô Pháp 


Hỏi: Tâm xưa nay đã là Phật!, lại cần tu lục 
độ vạn hạnh chăng? 
Tướng quốc Bùi Hưu ở đây hỏi, nếu tôi đã thấy 


tâm, liệu tôi có cần thiết để tu lục độ vạn hạnh không? 


Mặc dù biết rằng mình không thể giải quyết các vấn đề 


sinh, lão, bệnh và tử nhờ học hiêu khái niệm, Bùi Hưu 


đã hỏi câu này vì thói quen. 





8! Chân đế. 





The masfer replied, ““Awakening resides in the 
mìỉnd; it has nothing to do with the sỉx perfections 
and the myriad bodhisattva pracfices. The sỉx 
perfecftions and the myriad pracfices all involve the 
gafte of propagafion; they are ancilliary matfers 
associated with assisting others and saving living 


creafures. 


Strictly speaking, the six perfections and the 
myriad practices of the bodhisattva path are Just 
expedients designed to help people realize the mind. 
Though you may cultivate the six perfections and the 
myriad bodhisattva practices for eons on end, 1t still 


means you are creating karma. 


Awakening resides only in the mind. All practIices 
that do not Involve awakening are Insignificant and 
trivial in comparIson. However, I1gnorant people who 
hear these words do not understand them and cannot 
even enter the path leading to the Way. Therefore 
expedients are established to help these people cross 


over to the other shore. 


Hf people have an awakening, they should be able 
to let go of their knowledge. 


Đáp: “Ngộ tại tâm 

không quan hệ øì lục độ vạn hạnh. 
Lục độ vạn hạnh đều là cửa hóa đạo, 
là việc bên tiếp vật độ sanh. 


Nói chính xác, lục độ vạn hạnh chỉ là phương tiện 
thiết lập giúp mọi người nhận ra tâm. Mặc dù bạn có thể 
tu lục độ vạn hạnh trải qua A-tăng-kỳ kiếp, vẫn có nghĩa 
bạn đang tạo nghiệp. 

Chứng ngộ chỉ nơi tâm. Tất cả pháp không liên 
quan đến chứng ngộ thì vô nghĩa và nếu so sánh thì 


không giá trị. Tuy nhiên, ngu phu khi nghe những từ này 


không hiểu và thậm chí không thê đi vào đường Đạo. Do 


đó, dựng lập phương tiện để giúp những người này qua 
bờ bên kia. 
Nếu có một lần chứng ngộ, mọi người sẽ buông 


xả tri kiên.Š? 





82 Kinh nói: “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức Niết- 
bàn.” (D.G.) 
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Even though Pei Xu attained sudden awakening, he 
could not let go of the knowledge that he had prevIousÌy 


acqurred. 


Such conceptual knowledge always ends up 
becoming a hindrance. People gain some knowledge, 
and then they become curious and want to gain some 
more. Once people learn a lot, they want to use theIr 
knowledge. Therefore knowledge that people have not 
realized through their own practice becomes a poison 


and an Impediment to theIr Buddhist training. 


Hf people attain a great awakening, all intellectual 
hindrances vanish. Pei Xiu asked these questions 
because he was not yet mature 1n his practice. Master 
Huangbo removed the veils of obscurity for him, leading 


him directly to the point. 


“ven thouph [you may atfain] bodhi, 
suchness, the characteristic of reality, liberation, or 
the dharma body and direcfly reach the sanctiied 
ranks of the ten stages or the four fruifions, all these 
involve the [expedient] gate of salvation. They have 
nothing to do with the buddha mỉnd. 


Mặc dù đã đồn ngộ, Bùi Hưu vẫn chưa buông xả tri kiến 
sở đắc trước đó. 

Tri kiến khái niệm như vậy cuối cùng luôn luôn 
chướng ngại. Con người có được kiến thức, và rồi tò mò 
và muốn được nhiều hơn nữa. Một khi học được nhiều, 
họ muốn sử dụng kiến thức của họ. Do đó, kiến thức có 
được mà không qua công phu sẽ thành chất độc và cản 


trở sự tu Phật. 


Nếu mọi người đạt đại ngộ, tất cả chướng ngại tri 


kiên sẽ biên mật. Bùi Hưu hỏi những câu này vì công 


phu chưa thuần thục. Hoàng Bá tháo gỡ màn che cho 


Bùi Hưu, dẫn dắt ông thắng đến mục tiêu. 


Giả sử Bồ-đề, chân như, thực tế, giải thoát, 
Pháp thân thắng đến Thập địa, bốn quả vị thánh đều 
là cửa [phương tiện] hóa độ, không quan hệ Phật 


tâm. 





All gradual stages are far removed from the Way. 
Turn one thought around and realize completely the fact 
that a buddha”s nature and your nature are not different. 
Those who are not mature enough In their training keep 
asking these kinds of questlons. If you find this 1s how 
you are as well, try to develop the power that comes 
from having firmly established the unwavering mind, so 
you are no longer dragsed around by such foolish 


thoughts. 


TruÌly, 1ƒ you Just let go of those thinøs rather than 
trying to remove them, they wIll all vanish, Just as 


clouds naturally vanish, revealing the empty sky. 


Bodhidharma speaks of the buddha mind In his 
Two Accesses and Four Pracfices Treafise: '“[hat the 
mind 1s free from discriminative characterIstics 1s called 
true suchness; that the mind cannot be altered 1s called 
dharma-nature; that the mind 1s attached to nothing 1s 
called liberation; that the mind-nature 1s free from 
impediments 1s called bodhi; that the mind-nature 1s 


tranqguil and extinct 1s called nirvana.” 


Tắt cả ø1aI đoạn tiệm tu đều lìa xa Đạo. Hãy đảo 
ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) và hoàn toàn 
nhận ra sự thật là Phật tánh và tự tánh nơi bạn không 
khác. Những người công phu chưa thuần thục sẽ tiếp tục 
hỏi kiểu này. Nếu thấy chính mình cũng vậy, hãy có phát 
triển năng lực từ việc an định kiên có tâm bất động, đề 


không còn những niệm tưởng như trên lôi kéo. 


Thực sự, nêu buông bỏ những niệm tưởng trên 


thay vì cô loại trừ, tât cả sẽ biên mât, giông như mây tan 


tự nhiên, đề hư không lộ ra. 


Bồ-đề Đạt-ma nói về tâm Phật trong Nhị Nhập và 
Tứ Hạnh như sau: Tâm không có tướng phân biệt đối đãi 
gọi là chân như; tâm không biến đổi gọi là pháp tánh; 
tâm không trụ trước gọi là giải thoát; thể tánh của tâm 
không ngăn ngại gọi là Bồ-đề; thể tánh của tâm là tịch 


diệt gọi là Niết-bàn. 





“The mỉnd ïs indeed the buddha. Therefore, 
among all the øates leading to salvafion, the buddha 


mìind ïs foremost. 


Pei Xiu awakened the moment he met Master 
Huangbo, but because hIs 1nitial awakening was not yet 
complete, he often asked this kind of question. Master 
Huangbo, therefore, spoke directly of the fundamental 
matter so that he would be able to see reality. The master 


pointed out that Pei Xiu was 1gnorant and confused. 


Thịs dialogue form 1s, In fact, similar to that 
which we see In the Diamond Sufra between the Buddha 
and Subhuti. Some say that Subhũti had already realized 
everything but asked such questions as 1f he dịd not 
already know the answers. Others argue that Subhùti 
asked questions because had yet to attan perfect 
enlightenment. If the latter 1s the case, Subhũti Is like 
Pei Xu. 

In the Diamond Sitra, although Subhũti opens h1s 
wIsdom eye, he still has discriminative thoughts and 
thus generates defilements. He then asks how to open 
the dharma eye that 1s like that of a bodhisattva who 


transcends all thoughts and conceptions. 


Tâm tức là Phật nên nói “tầt cả trong cửa tiêp 


độ, Phật tâm là bậc nhất.” 


Bùi Hưu đã chứng ngộ ngay lúc gặp Hoàng Bá, 
nhưng vì sơ ngộ của ông chưa trọn vẹn, nên thường hỏi 
như trên. Do đó, Hoàng Bá đã trực tiếp nói việc bổn phận 
để ông có thê nhìn thấy thực tại. Vị thầy chỉ ra là Bùi 


Hưu còn ngu muội và mê lâm. 


Thực tế, hình thức đối thoại này tương tự trong 
kinh Kim Cang giữa Đức Phật và Tu-bồ-đề. Có người 
nói rằng Tu-bồ-đề đã chứng nghiệm tất cả nhưng hỏi 


những câu như thê chưa biết lời đáp. Người khác thì cho 


răng Tu-bô-đề đặt câu hỏi vì chưa đạt ngộ viên mãn. Nêu 


là trường hợp sau thì Tu-bô-đề giống Bùi Hưu. 


Trong Kinh Kim Cang, mặc dù đã khai mở tuệ 
nhãn, Tu-bồ-đề vẫn còn những suy nghĩ phân biệt đối 
đãi và do đó sinh khởi phiền não. Sau đó, ông hỏi làm 
thế nào khai mở pháp nhãn giống như một vị Bồ-tát siêu 


Vượt qua mọi niệm tưởng và tr1 kiên. 





The Buddha tells him how to open the dharma eye, 


which 1s beyond even the wIsdom eye. 


“Only ïf there are no sfates oŸ mỉnd involving 
birth and death, defilements, and so forth is there 


then no need for such đharmas as bodhi. 


There 1s nothing that can be named “mind.” lt 1s 
not that the mind does not exiIsf; rather, 1t reveals 1tself 
as causes and conditions are produced. Whether good or 


evil, there 1s no exception to this rule. 


There 1s neither birth and death nor defilements; 
they are all shadows created through corresponding 
causes and conditions. Not knowing this fact, people try 
to remove all these shadows. If they suddenly turn one 
thought around and realize that all shadows are 
orIginally empty, theirr minds wIll be at rest. If this 
happens, not only birth and death and defilements but 
also nirvana and bodhi will be at rest. Whether 1t 1s this 
or that 1s all relative. Therefore, 1f one 1s extInguished, 


the other wIll naturally be extinguished as well. 


“*“Therefore, ï( is said, 


Phật bảo Tu-bồ-đề làm sao khai mở pháp nhãn, tức siêu 


vượt tuệ nhãn. 


Chỉ không tâm sanh tử phiền não tức không 


cần đên pháp Bô-đê. 


Không có gì có thể được đặt tên là “tâm.” Không 
phải là tâm không hiện hữu; đúng ra, tâm tự hiển lộ khi 
nhân duyên phát sinh. Dù tốt hay xấu, không có ngoại lệ 


cho quy tắc này. 


Không có sanh tử cũng không có phiền não; tất cả 
là bóng dáng tạo tác do nhân duyên tương ứng. Không 
biết thực tại này, mọi người cố gắng loại bỏ tất cả bóng 
dáng này. Nếu đột nhiên họ đảo ngược suy nghĩ (hồi 
quang phản chiếu) và nhận biết rằng tất cả bóng dáng 


xưa nay đêu không, họ sẽ an tâm. Nêu sự kiện này xảy 


ra, không chỉ sinh tử và phiên não mà cả Niêt-bàn và 


Bô-đê đêu châm dứt, cho dù môi môi đêu tương đôi. Do 


đó, cái này diệt thì cái kia cũng diệt. 


Nên nói: 





The Buddha taupht all dharmas 
to eliminate all states of mỉnd. 
Since I retaïin no states of mỉnd, 


what necd ïs there for all đharmas? 


The Sixth Patriarch Huineng made the above 
statement. lt 1s like saying, “Since I am not sick, I need 
no medication.” 'The Seon teachInss stand firmly at this 
level of confidence. Inheriting this spirit, the master 
LinjJi declared, “Wherever you øo, you are master; 


wherever you stand, all 1s authentic.” 


Seon points out the shortcut to becoming a truly 


free person. 


“From the Buddha to the patriarchs, they 
speak only of the one mỉnd and the one-vehicle. 


The buddhas and patriarchs revealed only the 
OrIginal state of reality. The “SkIllful Means” chapter of 
the Lofus Sw#ra calls the “one vehicle” the “one Buddha 
Vehicle.” From the standpoint that all sentient beings 
are able to attain buddhahood, “one vehicle” means the 
following: ““Phe teaching that saves people 1s not two. Ït 


alone 1s ultimately true.” 


Phật nói tất cả pháp 
Để độ tắt cả tâm, 
Ta không tất cả tâm, 


Đâu dùng tất cả pháp. 


Lục Tổ Huệ Năng đã tuyên thuyết câu trên, giống 
như nói, “Vì không bị bệnh nên tôi không cần dùng 
thuốc.” Giáo lý Thiền đứng vững ở tầm mức tự tin như 
thế. Kế thừa tinh thần này, Lâm Tế bảo, “Đi đứng tự do, 


chẳng cần cầu thù thắng mà thù thắng tự đến.” 


Thiền chỉ ra lối tắt để thành người thực sự tự tại. 


Từ Phật đến Tổ không luận việc gì khác, chỉ 
luận một tâm, cũng nói là “nhất thừa,” 

Chư Phật và chư Tổ chỉ hiển lộ trạng thái xưa nay 
của thực tại. Chương “Phương Tiện Thiện Xảo” trong 
Kinh Pháp Hoa gọi “nhất thừa” là “Phật thừa.” Từ quan 


điểm mọi chúng sanh đều có khả năng chứng đạt Phật 


quả, “nhất thừa” có nghĩa: “Giáo pháp cứu độ chúng 


sanh không phải hai. Chỉ giáo pháp này cứu cánh là 


chân.” 





“*Therefore, 


Though you look scrupulously ỉn 
all ten directions, 

there ïs no other vehicle... . 

There are no branches or leayes 
left in this congregation; 


there are only well-ripened fruits. 


The Lofws Sfra tells the story that, after those of 
lesser spirtual capacity had all departed from the 
assembly, the Buddha then explained the one Buddha 
Vehicle only to his discIples who had opened theIr eyes. 
You must read the scripture with the dharma eye to 
undersfand 1ts real meaning; do not simply say from the 
standpoInt of worldlings that “the Lø/ws S#fra 1S the 
øreatest of all scrIptures!” You have to understand why 


1t 1S the øreafest. 


However perfectly you may understand the 
pñncIple conceptually, 1t 1s Just like Linjis three 
statements (szn/u/samgu =J). Those who reallze the 
third statement cannot save even themselves. If people 
realize the second statement, they can become masters 


of humans and heavenly beInss. 


nên nói, 

“tìm kỹ mười phương lại không có thừa khác, 

hội chúng này không còn nhánh lá, 

chỉ có trái chín muồi.” 

Kinh Pháp Hoa kể câu chuyện rằng, sau khi người 
căn cơ kém rời khỏi hội chúng, Đức Phật đã giải thích 
Phật thừa cho hàng đệ tử đã mở mắt sáng. Bạn phải đọc 
kinh sách với pháp nhãn đề hiểu ý nghĩa đích thực; đừng 
chỉ nói từ quan điểm thế gian rằng, “kinh Pháp Hoa là 
tối thắng trong tất cả kinh!” Bạn phải hiểu tại sao là tối 
thắng. 


Dù hiêu biệt hoàn toàn đên đâu trên mặt khái 


niệm, giông như Tam cú của Lâm Tê. “Nêu ngay câu 


thứ ba hiểu được thì tự cứu chẳng xong. Nếu ngay câu 


thứ hai hiểu được thì làm thầy của trời người. 





If people realize the first statement, they will have 
the power to surpass the buddhas and patrilarchs. Only 
when you have this kind of power can you understand 


the true meaning of the one Buddha Vehicle. 


“*Consequently, this meaning is hard to believe. 
Bodhidharma came to this land and arrived at the 
two kingdoms of Liang and Wei. Only one person, 
the great master [Hui] Ke, confidenfially believed in 
his own mỉnd, and through [Bodhidharmaˆs] words, 
he then understood that the mỉnd is the buddha. 


There 1s Iinevitably a limit 1n training through 
learning and understanding. Only when you have the 
maJestic power that enables you to have faith In the real 
characteristic of things can you believe 1t, whether you 


say you believe or you don!'t. 


The master Bodhidharma came to China from 
South India and became the first patrlarch of the Seon 
school. When Huike ñšnmT (487-593) questioned him, 
Bodhidharma opened Huike”s mind-eye by teaching 


him how to pacIfy his mind (anximansim %'ù). 


Nếu ngay câu thứ nhất hiểu được thì siêu Phật 
vượt Tổ3. Chỉ khi có năng lực này, bạn mới có thể hiểu 


ý nghĩa đích thực của Phật thừa. 


Bởi vì ý này khó tin nên Tổ Đạt-ma sang xứ 
này đến hai nước Lương, Ngụy chỉ có một mình Huệ 
Khả Đại sư thầm tin tâm mình, ngay một câu nói liền 


lãnh hội “tức tâm là Phật.” 


Chắc chắn có một giới hạn trong tu tập qua học 


tập và hiểu biết. Chỉ khi có năng lực siêu vĩ cho phép 


khởi tín tâm vào thật tướng của sự vật, bạn mới có thê 


tin như thế, cho dù có nói tin hay không. 

Bồ-đề Đạt-ma đến Trung Quốc từ Nam Ấn và trở 
thành Sơ Tổ đầu tiên của Thiền tông. Khi Huệ Khả (487 
-593) hỏi, Bồ-đề Đạt-ma đã mở sáng tâm nhãn của Huệ 


Khả bằng cách dạy pháp an tâm. 
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Bodhidharma said to Huike, “You have acquired 
my marrow.” Thus Huike became the Second Patrlarch 


of the Seon school. 


*“*“That both body and mỉnd do not exist — that 
is called the great Way. Since the grea( Way ïs 
originally equanimous, you will develop deep faith 
that all living creatures have the same idenfical true 


nafure. 


The Way has neither characterIstIcs nor name; the 
designaton “Way” 1s forced on 1t. Original 
equanimousnes  means absolute, not  relative, 
equanimousness. Ït refers to something that remains the 


same throughout past, present, and future. 


All sentient beings result from that true nature. 
There are no creations that are separate from that nature. 
Mirages change In varlous ways. However, the place of 
the true form — that 1s, the nature — cannot be two. You 
should generate faith In this nondual nature. Faith 
Iindicates the unwavering state of mind, in which there 1s 


the full realization of the nature. 


Bồ-đề Đạt-ma nói với Huệ Khả, “Ông được phần 
tủy của ta.” Do đó, Huệ Khả trở thành Nhị Tổ của Thiền 


tôngŠ!. 


Thân tâm đều không, ấy là đại đạo. 
Đại đạo xưa nay bình đẳng, 


nên nói: “tin sâu chúng hàm sanh đồng một 
chân tánh, 

Đạo không tướng cũng không tên; danh xưng 
“Đạo” là gượng nói. Bình đăng nguyên thủy có nghĩa 


tuyệt đối bình đẳng, không phải tương đối. Bình đẳng 


chỉ cho điêu gì bât biên suôt quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Tất cả chúng sinh đều từ chân tánh. Không có tạo 
tác nào lìa khỏi chân tánh. Ảo tưởng biến đổi nhiều cách. 
Tuy nhiên, chỗ của chân tướng—là chân tánh—không 
thể là hai. Bạn nên khởi tín tâm vào chân tánh bất nhị 
này. Tín tâm chỉ ra trạng thái bất động của tâm, trong đó 


có chứng nghiệm tròn đủ chân tánh. 
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Bodhidharma says In the 7wo Accesses and Four 
Practices Treafise, “he access via princIiple means 
deeply believing that all beings, whether worldlings or 
saints, have the same true nature, and 1t Is merely 
because of being mistakenly obscured by adventitious 
defilements that this true nature Is not able to be 


revealed.” 


*“*The mỉnd ïs not different from the naturce; the 
nature ïs indeed the mỉnd. One whose mỉnd is not 
different from the nafure — we call that person a 
patriarch. 


The phrase, “The nature 1s Indeed the mind,” 1s an 
abbreviation of the longer phrase that offers the Seon 
guldeline for awakening: “Directly pointing to the 
human mind/ so that one may see the nature and attain 
buddhahood.” The basic stance of the Seon school 1s to 
prompt people to see the nature by poInting directly to 
the mind. A person whose mind accords with the nature 


becomes a patrlarch. 


Such a patrlach 1s a “living patriarch” 
(huozulhwalcho ?⁄38). 


Bồ-đề Đạt-ma nói trong Nhị Nhập và Tứ Hạnh, 
“LÝ NHẬP có nghĩa tin sâu chúng sanh đồng một chân 
tánh, chỉ vì khách trần và vọng tưởng che lấp nên không 


thể hiển bày.3Š” 


tâm tánh không khác, tức tánh tức tâm, 

tâm không khác tánh, gọi đó là Tổ.” 

Câu “tức tánh tức tâm” là viết tắt của câu đài hơn 
“Trực chỉ nhân tâm / kiến tánh thành Phật,” chỉ dạy 
Thiền pháp đi đến chứng ngộ. Lập trường nên tảng của 


Thiên tông là rắn nhắc mọi người kiên tánh băng cách 


chỉ thăng tâm người. Người có tâm khế hợp với chân 


tánh là tô. 


Một vị Tổ như vậy là hoạt Tô. 
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He or she 1s a noble and free person, who at this 
very spot lives with vivacity. LinJ says, “hat your 
sfates of mind are not different — we call that “the living 


patriarch.”” 


“*“Therefore, ï( is said, 


The moment you recognize the nafure of the 


mỉnd, you can only say ï( is inconceivable.”ˆ 


This comes from the transmission verse of 
Haklena, the twenty-third patriarch of India. The entire 


gãthã 1s as follows: 


The moment you recognIze the nature of the 
mind, 

you can only say 1t 1s inconceIvable. 

Since you thoroughly understand that there 1s 
nothing to be attained, 

the moment there 1s attainment, you cannot say 


that you know. 


Haklenas master, the twenty-second Indian 
patliach Manorhfta, also has a well-known 


fransmIssion verse: 


Tô là một người cao quý và tự tại, ngay hiện tiên 


sông hoạt dụng. Lâm Tê nói, “Tâm tâm của quý vị Š% 


không khác thì gọi là vị Tô sống.” 


Lại có câu 

“khi nhận được tâm tánh, chỉ nói không nghĩ 
bàn.” 

Câu trên xuất phát từ bài kệ truyền thừa của Tổ 
thứ hai mươi ba Ân Độ Hạc-lặc-na. Bài kệ như sau: 
Nhận đắc tâm tánh thời Khi nhận được tâm tánh 
Khả thuyết bắt tư nghì Mới nói chằng nghĩ bàn 
Liễu liễu vô khả đắc Rõ ràng không chỗ được 
Đắc thời bắt thuyết trí. Khi được không nói biết. 

Ma-lô-na, Tô thứ hai mươi hai Ấn Độ, là thầy của 


Hạc-lặc-na, cũng có bài kệ truyền thừa nôi tiêng: 





8 “tâm với Tâm” thường được hiểu là “tâm của ông” và “Tâm của Phật,” 
hoặc có nghĩa “dụng” và “thể” của tâm. 
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Although the mind 1s made manifest through the 
myriad sense realms, 

1t truly leaves no trace wherever 1t appears. 

Hf you go with the flow and recognIze the nature, 

you wIll have neither Joys nor WOTrles. 


+ 


5. Nothing to Learn 


Pei Xiu asked, ““Does the Buddha save senfient 


beings or does he not?”ˆ 


The master replied, ““There are in reality no 


senfient beings whom the Buddha saves.ˆ 


Sakyamuni Buddha, the transformation body, 
appeared In order to save people with whom he shared 
affimtles. However, from an ultimate perspective, where 
all appearances are transcended, he saves people without 
actually saving anyone. At the level where existence and 
nonexistence are utferly transcended, even the word 


“salvatlon” 1s misleading. 


Tâm tùy vạn cảnh chuyển Tâm theo muôn cảnh chuyển 
Chuyển xứ thật năng u Chỗ chuyên thật kín sâu 

Tùy lưu nhận đắc tánh Theo dòng nhận được tánh 

Vô hỷ diệc vô ưu. ` Không mừng cũng không lo. 


+ 


5. Không Một Vật Để Học 


Hỏi: Phật độ chúng sanh chăng””? 
Đáp: Thật không chúng sanh Như Lai độ, 


Hóa thân của Phật Thích-ca-mâu-mi thị hiện cứu 
độ người có căn duyên. Tuy nhiên, từ một viên cảnh cuôi 


cùng, nơi siêu vượt tât cả tướng, Phật độ người mà 


không độ một ai. Ở tâm mức siêu vượt có và không, 


ngay cả chữ “cứu độ” cũng là sai lâm. 





87 Độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi. 
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“Jf even self is unascertainable, how could 
nonself ever be ascertained?? Neither the Buddha 


nor senfient beings can be ascertained.”ˆ 


These words are quoted from the “Dharma Gate 
of Nonduality” chapter of Vimalakiri”s lnstructions. 
And Just as the Hearf Sufra also says, “because there 1s 
nothing to be attained,” so too all things ultimately are 
unascertainnable. This matter 1s  IncomprehensIble, 


whether things have form or are formless. 


The Buddha opened a way for those having 
difficulty realizIng this fact, so they could see this matter 
with the eye of wIisdom. He bestowed hIs compassion on 
senflent beines who were living In ignorance by 
accepting false appearances as real; he kindled the light 
1n their minds by 1lluminating them with the brightness 


of his wIsdom. 


[Pei Xiu asked,] “lIt is said, “[The Buddha] 
manifested the thirty-two major marks and saved 
senfient beings.ˆ How dare you say that this dỉd not 


happen?” 


ngã còn không thể có, phi ngã làm sao có? Phật cùng 


chúng sanh đều không thể có. 


Hàng chữ trên trích từ chương Pháp Môn Bắt Nhị 
của kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết. Và Tâm Kinh cũng nói, 
“không chứng đắc,” nên cũng vậy, tất cả sự vật rốt Cuộc 
đều không thê có. Việc này không thể hiểu được, dù sự 
vật hữu tướng hay vô tướng. 

Đức Phật đã mở đường cho những người khó 
nhận ra sự thật này, do đó họ có thể nhìn vấn đề với tuệ 


nhãn. Phật ban rải từ bi cho chúng sinh sống trong vô 


minh bằng cách chấp nhận giả tướng là thật; Phật khơi 


dậy ánh sáng trong tâm của họ băng cách chiêu soi trí 


tuệ của Ngài. 


Hỏi: Hiện [Phật] có ba mươi hai tướng và độ 


chúng sanh, làm sao nói không? 





The Buddha exercised compassion on behalf of 
sentlent beings, and all the things he preached were 
expedients that derived from his concern for 1gnorant 


senfient beInøs. 


Pei Xiu”s question here really means, “Since the 
Buddha possesses the thirty-two maJjor marks and eIghty 
minor marks of a sage, shouldnˆt sentlent beIngs also 
pOSsess these marks 1f they are 1n fact buddhas? And 
shouldn't they try to become buddhas so they foo can 
save other sentient beings? How could you, Master, say 
that all these things are false? I don”t understand what 


you mean. ” 


The masfer replied, “*Whatever 
characferistcs there may be, all of those are 
spurious. But ïf you see that all characteristics are 


free from characferisfics, you wïll see the Tathãgata.ˆ 


These famous lines come from the Diammond 
S„ira. Although the master could Just have 1gnored Pei 
XIuˆs misguided questions, Huangbo kindly answered 


them all. 


Đức Phật thê hiện lòng từ bi vì chúng sinh, và tất 
cả pháp Ngài thuyết giảng là phương tiện xuất phát từ 


lòng thương tưởng chúng sinh vô minh. 


Câu hỏi của Bùi Hưu ở đây thực sự nghĩa là, “Vì 
Phật có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của 
bậc thánh, vậy chúng sinh có tướng như thế không nếu 
thực sự là Phật? Và chúng sinh có nên cô thành Phật để 
có thể cứu độ chúng sinh khác không? Làm thế nào, thưa 


thầy, nói rằng tất cả sự vật như thế là hư đối? Con không 


hiểu ý thầy. 


Đáp: Phàm có tướng đều là hư vọng, nếu thấy 
các tướng là phi tướng tức thấy Như Lai. 

Câu này nỗi tiếng trong kinh Kim Cang. Mặc dù 
có thể bỏ qua câu hỏi sai lầm của Bùi Hưu, nhưng Hoàng 


Bá tùy hý trả lời tất cả. 





“Both buddhas and senfient beings are ufterly 
false views that you have created. Because you do no£ 
recognize the original miỉnd, in vaïn you creafe such 


views and understandinøs. 


Since time Iimmemorlal, there have been no 
ørounds for explaining in words the fact that all sentient 
beings are endowed with the original mind. When 
people try to understand this intellectually, they commit 
the mistake of regarding what 1s a mere concept as 


something that exIsfs In reality. 


Hf people see the nature, they wIll see reality and 
naturally understand everything, unmediated by words. 
But because they clng to ther Intellectual 


understanding, they øenerate wrong views. 


*“*“The very moment you creafe the nofion that 
there is a “buddha,ˆ you are obstructed by that 
“buddha.ˆ The moment you create the nofion that 
there are “senfient beings,ˆ you are obs(ructed by 
those “sentfient beings.ˆ IÝ you create such nofions as 
“ordinaryˆ and “saint,” “pure” and “impure,ˆ those 


will all become obstructions. 


Phật cùng chúng sanh đều do ông khởi vọng 
kiến, chỉ vì không biết bản tâm nên khởi thấy biết hư 
dối vô nghĩa, 

Từ thời xưa, không có cơ sở đề giải thích bằng lời 
là thực tế tất cả chúng sinh đều hàm sẵn bản tâm. Khi cố 
găng hiểu trên tri kiến, họ sai lầm do vì xem một ý niệm 


đơn thuần là điều hiện hữu trong thực tại. 


Nếu thấy tánh, sẽ nhìn thấy thực tại và tự nhiên 


hiểu tất cả, không qua trung gian ngôn ngữ. Nhưng vì 


bám vào sự hiệu biết tri kiên, họ sinh khởi quan điêm sai 


lâm. 


vừa khởi thấy Phật liền bị Phật chướng, vừa khởi 
thấy chúng sanh liền bị chúng sanh chướng, khởi 
thấy phàm, thánh, tịnh, ué thì cái thấy thành những 


chướng ấy. 





The very moment you allow one thoupht to arise, 
you are far removed from the buddha. There 1s a big 
difference between thinking with understanding and 
thinking without understanding. If you øenerafte a view 
with an eye that 1s able to perceive all causes and 
conditions, you wIÏll not be hindered by that view. But If 
you have a mistaken thought, you w1ll inevitably øet off 


tracK. 


By obsfrucfting your mỉnd, all these [views] 
lead to the cycle of rebirth, like an ape that throws 
one thỉng away and picks up another without ever 
taking a break. The highes( training of all is 


invariably no-training. 


H you arouse one thought, you will be born again 
and assume another form. Since sentient beings arouse 
delusions without rest, they are not expected to escape 
this sea of suffering. No-training (asa¡ksa) refers to the 
state in which one atfains arhatship and thus has nothing 
more fo study or to practice. However, Seon gøoes 
beyond the levels of training or no-training and teaches 
that, in our natures, there 1s originally nothing we need 


to learn. 


Chính ngay lúc để niệm khởi, bạn xa Phật. Có sai 
khác lớn lao giữa suy nghĩ có nghĩ nghiŸŸ và suy nghĩ 


mà không nghĩ nghị??. Nếu khởi nhìn bằng mắt có thể 


nhận biết tât cả nhân duyên, cái nhìn sẽ không ngăn ngại. 


Nhưng nêu khởi niệm sai lâm, chắc chăn bạn sẽ lạc lôi. 


Vì chướng tâm ông [những cái thấy này] trọn 


thành luân hồi, 


ví như con khỉ chân này buông, chân kia năm, 


không khi nào dút. 
Nhắt đẳng là học, cần phải không học, 


Nếu khởi niệm, sẽ tái sinh và mang thân tướng 
khác. Vì khởi mê vọng không ngừng, chúng sinh không 
mong thoát khỏi biển khổ. Bậc vô học đề cập trạng thái 
chứng đạt quả A-la-hán và không cần học hoặc tu nữa. 
Tuy nhiên, Thiền siêu vượt thứ bậc hữu học hoặc vô học 


và dạy tự tánh xưa nay không một vật phải học. 





$8 Trị kiến lập tri [tức vô minh bổn]. (D.G.) 
89 Trị kiến vô kiến [tư tức Niết-bàn]. (D.G.) 
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There is neither worldling nor saiïn(; neither 
pure nor impure; neither large nor small. I( is 


unconfaminated and uncondifioned. 


The nature of sentlent beIngs 1s origInally thus. 
However, listening to these words, people think they 
need to get rid of everything in order to become thus. 
Regardless of the actions they take, things are orIginally 
thus. Even though people should fully believe these 
facts, they misguidedly think: “Do we have to resolve 
and eradicate our karma In order to become thus?” Ifyou 
let go of all such thoughts, the Idea of “nothing” wIll 


also fade away. 


“In this way, the one mỉnd is assiduously 


adorned with skïllful means. 


All characteristics are created; they are not there 
from the start. You should be your own master, stayIng 
always 1n accord with conditions and seeiIng the reality 
of the middle way that 1s nondual. These words that 
appear above are part of this verse from the Brahưna ”s 


Net Sutra: 


không phàm không thánh, không sạch không nhơ, 


không nhỏ không lớn, vô lậu vô vi. 


Thể tánh của chúng sinh xưa nay là như vậy. Tuy 
nhiên, nghe những lời này, mọi người nghĩ rằng họ cần 
phải buông hết mọi sự vật để thành như vậy. Bất kế họ 
hành động ra sao, tất cả xưa nay là như vậy. Mặc dù mọi 
người nên tin tưởng hoàn toàn vào những sự thật này, 
nhưng họ lại lầm tưởng: “Chúng ta có phải trừ nghiệp 
và chuyển nghiệp của mình để thành như thế không?” 
Nếu buông bỏ tất cả niệm tưởng trên, ý tưởng về “không 


một vật” cũng sẽ biên mật. 


Như thế, nhất tâm được trang nghiêm với 


phương tiện (thiện xảo). 


Tất cả sắc tướng đều tạo tác; ngay từ đầu không 


có. Bạn phải là chủ nhân chính mình, luôn khế hợp với 
cảnh duyên và nhìn thấy thực tại của trung đạo bất nhị. 
Những danh từ trên là một phần của bài kệ trong kinh 


Phạm Võng: 





'You should 1nvestigate silently 

the true characteristic of all dharmas, 
which 1s neither produced nor extinguished, 
neither permanent nor annihilated, 

neither one nor two, 

neither coming nor øoIng. 

In this way, the one mind 


1S assIiduously adorned with skillful means. 


%JI hear that you have studied all the twelve 
categories of the teachings of the three vehicles. You 
should relinguish completely all views and 
understanding. 


When people hear the word “relinquish,” they 
intentionally try to renounce those things. This shows 
that they are deluded. 


From the perspective of “nothing,” there 1s 
orIginally nothing to abandon or take. Then, what can 
you relinquIsh or retain? Only from this perspecfIve can 
you understand the word “relinguish.” Only then wIll 
you not try to relinquish or retain anything — that 1s, 


you wIll let go of both retention and relinqguishment. 


Nên yên lặng tra cứu 

Chân tướng tắt cả pháp, 
Chăng sanh chẳng diệt, 
Chắng thường chắng đoạn, 
Chăng một chăng hai 
không đến cũng không đi. 
Như thế, nhất tâm 


được trang nghiêm với phương tiện (thiện xảo). 


Dù ông học được ba thừa mười hai phần giáo, 
tẤt cả cái thấy biết thảy nên dẹp bỏ, 


Khi nghe thấy “dẹp bỏ” mọi người cô ý trừ bỏ. 


Như thế họ đang mê vọng. 


Từ quan điêm “không một vật,” nên xưa nay 


không một vật để trừ bỏ hay nắm giữ. Vậy thì đẹp bỏ 


hay giữ lại? Chỉ từ góc nhìn này, bạn mới có thê hiểu 
chữ dẹp bỏ. Rồi thì bạn sẽ không cố gắng dẹp bỏ hoặc 


giữ lại vật gì —đó là, buông bỏ cả hai giữ và dẹp. 





The “twelve categorles of the teachings of the 
three vehicles” refers to the three vehicles of the 
§ravakas, pratyekabuddhas, and bodhisattvas and the 
twelve different genres of the scriptural teachings of the 
Buddha. Thus the “twelve categories of the teachings of 
the three vehicles” 1s a categorization of the Buddhaˆs 


teachings In terms of style and content. 


“Therefore “I have abandoned everything I 
have and am just lying here on my sickbedˆ refers 
precisely fo not øenerafing any sorf 0Ÿ view. 


The words above were spoken by the layman 
VimalakTrti and appear In the “MañJušrfs Questions” 
chapter of Vữmalakirti”s InstrucHons. The layman was 
not bound or hindered by what he possessed. He uttered 
this remark after Investigating the causal relationships 
Of things. His words reveal that everything 1s empty and 


false. 


“Jf there is not a single dharma that ïs 
ascertainable, you will no( be øobstrucfted by 
dharmas. 


“Mười hai phần giáo của ba thừa” là Thanh văn, 
Duyên Giác, và Bôồ-tát thừa và mười hai phần giáo lý 
kinh điển khác nhau của Đức Phật. Như vậy “Mười hai 


phần giáo của ba thừa” là phân loại giáo pháp Đức Phật 


vê thê cách và nội dung. 


nên nói “dẹp bỏ sở hữu, chỉ để một giường nghỉ 


bệnh mà nằm.””? Chỉ là không khởi các kiến chấp, 


Câu trên do Duy-ma-cật nói trong Phẩm Văn Thù 
Sư Lợi Thăm Bệnh, kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết. Cư sĩ 
Duy-ma không bị vật sở hữu ràng buộc hoặc ngăn ngại. 
Ngài nói ra nhận xét này sau khi tham cứu tương quan 
nhân quả giữa sự vật. Lời của ngài cho thấy mọi vật đều 


không và hư dối. 


nếu không một pháp có thể được thì không bị pháp 


chướng, 





9 Nguyên văn trong kinh: “Lúc ấy Duy Ma Cật biết Văn Thù cùng đại 
chúng đên, liên dùng thân lực dời đi tất cả đồ đạc và thị giả, trong 
phòng rỗng không, chỉ còn một giường bệnh để nằm.” 
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“You transcend the three realms oŸ exis(ence 
and the spheres of both worldlings and saints. Then 
and only then will you will deserve to be called a 


“supramundane buddha.ˆ 


Those who are Ignorant think that they have to 
reach the realm of the buddhas in order to attain 
buddhahood. Althouph trying to become buddhas, they 
shoot themselves In the foot by creating discriminatIve 


VIeWS. 


Those who realize the nature do not discriminate 
between buddhas and sentient beings; they go theIr own 
ways, not caring about taking up or abandoning 


anything. 


“Therefore, ï( is said, “[ bow my head before 
that which, like empty space, has no support.ˆ I have 
left behind non-Buddhist paths. 


Non-Buddhist paths lead people to commit 
misguided deeds. Even some people in the Great 
Vehicle do things as 1Ý they were followers of the 


vehicles of the §ravakas or pratyekabuddhas. 


vượt khỏi tam giới và cảnh giới phàm thánh 

mới được gọi là Phật xuất thế. 

Những người vô minh nghĩ rằng họ phải đến cảnh 
giới của chư Phật để chứng đạt Phật tánh. Mặc dù cố 
găng thành Phật, họ tự bắn vào chân mình do tạo tác 
quan điểm phân biệt đối đãi. 

Người nhận ra thể tánh sẽ không phân biệt giữa 


chư Phật và chúng sinh; họ đi theo đường tu riêng của 


họ, không quan tâm đến lấy hay bỏ bất cứ vật gì. 


Nên nói: “Đánh lễ như hư không chắng chỗ 
nương, siêu vượt ngoại đạo, 

Ngoại đạo hướng dẫn con người hành động sai 
lầm. Thậm chí, có người tu học Đại thừa còn hành động 


như thê là Phật tử của Thanh văn hoặc Duyên giác thừa. 





SInce even adherents of the Great Vehicle at times make 
mistakes, anclent masfters speak only of the one Buddha 
Vehicle. If you arouse a discriminative thoupht, you wIll 


be mistaken. 


“hat which, like empty space, has no support” 
refers to that realm where all dichotomies and 
discriminations are eradicated. The above words are part 
Of a song 1n praise of the buddha that appears In the 


“Buddha Realm” chapter of Vữnalakirfiˆs lnstrucHons. 


“Since the mỉnd ïs already undifferenfiated, 
dharmas are also undifferenfiated; since the mỉnd ïs 
already unconditioned, dharmas are also 
uncondifioned. The myriad đdharmas all derive from 


transmutatfions of the mỉnd. 


The mind and dharmas are nondual. The mind 1s 
like empty space. In empty space, there Is no past, 
present, or future. Thĩs 1s Just how the mind 1s. For these 


TeaSONS, 1f 1s uncondifioned. 


It 1s said, “You should realize that all things 
OrIgInate from the mind. There 1s no right or wrong 1n 


all those things that are subJect to change.” 


Vì ngay cả Phật tử Đại thừa cũng có lúc phạm sai lầm, 
chư cô đức chỉ nói một Phật thừa. Nếu khởi niệm phân 
biệt đối đãi, tức sai lầm. 

“như hư không chắng chỗ nương” đề cập cảnh 
giới loại bỏ tất cả các phân biệt đối đãi. Những chữ trên 
trong bài tán Phật thuộc Phẩm Phật Quốc, kinh Duy-ma- 


cật Sở Thuyết. 


tâm đã chẳng khác, pháp cũng chẳng khác. 
“*“Ƒâm đã vô vi, pháp cũng vô vi.” Muôn pháp trọn do 
tâm biến. 

Tâm và pháp là bất nhị. Tâm như hư không. Trong 
hư không, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tâm 


là như thê, nên tâm là vô vI. 


Vì thế nói, “Nên nhận biết vạn pháp duy tâm biến. 


Không có đúng hay sai trong tất cả sự vật vô thường.” 





You should not be deceived by these words, 


which were never Intended to deceIve others. 


“Therefore, [it is said,]} “Since my mỉnd ïs 
emp(y, all dharmas are empfy; so (foo are the 
thousands of types and the myriad species.ˆ 


At the very moment you see the nature, you 
should know, “All dharmas are originally empty. They 
are all false.” If you have had such an experlence, you 
must completely believe In 1t. However, discriminative 
thoughts may arise and confuse you, causing you fo øo 
back to being who you were before. Since all sentient 
beIngs are endowed with the nature, once you see that 
nature, that 's 1t! Do not think that there 1s something 
more you need to see or that you need to engage In 


various foolish deeds. 


*“*The realm of space that spreads out ïn all the 
ten direcfions is idenfical to the essence of the one 
mỉnd. Since the mỉnd ïs originally undifferenfiated, 
dharmas also are undifferentiated. I( is only 
because your views and understanding are not the 
same that distinctions appear. 


Chớ bị những lời trên lừa dối, những điều trên 


không bao giờ có ý định lừa dối người. 


nên nói: ““Tâm ta không, nên các pháp không, 


ngàn phẩm muôn loại thảy đều đồng như thế. 


Ngay khi thấy tánh, bạn phải biết, “Các pháp xưa 
nay đều không, đều hư dối.” Nếu chứng nghiệm được 
thì phải tin chắc. Tuy nhiên, niệm tưởng phân biệt đối 
đãi có thê phát sinh và làm bạn mê lầm, khiến bạn trở lại 


như trước đây. Vì tất cả chúng sinh đều hàm sẵn bản 


tánh, nên một khi thấy tánh thì xong! Đừng nghĩ rằng có 


điêu gì hơn nữa cân phải nhìn thây hoặc cân phải dân 


thân vào những hành vi ngu muội. 


Tột không pháp giới mười phương đồng một 
tâm thể.” 
Tâm vốn không khác, pháp cũng không khác. 


Chỉ vì ông thấy biết chẳng đồng nên có sai biệt. 





People create all kinds of false distinctions by 
discriminating large and smaill, ripht and wrong. 
Through his enlightenment, the Buddha demonstrated 
that all these characterIstics were not different from each 
other. Thanks to him, people can realize this fact and 
arouse faith In the Buddhist teachings, sayIng “So It 1s” 
Thịs faith wIll bring an end to endless wandering 1n 


Samsara. 


“J{ is Just like all heavenly beings, who eaf 
together fÍrom the same bejeweled bowl but, 
depending on their merit and virtue, the color of 
their meals is different.ˆ 


When eating from same bowl, some people wIll 
say, “DelicIous!"° while others wIll say, “How tasteless!” 
They have different perspectives because their karma 
differs. The analogy Huangbo uses here 1s also an 
unatfributed quotation from the preface to the “Buddha 


Realm” chapter of Vừnalakirti”s lnstrucflons. 


The Sixth Patriarch Huineng also said that 
worldly blessings derive from chasing characterIstics, 
while øenuine spiritual merit derives from stayIng far 


removed from characterIsftIcs. 


Mọi người tạo tác sai khác hư dối bằng cách phân 
biệt lớn nhỏ, đúng sai. Do giác ngộ, Đức Phật đã chứng 
minh tất cả hình tướng không sai khác. Biết ơn Phật, 
chúng ta có thê nhận ra sự thật này và phát tín tâm vào 
pháp của Phật, nói rằng “À, ra thế!” Tín tâm này sẽ chấm 


dứt luân hồi sanh tử. 


Ví như chư thiên đồng ăn bát bằng bảy báu, 


mà tùy phước đức của mỗi vị, cơm có màu sắc khác. 


Ăn cùng một bát, có người nói, “Ngon!” Trong 
khi người khác sẽ nói, “Dở!” Họ có quan điểm khác 
nhau do nghiệp khác nhau. Ân dụ của Hoàng Bá ở đây 
cũng trích dẫn từ lời tựa của Phẩm Phật Quốc trong kinh 


Duy-ma-cật Sở Thuyết. 


Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng phước báo thế 


gian do theo đuôi sắc tướng, trong khi công đức thì phải 


la tướng.”! 





%! Nguyên văn trong Pháp Bảo Đàn: “... cất chùa độ Tăng, bố thí, thiết 

trai đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. 

Công đức là ở trong Pháp thân, không phải do tu phước mà được.” 
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“AlII the buddhas ïn the ten directions have in 
fact never atfained even a modicum of đdharma — 
this is called anwffara[sarmryaksam |bodhu. 


The Buddhadharma 1s not something that has 
been newly atfained and revealed. It 1s already there to 
be recognized, so 1t doesn”t need to be created. You 
sinply must realize for yourself what has always been 
there: “Ah! Thịs 1s what 1t 1s! Since I was deceived by 
false things, I have spent my life doing foolish things. 
Now Irealize that I have been deceived by mirages. The 
nature of the buddha 1s not different from the nature of 
sentilent beings. This nondual nature 1s what all people 
should awaken to.” 


Anuftarasamyaksamnbodhi _— supreme, 
unexcelled enlightenment — Is 1n fact always right In 
front of our eyes, but we need to see the nature 1n order 
to to realize this fact. 


Since this realm cannot be expressed, 1t 1s called 


“,“nconceivable.” 


“There is only this one mỉnd; there are no 
differenfiated characteristics. I( is also has no 
luminosity or colorations, nothing superior 0r 
inferior. 


Mười phương chư Phật thật không có một chút 
pháp được gọi là A Nậu Bồ Đề. 


Phật pháp không phải điều gì mới chứng đắc và 
hiển lộ, mà vốn sẵn để nhận biết, vì vậy không cần phải 
tạo tác. Bạn chỉ cần tự mình nhận ra pháp vẫn luôn ở đó: 
"AI Đây rồi! Vì bị sự vật hư vọng lừa dối, tôi đã dành cả 
đời hành động ngu dại. Bây giờ tôi nhận ra mình đã bị 
ảo tưởng dối gạt. Phật tánh không khác với chúng sinh 
tánh. Thê tánh bất nhị này là việc mà tất cả mọi người 


phải chứng ngộ." 


A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đê—giác ngộ tôi 


thắng, vô thượng—thực tế luôn luôn ngay trước mắt, 


nhưng chúng ta phải thấy tánh để nhận ra sự thật này. 


Vì cảnh giới này không thê diễn tả, nên gọi là “bất 


khả tư nghì.” 


Chỉ là một tâm, thật không có tướng khác, 


cũng không ánh sáng, không có hơn thua”?. 





2 Tức là Phật. 





The sky has no brightness of1ts own: when dawn 
comes, 1t becomes lipht; when sunset comes, 1t Øefs 


dark. 


Šãkyamuni Buddha saw the morning star and 
atfained enlightenment, after which he saved I1gnorant 
sentient beings who were wandering around In darkness. 
He ensured they would not lose theIr orIginal mind by 
helping them to realize their natures for themselves, and 
he established the spiritual facultes that would help 


them avoid being dragøsed around by 1llusory things. 


“Since there is no superior, there are no 
characteristics ofa buddha; since there ïs no inferior, 


there are no characferistics of a senfient being.”° 


At that point, the myriad dharmas are all equal In 
the one mind. Therefore there are no characferIstIcs of a 
sentlent being who admires and worships the buddha 
and no characteristics of a buddha who saves senflent 


beIngs. Therefore 1t 1s called the nondual dharma. 


Bầu trời không có ánh sáng riêng: bình minh thì 
trời sáng; hoàng hôn thì trời tối. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-mi giác ngộ lúc sao Mai 
mọc, sau đó Ngài cứu độ chúng sinh vô minh lang thang 
trong bóng tối. Ngài đảm bảo họ sẽ không mất bản tâm 
bằng cách giúp họ nhận ra tự tánh và dựng lập căn cơ 


giúp họ tránh khỏi huyễn mộng lôi kéo. 


Vì không hơn nên không tướng Phật. 
Vì không thua nên không tướng chúng sanh. 


Tại điểm này, vô số các pháp đều bình đẳng trong 


nhất tâm. Do đó, không có tướng của một chúng sinh 


ngưỡng mộ và tôn sùng Phật và không có tướng của một 


vị Phật cứu độ chúng sinh. Do đó, gọi là pháp bất nhị. 





Pei Xiu asked, “Since the mỉnd is formiless, 
how could it be that a buddha does not possess all the 
thirty-two major marks and eighty minor marks and 
does not edifYy and save all senfient beings?”° 


Since Pei Xiu had not transcended the realm of 
characteristics, he could not avoid discriminating 


between buddhas and sentient beings. 


But Master Huangbo said from the start, “AI 
buddhas and senfient beings share the same one 
mìỉnd. There ïs no other dharma. Thỉs one mỉnd ï(self 
is the buddha. The buddha and senfient beings are 
not different.” 


It 1s hard to say why Pei Xiu asked the above 
question. Clinging to characteristics and persisting 1n 
lookIng outside for truth, he likely did not understand 
the meaning of the masterˆs words and continued to ask 


foolish questions. 


The master said, “ “The thirty-two major marks 
involve characteristics. [Therefore, i( is said,] 
“Whatever characteristics there may be, all of those 
are spurious. The eiphty minor marks involve 


materiality. [Therefore, ït is said,| 


Hỏi: Tâm đã không tướng, đâu được hoàn toàn 
không ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp hóa 
độ chúng sanh? 

Vì Bùi Hưu không siêu vượt cõi giới sắc tướng, 
nên không thê tránh phân biệt đối đãi giữa chư Phật và 
chúng sinh. 

Nhưng Hoàng Bá đã nói từ đầu, “Chư Phật cùng 
tắt cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp 
riêng. Chính tâm này là Phật. Phật cùng chúng sanh 
không riêng khác.” 

Thật khó nói tại sao Bùi Hưu hỏi câu trên. Chấp 
dính sắc tướng và vẫn còn tìm kiếm lẽ thật ở bên ngoài, 


Bùi Hưu hình như không hiểu ý nghĩa lời nói của Hoàng 


Bá và tiêp tục hỏi những câu mê muội. 


Đáp: Ba mươi hai tướng thuộc về tướng, 
phàm có tướng đều hư vọng. 


Tám mươi vẻ đẹp thuộc về sắc, 





Those who look for me ïn my physical form, . . 
those people pracfice a deviant path. 
They will never be able to see the Tathägata.”ˆ 


Peli Xiu discriminated In terms of characterIstIcs 
and materlality, so Master Huangbo kindly guided him 
with these lines from the D/œmond Sufra. The difference 
between Pei Xu and Master Huangbo was that the grand 
councilor may have had some slight experlence of the 
root, but he could not remove discriminative thought 
because he was still influenced by subtle delusions; the 
master thoroughly saw the true characterIstic of the 


middle way, which transcends all characferIstics. 


In other words, Pei Xiu”s question was slanted 
toward extreme views, while Master Huangbo followed 
the middle way and provided an opportunity for Pei Xiu 
to break through his discriminative delusions. The 
difference between the two 1s as øreat as that between 
heaven and earth. Therefore the ancIent teachers advIsed 


that one should first awaken to the mind. 


+ 


nếu do sắc thấy ta 

ấy là hành đạo tà, 

không thể thấy Như Lai. 

Bùi Hưu phân biệt đối đãi tướng và vật, vì vậy 
Hoàng Bá tùy hỷ chỉ dạy câu trên trong kinh Kim Cang. 
Sự khác biệt giữa Bùi Hưu và Hoàng Bá là vị tướng quốc 
có thê đã trải nghiệm nhỏ về căn nguyên, nhưng chưa 
trừ bỏ suy nghĩ phân biệt đối đãi vì Bùi Hưu vẫn bị mê 
vọng vi tế tác động; trong khi vị thầy đã thấy thấu chân 
tướng của trung đạo, siêu vượt tất cả tướng. 

Nói cách khác, câu hỏi của Bùi Hưu nghiêng về 
cái nhìn hai bên, trong khi Hoàng Bá thì trung đạo và 
tạo cơ hội cho Bùi Hưu vượt qua mê vọng phân biệt đối 


đãi. Sự khác biệt giữa cả hai lớn lao như trời với đất. Do 


đó, bậc cô đức khuyên dạy trước tiên nên giác ngộ tâm. 





6. There Is Only the One Mind 


Pei Xiu asked, “Is the nature of the buddha 
and the nature of senfient beings the same or 
different?” 


H you say that theIr natures are same, I wIll strike 
you with my staff; If you say that they are different, I 
wIll strike you with my staff. However meticulously 
Master Huangbo showed him the dharma, Peli Xu could 
not digest the master's words. Master Huangbo was 
careful to ensure that Pei Xiu would not misunderstand 


and cling to the masterˆs words. 


The masfter replied, ““Their natures are neither 
the same nor different. Hf, from the standpoint of the 
three-vehicle teachinøs, ïf is explained that there is a 
buddha nature and a nature of senfient beings, then 
there will accordinely be causes and ceffecfs 
associated with the three vehicles, which will involve 
idenfities and differences. 


“Whether It 1s the buddha nature or the nature of 
senftient beings, the essence of that nature I1nvolves 


neither sameness nor đifference.” 


6. Chỉ Có Một Tâm 


Hỏi: Phật tánh cùng chúng sanh tánh đồng hay 
khác? 

Nếu nói thể tánh đồng, tôi sẽ cho bạn ăn gậy; nếu 
nói khác, tôi cũng cho bạn ăn gậy. Tuy nhiên, Hoàng Bá 
vẫn chỉ dạy, Bùi Hưu không lĩnh hội được lời thầy. 
Hoàng Bá đã cân thận đảm bảo đề Bùi Hưu không hiểu 


sai và chấp dính lời dạy. 


Đáp: Tánh chăng đồng chắng khác. Nếu nhằm 
giáo lý ba thừa nói có Phật tánh, chúng sanh tánh, 


nên có nhân quả ba thừa, tức có đồng có khác. 


Cho dù đó là Phật tánh hay chúng sinh tánh, thể 


tánh chăng đồng chẳng khác. 





However, from the standpoInt of the teachings of the 
three vehicles sentient beings are sentient beings and 
buddhas are buddhas. The law of causality clearly does 


exIst, so differences inevitably appear. 


“But from the sfandpoint of the Buddha 
Vehicle and the transmission of the patriarchs, we do 
not discuss such thỉngs. There ïs only the one mỉnd, 
which involves neither idenfiy nor difference, 


neither cause nor effect. 


Pel Xiu”s questlons derIve from the intellectual 
knowledge he had gained through learning, but Master 
Huangbo kindly and yet clearly revealed to him the truth 


about the basIc tenets of the house of Seon. 


lf your master points directly to the mind of 
human beInøs, and you are able to see the nature and 
attain buddhahood, then you wIll realize that all sorts of 
causes and effects and varlous types of discriminative 
thoughts are simply false: there 1s nothing other than this 
one mind. Since there 1s Just this one mind, the reality of 


things 1s clearly and easily revealed. 


Tuy nhiên, từ quan điểm của giáo lý Tam thừa chúng 
sinh là chúng sinh và chư Phật là chư Phật. Luật nhân 


quả rõ ràng là có, do đó chăc chăn có khác biệt. 


Nếu nhằm Phật thừa và Tổ sư truyền nhau, 
không nói đến việc như thế, chỉ có một tâm, không 
đồng không khác, không nhân không quả”. 

Câu hỏi của Bùi Hưu xuất phát từ tri kiến có được 
do học hiểu, nhưng Hoàng Bá có lòng từ và khơi dậy lẽ 


thật cho Bùi Hưu giáo lý cơ bản của nhà Thiên. 


Nếu VỊ thầy trực chỉ nhân tâm, đề bạn có thể thấy 
tánh và thành Phật, thì bạn sẽ nhận ra tất cả loại nhân 
quả và suy nghĩ phân biệt đối đãi chỉ là hư dối: không 


có gì khác ngoài một tâm này. Vì chỉ một tâm, nên thực 


tại của sự vật thì rõ ràng và dê hiên lộ. 





% Ý của Hoàng Bá không phải bác bỏ hiệu lực của nghiệp đối với thế 
gian tạm bợ luân hôi. 
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The revelation of the one mind 1s recorded 1n the 
1,700 gongan cases of the Seon school and are 
transmitted in the many discourse records of the Seon 


Imasfers. 


Master Huangbo's disciple LinJ Yixuan said 
after his enliphtenment, “Fundamentally, there 1s 
nothing speclal in Huangboˆs Buddhadharma.” Seon 1s 


Just this simple and clear! 


“*“Therefore, ï( is said, 


There is only this path of the One Vehicle. 
There are not two or three, 


except what the Buddha teaches expediently..ˆ 


Hf your eye for the one mind becomes penetrating, 
you will see that only the one mind 1s the real 
characteristic of things while the two or three vehicles 
are Just mirages. Seon Just points directly to this true 


characteristic of nonduality. 


However, the Buddha offered expedient 
teachings 1n accord with sentlent beings” mental 


capacities 1n order to guide them to enlightenment. 


Sự khơi dậy nhất tâm được ghi lại trong 1.700 
công án của Thiền tông và truyền dạy trong nhiều ngữ 


lục của chư Thiên sư. 


Đệ tử của Hoàng Bá là Lâm Tế Nghĩa Huyền nói 
sau khi giác ngộ, “Xưa nay Phật pháp của Hoàng Bá 


I?? 


không nhiều!” Thiền thì đơn giản và rõ ràng như thế! 


Nên nói: 
“chỉ đạo nhất thừa này, 
không hai cũng không ba, 


trừ Phật phương tiện nói.””? 


Nếu mắt thâm nhập một tâm, bạn sẽ thấy rằng chỉ 
một tâm này thật tướng các pháp trong khi nhị hoặc tam 
thừa chỉ là ảo tưởng. Thiền thì trực chỉ chân tướng của 


bất nhị. 


Tuy nhiên, Phật đã đưa ra những giáo lý vì 


phương tiện phù hợp với căn cơ chúng sinh, để hướng 


dân họ giác ngộ. 





% Trích Phẩm Phương Tiện trong kinh Pháp Hoa. 
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Therefore those teachings are included in the discussion 


Of the path. 


Later, bripht-eyed Seon masters created such 
mediftation techniques as examination of meditative 
topIcs (kanhua/ganhwa ®8ñ8) and silent 1llumination 
(mozhaofmukjo SÄÊ§) out Of concern for pracfItloners 
who failed to realize the truth the moment the master 
spoke. 


+ 


7. The Bodhisattva Boundless Body 


Pei Xiu asked, ““Why can”t Boundless Body 
Bodhisattva see the top of the Tathãgata”s head???Š 


The master replied, “In fact, he shouldnˆt be 
able to see i(. Why? He shouldnˆt be able to see it 
because Boundless Body Bodhisattva ïs himself the 


Tathãgata. 


Before Grant Councilor Pei Xiu met Master 


Huangbo, he had befriended Guifeng ZongmI. 





%5 l† is clear that this question was asked by somebody not present 
during the previous discussions. 
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Do đó, có giáo lý trong luận đạo. 


Sau đó, chư vị Thiền sư mắt sáng tạo ra pháp tu 
thiền như khán thoại và mặc chiếu vì lo lắng cho hành 


giả không nhận ra lẽ thật ngay lúc thầy thuyết. 


7. Bồ-Tát Vô Biên Thân 


Hỏi: Bồ-tát Vô Biên Thân, tại sao không thấy 
đảnh tướng của Như Lai”? 

Đáp: Thật không thể thấy. Vì cớ sao? Vì Bồ- 
tát Thân Vô Biên chính là Như Lai, chẳng lẽ lại thấy. 


Trước khi tướng quốc Bùi Hưu gặp Hoàng Bá, đã 


kết giao với Khuê Phong Tông Mật (780-841). 





% Rõ ràng người nêu ra rằng câu hỏi không có mặt trong các cuộc thảo 
luận trước đó. 
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SInce Zongmi was the fifth patriarch of both the Huayan 
doctrinal school and the Heze school of Chan, he was 
versed In both Chan and scholastic teachings. Therefore, 


Pei Xiu asked the above question. 


Boundles Body (Anantakaya # ‡ 8 ) 
Bodhisatva appears 1n the first chapter of the 
Mahaparimrvana Sutra. The g1st of what Pei Xiu asks 
here Is why Boundless Body Bodhisattva, who has no 
boundaries, can”t see the top of the Tathagataˆs head 


even throuph the power of his awesome virtue? 


Since Boundles Body Bodhisatva 1s the 
Tathagata himself, 1t 1s absurd to suggest that the 
Tathãagata would look at the top of his own head. 


“We only teach you this: 


Don'ˆt create the notion of a buddha so that you 
don”t succumb to the limifs of a buddha; donˆt creafe 
the nofion of sentien( beings so that you don'”t 
succumb to the limits of sentient beings. 

Don'ˆt create the nofion of existence so that you 
don”t succumb to the limifs of existence; donˆt creafe 
the nofion of nonexistenece so that you don”f succumb 


to the limits of non-existence. 


Vì Tông Mật là Tổ thứ năm của cả Hoa Nghiêm tông và 
thiền phái của Hà Trạch””, nên thành thạo cả hai giáo lý 
thiền và giáo. Do đó, Bùi Hưu đã hỏi câu trên. 

Vô Biên Thân Bồ-tát xuất hiện trong chương đầu 
tiên của kinh Đại Bát Niết-bàn. Ý chính của câu Bùi Hưu 
hỏi ở đây là tại sao Bồ-tát Vô Biên Thân, đã là vô biên, 
lại không thê nhìn thấy đảnh tướng của Như Lai dù có 


năng lực của đức hạnh tuyệt diệu? 


Vì Bồ-tát Vô Biên Thân tự là Như Lai, nên thật 


phi lý khi Như Lai nhìn vào đánh tướng của mình. 


Chỉ dạy ông: 


Không khởi chấp thấy Phật thì không rơi bên 


Phật. 


Không khởi chấp thấy chúng sanh thì không 
rơi bên chúng sanh. 

Không khởi chấp thấy có thì không rơi bên có. 

Không khởi chấp thấy không thì không rơi bên 
không. 
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Don”t create the nofion of ordinariness so that 
you đon”t succumb to the limifs of ordinariness; 
donˆt create the nofion of sancfity so that you donˆt 
succumb to the limits oŸ sanctity. 


The Buddhadharma Involves no-thoupht, 
sipgnlessness, and nonabiding; but these words are Just 
expedient means to help practitioners not to abide 1n or 


cling to anything, anywhere. 


Buddha and sentient beings are two limits, or 
extreme views. Therefore, 1ƒ you seek a buddha, you wIll 
fall into the extreme view that a buddha exIsts separately 


from you. 


Those who are deluded try to gain something 
good, but good and evil are also two extremes. If you 


seek either of the two, you succurnb to that limIt. 


“Only by being free from all views will one 
have a boundless body. But if one has even the 
semblance of a view, one will be called a non- 
Buddhist. 


Since the Buddhadharma 1s origInally pristine, 1t 


1S free from all IimpedIiments and 1s luminous and brIight. 


Không khởi chấp thấy phàm thì không rơi bên 
phàm. 

Không khởi chấp thấy thánh thì không rơi bên 
thánh. 


Phật pháp bao gồm vô niệm, vô tướng và vô trụ; 
nhưng những danh từ này chỉ là phương tiện để giúp 
người tu không trụ hoặc không dính vào vật gì, nơi nào. 

Phật và chúng sinh là hai giới hạn, hay quan điểm 
cực đoan. Do đó, nếu tìm Phật, sẽ rơi vào cái nhìn cực 
đoan rằng có Phật tách biệt với bạn. 

Người si mê cố gắng đạt điều gì thiện, nhưng 


thiện và ác cũng là hai thái cực. Nêu tìm một trong hai, 


bạn chịu chêt vì giới hạn này. 


Nếu không các kiến chấp tức là có Thân Vô 
Biên. Nếu có chỗ kiến chấp tức là ngoại đạo. 
Vì Phật Pháp xưa nay thanh tịnh, không ngăn ngại 


và chiêu sáng. 





Therefore, 1f you say that you have seen something or 


gained something, you are entrapped 1n extreme views. 


Hf you meet the buddha, you kill him; 1ƒ you meet 
the patrlarch, you kiIll him; only then can you claim that 
you share something, however tiny, with Boundless 
Body Bodhisattva. 


“Non-Buddhists  deliph( in all views; 
bodhisattvas remain unmoved by all views. Á “thus 
come on©ˆ (/ø(hãgafa) means the quality of being thus 
with all đharmas. 


A “non-Buddhist” refers to one who clings to 
views and moves oneˆ”s mind toward the outside. Ôn the 
contrary, bodhisattvas are orIginally Just calm and 
unmoving; they stay silently in accord with the original 
nature. Bodhisattvas move all day long without ever 
really moving. A “tathagata” means that whatever he 
encounters, he remains always thus; whether rainy or 


windy, he remains originally thus and unmoving. 


“*“Therefore, ïf is said, “Maitreya ïs also thus; all 
the sages and sainfs are also thus.ˆ 


Do đó, nêu bạn nói răng bạn đã thây một cái gì đó hoặc 
đạt được một cái gì đó, bạn bị vướng vào những quan 


điêm cực đoan. 


Nêu gặp Phật, sát Phật; nêu Tô, sát Tô; chỉ sau đó 
bạn mới có thê tuyên bô răng mình chia sẻ một điều gì, 


tuy nhỏ bé, với Bồ-tát Vô Biên Thân. 


Ngoại đạo ưa thích tri kiến. Bồ-tát đối tri kiến 
không động. Như Lai tức nghĩa “như” của các pháp. 
“Ngoại đạo” để cập đến người kiến chấp và 
hướng tâm ra bên ngoài. Trái lại, Bồ-tát xưa nay chỉ tịch 


lặng và bất động: các ngài yên lặng khế hợp với bản 


tánh. Bồ-tát động chuyên cả ngày mà không bao giờ 


thực sự động. “Như Lai” có nghĩa gặp bắt cứ việc gì vẫn 


như như; dù mưa hay gió, xưa nay như như và bất động. 


Nên nói “Di Lặc cũng như, các thánh hiên cũng 


như. 





“[husness is neither produced  nor 
exfinguished; thusness neither sees nor hears. The 
top öo£ the Tathãgataˆs head can be seen completely 
but also not seen completely. Therefore he does not 


fall into the limit of “completeness.ˆ 


“[hat which 1s thus and unmoving” 1s neither 
created, changed, nor extinguished; so what causality 
can 1t involve? It has nothing to do with either causality 
or dependent origination. Can people believe that 1t 1s 
constantly in motilon and yet has never moved? Thịs 1s 
why 1t1s said to be inconceivable. Only when you know 
1{s final resting place can you understand 1t without 


beiIng disturbed by appearances. 


“*“Therefore, “a buddha?s body is unconditioned 


and does not capitulate to any numerical category.” 


Like Boundless Body Bodhisattva, a buddhaˆs 
body 1s also limitless: where 1t begins or ends cannot be 
determined. Because 1t has no form, 1t 1s the bigøest of 


the big and the smallest of the small. 


“Như tức không sanh, như tức không diệt, như 
tức không thấy, như tức không nghe.” 


Đảnh của Như Lai tức là thấy tròn đủ, cũng 
không phải thấy tròn đủ nên không rơi bên “tròn đủ. 
“Như như và bất động” thì không sanh, không 
biến đổi, cũng không diệt; vậy, làm sao có thể dính dáng 
đến nhân quả? “Như” thì không dính dáng đến lý nhân 
duyên. Có ai tin rằng liên tục động và chưa từng động? 


Đây là lý do tại sao là bất khả tư nghì. Chỉ khi biết nơi 


an nghỉ cứu cánh, bạn mới có thê hiêu mà không bị sắc 


tướng phiên nhiễu. 


Do đó thân Phật” vô vi”? không rơi vào các 


số,!00 


Giống như Bồ-tát Vô Biên Thân, thân Phật cũng 
vô biên: nơi bắt đầu hay kết thúc không thể xác định. 
Bởi vì thân Phật thì vô tướng, là lớn nhất của lớn và nhỏ 


nhât của nhỏ. 
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lt appears big or small in accordance with the process of 
dependent orIgination, but 1ts real characterIstic 1s that 1t 
1S Immeasurable. Therefore you should be able to 
carefuly watch ths place rphí now_ without 


succumbing to the two extremes of big and small. 


Provisionally, ï( [i.e., a buddhaˆ?s body| ïs 
compared to empty space. 

It is perfect like the great void, 

without deficiency or redundancy. 


“Empty space” refers to the orIgInal form before 
all forms were created. Since 1ís limits cannot be 


determined, 1t 1s compared to empty space. 


The above line 1s an unattributed quotation from 
the Third Patriarch Sengcan”s Verses on Faith ïn Mind. 


“Be at leisure and without concerns. Do not fry 
forcibly to contend that ït involves some other realm, 
for aftachment to such rhetoric is what leads to 


discursive thought. 


The three vehicles try to explain 1t, but the one 


vehicle directly penetrates 1nto If. 


Thân Phật xuất hiện lớn hay nhỏ phù hợp với tiến trình 
nhân duyên, nhưng thật tướng thì vô lượng. Do đó, bạn 
phải cân thận nhìn tại chỗ ngay bây giờ mà không chịu 


chết trước hai thái cực lớn và nhỏ. 


tạm lấy hư không làm dụ. 
Tròn đồng thái hư 
Không thiếu không dư, 


Z 


“Hư không” ý nói bản tướng trước khi tất cả sắc 
tướng hình thành. Vì giới hạn của bản tướng không thể 


xác định, nên so sánh với hư không. 


Câu trên trích dân nguyên văn Tín Tâm Minh của 


Tam Tổ Tăng Xán. 


rảnh rang vô sự, chớ gắng biện cảnh ây, biện đên bèn 


thành thức. 
Tam thừa cố gắng giải thích nhưng nhất thừa thì 


thâm nhập trực tiếp. 





Thịs 1s because this principle cannot be gained through 


the discriminative mind. 


When a bripht-eyed master Is asked about the 
Way, he or she directly reveals the true characteristIc of 
reality that 1s right before your eyes. In that moment, 1f 
you are ready, you will understand 1t; but 1f not, the 
doubt that you have had from the beginning w1ll deepen, 
making matters worse. Seon meditatlon stays far 
removed from discursive thought by emphaslzIing the 


1mportance of doubt. 


“*“Therefore, it is said, 


Perfcction is immersion in the sea of 


Consciousness. 


Cycling through rebirths ïs like a tumbleweed 
blown by the wind. 


Perfection (parinispanna) refers to the original 
place. When a thought arises 1n accord with causes and 
condIfIions, sentIlent beings Immediately follow 1t. Then 
they end up being blown around like tumbleweeds, 


believing that they have lost the original place. 


Do vì lý này không thể đạt qua tâm phân biệt đối đãi. 


Khi được hỏi về Đạo, bậc thầy mắt sáng trực tiếp 
khơi dậy chân tướng của thực tại ngay trước mắt bạn. 
Ngay lúc đó, nếu đã sẵn sàng, bạn sẽ hiểu; nhưng nếu 
chưa sẵn sàng, nghi vấn đã khởi ngay từ đầu sẽ ngày 
càng đào sâu, khiến vấn đề càng xấu kém. Thiền lìa xa 
suy nghĩ lý luận bằng cách nhắn mạnh tầm quan trọng 


của khởi nghi. 


Nên nói 
“Viên thành”?! chìm biên thức, 
102»s 


trôi lăn tợ bồng bay 


Tánh Viên thành thực ý nói bản địa. Khi một ý 


nghĩ sinh khởi phù hợp với nhân duyên, chúng sinh ngay 


lập tức đi theo. Rồi thì cuối cùng bị thôi bay như những 


đám mây, họ tin rắng mình mât bản địa. 
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This 1s why the three realms of existence are 
called the “sea of suffering,” while the original place 1s 


the “sea of conscIousness.” 


When the principle of nonduality 1s revealed, the 
original place 1s seen to be always as 1t 1s, whether 


delusIons have arisen or not. 


The quotaton above 1s taken from Fu Dashi”s 
verse commentary to the D/œmond Swfra. The line that 
follows 1t says: “If you wish to comprehend the 
acqulescence to the nonproduction [of dharmas] 
(anuftpaftikadharmaksanfi), / eradicate all traces of 


compounded things that are external to the mind.” 


“Vou just say, “This is what I know, this ïs 
what I have learned, this is awakening, this is 
liberation, this is logical.ˆ Where you are sfrong, 
things øo as you wish; where you are weak, things do 
no(t øo as you wish. What is the use of such 
persumptfions? I say to you: be at leisure and without 


concerns; do nof use your mỉnd aimlessly. 


Đây là lý do tại sao tam giới hiện hữu được gọi là 
biển khổ, trong khi bản địa là “biển thức.” 

Khi lý bất nhị hiển lộ, bản địa được nhìn thấy luôn 
luôn như thị, cho dù mê vọng có hay không. 

Đoạn trích dẫn trên từ bài kệ của Phó Đại Sĩ bình 


kinh Kim Cang. Câu tiếp là: Nếu muốn hội vô sanh pháp 


nhẫn, / nhồ bỏ tất cả vết tích thành phần kết hợp bên 


ngoài tâm. 


Chỗ mạnh ắt như ý, chỗ yếu ắt không như ý, 
cái thấy biết ấy có dùng vào chỗ gì? 
Tôi nói với ông, hãy rảnh rang vô sự chớ dối 


dụng tâm. 





You may be calm where you are strong, but 1Ý you 
become shaken by an unexpected occurrence, yOUr 


practice of Buddhism still has a long ways to øo. 


Master Huangbo advised Pei Xu to let go of all 
conceptual understanding and focus on nonactfion, so 
that he would not disturb his mind to no avaIl. Since Pei 
XIu experlenced a kind of breakthrough In hIs first 
encounter with Huangbo, the master asked him to 
abandon all views and 1ntellectual understanding and 
return to the originally tranguil and pure mind that 1s 


unconditioned. 


“You need not seek truth. 


Just bring views to an end. 


The above line 1s a quotation from Master 
Sengcan”s Verses on Faith in Mind. I you 1lluminate the 
mind Just once, let go of everything and check your 
faith. DIscriminative thoughts may arise and mental 
conflict may develop, but you should let go of 
conceptual understanding and rely on your faith. The 
biggest obstacle 1n your practice 1s  conceptual 


understanding. 


Bạn có thể bình tĩnh nếu vững mạnh, nhưng nếu 
dao động vì một sự kiện bất ngờ, đường tu tập còn phải 
đi dài lâu. 

Hoàng Bá khuyên Bùi Hưu hãy từ bỏ mọi hiểu 
biết trên khái niệm và tập trung vào vô tác, tâm sẽ không 
tán loạn vô ích. Vì Bùi Hưu có trải nghiệm thấu phá 
trong lần hội kiến đầu tiên với Hoàng Bá, nên Hoàng Bá 
yêu câu Bùi Hưu loại bỏ tất cả tri kiến và trở về tâm lặng 


lẽ và thanh tịnh xưa nay chính là vô vI. 


Bắt dụng cầu chân, (Chẳng cân cầu chân, 
Duy tu tức kiến. Chỉ cốt dứt kiến. ) 

Câu trên trích dẫn từ Tín Tâm Minh của Tam Tổ 
Tăng Xán. Nếu sáng tâm dù chỉ một lần, hãy buông bỏ 


tất cả và canh chừng tín tâm của mình. Những suy nghĩ 


phân biệt đối đãi có thê sinh khởi và xung đột nội tâm 


có thê phát triên, nhưng nên buông bỏ hiệu biệt trên khái 
niệm và dựa vào niêm tin. Trở ngại lớn nhât trong tu tập 


là hiêu biêt trên khái niệm. 





Therefore, when students practice 1lluminating 
the mind, a master tells them to let go of what they have 
learned — “relinquish doctrine and enter Seon” (sagyo 
Iipseon Tàu AT). 


“*Therefore, 
Inside views and outside views are both wrong. 
The Buddhaˆs Way and Maãraˆs way are both evil. 


Thịs line 1s a quote from Master Baozh1”s “Verses 
in Praise of the Mahayaäna.” Since the Buddhadharma 
Iinvolves both the middle way and the nondual dharma, 
1t 1s neither Inside nor outside. Since we are originally 
endowed with everything and have nothing new we need 
to gain, we should neither seek the Buddha nor try to 


eliminate the demon Mara. 


Afflictions are Identical to bodhi; buddha and 
sentient beings cannot be differentiated. The Instant you 
try to eradicate evil In order to accomplish good, you fall 
Iinto duality. Therefore the authentic good 1s the middle 
way, where the distinctilons between good and evil or 


right and wrong are eradicated. 


Do đó, khi học nhân hành trì soi chiếu tâm, vị thầy 


bảo họ hãy buông bỏ sở tri kiến—xả giáo và nhập Thiên. 


Nên nói 

“Thấy trong thấy ngoài đều lầm, 

Phật đạo! ma đạo đều ác.” 

Dòng này trích dẫn từ câu kệ của thiền sư Bảo Chí 
trong Tán Ca Đại Thừa. Vì Phật pháp bao gồm trung đạo 


và pháp môn bất nhị, nên chắng trong chăng ngoài. Vì 


xưa nay đã hàm săn tât cả và không điêu gì mới phải đạt, 


nên chúng ta không tìm Phật cũng không trừ ma. 


Phiền não tức Bồ-đề; Phật và chúng sinh khác. 
Ngay khi cố gắng diệt trừ ác để hoàn thành thiện, bạn 
rơi vào nhị nguyên. Do đó, chân thiện là trung đạo, nơi 


sự phân biệt giữa thiện ác hay đúng sai đã nhồ bỏ. 
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“*Therefore, MañjušrI aroused dualistic views 
for just a momen( and was condemned to the 


concenfric Iron-Ring Mountains. 


Ths story of Mañju§1 comes from the 
RecHations oƒ the Buddhas Sufra. The  Iron-Ring 
Mountains (Cakravada) are places like the hells that 
demarcate the perimeter of a world system. They are 
concentric ranges that therefore exIst at the edges of the 
world. The moment the bodhIsattva MañJušrT generated 
relative views, he became far removed from the scenery 


Of the orIginal place. 


“MañjušrI embodies the wisdom of reality, 
while Samantabhadra embodies the wisdom of 
expedients. Expedien(s and reality counferact each 
other, but ultimately there is neither expedient nor 
real; there is only the one mỉnd. 


Since the buddhas” appearances produce 
countless MañJusr1s and Samantabhadras, 1t 1s natural 
that Mañjušr and Samantabhadra would eventually 
return to the buddhas. In the ultimate realm, real and 
expedient both vanish; but the tathãgatas require both 


real and expedient In order to save sentIent beInøs. 


Cho nên Ngài Văn Thù vừa khởi thấy hai liền 
bị núi Thiết Vi đè ép. 

Câu chuyện về Văn Thù trong Chư Phật Yến Tập 
Kinh. Dãy núi Thiết vi là nơi giống như địa ngục phân 
định chu vi của một cõi giới. Có phạm vi đồng tâm nên 
núi Thiết vi hiện hữu ở bờ mé của thế gian. Ngay lúc 
sinh khởi quan điểm tương đối, Bồ-tát Văn Thù lìa xa 


khung cảnh bản địa. 


Văn Thù!" tức là thật trí, Phố Hiền!" tức là 


quyên trí. Quyên và thật đôi trị nhau, cứu cánh 


chăng quyền chẳng thật, chỉ là một tâm. 


Vì tướng của Phật tạo ra vô số Văn Thù và Phố 
Hiền, nên tự nhiên là Văn Thù và Phổ Hiền cuối cùng sẽ 
trở về với Phật. Trong cõi giới cứu cánh, cả thật và 
quyền đều tan biến; nhưng Như Lai thì đòi hỏi cả thật và 


quyên đê cứu độ chúng sinh. 
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The ultimate realm 1s the place of the original 
characteristic of reality. Even though 1t 1s said that one 
should reach the ulimate realm through applying 
expedients, from the standpoInt of what 1s fundamental, 
the ultimate realm 1s nothing special: ripht where you 


are standing 1s the ultimate realm. 


“[he mind, moreover, involvyes neither 
buddhas nor senfient beings; i( is Íree Írom 
discriminafive views. The very momenf you creafe 
the view that there are buddhas, you also create the 
view that there are senfient beings. 


The mind 1s not a buddha and 1t 1s not a sentlent 
beIng. The moment one thought arises, you become a 
sentilent being. Buddhas and sentient beings are both 


extreme views, which betray the nondual dharma. 


Hf you let go of both buddhas and sentient beIngs, 


the middle way wIll appear right In front of you. 


“The view of existence and nonexistence, and 
the view of eternalism and annihilationism., form 


concentric Iron-Ring Mountains 


Cõi giới cứu cánh là nơi bản tướng của thực tại. 
Mặc dù nói rằng đạt đến cõi giới cứu cánh qua việc áp 
dụng phương tiện, từ quan điểm nên tảng, thì cõi giới 
cứu cánh không có gì đặc biệt: ngay tại nơi đang đứng 


là cõi giới cứu cánh. 


Tâm chắng phải Phật, chẳng phải chúng sanh, 
không có thấy khác. Vừa có thấy Phật liền thấy 
chúng sanh, 

Tâm không phải là Phật và không phải chúng 
sinh. Ngay lúc khởi niệm, bạn là chúng sinh. Chư Phật 


và chúng sinh đêu là những quan điêm cực đoan, ngược 


với pháp môn bắt nhị. 


Nếu buông bỏ cả Phật lẫn chúng sinh, trung đạo 


sẽ xuât hiện ngay trước mặt. 


thấy có thấy không, thấy thường thấy đoạn 


bèn thành hai ngọn núi Thiết Vi, 





that sequesfer you within the obsfruction of views. 
The patriarchs point direcfly to the fact that the 
essence of the original mỉnd of all sentient beings is 
originally a buddha, so i( cannot be perfected 
through provisional pracfices and is not associated 
with sradual attanmen(; ií involvyes neither 


brightness nor darkness. 


The ƑJower Garland Sutra says, “Mind, buddha, 
and sentlent beings: there 1s no distinction among these 


three.” This 1s why sentient beings are buddhas. 


The patriarchs only poInt directly to this fact. 
They do not try to explain 1t indirectly, because 1f they 
did, they would end up Iimplanting Intellectual views In 
their students. When patriarchs point directly, students 
eIther experlence realization right then and there, or they 
at least deepen their sense of doubt, which serves as a 


cafalyst for their sudden awakening. 


If you cannot digest these words, you will be 
prone to complaint, say1ng you”re not even sure whether 
you are supposed to practice. However, the essential 


poInt of Seon practice 1s rIght there. 


bị cái thấy che ngại. 

Tổ sư chỉ thắng tất cả chúng sanh bản tâm, bản 
thể xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu mà thành, chẳng 
thuộc thứ lớp dần dần, 

chăng phải sáng tối. 

Kinh Hoa Nghiêm nói, Tâm, Phật và chúng sinh: 
/ cả ba không sai khác.” Đây là lý do tại sao chúng sinh 
là Phật. 


Chư Tổ chỉ trực tiếp chỉ ra thực tế này. Các ngài 


không cô găng giải thích một cách gián tiệp, bởi vì nêu 


như thế, rốt cuộc họ sẽ cấy tri kiến vào đầu học nhân của 
họ. Khi chư Tổ trực tiếp chỉ ra, học nhân có thể chứng 
nghiệm ngay lúc đó, hoặc ít nhất họ đào sâu nghi tình, 


chính là vai trò chât xúc tác cho sự đôn ngộ. 


Nếu không thể lĩnh hội những danh từ này, bạn sẽ 
dễ phàn nàn, bảo răng không chắc liệu mình có nên hành 
trì hay không. Tuy nhiên, điểm then chốt của sự tu Thiền 


là ngay nơi đó. 





As soon as true practiloners hear these words, they 
understand the reality of the mind, and theIr practice 


moves In the right direction. 


“Since ïf is not bright, there is no-brightness 
[viz., ignorance]; since it is not dark, there ïs no- 
darkness. Therefore, “there ïs no iønorance and also 
no exfinction of ignorance.'?” Whoeyer enters the 
gafe of our school must have this sort of aspiration°”, 
The acf oŸ seeing is what is called dharma. Seeing the 
dharma is what is called bưddha. Where both 
buddha and dharma are nonexistent is what is called 


sangha. 


There 1s neither brightness nor darkness 1n empty 
space. If light shines throuph 1t, space 1s bright; 1ƒ there 
1s no lipht, 1t 1s dark. But whatever light or darkness 
there might be, empty space 1s always Just empty. 
Therefore, in the mind there 1s originally neither the 
darkness that 1s Ignorance nor the lipht that 1s the 


exftIinction of Iønorance. 





108 Enlightenment. 
197 Here, 'intellect' stands for the highest faculty of the human mind by 
which a man rises from conceptual thought to intuitive knowledge. 
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Ngay khi học nhân thực sự nghe thấy những lời này, họ 


hiệu thực tại của tâm và công phu của họ sẽ đúng hướng. 


Chẳng phải sáng nên vô minh, chẳng phải tối 
nên vô ám, nên nói “không vô minh cũng không hết 
vô miỉnh.!**Vào tông môn tôi đây cần yếu tại ý ! 
như thế. Thấy được gọi đó là Pháp, thấy Pháp nên 
gọi đó là Phật, Phật và pháp cả hai đều không, gọi đó 
là Tăng. 

Không có sáng cũng như tối trong hư không. Nếu 
ánh sáng chiếu xuyên qua, hư không sẽ sáng: nếu không 
có ánh sáng thì hư không tối. Nhưng bất kê sáng hay tối, 


hư không luôn chỉ là không. Do đó, trong tâm xưa nay 


không có tối là vô minh hay sáng là hết vô minh. 





198 Giác ngộ. : 
!99 Ở đây, 'tri thức” có nghĩa chức năng cao nhất của tâm người, nhờ 
đó con người đi lên từ tư tưởng khái niệm đến trực giác. 
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The mind 1s brightened or darkened 1n accordance 
with causes and conditions. Since 1t cannot be named, 1t 
involves neither the buddha nor the dharma. The 
situation in which both the buddha and the dharma have 
disappeared 1s called the sañgha. To put this bluntly, 
those who have not realized truth do not really belong to 


the sangha. 


Being a disciple of the Buddha 1s a huge 
responsibility. Seon offers straipht talk about this, 
holding nothing back. 


**This ïs called the uncondifioned sangha; this 
is also called the three jewels in their single 


essence19 


In the experience of awakening, buddha, dharma, 
and sañgha become a single essence that 1s free from all 
differenftiation. In this moment, there 1s nothing that can 


be called buddha, dharma, or sañgha. 





119 Huang Po is juggling with the most sacred of Buddhist terms, 
perhaps causing some of his hearers to stifen with disapproval, but 
clearly in the hope of shocking them into a deeper understanding of 
truth. The terse humour with which he cloaks his underlying sincerity is 
lost in the translation. 
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Tâm sáng hoặc tối phù hợp với nhân duyên. Vì 
tâm không thẻ đặt tên, nên không dính dáng đến Phật và 
pháp. Tình trạng Phật và pháp cả hai đều không, gọi đó 
là Tăng. Nói một cách thắng thắn, những người chưa 


nhận ra sự thật không thực sự ở trong Tăng đoàn. 


Làm đệ tử của Phật là một trách nhiệm cao vĩ. 


Thiền nói thắng như thế, không che giữ điều gì. 


Gọi là tăng vô vi, cũng gọi là nhất thể Tam 
Bảo”, 
Trong kinh nghiệm chứng ngộ, Phật, Pháp và 


Tăng là một bản thể duy nhất không khác biệt. Ngay 


hiện tiền, không một vật gọi là Phật, Pháp hay Tăng. 





M Hoàng Bá đang sắp đặt lại những danh từ Phật giáo thiêng liêng 
nhất, có lẽ khiến một số người nghe câm nín vì không đồng ý, nhưng 
rõ ràng là Hoàng Bá mong muốn họ hiểu lẽ thật sâu hơn. Tính dí dỏm 
ngắn gọn tiềm ẫn trong sự chân thành lại không lộ ra trong bản dịch. 
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If you are In conformity with that nondifferentiation, 
then you have already taken refuge 1n the three Jewels, 
whether you are an ordained member of the sangha or 


not. 


“Now, those who seek the đharma should seek 
i( without atfachment to buddha, dharma, or 


consregatfion; there should be nothing that they seek. 


You awaken to the dharma that has already been 
revealed; you do not awaken to a dharma that you creafte 
anew. If you look correctly and realize the dharma that 
1S rIpht before you, you naturally eradIcate the Intention 
to seek anything, without being told, “Do not cling to 
anything!” 

Therefore Master YongJia sings In his “Song of 
Realizing the Way”: 


The leisurely person of the Way who has ceased 
all learning and has nothing more to do, neither removes 


deluded thoughts nor seeks truth. 


Nếu khế hợp với tính vô sai biệt, tức đã quy y tam bảo, 


cho dù bạn có xuất gia ở trong Tăng chúng hay không. 


Phàm người cầu pháp! không nên chấp nơi 
Phật mà cầu, chẳng chấp nơi pháp! mà cầu, chẳng 


chấp nơi chúng tăng mà cầu, nên không có chỗ cầu. 

Bạn chứng ngộ Phật pháp vốn đã hiển lộ; không 
phải chứng ngộ Pháp do bạn tạo tác một lần nữa. Nếu 
nhìn chính xác và nhận ra Pháp ngay trước mắt, bạn sẽ 
tự nhiên xóa bỏ ý định tìm cầu điều gì, mà không nói ra, 
“Hãy đừng chấp dính vào điều gì!” 

Do đó, Vĩnh Gia Huyền Giác bảo trong Chứng 
Đạo Ca: 


Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân 
Bắt trừ vọng tưởng bất cầu chân. 
(Dứt học, vô vi ấy đạo nhân, 


Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân.) 





112 Lẽ thật. 
119 Giáo lý. 





“Since you seek without( attachment to the 
buddha, there is no buddha; since you seek without 
aftachment to the dharma, there is no dharma; since 
you seek without attachment to the congregafion, 


there is no sangha.”° 


The twelve categorles of three-vehicle teachings 
say that you should take refusge in buddha, dharma, and 
sañpha. The supreme principle of the one Buddha 
'Vehicle foments no đisputes even though 1t abandons all 
words and letters, because 1t 1s free from literary forms. 
There 1s no fixed rule in the Buddha Vehicle; therefore 


1t does not posit even buddha, dharma, or sangha. 


Once you accord with the Buddha Vehicle, there 
1s nothing to take up or abandon because all things are 
buddha, dharma, and sangha. Before awakening, 
buddha, dharma, and sangha are fantasies; but once you 
have opened your mind, all things are buddha, dharma, 


and sanpha. 


Không chấp tìm cầu Phật nên không Phật, 
không chấp tìm cầu Pháp nên không Pháp, không 


chấp tìm cầu chúng Tăng nên không Tăng. 


Mười hai phần giáo của Tam thừa bảo nên quy y 
Phật, Pháp và Tăng. Lý tối thượng của Phật thừa không 
có tranh chấp mặc dù từ bỏ tất cả ngôn ngữ văn tự, bởi 
vì không có hình thức văn học. Không có quy tắc cô định 
trong Phật thừa; do đó, không tạo ra ngay cả Phật, Pháp 


hay Tăng. 


Một khi khế hợp với Phật thừa, không có gì để 


mất hoặc từ bỏ bởi vì tất cả đều là Phật, Pháp và Tăng. 


Trước khi chứng ngộ, Phật, đều là những hư dối; nhưng 


một khi khai mở tâm, tất cả đều là Phật, Pháp và Tăng. 





$. The Enlipghtenment Sïte of Truth 


Pei Xiu asked, ““Masfter, we see you preaching 
the đharma right now. How can you say that there ïỉs 


no sangha and no đharma?”° 


Here, Pei Xu 1s still enmeshed 1n language and 
does not understand the Import of Master Huangboˆs 
words. Therefore Pei Xiu does not understand why the 
master said there 1s no dharma and no sangha, since, In 
his eyes, the master obvIously was a member of the 
sañgha and preached the dharma. This 1s why he asks 
this question. Although Pei Xiu comes off as hopelessÌy 
IincorrIgible, 1t 1s extremely fortunate that people after 


him can hear the masfer”s answers to his questions. 


The master replied, “If you presume that there 
is a dharma that can be preached, you are “seeking 
me through the sound of my voiïce.” 


If you delude yourself into thinking that there 1s a 
dharma that can be preached, this 1s what the four-line 
verse Of the Diamond Swfra 1mplles 1n calling 1t the 
“deviant path,” which means seeking the buddha 
through his voIce. 


8. Đạo Tràng của Lễ Thật 


Hỏi: Nay thấy Hòa thượng nói pháp thì đâu thể 
nói không Tăng cũng không Pháp? 

Ở đây, Bùi Hưu vẫn mải mê với ngôn ngữ và 
không hiểu gì về nội dung danh từ của Hoàng Bá. Do 
đó, Bùi Hưu không hiểu tại sao Hoàng Bá nói không 
Pháp và không Tăng, vì trong mắt Bùi Hưu, Hoàng Bá 
rõ ràng là trong Tăng chúng và thuyết pháp. Đây là lý 
do tại sao Bùi Hưu hỏi câu này. Mặc dù Bùi Hưu thật là 


vô vọng, nhưng rât may măn là những người đời sau có 


thể nghe câu trả lời của Hoàng Bá. 


Đáp: Nếu ông thấy có pháp nên nói, tức là lẫy 
âm thanh cầu ta, 

Nếu tự mình mê vọng nghĩ răng có một pháp được 
thuyết giảng, thì đây là bài kệ bốn câu—Nếu lấy mắt 
thấy taLấy âm thanh cầu ta/Người ấy hành tà 
đạo/Không thể thấy Như Lai—trong kinh Kim Cang. 





One who 1s a Seon master can put buddhas and 
demons Into the same basket and discard 1t without 


leaving a trace. 


“JÍ you presume there is an “L” then that 
becomes a locus of clinging. The dharma ïs also not 
the dharma; the đharma is the mỉnd. 


If you posit that there 1s an “[” or a “đharma,” you 
wIll cling to what 1s called “Ƒ” or “dharma” and get stuck 


there. 


The Buddhadharma does not abide 1n anything. 
The Sixth Patrlarch also emphasized nonabiding as 
being hIs fundamental principle. Since everything 1s Just 


mind, there cannot be anything else. 


“*“Therefore a patriarch said: 


When this mỉnd-dharma has been entrusted, 

how there can be this or that dharma that ïs 
called the dharma? 

When there is neither dharma nor original 
mỉnd, 

only then will you understand the đharma 


[transmitted from] mỉnd to miỉnd. 


Ai là Thiền sư thì có thê đặt Phật và ma vào chung 


một g1ỏ và buông bỏ mà không lưu dâu. 


nếu thấy có “ta? tức là có trụ xứ. Pháp cũng 
không pháp, pháp tức là tâm. 
Nếu cho rằng có “ta' hoặc “pháp' thì bạn sẽ bám 


trụ vào điêu gọi là “ta' hoặc “pháp" và bị trói buôc. 


Phật pháp không trụ vào điều gì. Lục Tổ cũng 


nhân mạnh vô trụ là nguyên lý. Vì tất cả chỉ là tâm, 


không thẻ có điều gì khác. 


Tổ sư nói: 

Khi trao tâm pháp này, 
pháp pháp đâu từng pháp. 
Không pháp, không bốn tâm 


mới hiểu tâm tâm pháp. 





When Seon patrlarchs transmitted from mind to 
mind the sublime mind of nirvana, they dịd not 1n fact 
transmit even a single dharma. The patriarchs simply 
guided therr disciples to realize what all sentient beings 
orIgInally possess; these patrlarchs added or subtracted 


nothing. 


All sentient beings possess and use that mind 
perfectly. It 1s not that the buddhas have more of this 


mind or that sentient beings have less. 


Even thouph you perceive there really does seem 
to be a transmission between masfer and discIple, realize 
that there 1s In fact no dharma or orIginal mind that 1s 
transmitted. Only then will you understand the principle 
that the dharma or the mind 1s transmitted without 


anything actually being transmitted. 


However, ordinary beings should not simply 
parrot these words. They should practice strenuously 1n 


order to silently accord with them and be Joyful. 


The first two lines 1n the above verse are part Of 
Šãkyamuni Buddhaˆs dharma-transmission verse to the 
second Indian patrlarch, Mahakasyapa. The latter two 
lines are taken from the verses of the fourth and sixth 


patriarchs of India. 


Khi chư Thiền Tổ từ tâm đến tâm truyền tâm vi 
diệu của Niết-bàn, thực tế không phải truyền thừa dù chỉ 
một pháp. Chư Tổ chỉ đơn giản hướng dẫn hàng môn đệ 
nhận ra điều mà tất cả chúng sinh xưa nay sẵn có; chư 


Tổ không thêm hay bớt. 


Tất cả chúng sinh vốn sẵn và sử dụng tâm tối 
thượng này thật toàn hảo. Tâm tối thượng này không 


phải chư Phật có nhiều hay chúng sinh có ít hơn. 


Mặc dù thấy dường như thực sự có truyền thừa 
giữa thầy và trò, nên nhận biết trên thực tế không có 
pháp hay bản tâm được truyền. Chỉ sau đó, bạn sẽ hiểu 
trên lý rằng pháp hoặc tâm truyền mà không một vật 


thực sự được truyền. 


Tuy nhiên, chúng sinh phàm tình không nên líu lo 


những lời này. Họ nên tu tập miên mật để thầm khế hợp 


với dòng kệ và được an vui. 

Hai dòng đầu tiên trong bài kệ là một đoạn Đức 
Thích-ca Mâu-ni truyền pháp cho Nhị Tổ Ấn Độ là Đại 
Ca-diếp!!. Hai dòng sau trích từ bài kệ của Tổ thứ tư và 
Tổ thứ sáu Ấn Độ. 





114 Ở đây xem Đức Phật Thích-ca là Sơ Tổ Thiền Tông Án Độ. 
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“The realization that there is not a single 
dharma to be affained is called “sitting at the 
enliphtenment site.” An enliphfenmenf sức 


(bodhữnanda) jus( means not giving rise fo any views. 


The site where buddhas are selected 
(xuanƒochanglseonbuljang ‡šf‡#) 1s a place where not 
a sinple dharma 1s attained. This 1s an enlightenment 
site, where all right and wrong views, speculations, and 
điscriminations are eradicated. The buddhas always sIt 
at this site. Even were delusions to appear at this site, 
they would be purified by the buddhas” maJestic power. 
It 1s like empty space, where not a single thing can be 


established. 


A true practitioner should sit at this site and see 
the buddha directly, use the dharma carefully, respect 
the entire sañgha, and live comfortably, In perfect 


harmony. 


If you realize that a true enlightenment site 1s that 
place where not a single dharma 1s attained, wherever 


you are will be a pure land, where lotus flowers blossom. 


Thật không một pháp có thể được gọi là ngồi 


đạo tràng. 
Đạo tràng chỉ là không khởi các kiến chấp. 


Tuyển Phật trường là nơi không một pháp để 
chứng đạt. Đây là đạo tràng, nơi tất cả các quan điểm 
đúng sai, suy đoán và phân biệt đối đãi đều buông bỏ. 
Chư Phật luôn ngồi ở đạo tràng. Ngay cả mê vọng có 
xuất hiện tại đạo tràng, sẽ được năng lực vi diệu của chư 
Phật tịnh hóa. Đạo tràng giống như hư không, nơi không 


một vật có thể dựng lập. 


Một hành giả chân chính nên ngồi tại đạo tràng và 
gặp Phật trực tiếp, ứng dụng pháp cân thận, tôn trọng 


toàn bộ Tăng-già và sống thong dong, hoàn toàn an hòa. 


Nêu nhận ra một đạo tràng chân chánh là nơi 


không một pháp để chứng đạt thì dù bạn ở đâu đều là cõi 


tịnh độ, hoa sen bừng nở. 





“Awakening (to the fact that dharmas are 
oripginaly cempty is caled the  cempty 
tathägatagarbha.!5 


Originally there ïs not a single thỉng, 
so where can dust alight?!19 


H you understand the meaning here, what 
need ïs there to speak of wandering leisurely?”? 


HfÍ a pristine enlightenment site 1s created, there 
wIll be no sentient beings who need to be saved. Since 
the dharma 1s orIginally empty, 1t 1s not something that 
1s either good or bad. Be grateful to the Buddhadharma 
for helping you to understanding this meaning as you 
course with the flow of causes and conditions with a 
simple and clear spirit. In this way, your practice wIll 


deepen and widen. 


After studyIing under Master Huangbo, the lay 
practtloner Pei Xiu probably lived a lelsurely liíe 
without worldly cares. Pel Xiu”'s tomb 1s located In 
Weishan. 





115 The source of all phenomena. 

11Ê This famous poem of Hui Nêng ¡is intended to refute the view that 
Mind is a mirror to be cleansed of the defiling dust of phenomena, 
passion and other illusions, for this view leads to dualism, besides 
implying a certain degree of objectivity in the nature of mind. The dust 
and the mirror are one intangible unity. 
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Ngộ pháp vốn không, gọi là không Như Lai 
tàng!” 


Xưa nay không một vật 

chỗ nào dính bụi bặm.!18 

Nếu được ý trong đây, 

tiêu diêu đâu chỗ bàn. 

Nếu tạo lập một đạo tràng thanh tịnh, sẽ không có 
chúng sinh nào cần cứu độ. Vì xưa nay là không, nên 
pháp không tốt không xấu. Hãy biết ơn Phật Pháp vì đã 
giúp bạn hiểu được ý nghĩa này khi bạn trôi theo dòng 


nhân duyên với một tinh thần đơn sơ và sáng suốt. Như 


thê, công phu của bạn sẽ sâu và rộng. 


Sau khi học dưới trướng Hoàng Bá, cư sĩ hành giả 
Bùi Hưu có lẽ đã sống một đời nhàn nhã mà không cần 


quan tâm đên thê sự. Ngôi mộ Bùi Hưu năm ở núi Quy. 





11 Căn nguyên mọi hiện tượng. 
118 Bài kệ nỗi tiếng này của Huệ Năng nhằm bác bỏ quan điểm cho rằng 
Tâm là một tắm gương tây sạch bụi bẩn của các pháp, phiền não và 
những mê vọng khác, vì quan điểm này dẫn đến thuyết nhị nguyên, 
ngoài ra còn ngụ ý tầm mức khách quan trong thể tánh của tâm. Bụi và 
gương là nhất tính nan tư nghì. 
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After Huangbo passed away, PeIi Xiu spent the rest of 
his life relying on the guidance of WeIshan/Guishan 
Lingyou #IIãš#ñ (771-853), a renowned Seon master 
of his time and cofounder of the Weiyang/Gulyang 
school of Chan. 


x 


9, Originally There Is Not a Single Thỉng 


Pei Xiu asked, ““Originally there ïs not a single 
thing.ˆ But ïs it then correcf or nof to say there ïs “no- 
thing”?”” 


The Sixth Patriarchˆs famous verse, “OrIgiInally 
there 1s not a sinple thing, / so where can dust alight?” 
was delivered In response to h1s rival ShenxIu”s verse, 
“At all times, strive to polish 1t. / Do not let dust collect.” 
Shenxiu had not yet seen the mind but tried to eXpress 
enliphtenment from the standpoint of the conditioned 
(samskr1a, youweiíyuwi S3) realm, while the patriarch 
revealed the unconditioned (øsanskr1†a, wuweilnuwli Ÿ# 
3) enlightenment site, where not a single dharma can be 
ascertained. Huineng was simply responding to Master 


ShenxIUuˆs view. 


Sau khi Hoàng Bá viên tịch, Bùi Hưu đã dành phần còn 
lại đời mình nương tựa sự chỉ dạy của Qui Sơn Linh Hựu 
(771-853), vị thiền sư lỗi lạc thời bấy giờ và là tổ tông 


Qui Ngưỡng. 


9, Xưa Nay Không Một Vật 


Hỏi: ““Xưa nay không một vật.” Nói “không 
vật là phải chăng?”? 

Bài kệ nổi tiếng của Lục Tổ, “Xưa nay không một 
vật, / Chỗ nào dính bụi bặm?” đáp lại bài kệ của Thần 


Tú, “Luôn luôn phải lau chùi. / Chớ để dính bụi bặm.” 


Thần Tú chưa nhìn thấy tâm nhưng đã cố găng thể hiện 


giác ngộ từ quan điểm hữu vi trong khi Huệ Năng hiển 
lộ giác ngộ vô vi, chỗ không một pháp để chứng đạt. 


Huệ Năng chỉ ứng đôi quan điêm của Thân Tú. 





His use of the phrase “not a single thing” revealed he 
stll had a trace of attachment to the notlon of 
“nonexistence.” After his exchange of verses, Huineng 
aftained sudden awakening thanks to the 1ntercession of 
the Fifth Patriarch Hongren 55 (601-74), who 
privately Instructed him on the D/amond S„ra. Huineng 
overcame his attachment to the dichotomy between 
“existence” and “nonexistence” and declared this lion”s 
roar: “Who would have thought that the self-nature 1s 


1(self originally pristine!” 


The masfer answered, ““Nonexistence" is also 
nof correct. Bodhi has no fixed locus, but it ïs also not 


free from knowledge and understanding.” 


Master Nanyue Huairang received the Sixth 
Patriarchˆs dharma. When he visited the S1xth Patrlarch, 
Huineng asked him, “What thíng has come 1n thĩs 
manner?” After eight years of study, Huatrang answered 
this question by saying, “Tt 1s not right even to call 1t a 


thing,” and received certification of his enlightenment. 


Việc Huệ Năng sử dụng cụm từ “không một vật” cho 
thấy vẫn còn dấu vết dính mắc khái niệm “không hiện 
hữu.” Sau khi trình kệ, Huệ Năng đã đốn ngộ nhờ sự 
khai mở của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (601-74) chỉ dạy riêng 
kinh Kim Cang. Huệ Năng đã vượt qua sự dính mắc 
phân hai giữa có và không và đã phát ra tiếng rống sư 


tử: “Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh!” 


Đáp: Không cũng chẳng phải. Bồ-đề không 


chỗ nơi cố định, cũng không phải không hiểu biết. 


Nam Nhạc Hoài Nhượng thọ pháp từ Lục Tổ. Khi 
sặp Lục Tổ, Tổ hỏi Hoài Nhượng, “Đem được vật gì 
lại?” Sau tám năm tham cứu, Hoài Nhượng trả lời, “Nói 
giống một vật tức chăng trúng,” và được ấn chứng giác 


ngộ. 





The Buddhadharma 1s not a relative concept that 
can be described In terms of exIstence or nonexIstence. 
Itinvolves neither delusion nor bodhi, neither Iønorance 
nor the extInctfIion of 1gnorance. 


+ 


10. Why Did Bodhidharma Come from the West? 


Pei Xiu asked, “*What is buddha?!”? 
Depending on who asks “What 1s buddha?” the 


result can vary. lf the questoner paInstakingly 
srapples with this question day and night, he or she can 
aftain awakening Just by a Seon masterˆs strIiking and 
shouting. Seon masters who have an eye for the truth 
have answered the question In different ways. Some for 
example, say one word directly, others sit with thelr 
backs to the questioner, or ø1ve a thumbs up, or strIke 
the questioner. These acts served as a trigger 


prompting their disciples to awakening. 


It 1s Just like a chick pecking at 1s shell from the 
inside while the mother hen pecks from the outside: the 


chick hatches from 1ts shell more quickly. 





119 The questioner seems to be a newcomer. 
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Phật pháp không phải khái niệm tương đối có thê 
mô tả dưới dạng có hoặc không, chẳng dính dáng đến 
mê hay ngộ, không vô minh cũng không hết vô minh. 


+ 


10. Tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào? 


Hỏi: Sao là Phật!?"? 

Tùy người hỏi câu, “Sao là Phật?” lời đáp có thê 
thay đổi. Nếu người hỏi miệt mài vật lộn với câu hỏi cả 
ngày lẫn đêm, anh ta hoặc cô ta có thể chứng ngộ chỉ 
cần một vị Thiền sư tác kích và la hét. Thiền sư có mắt 
sáng đối với lẽ thật sẽ trả lời câu hỏi nhiều cách khác 
nhau. Có người, ví dụ, nói một chữ thăng tắt, người khác 


quay lưng lại người hỏi hoặc đưa ngón tay cái lên hoặc 


đánh người hỏi. Những hành vi này ứng dụng để kích 


hoạt thúc đây hàng môn đệ chứng ngộ. 
Giống như gà con mô vỏ trứng từ bên trong khi 
gà mẹ mô từ bên ngoài: gà con sẽ chui khỏi vỏ nhanh 


hơn. 





120 Người hỏi có vẻ sơ cơ. 





The master replied, “Your mỉnd is buddha. 
Buddha ïs the mỉnd. The mỉnd and the buddha are 
not differen(. Therefore, ïi( is said, “The mỉnd ïs 
buddha.ˆ Apart from the mỉnd, there is no other 
buddha.””? 


SInce even a person like Pei Xiu, who had already 
awakened to his mind, wanted his understanding to be 
checked by the master. Huangbo answered him directly, 


by saying, “Your mind 1s buddha.” 


Mazu Daoyl often asked his students, “Ït 1s not 


mind, 1t 1s not buddha, 1t 1s not a thing. So what 1s 1t?” 


Pei Xiu asked, “lf our own mỉnds are buddha, 
why did the Patriarch [Bodhidharma] come from the 


'West to transmit 1t??? 


Unless you firmly believe that your mind 1s 
buddha, 1t 1s easy for you to misunderstand that there 1s 


something that 1s transmitted. 


“[he Patriarch”s intention In coming from the 
West” (zushi xilai vì l chosa seorae u¡ ‡BÑfỀ8ZE) 1s Just 


the one mind. There 1s no separate dharma. 


Đáp: Tâm ông là Phật, Phật tức là tâm, tâm và 
Phật không khác. Nên nói: ““Tức tâm là Phật.” Nếu 
lìa tâm không có Phật khác. 

Vì ngay cả một người như Bùi Hưu đã chứng ngộ 
tâm, muốn sự liễu tri của mình được vị thầy kiểm chứng. 
Hoàng Bá trả lời Bùi Hưu thắng tắt, nói rằng, “Tức tâm 
là Phật.” 

Mã Tổ Đạo Nhất thường hỏi môn đệ, “Không 


phải tâm, không phải Phật, không phải vật. Vậy là gì?” 


Hỏi: Nếu tâm là Phật, Tổ sư từ Ấn Độ sang 


truyền thọ thế nào? 


Trừ phi tin chắc rằng tâm mình là Phật, rất dễ để 
bạn hiểu nhằm rằng có một điều gì được truyền thừa. 
“Tổ sư Tây lai ý” chỉ là một tâm. Không có pháp 


riêng biệt. 





The master replied, ““The Patriarch came from 
the West only to transmit the mỉnd that is buddha. 
He directly poinfed to the fact that your mỉnds are 
originally buddhas. Each and every miỉnd is no 
different. This is why he is called a patriarch.” 


The Seon school refers to the “mind-to-mind 
transmission,” but there 1s actually no one who transmIts 
Or receives anything; this expression sinply means that 
the mind 1s connected to the mind. Do not be content 
with Just understanding this expression 1ntellectually. 
Check it for yourself. Pei Xiu knew what this meant, but 
he had not fully digested 1t, so he felt anxious. That 1s 
why he keeps asking the same question. In truth, If you 
attain thorouph peneftration, you must see a Seon master. 
You cannot check yourself with a mind that understands 
Iintellectually. Only 1ƒ you awaken to your mind wIÏlÏ you 
be able to find “peace of mind and the correct course 1n 


life` (anxin liming ! ansim immyeong bù 7). 


“%Jf ripht here and now you perceive this 
infention, you will suddenly transcend all the ranks 
in the three vehicles. Thịs ïs the original buddha. 


Đáp: Tổ sư từ Ấn Độ sang chỉ truyền tâm Phật, 
chỉ thắng tâm các ông xưa nay là Phật, tâm tâm 
không khác nên gọi là Tổ. 

Thiền tông đề cập đến việc “dĩ tâm ấn tâm,” 
nhưng thực tế không có ai truyền hoặc nhận điều gì; câu 
này đơn giản có nghĩa tâm nối với tâm. Đừng hài lòng 
với hiểu biết tri thức câu này. Tự kiểm lại mình. Bùi Hưu 
biết câu này ý nghĩa là gì, nhưng chưa lĩnh hội hoàn toàn, 
nên cảm thấy lo lắng. Đó là lý do tại sao Bùi Hưu cứ hỏi 


cùng một câu. Thực tế, nếu thấu nhập triệt đề, bạn phải 


tìm một bậc thầy Thiền. Bạn không thể tự kiểm chứng 


mình với hiểu biết tri thức. Chỉ khi chứng ngộ tâm mình, 


bạn mới tìm được sự “an tâm lập mạng. 


Nếu thắng đó thấy ý này tức chóng vượt khỏi 


tam thừa. Các vị là Phật xưa nay, 





I( is not something achieved by provisional 


practices.!??? 


Whether mind or buddha, they are Just revealed, 
like stamping a seal In the aIr. If you understand th1s, 
you wIÏlÏl not commit a foolish act like masftering a serIes 
Of sfages in practice because you know that there 1s 


nothing to rely on. 


When people realize what It 1s that they are 


inherently endowed with, they do not rely on practice. 


Pei Xiu asked, ““lIf this is the case, when all the 
buddhas ïn the ten direcfions appeared ïn the world, 
what dharma did they teach?”ˆ 


We say that the buddhas “appeared,” but they 


never truly appeared even once. In terms of conditioned 


dharmas, ŠSãkyamuni Buddha may have appeared in the 


world 2,500 years ago, but In terms of the uncondiftioned 
dharma, all the buddhas In ten directions have never 


COTm© OT #On©. 





1 We cannot BECOME what we have always been; we can only 
become intuitively aware of our original state, previously hidden from 
us by the clouds of mãyã. 
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không nhờ tu thành.'?? 


Dù là tâm hay Phật, tất cả đều hiển lộ, giỗng như 
ấn dấu trong không khí. Nếu hiểu được, bạn sẽ không 
hành động ngu dại là quán triệt sự tu tập theo thứ lớp vì 


biết rằng không một vật đề nương tựa. 


Khi mọi người nhận ra mình đã hàm săn, họ 


không nương tựa vào tu tập. 


Hỏi: Nếu như vậy, chư Phật mười phương, 
xuất hiện ở đời nói pháp gì? 

Chúng tôi nói chư Phật “xuất hiện,” nhưng chưa 
bao giờ thực sự xuất hiện dù chỉ một lần. Trên phương 
diện pháp hữu vi, Phật Thích-ca Mâu-ni có thể đã xuất 
hiện ở đời 2.500 năm trước, nhưng về phương diện pháp 
vô vi, tất cả chư Phật trong mười phương chưa từng đến 


hoặc đi. 





!Z2 Chúng ta không thể TRỞ THÀNH điều chúng ta luôn là thế; chúng 
ta chỉ có thể biết qua trực giác về trạng thái bản nguyên của mình, trước 
đây bị đám mây ma vương che khuât. 
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After Šãkyamuni Buddha was born under the 
Sorrowless (A§oka) Tree (Wuyou shu / Muu su ##), 
he took seven steps, pointed up to the sky with one hand 
and down to the ground with the other, and declared, “In 
the heavens above and the earth below, I alone am 
honored.” The master Yunmen Wenyan SƑ1XIE (864— 
949) commented boldly on this event: “If I had seen him 
đo this, I would have struck him dead with a single blow 
and fed him to the dogs.” 


You need to be able to 1ntuit the point of these 


words. 


The master said, “All the buddhas ỉn the ten 
direcfions appeared in the world only to preach the 
dharma of the one mỉnd. 


The Buddhadharma only reveals the dharma of 
the one mind. You have to penetrate 1t. If you think one 
thought In order to understand 1t, you wIll be far off the 


markl 


Hf you do not penetrate, then raise a doubt at that 


spot where you cannot penetrate. 


Sau khi Phật Thích-ca Mâu-mI đản sanh dưới cây 
vô ưu, bước lên bảy bước, tay chỉ trời xuống tay chỉ đất, 
tuyên bồ, “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn (Trên 
trời dưới trời, chỉ ta hơn hết).” Thiền sư Vân Môn Văn 
Yên (864-949) đã mạnh dạn nhận xét về sự kiện này: 
“Khi ấy tôi thấy đập một gậy chết tốt, cho chó ăn, mới 


mong thiên hạ thái bình.”! 


Bạn cân có năng lực trực giác đê điêm phá câu 


Đáp: Chư Phật mười phương 
ra đời chỉ cùng nói một tâm pháp. 


Phật pháp chỉ hiển lộ một tâm pháp. Bạn phải 
thâm nhập. Nếu nghĩ một niệm tìm hiểu, bạn sẽ liền trái 


(lầm qua)! 


Nếu không thâm nhập, hãy đề khởi nghỉ tình tại 


điểm không thể thâm nhập. 





123 Bích Nham Lục - tắc 16. 





But 1f you deploy your 1ntellect, you wIll be far removed 
from the Buddhadharma. 


“*“Therefore the Buddha secretly enfrusfed ït to 
Mahäakäš$yapa. The essence of thỉs one-mind dharma 
extends throughout empfy space and pervades the 


dharma realm; we call thïs “all the buddhas.ˆ 


Although we may discuss this dharma, how can 
you undersíand what i( is through words? You 
cannot perceive what it is through the sense faculties 


or sense objecfs; you can only silently accord with it. 


Although the mind 1s always with you — past, 
present, and future — 1ƒ you do not accord with the 
Buddhadharma and attain It for yourself, you wIll cling 


to things, and life w1ll exhaust you. 


Fortunately, Šãkyamuni Buddha attained great 
awakening and revealed the way for sentient beings to 
live a new life with wIsdom: by liberating themselves 
from I1gnorance. His teachings have been passed down 
throuph successive generaflons of masters to the 


present. 


Nhưng nếu triển khai tri kiến!?!, bạn sẽ lìa xa Phật Pháp. 


Vì thế, Phật thầm trao cho Đại Ca Diếp một 
tâm pháp này. Bản thể một tâm pháp này tột hư 
không khắp pháp giới gọi là chư Phật. 

Cho dù lý luận pháp ấy, làm sao ở trên ngôn 


cú mà ông hiểu được, cũng không phải ở trên một cơ 


một cảnh mà thấy được. Ý này chỉ là thầm khế hội, 


Mặc dù tâm luôn ở bên mình—quá khứ, hiện tại 
và tương lai—nếu không phù hợp với Phật pháp và tự 
mình chứng đạt, bạn sẽ chấp dính mọi sự vật và cuộc 


sông sẽ làm bạn kiệt sức. 


May mắn thay, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đại 
ngộ và hiển lộ đường đạo cho chúng sinh sống cuộc sống 
mới với trí tuệ: bằng cách họ tự giải thoát ra khỏi vô 
minh. Giáo lý của Phật đã truyền trao qua nhiều thế hệ 


thầy tổ tiếp nối cho đến ngày nay. 





124 Trị kiến lập tri. (D.G.) 





However, even 1f this were not so, the mind would 
sull flow along In accordance with causes and 
conditions. lt 1s not a function of whether Buddhism 
exists. This was so before the realms of the cosmos were 
created, and 1t has been so ever since they were created. 
lt will be so wherever, whenever, or even whether 


heaven and earth are created or destroyed. 


You must awaken to this fact! 


“This one gate is called the “uncondifioned 


dharma øate.ˆ 


All the buddhas transmitted only the dharma of 
the one mind. Since 1t cannot be revealed through either 
form or color, It was transmitted silently from mind to 
mind. The dharma gate that 1s conveyed through this 
mind-to-mind transmission 1s called the “unconditioned 


dharma gate.” 


In the realm of conditioned dharmas, a subJect 
Carrles out Intentional actions In order to control and 
manipulate obJects. However, the Buddhadharma 1s the 


unconditioned dharma. 


Tuy nhiên, ngay cả không phải như thế, tâm vẫn 
xuôi dòng nhân duyên. Tâm không phải là một chức 
năng cho dù Phật giáo hiện hữu hay không. Tâm đã như 
thế trước khi cõi giới vũ trụ tạo lập, và đã như vậy kê từ 
khi tạo dựng. Tâm sẽ là như vậy bất cứ ở đâu, lúc nào, 


hoặc thậm chí trời và đât sinh hoặc hoại. 


Bạn phải tỉnh ngộ trước thực tế này! 


một môn ấy gọi là pháp môn vô vi. 
Tất cả chư Phật chỉ truyền một tâm pháp. Vì tâm 
không thể hiển hiện qua hình tướng hoặc màu sắc, nên 


thầm truyền trao từ tâm đến tâm. Pháp môn truyền đạt 


băng dĩ tâm ân tâm gọi là “pháp môn vô vI.” 


Trong pháp giới hữu vi, chủ thể hành động có tác 
ý nhằm kiểm soát và điều động các đối tượng. Tuy 


nhiên, Phật pháp là pháp vô vI. 





This means 1t 1s possible to let go of all Intentional 
actions and naturally accord with the mind that 1s 


orIgInally the buddha. 


“Jf you wish to comprehend ïí, you need only 
know i( is no-mind. Then, unexpectedly, you will 
have an awakening. IÝ you use your mỉnd to try and 
learn something about ïíf, you will end up further 


from it. 


H you wish to enter the realm of the 
unconditioned dharma, which 1s nonaction, you need 
only realize that your mind 1s originally no-mind and let 
øo of all Intentlonality. In the realm of the unconditioned 
dharma, you do nothing, but there 1s nothing that 1s not 
done. The more you try to understand 1t Intellectually, 
the further you wIll be from that original state of no- 


mind. 


Master Huangbo here advises you to suddenly 
realize no-mind. If you try to understand 1t by studying, 


you wIlÏl end up going astray. 


Điều này nghĩa là có thể buông bỏ tất cả hành động có 


tác ý và tự nhiên khế hợp với tâm xưa nay là Phật. 


Nếu muốn hội được chỉ biết không tâm, chợt 
ngộ liền được. Nếu dụng tâm nghĩ học lấy thì càng đi 
xa. 

Nếu muốn đi vào giới xứ vô vi, đó là vô tác, chỉ 
cần nhận ra tâm mình xưa nay là vô tâm và buông bỏ tất 


cả tạo tác. Trong giới xứ vô vi, bạn không làm, nhưng 


không việc gì là không làm xong. Càng cô gắng đề hiểu 


trên tri kiên, sẽ càng rời xa trạng thái vô tâm xưa nay. 


Hoàng Bá ở đây khuyên nên đột nhiên nhận biết 


vô tâm. Nêu cô găng hiệu băng học hỏi, bạn sẽ lạc lôi. 





“Jf the mỉnd is free from forks in the road 
(giiu/kiro l&#ã) and from both clinging and rejection, 
then the mỉnd will be like stone or wood. Only then 
will you have a share in the path of training.ˆ 


Hf you cling to or reJect things with a mind that 
điscriminates among things, you wIll end up falling 1nto 
extreme views and lose the middle way. Only when your 
mind becomes no-mind do you begin to partake of the 


path of traininng (siksđmarga). 


[Pei Xiu] asked, “Various deluded thoughts 
are appearing this very momen(. How can you say 
these donˆ°t exist?”? 


Since Pei Xiu here 1s entrapped in the mirages 
created by causes and conditions, he falls Into the 
bifurcation of existence and nonexistence. Deluded 
thoughts that appear In accordance with causes and 
conditions are false. You should know that they are not 


real. 


Hf you do not know the true source, you wIll fall 
into the realm of characteristics and be entrapped by 


1llusory miraøes. 


Nếu không tâm chia chẻ (kì lộ), không tất cả 
tâm thủ xả, tâm như cây đá, mới có phần học đạo. 

Nếu bám vào hoặc từ chối mọi thứ với một tâm 
trí phân biệt đối đãi giữa các thứ, cuối cùng bạn sẽ rơi 
vào những quan điểm cực đoan và lạc lối giữa chừng. 
Chỉ khi tâm trở nên vô tâm, bạn mới bắt đầu tham gia 


vào đường học pháp. 


Hỏi: Như hiện nay có các thứ vọng niệm làm 
sao nói không? 

Vì Bùi Hưu ở đây trói buộc vào ảo tưởng do nhân 
duyên tạo tác, nên rơi vào phân hai giữa có và không. 


Vọng niệm xuất hiện tùy theo nhân duyên thì hư dối. 


Nên biết vọng niệm không thật. 


Nêu không biêt chân nguyên, bạn sẽ rơi vào giới 


xứ sắc tướng và bị huyền mộng mê hoặc. 





'Your mind wIll be also disturbed by those character1sfIcs 
and mirages. Whether a cloud floats by or the wind 


blows, empty space 1s void, as 1t has always been. 


Hf you do not know how to see the nature that has 
no foundation, you wIll cling to characteristics and wIll 


never be able to stop disputing over right and wrong. 


The master replied, “*“Delusions originally have 
no essence; they are what arise from your mỉnd. If 
you recognize that the mỉnd is buddha and that the 
mỉnd ïs originally free from delusions, then how 
would you give rise to though(s that could be 


acknowledged as deluded?” 


The 1nstant you awaken to the fact that your mind 
Is Orlginally buddha, you recognlze that there are 
orIginally no false forms. You will then be able 
personally to confirm that there are no other forms 


đistinct from this truth. 


When you do not understand something during 
your encounter with a Seon masfer, raise a doubt and 
1nvesfigate 1t. As your study matures over a long period, 


the masterˆs 1intention 1s eventually revealed. 


Tâm bạn cũng sẽ tán loạn bởi sắc tướng và huyền mộng. 
Cho dù một đám mây trôi qua hay ngọn gió thôi, hư 


không vẫn rỗng rang, luôn như thế. 


Nếu không biết cách nhìn thấy thê tánh không có 
nên tảng, bạn sẽ chấp dính vào sắc tướng và sẽ không 


bao giờ có thê ngừng tranh luận đúng sai. 


Đáp: Vọng vốn không thể, tức là tâm ông khởi 
lên. Nếu ông biết tâm ông là Phật, tâm vốn không 


vọng, đâu có khởi tâm lại nhận là vọng? 

Ngay khi chứng ngộ thực tế rằng tâm mình xưa 
nay là Phật, bạn sẽ nhận biết xưa nay không có sắc tướng 
hư đối. Sau đó, bạn sẽ có thể xác nhận không có tướng 
khác từ lẽ thật này. 

Khi không hiểu điều gì trong buổi hội kiến với 


Thiền sư, hãy khởi nghi và tham cứu. Sau thời gian dài, 


khi tham cứu chín muồi, ý định của thầy sẽ hiển lộ. 





Thịs training technique has been standardized by later 
øeneratlons of teachers as ganhwa Seon — questioning 


medifation on topIcs of contemplation. 


You must understand that the mind of doubt 
(yixinluisim Sš!Ù) 1S the lifeblood of ganhwa Seon. As 
the mind of doubt deepens Into the sensation of doubt 
(yiqinglujeong Sš†Š) and eventually the mass of doubt 
(yiuanluidan SšBÏl), the true 1mport of the hwadu, Or 
medHifative topic, will be fully 1lluminated when the 


moment 1s right. 


“If you neither produce menfal sfafes nor 
think thoughts, then naturally you will be free from 
delusion. Therefore, i( is said, “lf the mỉnd arises, 
various đdharmas arise; ïf the mỉnd ceases, various 


dharmas cease.””? 


'You may øive rise to thoughts while encountering 
obJects all day long, but 1f you know that your mind 1s 
always such and Just as 1t 1s, It does not matter that 
thoughts arise and disappear. You are no longer 


1nveigled by mirages. 


Thủ thuật công phu này này đã được thế hệ thiền sư sau 
này chuẩn hóa thành Thiền khán thoại— đề khởi nghi 


tình trên chủ đề quán chiêu. 


Bạn phải hiểu rằng nghi tâm là mạch sống của 
Thiền khán thoại. Khi nghi tâm đi sâu vào nghi tình và 
cuối cùng thành nghi đoàn, nội dung thực sự của thoại 
đầu, hoặc chủ đề thiền định, sẽ được soi sáng trọn vẹn 


khi đúng thời. 


Nếu ông không sanh tâm động niệm, tự nhiên 
không vọng. 

Nên nói “tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm 
diệt thì các thứ pháp diệt”. 

Bạn có thể khởi niệm khi xúc chạm đối tượng suốt 


ngày, nhưng nếu biết tâm mình luôn tự như như, không 


thành vấn đề khi niệm tưởng sinh và diệt. Bạn không 


còn bị ảo tưởng mê hoặc. 





lf you give rise to thoughts while being moved by 
obJects and do not know this fact, you wIll engage In 
ceaseless discriminating actions. If you are awakened, 
even delusions will be sublime, but 1Ý you are not 


awakened, even the sublime w1ll become a delusion. 


Therefore the Awakemmg öøoƒ Faúh says, “IŸ 
thoughts arIse, varlous dharmas arise; 1f thoughts cease, 


varIious đdharmas cease.” 


Pei Xiu asked, “Now, at the very momenf 
deluded thoughts arise, where is the buddha?” 


Peli Xu asks this question, one that 1s dIfficult to 
broach with a Seon master, on behalf of all of us. Every 
Seon practiioner has probably asked the following 
questions at least once during training: Were told we”re 
originally buddhas, so why do deluded thoughts keep 
arising 1n our minds? Where 1s the buddha when these 
deluded thoughts arise? 


The master replied, “NÑow, the momenf you are 
aware that delusions are arising — that awareness ïs 
precisely buddha. 


Nếu khởi niệm trong khi bị đối tượng loạn động và 
không biết sự thật này, bạn sẽ dẫn mình vào hành động 
phân biệt đối đãi không ngừng. Nếu tỉnh ngộ, thậm chí 
mê vọng sẽ là vi điệu, nhưng nếu không tỉnh ngộ, ngay 
cả vi diệu cũng sẽ thành mê vọng. 

Do đó, Đại Thừa Khởi Tín Luận nói, “Niệm sinh, 


các pháp sinh; niệm diệt, các pháp diệt.” 


Hỏi: Nay chính khi vọng niệm khởi, Phật ở tại 
chỗ nào!? 

Bùi Hưu hỏi câu hỏi này, một câu rất khó để hỏi 
đạo Thiền sư, thay mặt cho tất cả chúng ta. Mỗi Thiền 
sinh có lẽ đã hỏi những câu sau ít nhất một lần trong quá 
trình tu tập: Chúng tôi được dạy mình xưa nay là Phật, 


vậy tại sao vọng niệm dây khởi trong tâm? Phật ở đâu 


khi vọng niệm dấy khởi? 


Đáp: Ngay khi ông biết vọng khởi, biết ấy 
chính là Phật. 
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Were there no deluded thoughí(s, there would 
be no buddhas. 


The Buddhit  doctrnal teachings contrast 
sentient beings with buddhas and defilements with 
wIsdom. Seon does not gIve such explanations. Rather, 
1t đirectly points to the fact that defilements are nothing 
other than wisdom and sentient beings are nothing other 
than buddhas. 


Where there are deluded thoughts, there 1s buddha. 
Were there no deluded thoughts, there would be no 
buddha. In the original mind, “there 1s no Ignorance but 
also no extinction of Ignorance.” ReJect both extreme 


views and reveal nonduality. 


“Why ïs this so? By generafting thoughts and 
creafing a view that there are buddhas, you are 
presuming that buddhas need to be produced. By 
creafing a view that there are senfient beings, you are 
presuming that senfien( beings need to be saved. 
Generafing menfal s(afes and thinking thouphí(s all 


derive from having a point oÝ view. 


Vì thế, nếu không vọng niệm thì Phật cũng 


không. 


Đạo Phật theo giáo thì tương phản chúng sinh với 
chư Phật và phiền não với trí tuệ. Thiền không giải thích 
như vậy. Ngược lại, trực tiếp chỉ ra thực tế rằng phiền 
não tức Bồ-đề và chúng sinh không khác chư Phật. 

Ở đâu có vọng niệm, ở đó có Phật. Nếu không có 
vọng niệm, sẽ không có Phật. Trong bản tâm, “không vô 


minh cũng không hết vô minh.”!” Từ chôi cả những 


quan điêm cực đoan và bộc lộ sự bât cân. 


Tại sao như vậy? Vì ông khởi tâm chấp thấy 
Phật, bèn bảo có Phật nên thành, 
chấp thấy chúng sanh, bèn bảo có chúng sanh 


nên độ, khởi tâm động niệm thảy là chỗ thấy của ông. 
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When practitioners are new to Buddhism and not 
mature In their practice, Seon masters wIll employ 
provisional descriptlons to teach them, sayIng for 
example that the buddhas save all sentilent beIngs. As 
these neophytes delve deeper Into their practice based 
on 1nitial confidence 1n the masterˆs words, they wIll 


open the correct eye of the Buddhadharma. 


To the mature in practice with a discerning eye, 
Seon masfers directly reveal the true characteristics of 
things, Just as Master Huangpo does here for Pei Xu. 
Relative concepts such as sentient beings and buddhas 
never apply to the mind. At this place right before your 
eyes, there are neither buddhas to be achieved nor 
sentient beings to be saved. If you discrIminate between 


buddhas and sentient beIngs, you are Just creafting views. 


“JIf you are free from all views, then where 
would the buddhas be? It( is like Mañjus§rI, who as 
soon as he øenerated the view that there was a 
buddha, was condemncd to the concenfric Iron-Ring 


Mountains.” 


Khi thiền sinh còn sơ cơ đối với Phật giáo và hành 
trì chưa thuần thục, thiền sư sẽ tạm diễn tả để chỉ dạy, 
như nói chư Phật cứu độ tất cả chúng sinh. Khi người sơ 
cơ đào sâu sự tu tập dựa trên tín tâm ban đầu vào lời thầy 


dạy, họ sẽ mở sáng chân nhãn đối với Phật pháp. 


Để tu tập thuần thục với mắt sáng, thiền sư trực 
tiếp hiển lộ chân tướng của sự vật, giống như Hoàng Bá 
đối với Bùi Hưu. Các khái niệm tương đối như chúng 
sinh và chư Phật không bao giờ áp dụng cho tâm. Tại 


đây ngay trước mắt, không có chư Phật để đạt cũng 


không có chúng sinh được cứu. Nếu phân biệt đối đãi 


giữa chư Phật và chúng sinh, bạn chỉ tạo ra nhãn kiến. 


Nếu không tất cả thấy (nhãn kiến) thì Phật có 
chỗ nào? Như Văn Thù vừa khởi thấy Phật liền bị ép 


vào hai ngọn núi Thiêt Vị. 





That spot where you generate a thought 1s your 
buddha nature. You cannot generate even a single 
thought without the buddha nature. The thoughts that 
arise are like mirages, but If you do not chase after these 
mirages, a lotus flower wIll blossom at every step you 
take. 


Even MañJušfi would fall Iimnto the hells If he 


aroused a view. 


Though you may speak all day long, not even a 


single word 1s spoken. 


Pei Xiu asked, “Now, at the very moment of 


awakening, where is buddha?” 


In a situation like this, 1t would be better to strike 
down with a mighty blow even a highly placed official 
like Pei Xu. Even though the master keeps telling him 
that 1ƒ he keeps opening his mouth, he wIll be far off the 
mark, Pel Xu, with hIs lingering 1ntellectual tendencIes, 
cannot keep hIs mind clear. He therefore asks a question 


concerning what he 1s most curIous about. 


Ngay chỗ khởi niệm là Phật tánh nơi bạn. Bạn 
không thể khởi nghĩ dù một niệm nếu không có Phật 
tánh. Niệm tưởng sinh khởi giống như ảo tưởng, nhưng 
nếu bạn không chạy theo ảo tưởng, một đóa sen sẽ nở rộ 


từng bước chân. 


Ngay cả Văn Thù cũng đọa địa ngục nếu khởi 


thấy. 


Cho dù nói cả ngày, một lời cũng không hé môi. 


Hỏi: Nay chính khi ngộ, Phật ở chỗ nào? 


Tình cảnh như trên, ngay cả đối với một quan 
chức cao cấp như Bùi Hưu tốt nhất là đánh mạnh một 


cú. Cho dù Hoàng Bá bảo cứ mở miệng, Bùi Hưu sẽ liên 


trái (lầm qua), vì còn tập khí tri kiến, nên Bùi Hưu không 


thê giữ đầu tâm sáng suốt. Do đó, Bùi Hưu đặt câu hỏi 


VÌ tò mò. 





The masfter replied, ““What does your question 
come from? What does your percepfion arise from? 
Speaking and keeping silenf, action and sfillness, and 
all sounds and sights are all the buddhaˆs events. 
Where else would you seek the buddha? You cannot 
put a head on top of your head or add lips to your 
lips. 


Every movement, every question, every thoupht, 
every sound, and every sight arises Just at this place. 
Whether walking, standing, siting, or reclining, 
whether speaking or keeping silent, whether active or 
still, none are not the buddhaˆs events. lIf you do not 
realize this, you will inevitably and futilely wander all 
around the world. 


That guy who 1s wandering around 1s the buddha! 
Not knowing this, you pointlessly smear excrement on 
the buddhaˆs head. 


“Simply sfop generating discrepant views; 
then, mounfains are mounfains, wafer is wafer, 
monasfcs are monasfics, and laypeople are 
laypeople. Mounftains, síreams, and the great earth, 
the sun, the moon, and the stars — none exist oufside 
your mỉnd. 


Đáp: Hỏi từ đâu đến, biết từ đâu khởi, nói nín 
động tịnh tất cả thanh sắc đều là Phật sự, chỗ nào lại 
tìm Phật? Không thể trên đầu lại mọc thêm đầu, trên 


mỏ lại gắn thêm mỏ. 


Mọi chuyển động, câu hỏi, niệm tưởng, âm thanh 
và cảnh tượng đều xuất hiện ngay tại đây. Dù đi, đứng, 
ngôi hay nằm, dù nói hay nín, dù động hay tịnh, không 
điều gì mà không phải Phật sự. Nếu không nhận ra như 


thế, chắc chắn bạn sẽ lang thang khắp thế gian. 


Người lang thang khắp nơi lại là Phật! Không biết 


như thế, bạn vô cớ bôi phân lên đầu Phật. 


Chỉ chớ sanh kiến chấp thì núi là núi, nước là 
nước. Tăng là Tăng, tục là tục, núi sông, quả đất, mặt 


trời, mặt trăng, sao, thảy đều không ngoài tâm ông. 





The enfire trichiliocosm all derives from your 


own self. Where else would all these many things be? 


lf you stop generating views, the things before 
your eyes reveal themselves exactly as they are. They 
are unchanging and have never left this place, from time 
Iimmemorial to the present. Since past, present, and 
future have all vanished, 1t 1s Just this, now and forever. 
However, unless you have awakened, you w1ll be unable 
to escape the fetters of karma. You wIll pass your entire 


life painfully oppressed by those fetters. 


““There are no đdharmas oufside the mỉnd, so 
the øreen mountains that fẨill your eyes and the 
realm of empty space are ut(erly transparent. You 
cannot generafe even a hairˆs breadth of views and 


understanding. 


There Is no mind outside the dharmas and no 
dharmas outside the mind. Yellow 1s yellow; øreen 1s 
øreen. Without thinking, you raise your head and look 
rIight In front of you: your eyes are filled with green 


mountains; the mountaIns are tall; the water 1s flowIng. 


Ba ngàn thế giới trọn là tự thể của ông, chỗ nào 
có nhiều thứ? 

Nếu không sanh kiến chấp, sự vật trước mắt sẽ tự 
hiển lộ chính xác như thị, bất biến và chưa từng rời xa 
nơi này, từ xưa đến nay. Vì quá khứ, hiện tại và tương 
lai đều không còn, tự như như, bây giờ và mãi mãi. Tuy 
nhiên, nếu không chứng ngộ, bạn sẽ không thể thoát 
khỏi kiết sử của nghiệp, sẽ sống hết đời mình bị những 


kiết sử ép ngặt đau đớn. 


Ngoài tâm không pháp, khắp thấy núi xanh, 


hư không thế giới rõ ràng mà không có bằng mảy tơ 


sợi tóc cho ông sanh hiểu biết, 


Không có tâm ngoài pháp và không có pháp ngoài 
tâm. Màu vàng là màu vàng; màu xanh lá cây là màu 
xanh lá cây. Không cần suy nghĩ, bạn ngâng đầu lên và 
nhìn ngay trước mặt: đầy mắt là núi xanh; những ngọn 


núi thì cao; nước thì chảy. 





Ï( 1s not øreen mountains or empty space that 
Creafe views. You create mirages yourself and laugh and 
cry while wrestling with them. How beautiful 1s a person 


laughing aloud after waking from a spring dreaml! 


Therefore all sounds and sighís are the 
buddhaˆs eye of wisdom. Dharmas do not arise on 
their own; they are produced in dependence on the 
perceptual enyironmen(. 7 Because those things 
exhibit variafions, there are all sorts of things to 
know. 


All sounds and sights are the buddha's 
appearance. If you are enveloped In 1gnorance, you will 
not be able to understand these words. People try to put 
what they learn Into practice. However, If 1s alÏ too easy 
to become unwitftingly attached to that and become 


stubborn, rigidly confined within yourself. 


Whenever you /ry to become a buddha, you end 
up becoming a devIl. This 1s why you must be humble 
durinng your mental cultivation, always guarding your 


OrIgInal Intention. 





!7 |.e. the mental environment created by us. 
499 


Không phải núi xanh hay hư không tạo tác nhãn 
kiến. Chính bạn tạo ra ảo tưởng cho mình rồi cười và 
khóc khi đấu tranh vật vã. Thật đẹp làm sao một người 


cười to sau khi tỉnh dậy từ giâc mơ xuân! 


nên nói “tất cả thanh sắc là mắt tuệ của Phật!??.” 
Pháp không khởi riêng, nương cảnh mới sanh!”, vì 
vật nhiều có trí nhiều. 

Tất cả thanh sắc là tướng của Phật. Nếu bị vô 
minh bao phủ, bạn sẽ không thể hiểu những danh từ này. 
Mọi người cố gắng đưa sự học vào hành trì. Tuy nhiên, 
vô tình dễ dính mắc và trở nên ngoan cố, chính mình 


cứng nhắc. 


Bất cứ khi nào cố gắng đề thành Phật, cuối cùng 


sẽ thành ma. Đây là lý do tại sao bạn phải khiêm tốn 


trong quá trình tu tập, luôn gìn giữ ý định ban đầu. 





128 'Mlắt tuệ của Phật' thường có nghĩa con mắt nhìn thấy thực tính đồng 
nhất trong vạn hữu. Hoàng Bá tuy nhiên không nói 'mắt thấy” mà nói 'là 
mắt, có nghĩa người thấy và vật bị thấy là một. 
129 Nghĩa là khung cảnh tinh thần do chúng ta tạo ra. 
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To have nothing to attain 1s the right way forward. 


Since all things are differentiated In accord with 
the perceptual environment, you must have wIsdom that 
1s able to deal with countless situatlons. However 
different may be the forms they assume, 1f you know the 


fundamental source, they wIll all return to a single form. 


“You may speak all day long, but what have 
you said? You may listen all day long, but what have 
you heard? For this reason, Šãkyamuni Buddha may 
have taught for forty-nine years, but he never 
actually said even a single word.” 


Although you may speak all day, you have never 
really spoken even one word. Although you may listen 


all day, you have never really heard even one word. 


Just as many reflections appear and disappear In 
a bright mirror, the myriad things pass by this Iimmutable 


place. 


If you know and use your mind, the thirty-SIX 
thousand days of the hundred years of your lifespan are 


Just repetitions of this one place and nothing more. 


Không một vật đề đạt thì chánh đạo trước mặt. 


Vì tất cả sự vật sai biệt phù hợp với trần cảnh (sáu 
trần), bạn phải có trí tuệ để đủ sức xử lý vô số tình 
huống. Tuy nhiên khác nhau, có thể là hình tướng giả 


định, nêu biệt cội nguôn, tât cả sẽ trở vê nhât tướng. 


Trọn ngày nói mà đâu từng nói, trọn ngày 
nghe mà đâu từng nghe, nên nói ““Thích Ca bốn mươi 


chín năm nói pháp mà chưa từng nói một chữ?°°” 


Cho dù có thể nói cả ngày, nhưng chưa bao giờ 


thực sự nói dù một lời. Cho dù có thể nghe cả ngày, 


nhưng chưa bao giờ thực sự nghe dù một tiếng. 


Cũng như nhiêu hình phản chiêu có và không trên 
mặt gương sáng, vô số sự vật đi qua chỗ bất biến này. 

Nêu biệt và dụng tâm, ba mươi sáu ngàn ngày 
trong một trăm năm tuôi thọ của bạn chỉ là lặp lại nơi 


duy nhất này và không gì hơn. 





130 Lệ thực thì siêu vượt ngữ ngôn, là thầm thầm chứng nghiệm thâm 
sâu. Phật nói Pháp là trên mặt tương đôi, phương tiện. Chô tuyệt đôi 
cứu cánh thì vô ngôn. 
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Every day”s events pass by evanescently, while this 


place remaIns completely unmoviIng. 


Itis like saying that, although Šãkyamuni Buddha 
preached his whole life, he never actually preached 


anything. 


If you brighten your wisdom, your life wIll be 


full, and everything wIll go smoothly. 


Pei Xiu asked, “Tf this is so, then where ïs 
bodhi?” 


The masfer replied, ““Bodhi ïs not anywhere. 


Master Huangbo does not test Pei Xiu. Rather, 
through this encounter dialogue, the master gØ1Vves 


elaborate responses to Pei Xiu”s questions. 


Ordinarily, 1f a person asks a question like the 
above, a Seon master would compel the questioner to 
raise a doubt by rendering him speechless or he would 


use varIous means to help him suddenly awaken. 


Hf you are awakened, you are not confined by the 
three periods of past, present, and future or by the six 


directions of east, west, north, south, up, and down. 


Mỗi ngày sự kiện trôi qua phù du, trong khi chỗ nơi vẫn 


hoàn toàn bắt động. 


Giống như nói, mặc dù Đức Phật Thích-ca Mâu- 


ni thuyết pháp trọn đời, nhưng chưa từng thực sự thuyết. 


Nêu trí tuệ chiêu sáng, cuộc sông của bạn sẽ viên 


mãn, và tât cả sẽ diễn biên êm XuÔi. 


Hỏi: Nếu như vậy chỗ nào là Bồ-đề!°!? 

Đáp: Bồ-đề không phải chỗ, 

Hoàng Bá không kiểm chứng Bùi Hưu. Ngược 
lại, qua đối thoại, vị thầy đưa ra câu trả lời tỉ mỉ cho câu 
hỏi của Bùi Hưu. 

Thông thường, nếu người đặt câu hỏi như trên, 
Thiền sư sẽ buộc người hỏi khởi nghi bằng cách làm cho 
câm miệng hoặc dùng những thủ thuật khác nhau đưa 
đến đón ngộ. 

Nếu chứng ngộ, bạn sẽ không bị quá khứ, hiện tại 
và tương lai hoặc sáu hướng đông, tây, bắc, nam, trên và 


dưới giam giữ. 





131 Trí tuệ vô thượng giác. 





Time and space are also nothing but mirages 
produced In accord with the law of causalIty. 


*“*The buddhas do not attain bodhi, but sentient 
beings also do not lose bodhi. Ií can neither be 
affained with the body nor sought with the mỉnd. AlII 
senfient beings are marked by bodhi.” 


Since the whole world 1s replete In the one mind, 
there can be no awakening outside this mind. 


The buddhas do not attain any special awakening, 
and sentient beings are never apart from awakening. Ït”s 
Just that the buddhas have awakened to this fact while 
sentlent beings have not. Therefore there 1s not the 
slightest distinction between the mind, the buddhas, and 
sentilent beings. If you do not understand this, you will 
have only “distorted views and dream-like 


conceptions.” 


Pei Xiu asked, “How do we arouse the bodhi 
mỉnd?” 

Pei Xiu”s question 1s this: even though sentlent 
beinss live amid awakening, they have not yet been able 
to arouse the bodhi mind (bodhicitotpada). 


Thời gian và không gian cũng không là gì ngoài 


ảo tưởng sinh khởi theo luật nhân quả. 


Phật cũng không được Bồ-đề, chúng sanh cũng 
không mất Bồ-đề, không thể do thân mà được, không 
thể lấy tâm mà cầu, tất cả chúng sanh tức là tướng 
Bồ-đề. 


Vì cả thế gian được hoàn thiện trong một tâm, 


không thê có sự chứng ngộ ngoài tâm. 


Chư Phật không đạt sự chứng ngộ đặc biệt nào, 
và chúng sinh chưa từng xa la chứng ngộ. Chỉ là chư 
Phật tỉnh ngộ trước sự thật này trong khi chúng sinh thì 


không. Do đó, không có khác biệt nhỏ nhiệm nào giữa 


tâm, chư Phật và chúng sinh. Nếu không hiểu, bạn chỉ 
132 


có “điên đảo mộng tưởng. 


Hỏi: Thế nào là phát tâm Bồ-đè? 

Câu hỏi của Bùi Hưu là thế này: mặc dù chúng 
sinh sống giữa sự tỉnh ngộ, họ vẫn chưa thê phát tâm Bồ- 
đề. 





132 Bát-nhã Tâm Kinh. 





What can they do to arouse that mind? 


His underlying question may well be: since 
senftient beings are already perfect and complete, 1s 1f 
really necessary to arouse the bodhi mind? Intellectuals 


can easily fall Into this kind oÝ trap. 


The master replied, “*“Bodhi is not something to 
be attained.Š Right now you need only arouse this 
mỉnd that is unascertainable, which is certain that 
there is not a single dharma that can be affained. 
That is the bodhi mỉnd. 


Bodhi means awakening, but awakening 1s not 
something that can be attained. This 1s because bodhi 1s 
inherent to us. Hence, the Buddha compared people 


seeking awakening to “a head seeking 1ts head.” 


However, since senflent beings are deceived by 
the mirages of their karma and have not realized this 
fact, they should abandon “distorted views and dream- 


like conceptions” through the help of a spIritual mentor. 


“Bodhi has no abiding place; this is why it ïs 
not something that is atfained. 





133 Perceived, grasped, entered, realized, conceived, etc. 
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Họ có thê làm gì để phát tâm? 
Câu hỏi tiềm tàng của Bùi Hưu cũng có thê là: vì 
chúng sinh đã viên mãn, có thực sự cần thiết đề phát tâm 


Bồ-đề? Người trí thức có thể dễ dàng rơi vào bẫy này. 


134. Nay ông chỉ cân 


Đáp: Bồ-đề không sở đắc 
phát tâm không sở đắc, quyết định không một pháp 
chứng đắc, tức là tâm Bồ-đề. 

Bò-đề nghĩa là giác ngộ, nhưng giác ngộ không 


phải là vật có thể chứng đạt. Do vì Bồ-đề hàm sẵn nơi 


chúng ta. Vì thế, Đức Phật so sánh người tìm giác ngộ 


như “có đâu lại tìm đâu.” 


Tuy nhiên, vì chúng sinh bị ảo ảnh của nghiệp lực 
dối gạt và không nhận ra sự thật này, họ phải xa ha “điên 


đảo mộng tưởng” nhờ thiện tri thức trợ lực. 


Bồ-đề không chỗ trụ, thế nên không sở đắc, 





134 Nhận thức, nắm bắt, hội nhập, nhận ra, hình thành, v.v. 
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The mind 1s not originally something that 1s 
abiding. Therefore 1t 1s not an obJect to be gained or lost. 
SInce the bodhi mind does not abide anywhere, where 
would 1t be? 


“Therefore, [Šãkyamuni Buddha] said, “When 
I was at Dipamkara Buddhaˆs abode, there was not 
the slipghtest dharma for me to aftain. The Buddha 
then made the prophecy (yyakaraa) oŸ my future 


awakening.ˆ 


Hf there 1s not even a single dharma for you to 


attain, that means you have achieved perfect awakening. 


In the same manner, the nonduality of the one 
mind, as something that cannot be described with words 
and letters and that 1s transmitted outside the scrIptural 
teachings, 1s transmitted through the mind-to-mind 


transm1ssion. 


However, since there 1s nothing that 1s attained, 
there 1s also nothing that 1s transmitted. That 1s why the 
SIxth Patriarch said, ““Phe self-nature 1s originally pure 
1n and of 1(self; 1t 1s neither produced nor extinguished; 


we are originally endowed with 1t; 


Tâm xưa nay không phải một điều gì trụ trước. 
Do đó, không phải một đối tượng để được hoặc mất. Vì 


tâm Bồ-đề không trụ bất cứ đâu, vậy thì ở đâu? 


nên nói ““Fa ở nơi Phật Nhiên Đăng không một 
pháp nhỏ nhiệm có thể được, Phật liền thọ ký cho 


ta.15”° 


Nếu thậm chí không một pháp đề đạt, như vậy có 


nghĩa bạn đã chứng đạt giác ngộ viên mãn. 


Tương tự, tính bất nhị của nhất tâm, bất lập văn 


tự và truyền riêng ngoài giáo, dĩ tâm ân tâm. 


Tuy nhiên, vì không một vật để đạt, nên cũng 
không có gì truyền thừa. Đó là lý do tại sao Lục Tổ nói, 

“Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 





135 Kinh Kim Cang. 





1t 1S Orlpinally unmovIng. Therefore the self-nature 1s 


able to produce the myriad dharmas.” 


Since 1t 1s orlginally perfect In and of 1tself, 


nothing can be added to It. 


“Know clearly that all senfient beings are 
originally bodhi. There is no further bodhi you need 
to affain. 


I you belileve that all sentient beings are 
Iintrinsically endowed with bodhI, you can rest the mind 
that chases things outside. Seeking something outfside 1s 
not Buddhist. Only when you believe that the seeking 
mind 1s Identical to the origInal mind with which you are 
inherently endowed and you move toward the 


unconditioned path wIll you partake of Seon practice. 


“Now, you may have heard that you must 
generate the bodhi mỉnd, which sugøsesfs thaf you use 
ths miỉind to train yourself to achieve the 
Buddhadharma. But mercly by being inten(t on 
becoming a buddha, though you may pracfice for 
three asamkhyeya kalpas, you will end up atfaining 
only a buddha”s reward or transformatfion body. 


Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 


Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! ”1%6 


Vì xưa nay 7 ánh viên mãn, không có gì có thê 


thêm vào. 


Biết rõ tất cả chúng sanh vốn là Bồ-đề, không 
lẽ lại được Bồ-đề. 

Nếu tin rằng tất cả chúng sinh bản nguyên đều 
hàm sẵn Bồ-đè, bạn có thể an định tâm đang đuổi theo 


những thứ bên ngoài. Tìm bên ngoài thì không phải đạo 


Phật. Chỉ khi tin rằng tâm tìm đồng nhất với bản tâm 


hàm săn và tiên vê đường đạo vô vi thì bạn mới tham g1a 


tu Thiên. 


Nay ông nghe nói phát tâm Bồ-đề bèn cho là có 
một tâm học làm Phật. 
Chỉ nghĩ làm Phật, dù ông tu ba a-tăng-kỳ kiếp 


cũng chỉ là Phật báo thân, hóa thân 





138 Kinh Pháp Bảo Đàn. 





What connecfion would this have with the 
fundamental buddha of the true nature? Therefore, 
it ïs said, 

You may seek oufside for the buddha that has 


characteristics, but it has nothing to do with you.” 


The dharma body 1s perfect Just as 1t 1S; 1t has 


nothing that needs to be augmented or diminished. 


If you are told to generate the bodhi mind and thus 
try to seek the buddha by arousing your mind, It 1s like 
placing a head on top of your head. 


True practitloners know how to both 1ncrease and 
decrease. This 1s because, while others may see them 
sitting still, they are 1n fact flercely strIving against thelr 
most deep-rooted and subtle desires. 


+ 


11. The Simile of Mercury 


Pei Xiu asked, “As we are originally buddhas, 
how can there be four modes o£ birth and six rebirth 
desfinies, each with various physical forms and 


appearances and each different?”ˆ 


cùng với Phật chân tánh bản nguyên của ông có gì 
liên hệ, nên nói: 

“Cầu Phật có tướng bên ngoài, 

cùng ông không tương tợ.!Š”? 

Pháp thân thì viên mãn tự như như; không cần 
thêm hoặc bớt. 

Nếu được bảo phát tâm Bồ-đề và do đó cố gắng 
tìm Phật bằng cách khởi tâm, giống như gắn đầu thêm 


đâu. 


Hành giả chân chính biết làm thế nào để tăng và 


giảm. Do vì, trong khi nngười khác thấy họ ngồi yên, 


thực tế họ đang nỗ lực quyết liệt khắc phục ái dục thâm 
căn và vi tế nhất. 


+ 


11. Án Dụ viên Thủy Ngân 


Hỏi: Xưa đã là Phật sao lại có tứ sanh, lục đạo 


các thứ hình mạo chẳng đồng? 





137 Trích dẫn lời Tổ thứ tám Án Độ là Phật-đà Nan-đề. 
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The four modes of bírth (yøm) are egø-born, 
womb-born, moisture-born, and  metamorphic-born. 
Human beings are womb-born while heavenly beings 
are metamorphic-born. Birds are egg-born and most 
Insects are traditionally said to be moisture-born. The 
sIx rebirth destines (øaï¡) refer to the six kinds of rebirth 
that sentient beings undergo: birth as the denizens of the 
hells, hungry ghosts, animals, demigods, humans, and 
heavenly beings. The question here 1s: Why are there 
these different kinds of rebirths 1f all sentilent beings are 
endowed with the buddha nature? 


The master replied, ““The essence of all the 
buddhas is perfect, with nothing to be added or 
subtracted. Althouph it flows into the six rebirth 
desfinies, in each and every place it remains perfect. 
If is presenf in myriad species, for each and every one 
of them ïs a buddha. 


Althouph these outward appearances may change 
1n various ways, the buddha nature has never changed. 
It 1s unmoving Just as 1t 1s and 1s always clear. It 1s Jusf 
that sentient beings cycle through rebirths, assuming 


varlous physIcal forms. 


Tứ sinh là Noãn Sanh (từ trứng), Thai Sanh (từ 
bụng mẹ), Thấp Sanh (từ âm thấp) và Hóa Sanh (từ biến 
hóa) Con người sinh ra từ thai mẹ trong khi loài trời từ 
biến thái. Chim sinh ra từ trứng và hầu hết các loài côn 
trùng sinh ra từ âm thấp. Sáu cõi luân hồi là sáu loại tái 
sinh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người và trời. 
Vấn đề ở đây là: Tại sao có những cõi tái sinh khác nhau 


nếu tất cả chúng sinh hàm sẵn Phật tánh? 


Đáp: “Thể tròn đầy, không tăng giảm, 

cho dù trôi vào Lục đạo 

mỗi chỗ đều tròn đây, trong muôn loài mỗi mỗi 
đều là Phật. 

Mặc dù hình tướng bên ngoài này có thê biến đổi 


nhiều cách khác nhau, Phật tánh vẫn bắt biến. Phật tánh 


bất động tự như như và luôn luôn sáng tỏ. Chỉ là chúng 


sinh luân hồi sinh tử, thọ nhận các hình tướng vật chất 


khác nhau. 





Regardless of the physical forms In which they 
appear, 1f they look for an opportunity to encounter the 
Buddhadharma and they open their eyes to the 
fundamental source, they wIll be able at any time to 
recover theIr original mind. Even though the forms they 
take may be Infimiely different, the nature of each and 
every one of those forms 1s neither produced nor 


extinguished, neither augmented nor diminished. 


“If is like a drop of mercury: when divided 
over many places, each and every individual droplet 
is sfill round; but when no longer divided, they will 
combine back into a single drop. This is [what ïs 


meant by] “one is all; all is one.ˆ 


Mercury always stays round regardless of 
whether If 1s condensed or dispersed, or comingled with 
something different. The orIginal nature of the myriad 
dharmas 1s Just like mercury: even were 1t combined 
with something else, it would remain a round drop; even 


were It to be divided, each droplet would remain round. 


Bắt kê hình tướng vật chất xuất hiện là gì, nếu 
chúng sinh tìm cơ hội đề gặp Phật Pháp và mở mắt sáng 
đối với căn nguyên, sẽ có thể bất cứ lúc nào đều nhận ra 
bản tâm. Mặc dù các hình tướng có thể vô vàn khác 
nhau, thể tánh mỗi mỗi hình tướng không sinh cũng 


không diệt, không tăng cũng không giảm. 


Ví như có viên thủy ngân, phân tán các chô, 
mỗi mảnh đêu tròn, 


nếu khi không phân chỉ là một khối. Đây là một 


tức tầt cả, tầt cả tức một. 


Thủy ngân luôn luôn tròn bất kế ngưng tụ hay 
phân tán, hoặc đồng chung với vật gì khác. Bản tánh của 
vô số các pháp cũng giống như thủy ngân: ngay cả khi 
kết hợp với điều khác, vẫn là một giọt tròn; ngay cả khi 


phân tán, môi mảnh vân tròn. 





Therefore, the Buddha says that we do not need 
to faste every spot 1n the entire ocean to make sure they 
all have the taste of seawater. Similarly, all the buddhas 
and sentlent beings 1n all the universes share Just this 


one mind. 


Therefore, 1ƒ you come Info accord with your own 


mind, you wIll reveal at once the secret of the unIverse. 


“One 1s all; all 1s one” refers to the principle of the 
unimpeded Interpenetratlon between phenomenon and 
phenomena (shishi ww ai Í sasa muac S5?) 1n 


Flower Garland thoughit. 


**The various physical shapes and appearances 
may be compared to dwellings. You may leave a 
donkey síable and enter a human dwclling; 
[likewise,] you may leave a human body and take a 
heavenly body. 


Time in the heavens passes quickly, and heavenly 
beings may fall to a lesser rebirth when their merit runs 
out. Time 1n the hells passes slowly, but denizens of the 
hells may escape and rise to a better rebirth after they 


have exhausted all of their karmic debts. 


Do đó, Đức Phật bảo chúng ta không cân phải 
nếm mỗi chỗ trong biển cả đề đảm bảo tất cả đều có vị 
mặn của nước biên. Tương tự, tât cả chư Phật và chúng 


sinh trong tất cả vũ trụ đều chỉ có một tâm này. 

Do đó, nếu khế hợp tự tâm, bí ân vũ trụ sẽ thình 
lình hiền lộ. 

“Một là tất cả; tất cả là một” nói đến nguyên lý Sự 


Sự Vô Ngại trong tư tưởng Hoa Nghiêm. 


Các thứ hình mạo dụ như nhà cửa, bỏ nhà lừa 
vào nhà người, bỏ thân người đến thân tròi, 

Thời gian ở cõi trời trôi qua nhanh chóng, và loài 
trời có thể tái sinh rơi vào cõi thấp hơn khi hết phước. 
Thời gian trong cõi địa ngục thì lâu, nhưng người đọa 


địa ngục có thê thoát ra và tái sinh vào cõi tôt hơn sau 


khi đã trả hết nghiệp báo. 





In this way, sentient beIngs are reborn throughout the six 


rebirth destinies, descending or ascending. 


Because the bodhisattva Ksitigarbha could not 
Ipnore the suffering of the hell denizens, he took a vow 
to “dim his light and comingle with the dust” (heguang 
tongchen í hwagwang dongjin †3¿lB]|EE) — that 1s, to 
conftinually take rebrrth In the world of suffering 1n order 


to save all sentient beings. 


“You may eventually even enter the dwellingøs 
of §rãvakas, pratyekabuddhas, bodhisatftvas, or 
buddhas, but these are all places you choose to either 
take up or abandon, which ïs what accountfs for theïr 
differences. But how could there be any differences 


in the nature of their original source?”? 


The myriad changes 1n these physical 
appearances all occur in accord with causes and 
conditions. But no matter what appearances things may 


take, they are not worth clinging to any longer. 


+ 


Như thế, chúng sinh được tái sinh trong suốt sáu nẻo 


luân hôi, xuông hoặc lên. 


Bởi vì Bồ-tát Địa Tạng không thê làm ngơ trước 


sự đau khổ của những kẻ đọa địa ngục, nên ngài phát 


` 
^ ”? 


nguyện “hòa quang đồng trần”—tức là tiếp tục tái sinh 


trong thế gian đau khổ để cứu độ tất cả chúng sinh. 


cho đến hàng Thanh văn, Duyên-giác, Bồ-tát, 
Phật đều là chỗ lấy bỏ của ông. 

Do đó có sai khác 

chớ tánh bản nguyên đâu có sai khác.” 


Vô số thay đôi trong hình tướng vật chất kế trên 


đều xảy ra phù hợp với nhân duyên. Nhưng bắt kê hình 


tướng sự vật ra sao, không còn giá trị đê châp dính. 


+ 





12. The Buddhaˆs Loving-Kindness and 
Compassion 


Pei Xiu asked, “Why do all the buddhas 
culfvate loving-kindness and compassion and 
preach the dharma fo senfient beings?”ˆ 


The master replied, ““Phe buddhasˆ loving- 
kindnes and compassion are uncondifional; 
therefore they are called great loving-kindness and 
compassion.”° 


The buddhas` loving-kindness and compassion 
do not distinguish whether you have karmic affinitles 
with them or not. Their compassion 1s unconditional. 
There 1s neither a subJect who bestows compasslon nor 
an obJect who receives 1t. This gøreat loving-kindness 
and compassion treats everyone equally. 


Lovmg-kimdness means not presuming that 
buddhas need to be produced. Cørzpassion means 
no( presuming that senfien( beings need fo be 
saved.!°8 





138 The Zen Masters, ín their single-minded desire to lead their disciples 
beyond the realm of dualism, would have them abandon even the 
notion of compassion as such, since it leads to the dualistic concept of 
its Opposite. By Zen adepts compassion must be practised as a matter 
of course and without giving rise to the least feeling of self-satisfaction. 
Siil less may it be practised as a means of gaining some heavenly or 
earthly reward. 
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12. Đại Từ Bi của Phật 


Hỏi: Chư Phật thế nào hành đại từ bi vì chúng 
sanh thuyết pháp? 

Đáp: Lòng từ bỉ của Phật là vô duyên từ nên 
gọi đại từ bi. 

Lòng từ bị của Phật không phân biệt có tập nghiệp 
hay không. Lòng từ bị của Phật là vô duyên từ, không 
có một chủ thể ban phát từ bi cũng như đối tượng thọ 


nhận. Đại từ bị đôi xử với mọi người bình đăng. 


Từ là không thấy có Phật để thành. Bi là không 


139 


thấy có chúng sanh để độ. 





139 Chự Thiền sư chỉ một lòng mong muốn hướng dẫn đệ tử siêu vượt 
nhị nguyên, nên khiến họ buông bỏ ngay cả ý niệm về lòng từ bi, vì dẫn 
đến ý niệm nhị nguyên Đối Lập. Bởi Thiền tông tôn trọng tu hạnh từ bi 
phải tự nhiên và không phát sinh cảm giác tự mãn. Không nên như một 
phương tiện để được phước báo sanh cõi trời hoặc ở cõi người. 
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At 1fs most basic level, the mind of compassion 
aims fo remove suffering and give pleasure. Since 
sentient beings suffer from Immeasurable amounts of 
paIn and agony In this sea Of suffering, they should draw 
close to the Buddha”s teachings so they can transform 
the1r pain and agony Into pleasure. At this level, sentlent 
beIngs are told to trust and rely on the Buddha because 


the Buddha wIll compassionately cure theIr suffering. 


Seon masfers take a different approach. They 
teach the fastest path to those who want to realize the 
truth and transcend the sea of suffering 1tself. Seon 
masters, therefore, employ such special techniques as 
striking and shouting 1n order to directly reveal the truth 


to their students here and now. 


True compassion means to know the fact that 
there are neither buddhas nor sentient beings and to put 
this Into practice by realizing the nonduality of the 


middle way. 


*“*“The dharma he preaches is neither preached 
nor revealed, and those who hear that dharma 


neither hear nor atfain anything. 


Từ nền tảng, tâm từ bi nhắm dứt khổ và ban vui. 
Vì chúng sinh đau khổ muôn vàn trong biển khổ đau 
này, họ nên thân cận pháp của Phật, để có thể chuyên 
hóa đau khổ thành an lạc. Trong chiều hướng này, chúng 
sinh được bảo hãy tin tưởng và nương tựa vào Phật vì 


Phật sẽ từ bi chữa lành khổ đau của họ. 


Chư Thiền sư có cách tiếp cận khác. Các ngài dạy 
con đường nhanh nhất cho người muốn nhận ra lẽ thật 
và qua khỏi biển khổ. Do đó, Thiền sư sử dụng các thủ 
thuật đặc biệt như đánh và hét để trực tiếp hiển lộ lẽ thật 


cho học nhân ngay đây và bây giờ. 


Lồng từ bị chân thật có nghĩa phải biết sự thật là 


không Phật cũng không chúng sinh và đưa sự kiện này 


vào tu tập bằng cách nhận biết tính bất nhị của trung đạo. 


Phật thuyết pháp là không nói không dạy. 
Người nghe pháp là không nghe không được, 





“If is as IÝ a magician preaches the đharma to 
people he has conjured. How can I say that I 
comprehended or awakened to this dharma upon 
hearing the words of a spiriual mentor 


(kalyattanura)? 


Regardless of the dharma preached, nothing has 


actually been preached. 


When the bodhisattva Avalokite§vara preaches 
the dharma to the youth Sudhana [in the FJower Garland 
Swra], the youth listens to the bodhisattva wIthout 
listenng to anything. This 1s preaching without 
preaching anything and listening without listening to 


anything. 


To give a slightly different story from the Song 
dynasty, when the Seon adept Xuedou Zhongxian Si 
Sãmn (080-1052) was planning to go to the monastery of 
Lingyinsi SSÏlRSŸ in Hangzhou to train, the scholar Zeng 
Hui #®®8 (952-1033) wrote him a recommendation letter 


to take to the abbot there, who was his old friend. 


ví như huyễn sĩ vì người huyễn nói pháp. Làm sao tôi 
có thể nói rằng Pháp ấy từ thiện tri thức ngay một 


câu liền nhận được, hội được, ngộ được, 


Cho dù Pháp đã thuyết, thực sự không một pháp 


được thuyết. 


Khi Bồ-tát Quán Thế Âm thuyết pháp cho 
Sudhana [trong kinh Hoa Nghiêm], thiếu niên này lắng 
nghe Bồ-tát như không nghe. Đây là thuyết giảng mà 
không một pháp được thuyết và nghe mà không một 


tiếng được nghe. 


Có một câu chuyện hơi khác là vào đời nhà Tông, 


khi Thiền giả Tuyết Đậu Trùng Hiến (980-1052) định 


đến Linh Ân tự ở Hàng Châu tu tập, học giả Tằng Hội 


(952-1033) đã viết thư giới thiệu ngài gửi đến vị trụ trì 


ở đó, vôn là bạn cũ. 





With this recommendation letter, Xuedou would have 
received special treatment at the monastery. However, 
he did not show the letter to the abbot and Instead 
strenuously practiced as a rank-and-file monk In the 
monasteryˆs meditation hall. One day, after Xuedou had 
been practicing there for three years, his recommender 
Zeng Hui visited the monastery. He saw Xuedou sifting 
at the lowest seat and asked Xuedou why. Xuedou 
answered, “I was grateful to receive your letter, but 
because the monastery provides such a great setting for 
practice, I concluded T could focus more on my practice 


by not showing the letter.” 


You practiioners should be able to maintain 
everyday mind, enduring whatever you face, no matter 
how exhausted you are, without complaint. However, 
you should cultivate Buddhist practice without thinking 


that you need to cultivate anything. 


“Regarding loving-kindness and compassion, 
say that Ï prompt you fo arouse statfes 0Ÿ mỉnd, think 
thouphfs, and study others views and 


interpretafions. 


Với thư giới thiệu này, Tuyết Đậu sẽ được nhận vào tu 
viện ở vị thế đặc biệt. Tuy nhiên, Tuyết Đậu không đưa 
thư cho vị trụ trì và ngược lại tu tập thật vất vả như một 
tu sĩ thường theo thứ tự hạ lạp trong Thiền viện. Một 
ngày nọ, sau khi Tuyết Đậu đã tu tập được ba năm, 
người giới thiệu ngài là Tằng Hội đến thăm chùa. Ông 
thấy Tuyết Đậu ngồi hàng ghế thấp nhất và hỏi Tuyết 
Đậu tại sao. Tuyết Đậu trả lời, “Tôi rất biết ơn khi nhận 
thư của ông, nhưng vì chùa ban cho một chỗ tu tập tuyệt 
vời, nên tôi thấy mình có thê tu tập miên mật hơn nếu 
không trình lá thư.” 

Các học nhân phải duy trì được tâm bình thường, 
chịu đựng bắt cứ điều gì phải giáp mặt, cho dù kiệt sức 


đến đâu, không than phiền. Tuy nhiên, nên tu tập đạo 


Phật mà không nghĩ phải cần tu tập. 


cái ấy là từ bi. Nếu ông khởi tâm động niệm học được 


hiệu biêt của người, 





H you have not had a personal awakening to 
the original miỉnd, all this ultimately will bring no 
benefit.ˆ 


The unconditional compassion that suddenly 
arises from that place where there 1s originally not a 
single dharma 1s bestowed everywhere and at every 


time, with neither redundancy nor deficlency. 


The compassion bestowed when you have karmic 
affinities with someone 1s Of course compassion, but you 
should nonetheless deeply Iimmerse yourself in the 
ineffable ocean of the unconditional compassion that 1s 
bestowed regardless of karmic affinties. Then you wIll 
be able to say, “How deeply grateful lam that I was born 
in this world and am able to study and practice 
Buddhism.” Even so, however, can you recognize that 
this also involves characterIstIcs? 


+ 


13. The Most Strenuous Practice 


Pei Xiu asked, “*“What is vigor (yirya)?”? 


The master replied, ““PThat body and miỉnd do 


nof arise is called the mosf strenuous form 0Ÿ vigor. 


không phải là tự ngộ bản tâm, 

rốt ráo vô ích.” 

Tâm vô duyên từ đột nhiên phát sinh từ bản địa 
xưa nay không một pháp ban tặng ở mọi nơi mọi thời, 
không dư cũng không thiếu. 

Ban phát từ bi khi có duyên nghiệp đối với người 
nào tất nhiên là lòng từ bi, nhưng dù sao bạn cũng trầm 
mình sâu vào đại dương vô duyên từ bất khả tư nghì khi 
ban tặng mà không màng đến duyên nghiệp. Sau đó, bạn 
có thể nói, “Tôi biết ơn thâm sâu mình được sinh ra trên 


thế Ølan và có thể tu học đạo Phật.” Tuy nhiên, mặc dù 


vậy, bạn có nhận ra đó cũng còn dính líu vào sắc tướng? 


+ 


13. Pháp Tu Đệ Nhất Dũng Mãnh Tinh Tấn 


Hỏi: Thế nào là tỉnh tắn (một trong Lục độ Ba- 
la-mật)? 
Đáp: Thân tâm không khởi ấy gọi là đệ nhất 


dũng mãnh tỉnh tắn. 





Since sentlent beinss have varying spirritual 
capacities, there are different degrees of yigor — that 1s, 
energy for pracflce — and varlous expedients that are 
applied. For those of lesser spiritual capacIty, sittIing 
long hours could be seen as vIigor; for those a little more 
advanced, then the concurrent pracice of both 
concenftration (sưa) and wisdom (pra7ña) could be 


regarded as VIgOr. 


However, the vigor of those of superior spiritual 
capaciIty cannot be perceived, even by spirits. Such 
people have an unfallingly discerninng eye, which 
countenances all sorts of changes and yet never changes 
1fself, even amid hundreds of thousands of samadhis. 
They thíịnk all day long without thinking a single 
thought. They cultivate without cultivating anything. 
Were this not the case, then whatever they dịd or dịd not 
practice would all fall under the law of causality. Do you 


understand the principle that real vigor 1s not vigorous? 


“Just arousing the mỉnd and seeking outside is 


what is called “King Kalinga loved hunting.!“?° 





140 Kaliñga is said to have sliced up some sages, including a former 
incarnation of Gautama Buddha. The latter bore this piecemeal 
dismemberment with the equanimity of a ksãnti-rishi, one who practises 
the pãramitã of uncomplaining patience ¡in affliction. 
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Vì chúng sinh có căn cơ khác nhau, nên có nhiều 
trình độ tinh tấn khác nhau—đó là năng lượng tu tập— 
và phải áp dụng phương tiện khác nhau. Đối với người 
căn cơ kém, ngồi nhiều giờ có thể xem là tinh tấn; đối 
với người căn cơ khá hơn, thì công phu đồng thời cả 
Định và Huệ mới là tinh tắn. 

Tuy nhiên, tĩnh tấn của người căn cơ vượt trội thì 
không ai biết, ngay cả thần linh. Người này luôn luôn 
mắt sáng, mặc nhiên đối với tất cả vô thường và tự mình 
hằng hữu, thậm chí giữa trăm ngàn tam-muội. Họ nghĩ 
nghị suốt ngày mà không một niệm tưởng. Họ tu mà 
không một pháp để tu. Nếu không phải thế, thì việc gì 


họ làm hoặc không làm đêu rơi vào nhân quả. Bạn có 


hiểu nguyên lý của tinh tấn chân thật là không tinh tấn? 


Vừa khởi tâm hướng ngoại tìm cầu, gọi là “Ca 


Lợi Vương, Di hầu yêu bọt.!“° 





!4! Ca Lợi Vương đã cắt tay chân một số nhà hiền triết, kể cả hóa thân 
trước đây của Đức Phật Thích-ca. Phật với thân bị cát từng phân vân 
giữ tâm xả của Tiên nhân nhân nhục, người tu hạnh nhân nhục Ba-la- 
mật trong phiên não. 
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That the mỉnd does not wander outside ïs the 
“ascetic Ksanfiväadin.ˆ That body and mỉnd are both 


nonexistent is the “path to buddhahood.”” 


The analogy here refers to a story about King 


Kalinga In the fourteenth section of the Diamond Sitra: 


Subhuui, the Tathagata has explained that the 
perfection of forbearance (ksãnfiparamifa) 1s not the 
perfection of forbearance; this 1s called the perfection of 
forbearance. Why 1s this? Subhũti, long ago when King 
Kalinga was dismembering my body, at that time, Ï 
reftained no conception of a self, no conception of a 
p€rson, no concepfion of a sentIent being, no conception 
Of a living being. Why 1s this? Long ago, at the time I 
was beIng torn limb from limb, had I retained any 
conception of a self, a person, a living being, or a soul, 


I would have felt anger and animosIty. 


In one of hIs previous lifetimes, the Buddha was 
an asectic named Ksaãntiväadin. He was practicing 1n the 
forest where the arrogant and violent King Kalinga 


hunted. 


Tâm không chạy ra ngoài là tiên nhân nhẫn 


nhục. Thân tâm đều không, tức là Phật đạo.” 


Ấn dụ ở đây đề cập câu chuyện Ca Lợi Vương 


trong chương 14 kinh Kim Cang: 


Tu-bồ-đề! Nhẫn nhục ba-la-mật,Như Lai nói 
không phải nhẫn nhục ba-la-mật ấy gọi là nhẫn nhục ba- 
la-mật. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề như thuở xưa ta bị vua 
Ca-lợi (Kali) cắt đứt thân thê, ta khi ấy không có tướng 
ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ 
sao? Ta thuở xưa khi thân thê bị cắt ra từng phần nếu 
còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, 
tướng thọ giả, lẽ nên sanh sân hận. 

Trong một kiếp trước, Đức Phật là nhà khô hạnh 
tên Tiên Nhân Nhẫn Nhục, tu tập trong khu rừng nơi vua 


Ca-lợi kiêu ngạo và hung đữ săn băn. 





While the king was asleep, hIs courtesans went out for a 
walk and came across the acsetic sitting under a tree. 
Impressed by his pure and undefiled demeanor, they 
asked him to preach the dharma to them. When the king 
awoke and found the ascetic preaching to his court 
ladies, the king got Jealous and cut off the ascetic”s nose 
and ears, and finally his arms and legs. The ascetic, 
however, did not lose his peace of mind and stopped an 
angry dragon king from avenging him and hurting King 
Kalnga. By demonstrating such Inconceivable 
compassion, the ascetic sought to remove the king”s 
three poIsons of greed, hatred, and delusion. The king 
deeply regreted what he had done and returned, 


chastened, to his palace. 


If someone”s mind arises In accordance with 
external obJects and clings to them, he or she wIll 
become like the hunter King Kalinga. On the contrary, 
1f one rests his or her mind and stays 1n accord with the 
orIginal place, he or she will become like the ascetic 
Ksantivadin. Those whose minds go outside wIll follow 
the way of non-Buddhists and become violent. But 1f 
theIr minds exercise forbearance, they wilÏ practice with 


Vigorous effort and become øenerous ascetIcs. 


Trong khi nhà vua đang ngủ say, những cung nữ đi ra 
ngoài và tình cờ gặp nhà khổ hạnh ngồi dưới gốc cây. Bị 
ấn tượng bởi thái độ trong sạch và vô lậu của ngài, họ 
xin ngài thuyết pháp. Khi nhà vua thức dậy và thấy nhà 
khổ hạnh đang thuyết pháp cho cung nữ của mình, nhà 
vua ghen tị và cắt đứt mũi và tai nhà khổ hạnh, và cuối 
cùng là tay và chân. Tuy nhiên, nhà tu khô hạnh vẫn an 
tâm và ngăn không cho Long vương giận dữ muốn trả 
thù vua Ca-lợi. Chứng tỏ lòng từ bi bất khả tư nghì, nhà 
khô hạnh đã loại trừ tam độc tham, sân và si của nhà vua. 


Nhà vua vô cùng hôi hận việc đã làm và trở vê cung điện 


tâm tư dày vò căn rứt. 


Nếu ai khởi tâm chạy theo vật bên ngoài và dính 
mắc, người đó sẽ thành như Ca-lợi vương. Ngược lại, 
nếu một người an tâm và giữ yên bản địa, sẽ trở nên 
giống nhà khổ hạnh Tiên Nhân Nhẫn Nhục. Những 
người để tâm phóng ra ngoài sẽ theo ngoại đạo và thành 
hung bạo. Nhưng nếu tu luyện tâm nhẫn nhục, họ sẽ 
hành trì tinh tấn dũng mãnh và trở thành nhà khổ hạnh 


đại lượng. 





In other words, If a thought arises and chases 
external phenomena, 1t 1s like someone who øoes 
oufside and causes all sorts of trouble. If a thought turns 
1nward and becomes one with the original mind, 1t 1s like 
someone who rests comfortably at home. True practice 
refers to the “thought that 1s no-thoupht,” which stays 
far removed from all characteristics. The SIxth Patriarch 
said, “No-thought 1s the fundamental tenet.” “No- 
thoughf” does not mean that you literally have no 
thoughts. It rather means that, even though you may 
think thoughts all day long, there are no thoughts that 


have actually been aroused. 


Therefore the Sixth Patriarch placed primary 
1mportance on seeing the nature (7/41xingÍgyeongseong 
{#). You should make strenuous efforts to see the 
nature, but without actually making such an effort. This 


1s called “cultivating without cultivating anything.” 


Even this form of cultivation still retains a trace 
of practice, but the Buddha completely removed even 
these subtlest of traces. Only when you see your self- 
nature and attain great understanding of 1t can you 


€X€TCIS€ frue VIĐOF. 


Nói cách khác, nếu một niệm sinh khởi và duyên 
theo ngoại trần, giống như một người đi ra ngoài và gây 
tạo đủ loại rắc rối lo phiền. Nếu khởi niệm quay vào 
trong và thành một với bản tâm, giống như một người 
nghỉ ngơi thoải mái ở nhà. Tu tập chân chánh là “suy 
nghĩ chỗ không suy nghĩ,” lìa xa tất cả tướng. Lục Tổ 
bảo, “trước lập vô niệm làm tông.” “Vô niệm” không 
phải không có niệm tưởng theo nghĩa đen, mà nghĩa là 
mặc dù có khởi nghĩ suốt cả ngày, nhưng không một 


niệm tưởng thực sự khởi lên. 


Do đó, Lục Tổ đặt tầm quan trọng hàng đầu vào 


việc kiến tánh. Bạn nên nỗ lực dũng mãnh để thấy tánh, 


nhưng không thực sự nỗ lực. Đây được gọi là “vô công 


dụng hạnh.” 


Ngay cả hình thức công phu này vẫn giữ lại một 
dấu vết công phu, nhưng Đức Phật đã loại trừ hoàn toàn 
ngay cả dấu vết nhỏ nhiệm. Chỉ khi thấy tự tánh và 
chứng đạt đại kiến giải, bạn mới có thể ứng dụng chân 


đạo lực. 





Before that poInt, you cannot practice vigorously, even 
though you wish to do so. If you practIce vigorously 1n 


the wrong way, you wIll be mistaken or foolish. 


Even though you may have opened your own 
eyes, the true way of practice 1s to help and encouraøe 
your fellow religious 1n thelr traIning. 


+ 


14. The Practice of No-Mind 


Pei Xiu asked, “Tf I practfice no-mind, will I 


succecd in attaining this Way or not?” 


The masfer replied, “NÑo-mind is the practice of 
ths Way. Why do you ask whether there is 


something to attain or not attain? 


When it 1s said that no-mind 1s the practice of the 
Way, no-rmind does not mean that you are supposed to 
get rid of your mind. The mind cannot be defined In 
terms of the concepts of exIstence or nonexIstence. Às 
the orIginal no-mind, no-mind does not Involve doIng 
something or doIng nothing. Therefore the orIginal state 


Of no-minnd 1s to be unascertainable. 


Trước thời điểm đó, bạn không thể tu tập dũng mãnh, 
mặc dù muốn như vậy. Nếu tu tập đũng mãnh mà 
phương pháp sai, sẽ nhằm lẫn hoặc ngu muội. 

Mặc dù bạn có thê đã mở mắt sáng, tu tập chân 
chánh là giúp đỡ và sách tắn pháp hữu cùng tu tập. 


+ 


14. Hành Đạo Vô Tâm 


Hỏi: Nếu không tâm, hành đạo này được 


chăng? 


Đáp: Không tâm tức là hành đạo này, lại nói 


cái gì được cùng chẳng được? 


Khi nói rằng không tâm tức là hành đạo, thì vô 
tâm không có nghĩa bạn phải buông bỏ tâm. Tâm không 
thê định nghĩa theo khái niệm có hoặc không. Vì là vô 
tâm xưa nay, nên vô tâm không dính líu đến việc làm 
hoặc không làm. Do đó, trạng thái xưa nay của vô tâm 


là vô sở đặc. 





“Moreover, it ïs as ï£, in the blink of an eye, you 
aroused a thought and the sense spheres appeared. 
But ïf you do not have even a single thought, then the 
sense spheres will be forgotten and the mỉnd will be 
naturally extinguished. There will be nothing further 
that needs to be sought.” 


If you arouse a sinple thought, this 1s not no-mind. 
No-mind occurs not because you try to be wIthout mind. 
Rather, you demonsfrate no-mind 1n both pleasant and 
unpleasant circumstances because you are originally In 


a state of no-mind. 


Once you see the nature, even then though you 
may think all day long, you always remain In a state Of 
no-mnnd. 


+ 


15. Transcending the Three Realms of Existence 


Pei Xiu asked, “What does i( mean fo escape 
the three realms of existence?”° 


The masfer replied, “Do not thỉnk at all about 
good and evil°; right then and there you will escape 
the three realms oŸ existence. 


Vả lại vừa khởi một niệm bèn là cảnh, 

nếu không một niệm tức là cảnh mắt, 

tâm cũng tự diệt, không cần lại tìm kiếm. 

Nếu khởi một niệm thì không phải vô tâm. Vô tâm 
xảy ra không phải vì cố gắng vô tâm. Ngược lại, bạn thể 
hiện vô tâm trong cả hai thuận cảnh và nghịch cảnh vì 


xưa nay bạn ở trong trạng thái vô tâm. 


Một khi thấy tánh, cho dù sau đó bạn có thê suy 
nghĩ cả ngày, luôn luôn bạn trong trạng thái vô tâm. 


+ 


15. Xuất Tam Giới 


Hỏi: Thê nào là xuât tam giới?! 


Đáp: Thiện ác đều chớ suy nghĩ, ngay chỗ ấy 


liên xuât tam giới. 





14 Tam giới là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Vô sắc giới khác xa 
với Đại Không. Ở trong ba trạng thái trên hay trong tam giới là luân hồi. 
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As an expedIent, sentient beings are told to escape 
from the sensuous realm, the realm of subtle materialIty, 
and the Iimmaterlal realm; these three realms of 
exIstence are said to be like a burning house. However, 
there are actually no three realms from which one needs 
{O eSCape. 


Hf you do not think about good and evil, you will 
not be dragsed around by the mirages of good and evIl. 
It 1s then that you can realize your self-nature. This 1s 1n 
fact the place that transcends the three realms. You 
should be able to 1lluminate your orIginal face right at 
the very spot where all notlons of good and evil are 
eradicated. 


“The tathagatas appear in the world to 
pulverize these three fypes oÝ existence. If you have 
no sfates of mỉnd, the three realms will also not exist. 


Since the tathagatas are always Just as they are, 
they neither come nor go. They appear In the world 
without actually appearing. 


Hf we truly understand the three realms, we know 
that they are originally nonexistent. Establishing as 
exIstent something that 1s nonexIstent 1s an expedient 


descrIption. 


Bảo chúng sinh ra khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới là một phương tiện; Tam giới giống như nhà 
lửa. Tuy nhiên, thực sự không có Tam giới phải ra khỏi. 

Nếu không nghĩ thiện không nghĩ ác, bạn sẽ 
không bị vọng tưởng thiện ác lôi kéo. Sau đó bạn có thể 
thấy tự tánh. Thật ra đây là chỗ xuất tam giới. Bạn phải 
chiếu sáng gương mặt xưa nay ngay tại chỗ mà tất cả các 


khái niệm thiện và ác bị nhô bỏ. 


Như Lai ra đời vì phá ba cõi, nếu không tắt cả 
tâm, tam giới cũng chẳng có. 

Vì chư Như Lai luôn luôn tự như như, nên chẳng 
đến chẳng đi. Như Lai xuất hiện ở đời mà không thực sự 


xuât hiện. 


Nếu thực sự hiểu tam giới, chúng ta sẽ biết tam giới 


xưa nay là không. Dựng lập một điều gì không hiện hữu 


là một phương tiện mô tả. 





The mind 1s not something that exIsts or does not 
exist. If there 1s no mind, there are no three realms. If 
you try to remove the mind, the very mind that tries to 
remove the mind instead becomes another dust mote. 
Therefore, until the end of time, 1t 1s Impossible ever to 


remove the mind. 


“Jf you pulverize the smallest mofe of dusf into 
a hundred pieces and øget rid of ninty-nine of them 
but one piece sfill remains, then the Mahäyäna can 
never prevail.''° Only when all hundred pieces are 


removed can the Mahayäna prevail.”ˆ 


Foolish efforts to destoy delusions are 
meaningless. Accept the reality that there 1s nothing to 
be destroyed and digest this fact by experlencing 1t for 


yOurself. 


When you raise a hwadu, you are not trying to 
destroy anything. You are Instead generating the mind 
of doubt, building 1t into the sensation of doubt, and 


ultimately turning 1t into a mass of doubt. 





14 le. even atioms have no objective existence—whether atoms of 
matter or those atoms of consciousness in which certain Buddhist 
metaphysicians believed. 
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Tâm không phải là vật có hoặc không. Nếu vô tâm 
thì không có ba cõi. Nếu có gắng trừ bỏ tâm, chính tâm 
cố găng trừ bỏ tâm ngược lại sẽ thành một thứ bụi bẩn 
khác. Do đó, cho đến cuối cùng, không bao giờ có thể 


trừ bỏ tâm. 


Như một hạt bụi đập làm trăm phần! chín 
mươi chín phần là không, một phần là có, thì pháp 
Đại thừa không thể xuất hiện. Chỉ khi nào loại bỏ 


trăm phần thì pháp Đại thừa mới xuất hiện. 


Những nỗ lực dại dột tiêu diệt mê vọng là vô 


nghĩa. Chấp nhận thực tại rằng không một vật cần hủy 


bỏ và nên lĩnh hội thực tế này bằng cách tự mình trải 


nghiệm. 
Khi phát khởi một thoại đầu, không cần có hủy bỏ 
điều gì. Thay vì thế, bạn đang đề khởi tâm nghi vấn, kiến 


tạo thành nghi tình và cuối cùng biến thành nghi đoàn. 





14 Theo kinh Kim Cang. 
14 Có nghĩa ngay cả nguyên tử cũng không hiện hữu khách quan—dù 
là nguyên tử vật chât hay nguyên tử thuộc về tâm thức mà các nhà siêu 
hình học Phật giáo tin tưởng. 
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In Mahayäna practice, you do not attain bodhi by 
removing defilements. Rather, you realize the fact that 
defilements are In fact Identical to bodhi. Bodhi simply 
means recognizing that you are originally awakened. It 
1s not that you atfain something totally new. Therefore, 
1t 1S Often said, “You awaken to the fact that there 1s 


nothing tfo attain.” 


“Removing all hundred pieces” does not literally 
mean removing all defilements. Rather, it means that 
there 1s orIginally nothing to be removed. The truth, 
there from the very beginning, 1s completely revealed 
rIpht before your eyes; 1t 1s only because your eyes are 
blinded by your own deluslons that you cannot see 1t. 
Therefore, escapIng the three realms of exIstence means 
that you realize the fact that the three realms are nothing 


but mirages. 


The Buddha said that the three realms are mind 
alone, which means that the three realms are created by 
the mind. This implies that all causes and conditions 
OrIgInate in the mind and thereby generate all sorts of 


phenomena. 


You are probably curlous what this mind that 


creates all phenomena 1s. 


Tu tập Đại thừa, bạn không chứng đạt Bồ-đề bằng 
cách loại bỏ phiền não. Thay vì thế, bạn nhận ra thực tế 
là phiền não tức Bồ-đề. Bồ-đề chỉ có nghĩa nhận biết xưa 
nay mình giác ngộ. Không phải là đạt một điều gì hoàn 
toàn mới. Do đó, thường nói, “chứng ngộ sự kiện không 


một vật đề đạt.” 


“Loại bỏ trăm phân” không có nghĩa loại bỏ tất cả 
phiền não. Ngược lại, có nghĩa xưa nay không một vật 
để loại bỏ. Lẽ thật, ở đó xưa nay, hoàn toàn hiên lộ ngay 


trước mắt; chỉ bởi đôi mắt bạn mù quáng vì mê vọng nên 


không nhìn thấy. Do đó, xuất tam giới có nghĩa nhận ra 


thực tế rằng ba cõi không là gì ngoài vọng tưởng. 


Đức Phật nói rằng tam giới duy tâm, nghĩa là ba 
cõi do tâm tạo tác, ngụ ý rằng tất cả nhân và duyên bắt 


nguồn trong tâm và do đó tạo lập tất cả pháp. 


Bạn có thê tò mò tâm này tạo lập tất cả pháp là gì. 





Only when you see the nature through a sudden 
awakening can you digest such a teaching. Otherwise, 


you wIll be like a dog chasing a dirt clod someone threw. 


Master Huangbo, from beginning to end, taught 
the unconditioned dharma; he dịd not teach his students 
to study conditioned dharmas. But he also taught that 
practitioners should not abide 1n the unconditioned 
dharma. Those of you who gain some 1nsight should be 
able to look at yourselves for the briefest of moments, 
which will make you tremble. Then your spIne 
Iimmediately straipghtens, and you have an experilence 
that accords with what you have practiced thus far. 
Stayinng far removed from all views, whether they 
Involve signs or signlessness, you đdigest the 
unconditioned dharma that 1s separate from signs and 
atan the sudden awakenng that transcends 


sIgnlessness. 


You should open your eyes to the value of the 
preclous Buddhadharma through making strenuous 
efforts in practice. If you seek out and cultivate only 
practices that are comfortable and easy, the wisdom of 
the buddhas and patriarchs wIll be discontinued, and the 


Buddhadharma of this world w1ll become a nuIsance. 


Chỉ khi thấy tánh qua đốn ngộ, bạn mới có thể lĩnh hội 
giáo lý như trên. Nếu không, bạn sẽ giống như con chó 


đuôi theo cục đât do ai đó ném ra. 


Hoàng Bá, từ đầu đến cuối, đã dạy pháp vô vi; 
không dạy đệ tử học pháp hữu vi. Nhưng ngài cũng dạy 
đệ tử không nên trụ trước pháp vô vi. Ñgười có tuệ giác 
phải có khả năng nhìn vào chính mình trong khoảnh 
khắc ngắn nhất, và sẽ khiến họ rung động. Sau đó, cột 
sống ngay lập tức thắng đứng, và sẽ trải nghiệm phù hợp 
với việc hành trì cho đến nay. Lìa xa mọi nhãn kiến, cho 


dù liên quan đến tướng hay vô tướng, bạn sẽ lĩnh hội 


pháp vô vi tức là tách biệt với tướng và đôn ngộ siêu 


vượt vô tướng. 


Bạn nên mở mắt sáng trước giá trị của Phật pháp 
quý báu thông qua nỗ lực tu tập gian nan. Nếu tìm kiếm 
và chỉ hành trì pháp tu thoải mái và dễ dàng, trí tuệ của 
chư Phật và chư Tổ sẽ đoạn mắt, và Phật pháp ở thế gian 


sẽ thành phiền toái. 





Arouse faith in the Mahayäana and do not be 
dragged around by expedient teachings. Pass the time 
calmly, and apply yourself freely yet vIgorously. 


+ 


16. Ascending the Hall (Shangtang) Sermon 


[Master Huangbol] ascendcd the hall [to 
deliver a sermon] and said, ““The mỉïnd ïs buddha. AII 
the buddhas above and the wriggling beings that 
poSsess numinosity below have the buddha nature 


and the same essence of the one miỉnd. 


The phrase “the miỉnd is buddha” sometIimes 
Carrles a sfing and sometimes does not. When 
practitioners know 1ts meaning, that”s fine. But when 
they don't, the phrase wIll be extremely difficult to 
digest. The scriptural teachings adhere strictly to the 
phrase “the mỉnd ïs buddha.” But in Seon, 1f you say 
that “the mỉnd is buddha,” you will be beaten with a 
staff. 


All sentient beings without exception possess the 


buddha nature and the very same mind. 


Hãy phát khởi tín tâm vào Đại thừa và không bị 
giáo lý phương tiện lôi kéo. Trầm tĩnh cho thời gian trôi 
qua, và tự ứng dụng một cách tự do nhưng dũng mãnh. 


+ 


16. Thượng Đường Thuyết Pháp 

Sư thượng đường nói: 

Tức tâm là Phật, trên đến chư Phật dưới đến 
các loài bò bay máy cựa đều có Phật tánh, đồng một 
tâm thể. 

Câu “tức tâm là Phật” đôi khi có châm chích và 
đôi khi không. Hành giả biết ý nghĩa thì tốt. Nếu không, 
sẽ rất khó lĩnh hội câu này. Giáo môn tuân thủ nghiêm 


ngặt câu “tức tâm là Phật.” Nhưng trong nhà Thiên, 


nêu nói “tức tâm là Phật,” bạn sẽ ăn gậy. 


Tât cả chúng sinh không có ngoại lệ đêu hàm sẵn 


Phật tánh và cùng một tâm như nhau. 





Therefore the Buddhadharma 1s the dharma that 1S 


nondual, equanimous, and uncondifIioned. 


*“*“Therefore Bodhidharma came from the West 
Just to transmit the one-mind dharma. He directly 
pointed to the fact that all senfient beings are 
originally buddhas. 


All sentient beings may originally be buddhas, 
but If they are Ignorant, they will be deceived by mirages 
and cycle through rebirth In the six destinies. When they 
awaken to the mind, they realize that everything 1s 


empty regardless of outward appearances. 


However, according to Seon, such an explanation 
can easily create delusions, so you should let go of 1t 
without hesitation. The moment you clng to an 
explanation, you turn your back on awakening. That 1s 
why a master sometimes gives an explanatlon and at 
other times dismisses 1t. The master”s Intention 1s fO 


avoid falling 1nto either of the two views. 


“You do not need fo engaøe ỉn provisional 


pracfices. 


Do đó, Phật pháp là pháp bất nhị, bình đẳng và vô vi. 


Sở dĩ Tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ truyền 
một tâm pháp, chỉ thắng tất cả chúng sanh xưa nay 


là Phật, 

Tất cả chúng sinh xưa nay là Phật, nhưng nếu vô 
minh, sẽ bị vọng tưởng và sáu nẻo luân hồi dối gạt. Khi 
chứng ngộ tâm, họ sẽ nhận biết tất cả đều không bất kể 
hình tướng bên ngoài. 

Tuy nhiên, đối với Thiền tông, lời giải thích như 


trên có thê dê tạo mê vọng, vì vậy bạn nên buông bỏ 


không do dự. Ngay lúc dính mắc vào lời giải thích, bạn 


đã chối bỏ sự chứng ngộ. Đây là lý do tại sao bậc thầy 
đôi khi giải thích và đôi khi bác bỏ. Mục đích của thầy 


là côt tránh rơi vào một trong nhị nguyên. 


chăng nhờ tu hành. 





Instead, you need only riph( now recognize 
your own mỉnd and see your own original nature. 


There ïs nothing else you need to seek. 


Once you see the nature, It does not maffer 
whether you practice any further or not. However, most 
Of you want to keep practicing because you sfill think 
you lack something. The mind 1s, 1n fact, so close that 1t 
1S quIfe easy tO see 1t. SentIent beings want at leasf a taste 
Of that experlence. It 1s like wanting to check how hot 
spicy bean paste actually 1s by dipping a fingertip InfO 1t 
and licking 1t. 


“How can you recognize your own mỉnd? 'That 
which right now is speaking ïs precisely your mỉnd. 


Apart from this mind, there 1s nothing else that 
enables you to speak. Master Huangbo here explains 
that “that which right now 1s speaking” 1s what 1s called 
“mind.” This mind that 1s functioning right now 1s the 


nature. There can be nothing else. 


You should accord with the truth right here and 
rIpht now. IÝ you try to understand this Infellectually, 


you wIll be far off the mark. 


Chỉ như hiện nay biết nhận tâm mình, thấy 


bản tánh mình, chớ câu cái gì khác. 


Một khi thấy tánh, không quan trọng dù có hành 
trì thêm nữa hay không. Tuy nhiên, hầu hết mọi người 
đều muốn tu tiếp vì vẫn nghĩ rằng còn thiếu một điều gì. 
Thực tế, tâm đã gần nên dễ nhìn thấy. Chúng sinh muốn 
ít nhất một lần nêm trải hương vị này. Giống như muốn 
kiểm xem bánh đậu cay nóng thực sự như thế nào bằng 


cách nhúng đâu ngón tay vào và liêm thử. 


Hỏi: Thê nào biêt tâm mình? 
Ngoài tâm này, không có gì khác đê nói. Hoàng 
“39 


Bá ở đây giải thích rằng, “điều hiện nay đang nói” gọi là 


“tâm.” Tâm này hoạt dụng hiện tiền là thể tánh. Không 


điều gì khác. 


Nên khế hội lẽ thật ngay đây và bây giờ. Nếu cố 


găng đê hiệu trên tri kiên, bạn sẽ liên trái (lâm qua). 





“If you were fo neither speak nor act, the 
mỉndˆs essence would be like empty space, without 


form or shape, wifhout direction or locafion. 


Before even a single dharma 1s created, the 
original mind has neiher form nor direction. 
Nonetheless, this mind functilons In varlous ways In 
accordance with causes and conditIions. Those who cling 
to characfterisfics would not understand 1t 1f you sald, 
““That which has neither form nor locafion is what ïs 
now speaking.” But you should still believe that the 
origIinal mind evolves In different ways 1n accordance 
with causes and conditions. As your belief matures, you 
wIll come 1nto accord with the truth; and once you 
accord with the truth, everything wIll be revealed right 
before you. When that happens, you will be able to 
đigest all the words of the buddhas and patrlarchs. 


H you do not understand the discourse records of 
the patrlarchs, then, recognizIng the fact that you are a 
blind fool, make a vow to attain awakening. lf you 
earnestly practice as 1ƒ you were a thirsty person seeking 
water, then what hinders your understanding wIll be 


removed, and everything wIll be clearly revealed. 


Đáp: Chính hiện nay nói năng đó tức là tâm 
ông. Nếu không nói năng cũng không có tác dụng của 
tâm thể thì giống hệt như hư không, không có tướng 


mạo, cũng không chỗ nơi, 


Trước khi tạo lập dù chỉ một pháp, bản tâm không 
có tướng mạo, cũng không chỗ nơi. Tuy nhiên, bản tâm 
hoạt dụng nhiều cách khác nhau tùy theo nhân duyên. 
Người chấp dính vào tướng sẽ không hiểu “Chính hiện 
nay nói năng đó không có tướng mạo, cũng không 
chỗ nơi.” Nhưng bạn vẫn nên tin rằng bản tâm tiến hóa 
nhiều cách khác nhau tùy theo nhân duyên. Khi tín tâm 


thành thục, bạn sẽ khế hợp với lẽ thật; và một khi khế 


hợp với lẽ thật, tất cả sẽ hiển lộ ngay trước mắt. Khi xảy 


ra như thế, bạn sẽ lĩnh hội tất cả ngôn ngữ của Phật và 
tô. 

Nếu không hiểu ngữ lục của tô sư, rồi thì, nhận ra 
mình mê muội, bạn hãy phát nguyện đạt ngộ. Nếu bạn 
miên mật tu tập như một người khát nước thì điều gì 


ngăn ngại sự hiệu biệt sẽ bị xóa bỏ, và tât cả sẽ hiện lộ. 





Your experilence will correspond to the patrlarchs" 


words, Just like an arrow hitting the bull”s eye. 


“But ït also ïs not enfirely nonexistent. Ít exists 
but is impercepfible  'Therefore, a patriarch 
[Punyamitra] said, 


The true nafure is secrefed away in the mỉnd 
øround; 

it has neither head nor tail. 

I( transforms inío things depending on 
condiftions; 


out 0Ý convenience, we say that ït “knows.ˆ 


Ths 1s the dharma-transmission verse of 
Punyamitra, the twenty-sixth Indian patriarch. There 1s 
origInally neither wIsdom nor Ignorance 1n the mind. 
We force the name “mind” on 1t. Where can you find the 


true mind? 


You may have affintles than enable you to 
encounter the Buddhaˆs teachings and attain awakenIng, 
but guard against the risk that you Just learn and grasp 
those teachings Intellectually and end up extremely 


a1rOoøant. 


Trải nghiệm của bạn sẽ tương ứng với lời lẽ của tô sư, 


giông như mũi tên trúng thăng vào mắt con trâu. 


cũng không phải một bề là không hay có, cũng 
không thể thấy. Tổ sư [Bắt-như-mật-đa] nói: 

“Chân tánh tâm địa tàng, 

không đầu cũng không đuôi, 

ứng duyên mà hóa vật. 

Phương tiện gọi là trí.'*“? 

Trên đây là câu truyền pháp của Tổ Ấn Độ thứ hai 
mươi sáu Bắt-như-mật-đa. Xưa nay không có trí tuệ hay 
vô minh trong tâm. Chúng ta gán tên là tâm. Chỗ nào có 


thê tìm chân tâm? 


Có thể bạn có tập nghiệp cho phép gặp Phật pháp 


và đạt ngộ, nhưng hãy đề phòng nguy cơ chỉ học và hiểu 


giáo pháp trên tri thức và cuối cùng thì ngã mạn. 
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Hf you come to have a little bit of understanding 
of the Buddhadharma, you mipht say: “Ït 1s said that 
whether walking, standing, sitting, or reclining, whether 
speaking or keeping silence, whether active or stil, 
nothing 1s not the mind. It 1s also said that I should 
awaken to the mind. What do these statements mean? 
You use the mind, and I also use the mind. Whether 
awakened or unawakened, whether aged or a newly 
born, everyone possesses and uses the same mind. Is 
there any other mind? Since this mind 1s that mind and 
that mind 1s this mind, what more minds should we 
realize? Aren't these all mistaken words? If this 1s the 


I?? 


mind, we should Just believe 1t. That”s all 


But even though you arouse Intellectual 
understanding and discriminate between what 1s right or 
wrong, you may stIll have some discomfort in mind that 
makes you worry, “Have I still not realized the mind?” 
Although you think you know 1t all in your head, 1f you 
are not content, you will definiely find yourself 
blocked. Your knowledge instead becomes an illness 
that leads you to deceive yourself. You need to come 
face to face with a spiritual mentor, receive his or her 


guidance, and delve deeply Info true doubt. 


Nếu có một chút hiểu biết Phật Pháp, bạn có thể 
nói: “Dù đi, đứng, ngồi hay nằm, dù nói hay nín, dù động 
hay tịnh, không có gì không phải là tâm. Cũng có nói 
nên chứng ngộ tâm. Những lời này có ý nghĩa gì? Bạn 
dụng tâm, và tôi cũng dụng tâm. Dù chứng ngộ hay 
không chứng ngộ, dù già lão hay mới sinh, mọi người 
đều sở hữu và dụng cùng một tâm. Có tâm nào khác 
không? Vì tâm này là tâm ấy và tâm ấy là tâm này, chúng 
ta còn nhận biết tâm nào nữa? Có phải tất cả những danh 
từ đều sai lầm? Nếu đây là tâm, chúng ta chỉ nên tin vào 


tâm. Tất cả là thế!" 


Nhưng ngay cả khi khởi hiểu biết tri kiến và phân 
biệt đúng sai, có thể vẫn thấy khó chịu trong tâm khiến 
bạn lo lắng, “Có phải mình vẫn chưa nhận ra tâm?” Mặc 


dù nghĩ rằng mình biết tất cả trong đầu, nhưng nếu 


không hài lòng, chắc chắn bạn sẽ thấy mình bị kẹt dính. 


Kiến thức của bạn ngược lại trở thành bệnh chứng khiến 
mình lừa dối chính mình. Bạn cần phải gặp thiện tri thức, 


tiếp nhận chỉ dạy và đi sâu vào chánh nghi. 





“But even when [the mỉnd] is not responding 
to condifions, we cannot say that ï( either exisfs or 
does not exist. Even in the very moment( when it is 
responding to condidions, ï( is leaving behind no 
trace. 


Whether the mind 1s functioning or not, since 1t 
has no form, we cannot say that the mind exIsts or does 
not exIst. However hard you look, you'll find no proof 
that the mind exIsts. But since 1t has øreat capacity and 
øreat functioning, we also cannot say that the mind does 


not ©eXISI. 


It surely functions, but since 1t leaves no traces, If 
1s hard to discover what the mind actually 1s. Until you 
wake up from “distorted views and dream-like 
conceptions,” you may listen to this explanation 
countless tImes, but you wIll not understand what the 
mind 1s. Once your mass of doubt has exploded, 


however, you wiÏll Just nod your head naturally. 


“Since you have understood ïn this manner 
and these days are simply roosting in nothingness, 
you are definitely following the road of all the 
buddhas. 


Nếu khi chẳng ứng duyên, 

không thể nói là có là không, 

chính khi ứng duyên cũng không dấu vắt. 

Cho dù tâm có hoạt động hay không, vì không 
tướng mạo, chúng ta không thê nói tâm có hay không. 
Tuy nhiên, dù nhìn chăm chú, bạn sẽ không tìm được 
chứng cớ cho thấy tâm hiện hữu. Nhưng vì tâm có đại 
cơ và đại dụng, chúng ta cũng không thể nói tâm không 


hiện hữu. 


Chắc chắn tâm hoạt dụng, nhưng vì không lưu 


dấu, thật khó để khám phá tâm thực sự là gì. Cho đến 
khi tỉnh ngộ khỏi điên đảo mộng tưởng thì, tuy có nghe 
giải thích biết bao lần, nhưng bạn sẽ không hiểu tâm là 
gì. Tuy nhiên, khi khối nghi tan nát, bạn chỉ tự nhiên gật 


đâu. 


Đã biết như thế, hiện nay chỉ nhắm vào tánh 
không trong chỗ nương tựa, tức là đi con đường chư 


Phật. 





“Nonabiding” (muju #&#{) refers to roosting 1n the 
nothingness that transcends the extremes of both 
exIstence and nonexIstence. Once you have finally made 
the decision to wake up from this persistent nightmare, 


your Buddhist practice wIll mature. 


“A scripture advises, “Give rise to a mỉnd that 
does not abide anywhere.ˆ 


In the Diamond S„ira, when SubhũtI asks to the 
Buddha how a bodhiIsattva maintains the mind after he 
or she has generated the thought of enlightenment, the 
Buddha says, “Give rise to a mind that does not abide 
anywhere.` The Sixth Patriarch Huineng suddenly 


awakened after hearing this phrase. 


When awakened, we will know that our mind 
orIginally 1s nonabiding. Therefore a bodhisattva can 


arouse a mind that does not abide anywhere. 


That “all sentient beings cycle through birth 
and death? means that they wander on conditfioned 
by their infenfions, incessanfly creating mỉnds ïn the 
sỉx rebirth destinies so that they experience all sorfs 
of suffering. 


Vô trụ là cắm rễ trong cái không siêu vượt hai bên 
có và không. Cuối cùng một khi bạn quyết định tỉnh ngộ 
khỏi cơn ác mộng dai dăng này, công phu tu Phật sẽ 


thành thục. 


Kinh nói: “Nên không chỗ trụ mà sanh tâm.” 

Trong kinh Kim Cang, khi Tu-bồ-đề hỏi Phật làm 
thế nào một vị Bồ-tát hàng phục tâm sau khi khởi niệm 
giác ngộ, Đức Phật nói, “Nên không chỗ trụ mà sanh 
tâm.” Lục Tổ Huệ Năng chợt ngộ sau khi nghe câu này. 


Khi chứng ngộ, chúng ta biết rằng tâm xưa nay vô 


trụ. Do đó, một vị Bồ-tát có thể sanh tâm không chỗ trụ. 


“TẤt cả chúng sanh luân hồi sanh tử!” do ý 
duyên tâm chạy rong ra ngoài, không dừng nơi sáu 


đường, đến phải chịu các thứ khổ. 
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Vimalakrrti said, “The mỉnds of people who are 
difficult to teach are like gibbons and macaques. Thỉs 
is why they need various teachings and restricftions 
(o repulate their miỉnds, so that they wil 
subsequenfly be tamed.ˆ 


Because their minds do not stay quletly at home 
but wander outside, sentlent beIngs take rebirth among 
the six destinies 1n the endless cycle of birth and death. 
When you arouse one thought In response to external 
phenomena, thoughts follow one after another so that 
you squander your entire life. Life 1s but a dream. Before 
long, your haIr wIll be gray and the burial grounds of the 
Beimang Hills 3B north of the ancient Chinese 


caprtal of Luoyang wIll be close at hand. 


The minds of those who have been wandering for 
years are like monkeys that cannot stay still even for a 
moment and are constantly snooping around. When 
your mind 1s like this monkey, constantly trying to øo 
oufside, 1t must first be calmed by applyIing some 
expedient means and then regulated. Only then wIll you 
be able to attain “peace of mind and the correct course 
1n life` (anxin liming Í muùnmnyeong #tbXfồ) 1n accord 


with the truth by revealing your original mind. 


Kinh Tịnh Danh nói: “Người khó giáo hóa tâm 
như khỉ vượn, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế 


ngự tâm kia, nhiên hậu mới điêu phục.” 


Vì tâm không ở yên tại nhà mà lang thang bên 
ngoài, nên chúng sinh luân hồi sanh tử trong sáu đường. 
Khi khởi một niệm phản ứng với trần cảnh bên ngoài, 
niệm tưởng sẽ nối tiếp khiến uống phí cả một đời. Cuộc 
sống là chiêm bao. Chẳng bao lâu, tóc bạc và nghĩa địa 
Bắc Mang Sơn phía bắc thủ đô Lạc Dương, Trung Hoa 


thời xưa sẽ đến trong tầm tay. 


Tâm những người lang thang nhiều năm giống 
như loài khỉ không thể ở yên dù thoáng chốc và không 
ngừng rình rập xung quanh. Khi tâm bạn giống như khi, 
liên tục cô phóng ra ngoài, trước tiên phải lóng lặng bằng 
cách áp dụng phương tiện thiện xảo và sau đó điều phục. 


Chỉ sau đó, bạn mới có thê được “an tâm lập mạng” khế 


hợp với lẽ thật bằng cách hiên lộ bản tâm nơi bạn. 





Even those who have a small measure of 
experience 1n theIr mind can at times regress 1n thelr 
practice due to past karmic propensities. Although Pei 
Xiu tasted something the moment he met Master 
Huangbo, he still had a suspIcious and curious mind, 
like that of a monkey. Pei Xiu spent years staying close 


to the master, asking questions to tame his mind. 


“Therefore, “lÝ the mỉnd arises, various 
dharmas arise; if the mỉnd ceases, various đharmas 


cease.? 


When a thought arises, all sorts of external 
phenomena arIse accordingly. Likewise, when a thought 
disappears, all sorts of external phenomena đisappear 
accordingly. However, IÍ you try to remaIn 1n no- 
thought and signlessness, you wIll fall instead Into a 
non-Buddhist path. Any thought of trying tries to remain 
in no-thought and signlessness 1s searching outside for 


the mind and creates all sorts of troubles. 


Just trust that the self-nature of bodhi 1s originally 
pure and let go of all your useless efforts. Then the 


OrIgInal source wIll be naturally revealed. 


Ngay cả người tuy có một ít kinh nghiệm trong 
tâm đôi khi có thê tu tập lui sụt do tập nghiệp quá khứ. 
Mặc dù đã trải nghiệm điều gì ngay khi gặp Hoàng Bá, 
Bùi Hưu vẫn còn tâm nghỉ ngờ và tò mò, giỗng như khỉ 
vượn. Bùi Hưu đã dành nhiều năm ở gần thầy, đặt câu 


hỏi để điều phục tâm mình. 


Nên nói: ““Fâm sanh các thứ pháp sanh, tâm 
diệt các thứ pháp diệt. '“? 

Khi khởi một niệm, tất cả trần cảnh bên ngoài 
phát sinh tương ứng. Tương tự như vậy, khi một niệm 
mất, tất cả trần cảnh bên ngoài cũng mất theo. Tuy 
nhiên, nếu cố gắng duy trì trạng thái vô niệm và vô 
tướng, ngược lại bạn sẽ rơi vào ngoại đạo. Bất kỳ suy 
nghĩ nào cố gắng duy trì trạng thái vô niệm và vô tướng 
đều là tìm kiếm bên ngoài tâm và tạo tác đủ loại loạn 


động. 


Chỉ cân tin tưởng răng tự tánh của Bô-đê xưa nay 


thanh tịnh và hãy buông bỏ tất cả nỗ lực vô ích. Sau đó, 


bản nguyên sẽ tự nhiên hiên lộ. 
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You cannot Just stay still and let your mind wander all 
over the place, learning all sorts of so-called good 
teachings. In doing so, you will not digest those 
teachinngs and will end up simply adding to your 
Iintellectual obstructions. Thus you wIll stray far from 


your native land. 


“Therefore, know that “all đdharmas are 
created by the mỉndˆ and even the six rebirth 
desfinies, including humans, heavenly beings, hell 
denizens, and demigods, are all created by the mỉnd. 
HÍ you would . nowadays masíer no-mind, 
immediately put to res( all conditioning and arouse 
no delusory thoughfs and discrimination. There then 
will be no self or others, no craving or aversion, no 


love or hate, no winning or losing. 


“AII đharmas are created by the mỉnd” means 
the same as the passaøge we saw Just before, “If the mỉnd 
arises, various dharmas arise; ïf the mỉnd ceases, 
various dharmas cease.” Therefore the mind 1s called 


the fundamental cause. 


Bạn không thê cứ ngồi yên và để tâm lang thang khắp 
nơi, học hỏi đủ thứ gọi là giáo lý hay. Tu như thế, bạn 
sẽ không lĩnh hội những giáo lý hay và cuối cùng chỉ 
thêm thắt chướng ngại tri kiến. Do đó, bạn càng rời xa 


quê hương mình. 


Cho nên biết, tất cả pháp đều do tâm tạo !2, 
cho đến trời, người, a tu la, địa ngục 
và sáu đường, trọn do tâm tạo. 


Hiện nay chỉ học không tâm, chóng dứt các 
duyên, chớ sanh vọng tưởng phân biệt, không người 
không ta, không tham không sân, không yêu không 
ghét, không hơn không thua. 


“Tất cả pháp đều do tâm tạo” có nghĩa giống 


như đoạn văn chúng ta đã đọc trước đó, '“Fâm sanh các 
thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt.” Do đó 


tâm được gọi là nguyên nhân căn bản. 
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SInce the mind brings about the process of rebirth 
through the six destines, 1Ÿ you turn your mind around, 
all relative phenomena will disappear. 


If you master no-mind by putting to rest all the 
conditions that create external phenomena, then all sorts 
of speculatons and discriminations will vanish as 
quickly as “a snowflake falling onto a red-hot 
brazier.”!?' But do not make an effort to maintain no- 
mind, because such cefforts are also based on 
discriminations; rather, allow no-mind to occur 


naturally wIthout effort. 


“Merely eliminate various sorfs of delusory 
thinking, and the nature will of i(self be originally 
pristine. This is cultivating the dharma of bodhi, 
which is equal to that of the buddhas. 


Whether or not you eliminate delusory thinking, 
the mind wIll be originally pristine of 1(self. Thus you 
do not need to grapple with delusory thoughts. It 1s not 
that your mind becomes pristine after removing 


defilements. 





150 “A_snowflake falling onto a red-hot brazier” (honglu yidian xue !/ 
hongno iljeom seol #TIR— 8®), an analogy found frequently in Seon 
texis to refer to the suddenness with which enlightenment may be 
experienced; see, for example, Yuanwu s ecorded Sayings. 
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Vì tâm mang lại tiên trình luân hôi qua sáu đường, nêu 
đảo ngược suy nghĩ (hôi quang phản chiêu), mọi hiện 


tượng tương đôi sẽ biên mât. 


Nếu làm chủ tâm nhờ an định tất cả duyên lự tạo 
tác trần cảnh thì mọi suy đoán và phân biệt đối đãi sẽ tan 
biến nhanh chóng như bông tuyết rơi xuống lò than cháy 
đỏ'Š!, Nhưng chớ cô gắng duy trì vô tâm, vì nỗ lực như 
vậy cũng dựa trên sự phân biệt đối đãi; ngược lại, để 


mặc vô tâm tự nhiên xảy ra mà không cân nô lực. 


Trừ hết những thứ vọng tưởng này 
thể tánh xưa nay tự thanh tịnh, 
tức là tu hành pháp Bồ-đè, Phật. 


Cho dù có loại bỏ vọng tưởng hay không, tâm xưa 


nay vẫn thanh tịnh. Do đó, không cần phải vật lộn với 


vọng tưởng. Không phải sau khi loại bỏ phiền não tâm 


mới thanh tịnh. 





!5! “Hồng lô nhất điểm tuyết”: Ấn dụ thông dụng trong nhà Thiền, chỉ 
cho giác ngộ phải tức thì; xem Viên Ngộ Thiên Sư Ngữ Lục. 
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If you maintain no-mind, you realize that your mind 1s 
orIginally pristine and has no connection to delusory 
thoughits. If, however, you make an effort to remove 
delusions, your efforts will continue until the end of 
time. 


“Jf you do not comprehend the meaning [of 
these words], then even though you traïn extensively 
and pracfice arduously, eafing tree bark and 
Wearing ørass øarmenfs, you will not recognize your 
own mỉnd. All these are called deviant practfices. 


We practice 1n order to know our own minds, not 
to perform asceticism or self-mortification. 


The Sixth Patriarch only mentioned “seeIng the 
nature”; he did not discuss medifative absorption 
(dhyãnga) or liberation (yữmoksa). You should be trying 
to see the nature so that you can wake up from your 
“distorted views and dream-like conceptlons,” as the 
Heart Sufra explaimns; you should not be tryIng to 
cultivate meditative absorption or to attain liberatlon 
from within this dream. 


As the clouds disperse, the green mountains will 
naturally appear. Do not Intentionally create the clouds 
of meditative absorption or liberation. 


Nêu duy trì vô tâm, bạn sẽ nhận biêt tâm xưa nay thanh 
tịnh và không liên hệ đên vọng tưởng. Tuy nhiên, nêu 
nỗ lực đề loại bỏ mê vọng, nô lực của bạn sẽ tiệp tục cho 


đến hết đời. 


Nếu không hội ý này, dù ông học rộng, siêng 
năng khổ hạnh tu hành, ăn cây mặc cỏ mà không biết 
tâm đều gọi là hạnh tà, 

Chúng ta tu đề biết tâm mình, không tu khổ hạnh 


hoặc tự hành xác. 


Lục Tổ chỉ đề cập đến việc “thấy tự tánh”; Tổ 


không thảo luận về thiền định hay giải thoát. Nên cố 


găng thấy tánh để có thể tỉnh ngộ khỏi điên đảo mộng 
tưởng như Tâm Kinh giải thích; bạn không nên cố gắng 


tu luyện thiền định hoặc đạt thoát khỏi chiêm bao. 


Khi mây tan, núi xanh tự nhiên lộ diện. Chớ cô ý 


tạo tác mây thiền định hay giải thoát. 





lf you create something Intentionally, no matter how 
øood 1t might be, you will be far removed from the 
dharma of nonduality. Without understanding the 
Iimport of this, then no matter what practices you 


cultivate, they will never bear fruIt. 


“AlI [such practices] will lead to rebirth as the 
divinity Maãra, as a non-Buddhist, or as a land or 
water spiri(. What benefit will there be ïn practicing 
in this fashion? Master Zhï said, ““This very body ïs 
created by your own mỉnd. How can you search for 
it in words and letters?” IÝ you now just know your 
own mỉnd and put fo resí conceptual thought and 
delusory thinking, then the dusíy tribulations 


[defilements] will naturally not arise. 


Vimalakrrti said, “I am just lying here on my 
sickbedˆ — that ¡s, his miỉnd was no( arising. 
Nowadays, you are lyïing on your sickbed and mustf 
put an end to all your clinging to karmic conditions; 


then delusory thoughts will cease. That ïs bodhi. 


Nếu tác ý làm điều gì, cho dù tốt đến đâu, bạn sẽ lìa xa 
pháp môn bắt nhị. Nếu không hiểu nội dung này, cho dù 


có tu tập pháp gì, sẽ không trổ quả. 


sau này sẽ thành thiên ma ngoại đạo và các vị 
thần trong nước, trên đất, 

tu hành như thế sẽ có lợi ích gì? 

Ngài Chí Công nói: “Bản thể là tâm mình 
nhận, đâu thể trong văn tự tìm.” 


Nay chỉ nhận tâm mình, dừng bặt nghĩ tính, 


vọng tưởng trần lao tự nhiên không sanh. 


Ngài Duy-ma (kinh Tịnh Danh) nói: 


Chỉ để một giường bệnh mà nằm 
Tức là tâm không khởi vậy. 

Nay nằm bệnh, 

các phan duyên đều dứt, 


vọng tưởng diệt sạch tức là Bô- đề. 





H you prize ¡intellectual understanding and 
supernatural powers but do not know your mind, you 
wIll become a vassal of the demon king PapTyams and 
hinder practitloners from cultivating right practices, or 
you wWIll fall into baleful destimes and become a lowly 


spIrit of the land or water. 


Focus your practice on revealing your own mind. 
If you foolishly search outside, you wIll become a 
prodigal son and wander for years as a beggar. Since the 
mind 1s originally complete and perfect in and of 1tself, 
there 1s nothing that you need to cultivate. Just accept 
that your mind 1s orIginally pure and let go of the mind 
that seeks something outside. You may look foolish 
sometimes, but the sprout of bodhi wIll grow rapidly. 
Bodhidharma also advised, “Externally, put to rest all 
conditioninng; Internally, make the mind free from 


panting.” 


All ancient masters clearly presented the road of 
practice. If, like VimalakIrti lying on his sickbed, you 
put to rest all your clinging to karmic conditions and 
discriminative thinking, then that very spot will be the 


pure land where lotus flowers bloom. 


Nếu đạt hiểu biết tri kiến và thần thông nhưng 
không biết tâm, bạn sẽ trở thành chư hầu của ma vương 
PapIyams và ngăn cản người tu hành trì pháp tu chân 
chánh, hoặc bạn sẽ rơi vào số phận nguy hại và thành 


thân của đât hoặc nước. 


Hãy tập trung hành trì hiển lộ tự tâm. Nếu ngu đại 
tìm kiếm bên ngoài, bạn sẽ thành cùng tử lang thang 
nhiều năm như kẻ ăn xin. Vì tâm xưa nay viên mãn, nên 
không cần phải tu tập. Chỉ cần chấp nhận tâm xưa nay 


thanh tịnh và buông bỏ tâm tìm cầu một điều gì bên 


ngoài. Đôi khi bạn trông dại khờ, nhưng mầm Bồ-đề sẽ 


phát triển nhanh chóng. Tổ Đạt-ma cũng khuyên, 
“Ngoài dứt các duyên; trong tâm không nghĩ tưởng. !?”? 

Tất cả chư cô đức trình bày rõ ràng con đường tu 
tập. Nếu, giống như Duy-ma-cật nằm trên giường bệnh, 


thôi nghỉ phan duyên và suy nghĩ phân biệt đối đãi, 


chính nơi đó là liên hoa tịnh độ. 














152 »‡ E354 N;Ù #&Iñ: Ngoại tức chư duyên Nội tâm vô suyễn. 
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Although you may be busy all day long, you should be 
able to remain free and unobstructed thanks to the 


everyday mind that 1s not busy. 


“Nowadays, iÝ your mỉnd is disordered and 
unsetffled, then even though you may masfer all the 
levels of the three vehiclesˆ four fruitions and ten 
sfages, in the end, you are sfill sitting with saints and 
worldlings. All compounded thỉngs eventually return 
to impermanence, and there will be a time when all 
your sírength will be exhausfed. Just like an arrow 
shot info the sky falls back to earth when ïifs velocity 
Ïs spent, so too you will return to the cycle of birth 
and death. If you practfice in this manner, you will 
never understand the Buddhaˆs intent and will 
receive bi(ter suffering in vain. How could this not 
but be a great mỉistake? 


According to the teachings of the three vehicles 
of $ravakas, pratyekabuddhas, and bodhisattvas, you 
practice and attain the four fruitions of stream enterer, 
Once-returner, nonreturner, and arhat, or else you 
progress further and reach the ten stages of the 
bodhisattva path. 


Mặc dù có thê bận rộn cả ngày, nhưng bạn sẽ tự tại và 


không ngăn ngại nhờ tâm bình thường không bận rộn. 


Nếu trong tâm lăng xăng chắng định, dù ông 
học đến các địa vị tam thừa, tứ quả, thập địa, chỉ là 


đến ngồi chung chỗ với phàm thánh. 


Các hạnh hết trở lại vô thường, thế lực sẽ có 
khi hết. Ví như bắn tên trong không, sức đấy hết lại 


rơi xuống đắt, trở lại vào trong sanh tử luân hồi. 


Người tu hành như thế không hiểu ý Phật 


luống chịu khổ nhọc, đâu không phải lầm to! 


Theo giáo lý của Tam thừa là Thanh văn, Duyên 
giác và Bồ-tát, bạn tu tập và chứng tứ quả là dự lưu, nhất 
lưu, bất lưu, và A-la-hán, hoặc tiến xa hơn là mười quả 


vị Bồ-tát đạo. 





But though you master all of these levels, you would still 
not be able to escape the dichotomous sfates of saInfs 
and worldlings. Even If you enJoy pleasure and 
happiness In the heavens — the highest realm 1n samsära 
— throuph the merit you accumulated In previous 
lifetimes, once that merit 1s exhausted, you w1ll end up 


falling to lower realms of exIstence. 


The Buddha preached that we should escape the 
sIx rebirth destinies, not try to ascend through them. Do 
not slumber away dreaming øreat dreams; awaken from 
your sleep. You may be dreaming a good dream at the 
moment, but If you keep sleeping, eventually 


nipghtmares wIll come. 


The same 1s true for trying to develop no-mind 
through practice. Since this sort of no-mind eventually 
turns back 1nto discrimination and delusory thought, you 
must attainn the orIginal no-mind that transcends the 
mind”s existence or nonexIstence. Ônce you wake up, 
there wIll be nothing but what has been originally 


revealed. 


Nhưng dù tinh thông tất cả địa vị này, bạn vẫn không thể 
thoát khỏi trạng thái phân hai thánh và phàm. Ngay cả 
khi tận hưởng hỷ lạc cõi trời—cõi giới cao nhất trong 
luân hồi—nhờ phước đức tích lũy trong kiếp trước, một 
khi hết phước, cuối cùng bạn sẽ rơi xuống cõi dưới. 
Đức Phật chỉ dạy chúng ta nên thoát khỏi sáu nẻo 
luân hồi, không nên cố vượt lên. Chớ ngủ quên trong 


mộng mơ; hãy tỉnh dậy khỏi cơn mê. Bạn có thể đang 


mơ một giâc mộng đẹp lúc này, nhưng nêu tiệp tục ngủ, 


cuôi cùng thì ác mộng sẽ đên. 


Tương tự như thế nếu cố phát triển vô tâm nhờ tu 
tập. Vì loại vô tâm này cuối cùng biến thành phân biệt 
đối đãi và vọng tưởng, bạn phải chứng đạt bản tâm siêu 
vượt tâm có hoặc không. Một khi tỉnh ngộ, sẽ không có 


øì ngoài điêu xưa nay hiên lộ. 





Although practitiloners discover no-mind, 1f they 
try to approach 1t Imtellectually, they wil be 
1mmediately engulfed in the clouds of birth and death 


and sink back Into utter darkness. 


“Master Zhï said, “lf you have not yef mef a 
supramundane bright teacher, you are ïingesfing in 
vain the dharma medicine of the Great Vehicle.ˆ If 
you will now just pracfice no-mind at all tỉmes, 
whether walking, s(anding, siffing, or reclining, 
there will then be nothing to discriminate, nothing to 
rely on, and nothing to abide in. You will cavort 
playfully (renyun tengteng / ữnun deungdeung {#Slš 
š) all day long, like a simpleton. 


Mundane affarrs always derive from dichotomIes, 
but supramundane matters always transcend subJect and 
object. A briphteyed cenlightened master helps 
practitloners break theIr bad habit of approaching the 
Buddhadharma from a dualistic perspective. Hence, If 
you do not meet such a master, no matter how long you 
practice, you wIÏll still remain 1n discriminating delusion, 


paInting a false pIcture. 


Mặc dù hành giả khám phá vô tâm, nhưng nếu có 
tiếp cận bằng tri giải, ngay lập tức họ bị nhắn vào đám 


mây sinh tử và chìm vào vô minh. 


Ngài Chí Công nói: “Chưa gặp mỉnh sư ra đời, 
uống uống pháp dược Đại thừa.” 

Hiện nay chỉ trong tất cả thời đi-đứng-ngồi- 
nằm chuyên học không tâm, không phân biệt, không 
nương tựa, không trụ trước, trọn ngày mặc tình lặng 
lẽ (Nhậm vận đằng đăng), giống hệt người ngu. 


Những việc thế gian luôn bắt nguồn từ sự phân 


hai, nhưng xuất thế thì luôn siêu vượt chủ thê và đối 


tượng. Bậc thầy giác ngộ sáng mắt sẽ giúp học nhân 
buông bỏ thói quen không tốt là tiếp cận Phật pháp từ 
góc độ nhị nguyên. Do đó, nếu không gặp minh sư, cho 
dù có tu tập bao lâu, bạn vẫn mê vọng phân biệt, thêu vẽ 


tranh giả. 





The more you practice alone and as you like, the øreater 
your in(ellectual understanding becomes. The good 
medicnne of the Great Vehicle then changes Into 


something that reeks like the dregs of alcohol. 


A true practitioner should live a hife of nonaction, 
eating when hunsry and sleeping when tired. Then, in 
accordance with conditions, he or she will be able to 
respond naturally and reflexively, like a flash of 


lightning. 


“Although no one ïn thỉs world may recognize 
you, you sfill need not teach others to either 
recognize or no( recognize you. Your mỉnd ïs like 
coarse síone with no fissures or cracks, so no 


ở are able fo penefrate your mỉnd. 


dharmas 'Š 
Transfixed, you are free from clinging. In thỉs wise, 
you will finally have a modicum of concurrence [with 


no-mind]. 


Hf your orIginal place 1s obvious and you can øo 
with the flow, you need then only let time pass. When 


you move, you move; when you stop, you stop. 





153 Laws of Existence or Universal Laws. 
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Càng tu một mình theo ý mình, sự hiểu biết tri kiến của 
bạn càng lớn mạnh. Thuốc hay của Đại thừa sau đó biến 
thành thứ gì giống như cặn bã của rượu. 

Hành giả chân thật nên sống cuộc đời vô tác, đói 
ăn mệt ngủ. Sau đó, tùy hợp với duyên cảnh, người ấy 


sẽ ứng đối tự nhiên như phản xạ, giống như ánh chớp. 


Người đời hoàn toàn không biết ông, ông cũng 
chắng cần dạy cho người biết hay chẳng biết, tâm 
như hòn đá nhẵn không tỳ vết, tất cả pháp! vượt 
qua tâm ông mà không thâm nhập, 

cao vót không dính mắc, 

như thế mới có ít phần tương ưng [với vô tâm]. 

Nếu bản địa rõ ràng và bạn có thể luân lưu, sau đó 


bạn chỉ cần để mặc thời gian trôi qua. Khi động chuyền, 


hãy động chuyền; Khi dừng lại, hãy dừng lại. 





154 Các quy luật hiện hữu hoặc các quy luật phổ quát. 
590 





Whatever people 1n the world say, 1s of no 


COnS€quence fo you. 


People think that training means to go here and 
there learning things. However, those who arouse the 
aspIration for enlightenment wIlÏ øo visit a Seon master 
and, turning one thought around, will come Into accord 
with nomind and put  everythng down 
(angxiazhaolbanghachak ]ˆR3®). 


“One who escapes the sense objecfs connected 
with the three realms of exisfence is said to be a 
buddha appearing in the world. Mentality that is not 
conftaminated (Zsrzra) is called uncontaminated 
wisdom (ønãsravajñãna).'Š You make no karma to 
be reborn among heavenly beinøs, humans, or the 
denizens of the hells. When you do not give rise to 
any sfates of mỉnd, and all conditioning is completely 
unproduced, your body and mỉnd will be that of a 


free person. 


Not arousing even a single thought 1s what 1s 
meant by “uncontaminated.” lf your mind follows 
external phenomena, 1t creates defilements (k4). 





155 Enlightenment. 


Dù mọi người trên thê gian có nói gì, cũng không ảnh 


hưởng. 


Mọi người nghĩ rằng tu tập có nghĩa đi đó đi đây 
và học hỏi. Tuy nhiên, người khơi dậy khát nguyện giác 
ngộ sẽ đến thăm Thiền sư và, đảo ngược suy nghĩ (hồi 
quang phản chiếu), sẽ khế hội vô tâm và buông xuống 


mọi sự vật (phóng hạ trước). 


Vượt qua được cảnh (sáu trần) liên kết với tam 
giới gọi là Phật ra đời. Tâm tướng không lậu hoặc 
gọi là trí vô lậu”. 

Không tạo nghiệp người, trời, không tạo 
nghiệp địa ngục, không khởi tất cả tâm niệm, các 
duyên hết chắng sanh, tức thân tâm này là người tự 


tại. 


Không khởi dù một niệm nghĩa là “vô lậu.” Nêu 


tâm chạy theo sáu trân, tức hiện tượng bên ngoài, sẽ sanh 


phiên não. 





158 Giác ngộ. 





If you realize that even defilements are products of the 
sublime functioning of the self-nature, defilements wIll 
be Iimmediately transformed Into bodhi. When your 
every move, word, and thought clearly becomes a 
manifestaton of the one mind, the uncontaminated 


wisdom 1s revealed. 


When you are free from all characterIstics, 
delusory thoughts no longer arIse. Ônce you realize that 
the myriad dharmas are mere manmIfestations of the one 


mind, clearly there wIll be no hindrances at any time. 


“This does not mean there is no longer any 
rebirth, just that you will be reborn in accord with 
your infenfion. This is what the sũtras mean when 
they say, “Bodhisattvas have a mỉnd-made body.ˆ 


A mind-made body (manomayakay4) 1s not the 
body that you receIve from your parenfs; 1 1s the fruition 
Of your Iintentional thought. Bodhisattvas have no fixed 
form; they stay separate from form. As they demonstrate 
the mind of compassion, they take a form appropriate to 
the situation. If you reach the bodhisattvas” level, you 


take rebirth in accord with your menfal Intention. 


Nếu nhận ra ngay cả phiền não là hậu quả từ hoạt dụng 
vi diệu của tự tánh, phiền não sẽ ngay lập tức thành Bồ- 
đề. Khi mọi động chuyên, lời nói và suy nghĩ rõ ràng là 


hiện hành của nhât tâm, trí tuệ vô lậu sẽ hiên lộ. 


Khi tự tại đối với tất cả sắc tướng, vọng tưởng 
không còn sinh khởi. Một khi nhận biết vô số các pháp 
chỉ là hiện hành của nhất tâm, rõ ràng lúc nào cũng 


không có chướng ngại. 


Không phải một bề không sanh, chỉ là tùy ý mà 
sanh. 


Kinh nói: “Bô-tát có ý sanh thân”!Š7 ây vậy. 


Ý sanh thân không phải là thân nhận được từ cha 
mẹ; mà là quả báo ý nguyện. Bồ-tát không có hình tướng 


có định: khác biệt với tướng mạo. Khi thể hiện tâm từ 


bị, các ngài có dung mạo thích hợp với hoàn cảnh. Nêu 


đạt đến địa vị Bồ-tát, bạn sẽ tái sinh tùy theo ý nguyện 


của mình. 
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SInce bodhisattvas who cultivate the six perfections and 
myriad of practices possess divine power that 1s not 
tinsed with unwholesome karma, they can even 


Iintentionally choose to reøress. 


“If suddenly you were no longer able to 
comprehend no-mind and acfed while clinging to 
characterisftics, then these [acísjị would all be 
associated with Mãraˆs karma; and even li you 
culfivated a buddha”s acfivities in his pure land, 
(these would all create karma and would then be 
called a buddhaˆs hindrances. 


Hf you do not know that the mind 1s formless and 
thus generate attachments to external obJects, you wIll 
be subJect to the demon Mara. If you are 1n this situation, 
even though you cultivate the samadhIi of reciting the 


Buddhaˆs name, you Just end up creating karma. 


“Since you have obsfructed your mỉnd, your 
going and sfaying are bound by cause and effect, 
without a hỉnt of freedom. Therefore such đharmas 
as bodhi are originally not existent. 


Chư vị Bồ-tát tu luyện lục độ Ba-la-mật và vạn hạnh có 
thần lực không bị nghiệp bất thiện chi phối, cho dù cô ý 


thoái lu1. 


” 


Nếu như chưa lãnh hội “không tâm,” chấp 


tướng mà tạo tác đều thuộc về nghiệp quý. 

Cho đến làm Phật sự ở Tịnh độ thảy đều thành 
nghiệp, gọi là Phật chướng. 

Nếu không biết tâm vô hình tướng và do đó tạo 
tác chấp trước vào trần cảnh, bạn khó tránh khỏi ma quỷ 


cám dỗ. Nếu trong hoàn cảnh như thế, dù tu tập niệm 


Phật tam-muội, rốt cuộc chỉ tạo nghiỆp. 


Vì chướng ngại tâm ông nên bị nhân quả quản 
thúc, đứng đi đều không có phần tự do. Do đó vốn 


không có pháp Bồ-đề như thế. 





Hf you seek the pure land or enliphtenment by 
holding to a conception of them, they wIll obstruct your 
nature. You will cling to external phenomena without 
even being aware of 1t. Then, entrapped by causality, 
you wIÏlÏ experlence suffering. 


There are originally neither buddhas nor sentient 
beIngs at the place of origin, neither birth and death nor 
nirvana. lt 1s foolish to discriminate between existence 


and nonexIstence. 


“Everything the Tathagata taugh( was a 
means fo fransform people. I( is like pretending a 
yellow leaf ïs real gold to try and stop a chỉld from 
crying. 


In the eighty thousand pages of the Buddhist 
canon, the Buddha, out of his compassion, preached all 
SOFfS Of sermons 1n response to the diverse spiritual 
capactIties of different people, using such terms as 


buddhas and senfienf beings, bodhi and nirvana. 


However welÏl you may understand what has been 
said as a stratagem to help soothe a crying child, your 
understanding of 1t 1s Intellectual, and thus you end up 
feeling constrained. 


Nêu tìm kiêm cối tịnh độ hoặc giác ngộ băng cách 
năm giữ ý niệm về tịnh độ hoặc giác ngộ, sẽ che khuât 
tự tánh. Bạn sẽ dính mặc vào trân cảnh mà không biết. 


Sau đó, bị nhân quả trói buộc, sẽ đau khô. 


Xưa nay không có chư Phật hay chúng sinh nơi 
bản địa, không sinh và tử cũng không Niết-bàn. Thật ngu 


muội khi phân biệt giữa có và không. 


Như Lai nói ra đều vì giáo hóa người, ví như 


câm lá vàng [giả bộ] nói là vàng để đỗ trẻ con khóc.'°Š 


Trong tám mươi nghìn trang kinh, Đức Phật từ bị 
thuyết giảng tất cả loại pháp để đáp ứng nhiều căn cơ 
khác nhau, sử dụng thuật ngữ như Phật và chúng sinh, 
Bồ-đẻ và Niết-bàn. 

Tuy nhiên, bạn có thê hiểu điều nói ra như là chiến 


lược đồ con nít khóc, sự hiệu biêt của bạn là tri kiên, và 


do đó bạn cảm thấy gượng ép. 
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As clouds disperse, the green mountains naturally 
appear. ÂOnly when the basis of intellectual 
understanding 1s overturned wIÏll the place where not a 
single dharma can be established be clearly made 
mamifest. Passing through what we call “the checkpoInts 
Of the ancient Seon patriarchs and teachers” (zushi guan 
f Josa gwan †RRfiEä) 1s the fastest, shortest, and most 
complete way to awake from “distorted views and 


dream-like conceptions.” 


“Therefore, in actuality there is no dharma 
named awujffarasamyaksarmlbodhi. Having already 
comprehended this meaning, what need have you 
now for trifliïng and trivial [explanations]? H you just 
dissolve old karma in accordance with conditions 
and creafe no further calamifies for yourself, all will 
be brilliant and bright in your mỉnd. 


Defiillements are orIginally false, so If they 
disappear, that”s 1t. Since all 1s orIginally pristine, there 
Is nothing to be attained. This 1s the state of 
anufarasamyaksambodhi, the  supreme,  perfect 
enlightenment that 1s unsurpassed, ripht, and 


equanimous. 


Khi mây tan, núi xanh lộ diện. Chỉ khi nền tảng của sự 
hiểu biết tri kiến đảo ngược, nơi không một pháp có thể 
dựng lập mới hiện hành rõ ràng. Vượt qua chỗ gọi là Tổ 
sư quan là cách nhanh nhất, ngăn nhất và trọn vẹn nhất 


để tỉnh ngộ khỏi điên đảo mộng tưởng. 


Cho nên thật không có pháp gọi là A-nậu Bồ- 
đề. Nếu đã lãnh hội được ý này, đâu cần phải ở chỗ 
riêng rẽ, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, lại chớ tạo 
nghiệp mới, trong tâm sáng rỡ, 

Xưa nay phiền não là hư dối, vì vậy nếu biến mất, 
là như thế. Vì tất cả xưa nay thanh tịnh, không có gì để 


đạt. Đây là trạng thái của A-nậu Bồ-đẻ, giác ngộ viên 


mãn, vô thượng, chân chánh và bình đăng. 





“Therefore, compleftely discard all your 


outmoded views and understandings. 


Hf you already know the reality that your nafure 1s 
origInally pristine, let go of your old wrong views and 
knowledge so you are no longer dragsed around by your 
Iintellectual understanding. Where 1s there anything 
lighter than living with an emptled mind? You should 


live as a free person, frolicking playfully. 


“Vimalakmrtfi said, “Gct rỉd of all your 
poSssessions!ˆ The Løfus Sưữra says, “for fwenty 
years, [the wealthy father] kept [his long-lost 


impoverished son] shoveling manure.ˆ 


Sentient beings are attracted to characterisfics. 
When they have something they cherish, they wIll not 
let go of 1t. However, those cherished obJects are 1n fact 
stinking filth. 


In the account 1n the Lø/ws Sfra, a rích man 
finally finds his long-lost son after a lengthy search. This 
son had lived as a beggar for so long he was reluctant to 


enter the house of the rích man who was hIs father. 


nên nói “khi xưa thây biêt cần phải dẹp sạch.” 


Nếu đã biết thực tại rằng tự tánh xưa nay là thanh 
tịnh, hãy buông bỏ những quan điểm và kiến thức sai 
lầm xưa cũ đề không còn bị hiểu biết tri kiến lôi kéo. Ở 
đâu sống nhẹ nhàng hơn với một tâm rỗng rang? Bạn 


nên sông tự tại, vui đùa du hý. 


Kinh Tịnh Danh nói: ““ITrừ bỏ những gì đã có.” 
Kinh Pháp Hoa nói: “ “rong mười hai năm thường 


dạy trừ phần.” 


Chúng sinh bị sắc tướng lôi cuôn. Khi có một vật, 


họ trân quý, không muốn bỏ. Tuy nhiên, những vật ấp ủ 


thực tế thì bân thỉu. 


Kinh Pháp Hoa mô tả một người giàu có sau thời 
gian dài tìm kiêm cuôi cùng gặp lại đứa con mất tích từ 
lâu. Đứa con này sông ăn xin rât lâu, không muôn vào 


nhà người giàu có là cha mình. 





Sentient beings cannot deal with the signless scenery of 
the original ground because they are so attracted to 
characteristics, which are actually stinking filth. That 
wIse rich man therefore kept his beggar-son shoveling 
manure for some twenty years until he finally gained his 


trust. 


“Just remove poïnt of view from the mỉnd. It is 
also said, “Clear the manure of conceptual 


proliferation.ˆ 


“Therefore the tathägatagarbha ïs originally 
emptfy and quiescent in and of ifself and does not 
linger on a single dharma. Às a sữfra says, “All the 


buddha lands are also empty.ˆ 


The worst stench comes from the views 1n our 
minds. It 1s hardest to remove the characterIstlcs of 
phenomena, which are the manure of conceptual 
proliferation (prapañca). Thĩs 1s because sentient beIngs 
never doubt that these characteristics are Iindeed the truth 


Just as they are. 


Chúng sinh không thể đối phó với khung cảnh vô tướng 
của bản địa bởi vì bị sắc tướng lôi cuốn, sắc tướng thực 
sự là bẫn thỉu. Do đó, người giàu có khôn ngoan đó đã 
cho con trai ăn xin của mình xúc phân chuồng khoảng 


hai mươi năm cho đên cuôi người con tin tưởng ông. 


Chỉ trừ bỏ chỗ thấy biết trong tâm, lại nói “dẹp 


trừ phân hý luận.”!°? 


Vì thế, Như Lai Tàng vốn tự không lặng trọn 
không dung chứa một pháp, nên kinh nói “cõi nước 


ss160 


chư Phật cũng đều không 


Mùi hôi thối tồi tệ nhất xuất phát từ quan điểm 


trong tâm chúng ta. Khó nhất là loại bỏ sắc tướng trần 


cảnh, đó là phần hý luận. Do vì chúng sinh không bao 


giờ nghi rằng sắc tướng thực sự chính là tự như như. 
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True treasure does not come from outside us. 
Leaving this home of the orIginal nature, wandering 
around looking outside the original nature, 1s to be like 
a beggar or a non-Buddhist. You are all children of a 
rich man, lacking nothing. Only when you understand 
the Idea that since 1t Is empty, 1t 1s endowed with 
everything can you let go of the coarse views of non- 
Buddhists. Since all the buddhas and patrlarchs offer the 
exact same sort of explanation, you have to accept these 
words  ÂOnly then wIll your practice of the 
Buddhadharma be headed in the right direction. 
VimalakTrti said, “All the buddha lands are also empty.” 
We have to let go of alÏ views 1n order to enter a buddha 
land. If you can truly do so, the three realms of exIstence 


wIll immediately turn Into a buddha land. 


“You may say that the Buddha Way is a(tained 
through pracfice and training, but such a view or 


inferpretation has absolutely nothing to do with it. 


The Way 1s not attainned through training or 
learning. Since you are origInally endowed with 1t, there 


1s nothing you need to affaIn. 


Kho báu thực sự không đến từ ngoài mình. Rời 
khỏi ngôi nhà bản tánh này, lang thang tìm kiếm bên 
ngoài bản tánh, giống như người ăn xin hoặc ngoại đạo. 
Tắt cả các bạn là con của người giàu có, chăng thiếu vật 
gì. Chỉ khi hiểu nghĩa vì là không, nên hàm sẵn tất cả, 
bạn mới có thể buông bỏ quan điểm thô thiên của ngoại 
đạo. Vì tất cả chư Phật chư Tổ giải thích cùng một cách 
chính xác, bạn phải chấp nhận lời này. Chỉ sau đó, việc 
tu Phật của bạn mới đúng hướng. Duy-ma-cật nói, “Tất 
cả Phật địa đều không.” Chúng ta phải buông bỏ tất cả 


quan điểm để vào Phật địa. Nếu thực sự bạn làm được, 


ba cõi luân hồi sẽ lập tức biến thành đất Phật. 


Nếu ông nói Phật đạo tu học mà được, thấy biết 
như thế hoàn toàn không liên hệ. 
Đạo không chứng đạt bằng tu hoặc học. Vì xưa 


nay đã hàm sẵn, không một vật cần phải chứng đạt. 





It 1s like a fish for the first time becoming aware of the 
water in which 1t swIms or a person realizing that his 
head has always been his head. Your every movement 1s 
iniiated by your mind. There are no spiritual powers 
that are outside your mind. If Just once you recognIze 
this fact thoroughly, you can escape “distorted views 


and dreamlike conceptions.” 


Hf you Just approach this matter 1ntellectually, you 
end up becoming a puppet of your conceptual 
understanding and have a distorted dream. If you do so, 
a thousand buddhas cannot save you. Ônce you đdestroy 
the black-lacquer bucket of Ignorance and come 1nto 
accord with your original mind, you wIll find “peace of 


mind and the correct course 1n life.` 


“Vou mighf see someone make a particular 
øes(ure or øïve a cerfain response, maybe raise his 
eyebrows or shiÍt his eyes, and since that matches 
your understanding, you say, “I get ií(,° or “Ive had a 
realization-awakening (zhengwujjeungo šŠ†B) oŸ the 
principle of Seon.” Or you may happen upon a 
person you don”t understand and say to him, “Oh, 
you don°t know anything.ˆ 


Giống như con cá lần đầu tiên biết được nước đang bơi 
lội trong đó hoặc một người nhận ra đầu của mình luôn 
luôn là đầu của mình. Mọi chuyển động đều do tâm khởi. 
Không có năng lực tâm linh ngoài tâm. Nếu chỉ một lần 
nhận ra thấu đáo sự thật này, bạn có thể thoát khỏi “điên 


đảo mộng tưởng.” 


Nếu chỉ tiếp cận vấn đề trên mặt tri kiến, cuối 
cùng bạn sẽ thành con rỗi của sự hiểu biết khái niệm và 
sẽ mộng mị điên đảo. Nếu như vậy, một ngàn vị Phật 
cũng không thê cứu bạn. Một khi thùng sơn tối đen của 
vô minh thủng đáy và khế hội bản tâm, bạn sẽ tìm được 


sự “an tâm lập mạng.” 


Hoặc tạo một cơ một cảnh [gặp một người] 


nhướng mày chớp mắt, chỉ vì y đối người đương cơ 


nói để khế hội. [Ông bảo: ] “Tôi được chứng ngộ thiền 


lý." Hoặc chợt gặp một người [ông] không hiểu, trọn 


không biết đối cơ người kia. 





You may think you ve gained a cerfain 
principle from a person, and your mỉnd ïs delighted; 
or you may be defeated ïn debate by someone and 
and think you are not his equal, and your mỉnd 
becomes despondent and disappointed. If this ïs the 
frame of mỉnd in which you intend to traïn in Seon, 


what relevance will it have? 


Practitloners who have not yet realized their own 
Original Matter often learn the outward format and style 
of Seon dialogues, develop rational Seon (z¡ Seon 
‡#), and Imitate those who have opened theIr eyes. lt 
seems there were such practitloners even during Master 


Huangbo's time. 


In any era, false practitioners wear the Buddha's 
robe and sell the Buddha*s sermons. Reflecting on 
Ourselves, 1t 1s patently obvious that the great matter of 
bíth and death — opening our eyes to the 
Buddhadharma — does not lie In such mimicry. We 
cannot deceIve our own conscIence. The correct attitude 
1S fo điscard all dry knowledge (ganhuilgeonhye z3), 
all Iintellectual speculation, and return to our Imitial 


aspIration for enlightenmeIt. 


Nếu được đạo lý [từ người đó], trong tâm liền 
hoan hý, nếu bị người đó chiết phục [và nghĩ ông] 


không bằng họ, trong tâm ôm ấp buôn bã. 


Người học thiền mà tâm ý như thế có gì thích 
đáng? 

Hành giả chưa nhận ra Bản Phật Sự của mình 
thường học dạng thức bên ngoài và phong cách đối thoại 
Thiên, phát triển nghĩa lý Thiền và bắt chước người đã 
mở mắt sáng. Hình như đã có những hành giả như vậy 


ngay thời đại của Hoàng Bá. 


Trong bất kỳ thời đại nào, người tu giả hiệu đều 


đắp Phật y và rao bán lời Phật thuyết. Phản quan tự kỷ, 


rõ ràng là sanh tử sự đạ—mở mắt sáng đôi với Phật 


Pháp—không nằm trong sự mô phỏng như vậy. Chúng 
ta không thê lừa dối lương tâm mình. Thái độ đúng đắn 
là loại bỏ tất cả càn huệ, tất cả suy đoán tri kiến và trở 


lại với khát nguyện ban sơ của chúng ta là giác ngộ. 





Master Gaofeng Yuanmiao 1n hIis #ssemfials oƒ 
Chan asserted that great faith, fury, and doubt were the 
three essentials of Seon practice. Renew your resolve by 
returning to that moment of your 1nitlal arousal of the 
aspIration for enlightenment, øgenerate the mind of øreat 
ferocIty 1n your practice, and keep on trying. This 1s 
more crucial than relying on conceptual understanding 


and wasting your time, accomplishing nothing. 


Turmnng back to your Iniial aspiralon for 
enlightenment 1s always the fastest shortcut to 
awakening. Those who are able to turn one thought 


around are the real noble persons. 


“You may have comprehended a modicum of 
principle, but that is just a menfal factor (ca); ït 
has nothing whatsoever to do with the Way of Seon. 
For this reason, Bodhidharma faced the wall [in wall 
contemplafion] to help people free themselves from 


any point of view. 


Seon practice means to be free of views. If you 
have no views, everything wIll be empty 1m all 


đirections, and you wIÏll be as free as a bird In the sky; 


Thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu trong cuốn 
Tinh Yếu Thiền Tông khẳng định đại tín căn, đại phấn 
chí và đại nghi tình là tam yếu tu Thiền. Hồi phục quyết 
tâm của bạn bằng cách trở lại lần đầu phát nguyện giác 
ngộ, tạo tâm phân chấn mãnh liệt trong sự hành trì, và 
tiếp tục cố gắng. Điều này quan trọng hơn việc dựa vào 
sự hiểu biết tri kiến và lãng phí thời gian, không thành 


tựu được øì. 


Trở lại khát vọng giác ngộ lúc ban sơ luôn luôn là 
lối tắt nhanh nhất để chứng ngộ. Người có khả năng đảo 
ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) là người cao quý 


thực sự. 


Dù ông hội được ít phần đạo lý, chỉ là được cái 


tâm sở pháp, thiền đạo không liên hệ. 


Sở dĩ Tổ Đạt-ma mặt xây vào vách, đều khiến 


cho người không có chỗ thấy, 
Tu Thiền có nghĩa giải thoát tri kiến. Nếu không 
tri kiến, mọi sự vật sẽ không trong tất cả chiều hướng và 


bạn sẽ tự tại như chim bay trên trời; 





but 1f you cling to even a hair”s breadth of principle, 
your mind will immediately darken. In that place, not a 
single dharma can be established. Layman Pang Ršl£-+ 
(Pang Yun #5, 740-808) said, “I Just hope that you 
wIll regard as empty all that 1s existent; but be careful 


not to consider as real all that 1s nonexIstent.” 


Bodhidharma's  facng the wall in wall 
contemplation demonstrated that our minds should not 
scury around outside. Avoid clinging to karmic 
conditions outside, and stop the mind from rushing 
around 1nside. Only when your mind becomes like a 


wall wIll you be able to enter the Way. 


If you seek something outside the mind, you wIll 
still have views. Views become perceptual signs, and 
with your mind full of thoughts, your mind becomes the 
black-lacquer bucket of Ignorance. The patrlarchs” 
checkpoints are established In order to destroy this 
lacquer bucket. The words of all the generatlons of 
patrlarchs are a sword of wIsdom that severs Ignorance 
with a single stroke. If the doubt you ralse regarding the 
masters words setfles deep withn your heart, 
discriminating delusions will stall and begin to melt 


aWay. 


nhưng nếu dính mắc dù nhỏ như sợi tóc vào lý giải, tâm 
sẽ lập tức u tối. Nơi đó, không một pháp có thể dựng lập. 
Cư sĩ Bàng Uẫn (740 - 808) cho biết, “Không quản vô 


vì hữu / Cũng không chấp là không.” 


Bồ-đề Đạt-ma bích quán chứng minh rằng tâm 
chúng ta không nên hối hả phóng ra ngoài. Tránh dính 
mắc duyên cảnh bên ngoài, và dừng tâm không chạy 
rong bên trong. Chỉ khi tâm giống như tường vách, bạn 


mới có thê nhập Đạo. 


Nếu tìm một điều gì ngoài tâm, bạn vẫn có tri 
kiến. Tri kiến trở thành sắc tướng cảm thức và với tâm 
đầy niệm tưởng, tâm sẽ thành thùng sơn tối đen của vô 
minh. Dựng lập Tổ sư quan để phá hủy thùng sơn này. 
Những lời của bao nhiêu thế hệ chư Tổ là thanh kiếm trí 
tuệ cắt đứt vô minh chỉ một nhát chém. Nếu nghi tình 


khởi lên liên quan đên lời Tô sâu trong nội tâm, mê vọng 


phân biệt đối đãi sẽ bị dừng và bắt đầu tan biến. 





“*Therefore, if is said, “Remaining oblivious to 
meníal © impulses is ° the Buddhas  Way; 


discrimination is Mäãraˆ”s domain.? 


Everyone 1s fully endowed with the intrinsic 
nature that 1s originally pristine. The Buddhadharma 1s 
clearly revealed throughout the whole world; If you 
simply open your eyes fo 1f, you wIÏÏ see that 1t 1s nothing 
specIal. But I1f you gIve rise to one thought and begin 
discriminating this from that, the difference wIll be as 
huge as heaven and earth. Therefore the Seon patriarchs 
tell you simply to not contaminate your minds. Since 
those who accord with this place neither abide In nor 
cling to functioning, they act all day long without 


actually taking any action. 


The fasting that Bodhidharma talked about does 
not mean abstaining from food. It really means that you 
eat all day long wIthout actually eating anything. During 
or after eating, you should have no attachment to food. 
You are simply aware that you are eating when you are 
eating. Thịs 1s the true appearance of one who practices 
Buddhism. However, since worldlinegs generate 
delusions and all sorts of thoughts, when they eat, 1t 1s 
not they that eat food; the food eats them. 


nên nói: “Quên cơ là Phật đạo, 
phân biệt là cảnh ma.” 


Mọi người đều hàm sẵn bản tánh xưa nay thanh 
tịnh. Phật pháp hiền lộ rõ ràng khắp thế gian; nêu chỉ mở 
mắt sáng, bạn sẽ thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nếu 
khởi một niệm và bắt đầu phân biệt này nọ, sai khác sẽ 
lớn như trời và đất. Do đó, chư Thiền Tổ nói với bạn đơn 
giản là không làm ô nhiễm tâm. Vì những người khế hợp 
nơi này sẽ chẳng trụ và chắng bám vào động dụng, họ 


hoạt động cả ngày mà thực sự chẳng hề tác động. 


Ăn chay mà Bồ-đề Đạt-ma đề cập không có nghĩa 
kiêng thức ăn. Thực sự có nghĩa ăn cả ngày mà không 
thực sự ăn món gì. Trong lúc ăn hoặc sau khi ăn, không 
nên dính mắc thực phẩm. Bạn chỉ tỉnh giác đang ăn khi 
ăn. Đây là chân tướng của một người tu Phật. Tuy nhiên, 


vì phàm phu tạo tác mê vọng và đủ loại niệm tưởng, khi 


họ ăn, không phải họ nhai nuốt thức ăn; thức ăn nhai 


nuôt họ. 





“Even when you are deluded, this nature is not 


lost; even when you awaken, ït ïs not øgained. 


The nature 1s always simply thus; 1t 1s not 
something either gained or lost. Just as empty space 
brightens and darkens as the sun rises and sets, the 
nature brightens and darkens In accord with karma but 


1s never tinged by that karma. 


Those who practice Buddhism with unfailing zeal 
live undaunted, thoroughly understanding causes and 


effects without being affected by them. 


“This immaculate self-nature is originally 
neifher deluded nor awakened. The realm öoŸ empty 
space that enfirely pervades the ten directfions ïs 


infrinsically our one-mind essence. 


The nature that 1s Intrinsic fo us 1s 1dentical 1n 1S 
nonduality. It does not fall into such binaries as delusion 
and awakening or sentlent beings and buddhas. Since 
the nature encloses the entire universe like empty space, 
there 1s nothing that does not contain 1t. However, unlike 


empty space, this nature 1s full of numinous force. 


Tánh này dù khi ông mê cũng không mất, khi 


ngộ cũng không được, 


Thê tánh luôn luôn đơn giản như vậy; không phải 
là điều gì hoặc được hoặc mất. Cũng giống như hư 
không sáng và tối khi mặt trời mọc và lặn, Thẻ tánh sáng 
và tối khế hợp với nghiệp nhưng không bao giờ bị 
nghiệp chỉ phối. 

Người tu Phật tinh tấn không lui sụt sống không 
bị thuyết phục, hiểu thấu đáo nhân và quả mà không bị 


nhân quả chỉ phối. 


tự (ánh thiên chân vốn không mê ngộ, hư 
không giới khắp giáp mười phương nguyên lai là một 


tâm thê của ta. 


Thẻ tánh bản hữu nơi chúng ta thì đồng nhất trong 


tính bất nhị. Thể tánh không rơi vào nhị nguyên mê ngộ 


hay chúng sinh và chư Phật. Vì thể tánh trùm khắp vũ 


trụ như hư không, dung chứa tất cả. Tuy nhiên, không 


giống như hư không, thể tánh tròn đây năng lực linh ứng. 





The empty and numinous mind permeates the entire 
universe. Nonetheless, If one thought arIlses and 
discriminating delusions envelop the mind, this mind 
becomes dark because of the lacquer bucket of 


10norance. 


Master Huangbo opened the first chapter of his 
kEssentials oƒ Transmittring the Mind-Dharma by saying, 
“All the buddhas and sentient beings are only the one 
mind; there 1s no other dharma.” He says here In the 
Wanling Record, “The realm of empty space that 
entirely pervades the ten directlons 1s Intrinsically our 
one-mind essence.” The mind-dharma that the 
SUCC€SSIVe øenerations of patriarchs and teachers seek to 


transmit refers to this one real characteristic of things. 


“ven thouph you engagpe in dynamic 
funcfioning and producfive acfivity, how are these 
separate from empty space? 


The myriad dharmas adorn the dharma realms 
wIthout adorning anything. Because people do not know 
this, they wander around, seeking the mind. If they turn 
one thoupht around and accord with the mind, 


everything wIll be fine. 


Tâm không và linh tri thầm thấm vào toàn bộ vũ trụ. Tuy 
nhiên, nếu khởi một niệm và mê vọng phân biệt đối đãi 
bao trùm tâm, tâm này sẽ tối tăm vì thùng sơn vô minh. 

Hoàng Bá đã mở chương đầu Truyền Tâm Pháp 
Yếu nói rằng, “Tất cả chư Phật và chúng sinh chỉ một 
tâm; không có pháp khác.” Ngài bảo trong Uyên Lăng 
Lục, “Cõi giới hư không trải khắp mười phương vốn một 
tâm.” Tâm pháp mà chư Tổ và thiền sư nhiều đời tìm 


cách truyền trao đều nói đến một thật tướng này. 


Dù ông động dụng tạo tác đâu rời hư không. 
Vô số pháp trang nghiêm pháp giới mà không 


trang nghiêm. Vì không biết như thế, nên mọi người lang 


thang, tìm kiếm tâm. Nếu họ đảo ngược suy nghĩ (hồi 


quang phản chiếu) và khế hợp với tâm, tất cả đều tốt. 





However, they drift far from the mind by arousing one 


thought and seeking the mind outside. 


“Empty space ïs originally neither large nor 
small, neither contaminated nor condifioned, neither 
deluded nor awakened. If you look clearly, you'll 


find not a single thỉng, no persons and no buddhas. 


Hf you thoroughly understand the nature that 1s 
originally pristine, 1t 1s certain that at that spot you wIll 
not establish even a single dharma. The nature 1s empty 
and, at the same time, full of numinous force. Thus 1t 


manIfesfs In varIous forms. 


lt cannot be said that all these matters eIther exIsf 
or do not exist. Being Ineffable, 1t 1s sald they are 


1nconceivable. 


Since the true characteristic of the middle way 
means that “the pathways of words and speech are 
eradicated” (yanyudao duan ! eoneodo dan 5ïš ‡š&l) and 
“the locus of mental activity 1s annihilated” (xinxingchu 
mỉe Í simhaengcheo myeol tù fiR), 1t cannot be 


understood through conceptual understanding. 


Tuy nhiên, họ trôi xa khỏi tâm vì khởi niệm và tìm tâm 


bên ngoài. 


Hư không xưa nay không lớn không nhỏ, vô 
lậu vô vi, không mê không ngộ, thấy rõ ràng không 


một vật, cũng không người không Phật, 


Nếu hiểu thấu đáo thể tánh xưa nay thanh tịnh, 
chắc chắn tại thời điểm đó bạn sẽ không dựng lập dù chỉ 
một pháp. Thẻ tánh là không, đồng thời, tròn đầy năng 
lực linh ứng. Do đó, thể tánh hiện hành dưới nhiều hình 


tướng khác nhau. 

Không thể nói tất cả sự việc có hoặc không. 
Không thê diễn tả, nên nói bất khả tư nghì. 

Vì chân tướng của trung đạo có nghĩa “ngôn ngữ 


đạo đoạn” và “tâm hành xứ diệt,” không thể lĩnh hội 


băng hiệu biệt khái niệm. 





lt can only be confrmed through “authentic 
contemplation and authentic cultIvatlon” (shican shixiu 
/ silcham silsu äÄ 1#) under the guidance of a Seon 


Imasfter. 


“*Bringing an end to even a hairˆs breadth of 
concep(tualization means not relying on or beïng 
aftached to anything. A clear stream flowing ïn one 
direction ïs the self-nafureˆs acquiescence to the 
nonproducfion of dharmas. What hesitafon can 
there be? 


The acqulescence to the nonproducton of 
dharmas (anufpaffikadharmaksamfri) 1S the Buddhaˆs 
teaching that can solve the great matter of birth and 
death. While our physical body and our mental 
defilements and delusions are reborn through the cycle 
Of birth and death, our 1ntrinsic nafure 1s neither created 
nor destroyed. Although the Buddha said that “all 
compounded things are 1Impermanent” (zhuxing 
wuchang Í Jjehaeng musang šš{7?###), the place where 
those things arlse and cease Is “qulescent and 
unmoving” (/ran budong Í Jjeog-yeon budong T?##Ä2*®#l) 


and flowing freely. 


Chỉ có thể xác nhận qua thực tham thực tu dưới sự chỉ 


dân của một Thiên sư. 


nếu có lượng [khái niệm] bằng mảy tơ, cũng 


không nương tựa, không ràng rịt. 


Một đường trong sạch trôi chảy là vô sanh 


pháp nhẫn của tự tánh đâu có nghĩ bàn. 


Vô sanh pháp nhẫn là giáo lý của Đức Phật có thê 
giải quyết sanh tử sự đại. Trong khi thân vật chất của 
chúng ta và phiền não mê vọng tinh thần của chúng ta 
tái sinh luân hồi, bản tánh nơi chúng ta không sinh cũng 
không diệt. Mặc dù Đức Phật nói “chư hành vô thường”, 


chỗ muôn pháp sanh diệt thì “tịch nhiên bất động” và 


lưu chuyển tự tại. 





You should resolve at Its very root this matter of birth 


and death by awakening to this reality. 


I you realze the acqulescence to the 
nonproduction of dharmas, you cannot die, even though 
you might want to, because you were never actually 
bơm. Since you have encountered this affinity with the 
øreat perfecion of wisdom that leads to the 
acqulescence to the nonproduction of dharmas, take full 
advanftage of this opportunmty and thoroughly resolve 
this 1ssue of birth and death by entering Into authentic 
practice. If you Just memorize this precious teaching on 
the acquiescence to the nonproduction of dharmas and 
do not realIze 1t through practice, on your deathbed, your 


regrets wIll be too late. 


“Since the authenfic buddha has no mouth, he 
does not know how to preach the dharma. Since 
authentic listening does not involve ears, who ïs ïf 
who hears? Take care!” 


Although Master Huangbo preached all day long, 
there was nothing that he preached. Although those who 
understood his words listened to him all day long, there 


was nothing that they heard. 


Bạn nên giải quyết tận gốc sanh tử sự đại bằng chứng 


ngộ trước thực tại này. 


Nếu nhận biết vô sanh pháp nhẫn, bạn không thê 
chết, dù có muốn chết, bởi vì bạn chưa bao ø1ờ thực sự 
sinh ra. Vì đã gặp sức thu hút này đối với đại trí tuệ viên 
mãn dẫn đến vô sanh pháp nhẫn, hãy tận dụng cơ hội 


này và giải quyết triệt để sanh tử sự đại bằng hành trì 


chân chánh. Nếu chỉ học thuộc giáo pháp quý báu vô 


sanh pháp nhẫn này và không chứng nghiệm qua tu tập, 


trên giường chết, bạn sẽ hôi tiêc là quá muộn. 


Chân Phật không miệng chẳng biết nói pháp, 
thật nghe không tai thì cái gì được nghe? 

Trân trọng! 

Mặc dù Hoàng Bá giảng nói suốt ngày, nhưng 
không một lời nói ra. Cho dù người hiểu lời đã nghe cả 


ngày, nhưng không một tiếng nghe thấy. 





All the myriad phenomena In the universe preach 
without actually preaching anything. Although those 
who have the power to hear listen to a long speech, there 


1s nothing that they hear. 


A swWIft horse breaks Into a gallop the momert 1t 
sees the mere shadow of the whip. Those whose eyes 
have 1lluminated the gist of Seon respond with silence 
when a Seon master ascends the dharma seat, hits the 


seat with his staff, and steps down. 


H you clng to any of Master Huangbo's 
compasslonate teachings and cling to them 1n your 
mind, they will Immediately tun ¡into  Mara”s 
1nsfructions. Just as a bird In flight leaves no traces, Jusf 
as there 1s no trace of a snowflake that has fallen onto a 
red-hot brazler, the obligation later generatlons of 
students have to Master Huangbo”s compassion 1s, as he 
says above, to be “a clear stream flowing In one 


đirection.” 


Tất cả vô số hiện tượng trong vũ trụ thuyết giảng mà 
không thực sự giảng nói một lời. Mặc dù người có khả 
năng nghe bài phát biểu dài, nhưng không một tiếng 


nghe thấy. 


Con ngựa nhanh nhẹn sẽ phi nước đại ngay khi 
mới nhìn thấy bóng roi. Người mắt sáng đối với đại ý 
của Thiền sẽ ứng đáp bằng im lặng khi Thiền sư lên pháp 
tòa, đánh gậy vào ghế và bước xuống. 

Nếu dính mắc và bám chấp trong tâm, bắt kỳ giáo 
thuyết từ bi nào của Hoàng Bá sẽ ngay lập tức biến thành 


lời dạy của Ma vương. Giống như chim bay không lưu 


dâu, cũng như không dâu vêt của bông tuyết rơi xuông 


lò than nóng đỏ, nghĩa vụ của thê hệ học nhân đời sau 
đôi với lòng từ bi của Hoàng Bá, như ngài nói ở trên, là 


“Một đường trong sạch trôi chảy.” 
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17. On Mount Tiantai 


The master originally came from the province 
of Min. AÀs a youth, he left the household life [to 
ordain as a monk] on Mount Huangbo in this 
prefecture [of Hongzhou]. On his forehead was a 
lump shaped like a pearl. His speech was sonorous 


and fluid, his temperament sublime and placid. 


This 1s a story from the time when Master 
Huangbo was traveling around to study Seon. Seon 
adepts call such travel youxing/yuhaeng #J#{T, which 
means to wander as an Itnerant monk, seeking 
1nsfruction from varIous sp1ritual menfors. Min province 
1s 1n presenf-day FuJian provInce, 1n the south of China. 
It seems that there was a lump shaped like a pearl on the 
masterˆs forehead, which gave him a quife unusual 


appearance. 


Later, when he journeyed to Mount Tiantai, he 
mef a monk who felt like an old friend, and they 


ended up traveling together. 


17. Trên Núi Thiên Thai 


Ngài hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân (tỉnh Phước 
Kiến), Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại bốn châu 
trên núi Hoàng Bá. 

Trên trán Ngài có cục thịt nỗi vun lên như hạt 
châu, âm thanh trong trẻo, ý chí cao thượng đạm 


bạc. 


Đây là câu chuyện thời Hoàng Bá du hành khắp 
nơi học Thiền. Thiền giả gọi là nhà du hành, có nghĩa đi 
lang thang như một tu sĩ lưu động, tìm thiện tri thức chỉ 
dạy. Tỉnh Mân thuộc tỉnh Phúc Kiến ngày nay, phía nam 


Trung Quôc. Hình như có cục bướu giông viên ngọc trên 


trán, khiến Hoàng Bá có dáng ngoài khá lạ thường. 


Đi dạo núi Thiên Thai, Ngài gặp một vị tăng 


nói chuyện với nhau như đã quen biêt từ xưa, 





They came upon a mounfain forren( that was 
overflowing ïi(s banks, so the master halted, leaning 
on his staff. The monk entreafed the masfer fo cross 
with him, but the masfter said, ““Please, my brother, 


you cross first.” 


The monk made his way to the other side of the 


stream by floating on his bamboo raiïn-hat. 


The master said, ““How did I let sụch a loser be 
my traveling companion? I regret that I did not 


strike him dead with a single blow of my staff.”? 


GuodqingsI ïñäñ 1n presentday Chejiang 
province was the monastery founded by the master 
Tiantai Zhiy! X®ð5ã (538-97). During the Tang 
dynasty, 1t was the residence of the “three hermits of 
Guodqing,” referring to the three famous poet-recluses 
Hanshan 3U (fl. mid-eisghth century), Shide ‡â⁄4 (d.u.), 
and Fenggan Š~T (d.u.). 

It seems that when Master Huangbo was traveling 


around Mount Tiantai, where Guoqingsi was located, he 


met a monk who seemed like a long-lost acquaince. 


nhìn kỹ là người Mục quang xạ. Hai người cùng đi 
gặp khe suối, nước đầy chảy mạnh, Ngài lột mũ 
chống gậy dừng lại, vị tăng kia thúc Ngài đồng qua. 

Ngài bảo: - Huynh cần qua thì tự qua. 

Vị Tăng kia liền vén y bước đi trên sóng như 
đi trên đất bằng. Qua đến bờ vị tăng xoay lại hối: - 
Qua đây! Qua đây! 

Ngài bảo: - Dốt! Ấy tự rõ. Tôi sớm biết sẽ chặt 
bắp đùi anh. 

[Vị tăng kia khen: - Thật là pháp khí Đại thừa, 
tôi không bì kịp. 

Nói xong không thấy vị Tăng ấy nữa. ] 

Quốc Thanh tự ở tỉnh Chiết Giang ngày nay, là 
ngôi chùa do đại sư Thiên Thai Trí Uy (S38 - 97) thành 
lập. Thời nhà Đường “ba ân sĩ Quốc Thanh,” ý nói ba 
nhà thơ nối tiếng Hàn Sơn (giữa thế kỷ thứ tám), Thập 


Đắc và Phong Can ngụ trong ngôi chùa. 


Có thể khi Hoàng Bá đang du hành quanh núi 
Thiên Thai, nơi Quốc Thanh tự tọa lạc, đã gặp một vị 


tăng có vẻ như người quen biết từ lâu không gặp. 





As the master and the monk reached a mountaIn stream 
that was flooding, he saw the monk demonstrate 
supernatural powers by crossing the steam on his 
bamboo rain-hat. The master regretted traveling with 


him, sayIng he wished he had hit the monk. 
Everyday mind 1s the Way. As Layman Pang said, 


“Drawing water and chopping firewood are my 
supernatural powers and sublime functions.” But If you 
seek to display such powers, you are following a deviant 
or non-Buddhist way. All such actlons are useless. 


+ 


18. The Single-Flavor Seon o£ Guizong 


A monk bid farewell to Guizong. 
Guizong asked, “Where are you goïng?” 


The monk said, ““Í am goỉng to øo everywhere 
to study five-flavor Seon.”? 


Guizong said, “You can find five-flavor Seon 
anywhere. Only I, right here, have single-flavor 


Seon.” 


Khi cùng đến một giòng suối trên núi đang chảy xiết, 
Hoàng Bá thấy vị tăng hiển lộng thần thông băng qua 
suối trên chiếc mũ đội mưa bằng tre. Hoàng Bá hối hận 
khi đi cùng, nói rằng phải chỉ mình đánh vị tăng. 

Tâm bình thường là Đạo. Như Bàng Cư Sĩ nói, 
“Thần thông cùng diệu dụng / Gánh nước bửa củi tài.” 
Nếu tìm cách hiển lộng thần thông, bạn đang lầm lạc 
theo ngoại đạo. Tất cả hành động trên đều vô ích. 

* 
18. Nhất Vị Thiền của Qui Tông 

Một vị tăng (Đại Ngu) đến từ biệt Qui Tông. 
Qui Tông hỏi: 

- Đi đâu? 

- Đi các nơi học ngũ vị thiền.!9 


- Các nơi có ngũ vị thiên, ta trong ây chỉ có 


nhất vị thiên. 





191 Ngũ vị thiền chỉ năm phương pháp tu thiền, do Thiền sư Khuê Phong 
Tông Mật phân chia ra trong tác phẩm Thiền nguyên chư thuyên tập đô 
tự: 1. Phàm phu thiền: Thiền của phàm phu. 2. Ngoại đạo thiền: Những 
phương pháp thiền nằm ngoài Phật giáo. 3. Nhị thừa thiền hay Tiểu 
thừa thiền: Thiền theo Phật giáo Nam truyền. 4. Đại thừa thiền. 5. Tối 
thượng thừa thiền. 
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The monk asked, “What is single-flavor 


Seon?”? Guizong then hit him. 
The monk said, “I get ït! I get ït†”? 
Guizong said, “So tell me! 'Tell me?” 


As the monk was about to open his mouth, 


Guizong hit him again. 


Later, the monk arrived at Master Huangboˆs 
residence. The masíer asked, ““Where are you 


coming from?” 


The monk answered, “I come Írom seeing 


Guizong.” 


The masfer asked, ““What words did Guizong 


have for you?” 


The monk told the master about thỉs previous 


exchangc. 


The masfer ascended the hall and brought up 
this episode, saying, “Great Master Ma produced 
eiphty-four Seon masfers, bu( ïif theyre asked 
anything, each and every one of them shits hỉs pants. 


Only Guizong is worth a little something.”? 


- Thế nào là nhất vị thiền? 

Qui Tông liền đánh. 

Đại Ngu bỗng nhiên đại ngộ, [thưa: - Ngưng, 
con hội rồi.] 

- Nói! nói! 

Đại Ngu vừa định mở miệng, Qui Tông lại 
đánh đuổi ra. 

Sau, Đại Ngu đến Hoàng Bá. 

Hoàng Bá hỏi: “Từ đâu đến?” 


Đại Ngu: - Đến từ Qui Tông. 


- Qui Tông dạy thế nào? 


Đại Ngu đem việc này thuật lại, 
Hoàng Bá thượng đường dạy chúng: 


- Mã đại sư sanh ra tám mươi bốn vị thiện tri 
thức, hỏi đến cái tiêu chảy, tiêu chảy đầy đất chỉ có 


Qui Tông. Chỉ có Qui Tông có chút phần tương ưng. 





¬+r¬ 4n nh 


Gulzong Zhichang Ẽ8zE#5, who resided at the 
monastery of Gulzongsi Ẽ8ZKšf on Mount Lu, was a 
senior đharma-successor of Master Mazu Daoyli. He 
was offen called “red-eyed Guizong” (ZRRRÊä8ZR). Ít is 
said that Xitang Zh1zang, Baizhang Huaihal, Nanquan 
Puyuan, and Gulzong were the most outstanding of 
Mazu's many disciples. Huangbo was a student of 
Baizhang. Zhaozhou Congshen was a student of 
Nanquan”s. Xitang”s dharma was transmitted to Korea 
through the Silla state preceptor Doul. Gulzong”s 
teaching was called “single-flavor Seon” because 1t was 
so đdirect and 1Immedilate. Master Huangbo also 


respected his dharma-uncle Gu1zong. 


Another episode Iinvolving the master Gulzong 
appears 1n Secrefs on Culftivating the Mind by the 
Goryeo state preceptor Bojo Jinul #§#§Ä (1158- 
1210). 


A monk asked the master Gulzong, “What 1s the 
buddha?” 


The master answered, “II tell you, but I”m afraid 


you won't believe me.” 


“How would I dare not believe the sincere words 


Of the master?” 


Qui Tông Trí Thường, ở chùa Qui Tông trên Lô 
Sơn, là đại pháp tử của Mã Tổ Đạo Nhất, thường được 
gọi là Xích Nhãn Qui Tông. Được biết Trí Tạng Tây 
Đường, Bá Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phố Nguyện 
và Qui Tông là những đệ tử xuất sắc nhất trong nhiều đệ 
tử của Mã Tô. Hoàng Bá là một đệ tử của Bá Trượng. 
Triệu Châu Tùng Thẩm nối pháp Nam Tuyền. Pháp của 
Trí Tạng truyền sang Hàn Quốc do quốc sư Doui của 
bang Silla. Pháp của Qui Tông gọi nhất vị Thiền bởi vì 
trực chỉ và tức thì. Hoàng Bá cũng kính trọng sư thúc 


Qui Tông của mình. 


Một giai thoại khác liên quan đến Qui Tông trong 
Bí Ấn Tu Tâm của quốc sư của bang Goryeo là Phổ 


Chiếu Tri Nột (1158-1210). 
Một vị sư hỏi Qui Tông, “Phật là gì?” 


Qui Tông trả lời, “Tôi sẽ nói, nhưng e ông không 


- Làm sao tôi dám không tin lời chân thực của 


thầy? 





“IUs you! 
“How can you prove 1t?” 


“If there”s the slightest bit of dust in your eyes, 
flowers In the sky wIll fall profusely.” 


The monk heard this and understood. 


+ 


19. Repeatedly Slapping a Novice 


The masfer was at Yanguans for a ceremony 
together with the emperor of the Dazhong era, who 
was then a #amwzera [novice monk]. The masfer 
enfered the main shrine hall and prostrated himself 
before the Buddha. 


The $ramanera asked, “Do not seek with 
affachment to the buddha, the dharma, or the 
sangha. What are you seeking, elder, by making 


these prostrations?”ˆ 


The master replied, “lm not seeking with 
affachment to the buddha, the dharma, or the 
sangpha. I cus(omarily prosfrafte myself in this 


manner.”? 


"Chính là ông!" 
"Làm sao chứng minh?” 
"Mắt có chút bụi, không hoa rơi rụng." 
Sư nghe qua nhận hiểu. 
* 
19. Tát Tai Sa-môn 


Sau đến trong hội Diêm Quan thỉnh hoàng đề 
Đại Trung (lúc đó là một sa-môn) làm thư ký, Hoàng 


Bá làm Thủ tọa. 


Một hôm, Hoàng Bá vào chánh điện lễ Phật. 


Đại Trung thấy hỏi: “Chẳng cầu Phật, chẳng 


cầu Pháp, chăng câu Tăng, vậy lễ bái đê cầu cái gì?” 


Hoàng Bá đáp: “Chẳng cầu Phật, chẳng cầu 


Pháp, chắng cầu Tăng, thường lễ như thế.” 





The šramanera asked, ““Whatf”s the use of such 
an act?” The master then slapped him. 


The šramanera said, “What a coarse lout you 
are” 


The master replied, “Where do you get off 
talking about coarse and refined?”? and slapped him 
again from behind. The šramanera then fled. 


Thịs 1s a story from when Master Huangbo was 
staying with Mazu”s disciple Yanguan Qi'an #7 
(d. 842), who was Huangboˆs dharma uncle. Li Chen ® 
‡# (S10-59), the future Emperor Xuanzong ##Z§ of the 
Tang dynasty (r. 846-59), whose reign perlod was 
known as Dazhong th (The Great Mean), was hiding 
1n the monasfery as a novice monk to escape a political 
pUrge. 

The novice taunted Master Huangbo, who was 
prostrating himself before the Buddha Image. However, 
the novice was no match for the master. He was 


repeatedly slapped and knocked around. 


After the end of the Huichang persecution of 
Buddhism &8ã:4## (843-45), this novice monk was 
escorted back to the Chinese Imperial court to ascend the 
throne. 


Đại Trung bảo: “Dùng lễ làm gì??? 
Hoàng Bá liền tát tai. 
Đại Trung nói: “Quá thô!” 


Hoàng Bá nói: ““ITrong đây còn gì nói thô nói 


Hoàng Bá lại tát tai. Đại Trung liền lui. 

Đây là một câu chuyện kể từ khi Hoàng Bá ở 
trong hội của sư thúc là Diêm Quan Tê An (tịch 842) là 
đệ tử Mã Tô. Lý Thầm (810 - 59), hoàng để tương lai 
Tuyên Tông nhà Đường (846 - 59), có thời kỳ trị vì sắc 


hiệu là Đại Trung, đang ân nấu trong tu viện là một sa- 


di đề thoát khỏi một cuộc thanh trừng chính trị. 

Chú sa-di chế nhạo Hoàng Bá, đang đảnh lễ trước 
tượng Phật. Tuy nhiên, sa-di không khế hợp đối với Sư, 
thường bị tát và đánh. 

Khi Pháp nạn Hội Xương (843 - 45) chấm dứt, 
chú sa-di được hộ tống trở lại triều đình Trung Hoa lên 


ngôi vua. 





The emperor then recounted this previous event with the 
master and was about to label Master Huangbo a 
“$ramana of coarse practice” (chuxing shamen Í 
chokhaeng samun #ã{1)Ƒ), that 1s, a fake monk. At 
that time, Grand Councilor Pei Xiu defended the master, 
areuing that the master had repeatedly struck the 
emperor because he was trying to keep the emperor 
from cycling through rebirth over past, present, and 
future. The emperor accepted the minister”s petition and 
sraned the master the tile Duanchu H Fä 


(“Eradicator”). 


+ 


20. Prior to the King with the Awe-Inspiring Voice 


During his (travels, the masfer visited 
Nangquan. One day at mealtime, he took his bow]l and 
gof up on Nanquans seat. Nanquan came down [to 
the refectory | and, seeing the masfer, asked, “Elder, 


how many years have you been pracficing the Way?”? 


The masfter answered, “Prior to the King with 


the Awe-Inspiring Voice.” 


Về sau đó, hoàng để kể lại sự kiện ở chùa và gán cho 
Hoàng Bá là “thô hạnh sa-môn,” nghĩa là không phải 
chân tăng (hành động thô tháo). Lúc đó, tướng quốc Bùi 
Hưu bênh vực Sư, sở dĩ Sư nhiều lần đánh vua vì muốn 
bảo vệ vua khỏi sanh tử luân hồi trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Hoàng đế chấp nhận lời thỉnh cầu của 


tướng quôc và ban cho Hoàng Bá tước hiệu Đoạn Trừ. 


20. Trước Phật Oai Âm Vương 


Trong chuyến hành cước, Hoàng Bá đến viếng 
Nam Tuyền. Một ngày nọ, vào giờ ăn, Hoàng Bá lấy 
bát và thượng lên ghế ngồi của Nam Tuyền. Nam 
Tuyền đến nhà quá đường, thấy Sư, liền hỏi: 


'"Trưởng lão, ngài tu bao nhiêu năm?"' 


Sư đáp, "Trước Phật Oai Âm Vương." 





Nanquan said, “It seems you are Old Master 


Wang”s descendant!”ˆ The masfter then got down. 


Nanquan Puyuan was a dharma-brother of 
Baizhang, who was Huangboˆs teacher; Nanquan was 
therefore Huangbo's dharma uncle. While Huangbo 
was traveling around on pilprimage, he paid a vISIt tO 


Nanquan to test his dharma uncle. 


Weiyinn Wang BE ##+, “King with the Awe- 
Inspiring Voice,” refers tO 
BhIsmagarjJitaghosasvararaJa, the first buddha of the 
past auspIcious eon. “Before the time of WeiyIin Wang” 
1s therefore the same as the Seon topic “before your 
parents conceived you.” Nanquan, who always gave 
sharp responses, responded to Huangbo”s words, saying 
“Ít seems you are Old Master Wangs [1.e., Nanquan] 
descendant,” meaning that Nanquan now recognized 
Huangbo as his legitimate successor. Huangbo then 


went back to his place without sayIng a word. 


Do you hear the two masters” peals of thunder? 


+ 


Nam Tuyên nói, 'Có vẻ như ông là hậu duệ 


của Lão sư Vương!"' Sư liên xuông ghê. 


Nam Tuyền Phố Nguyện là pháp đệ của Bá 
Trượng, thầy của Hoàng Bá; do đó là vai chú trong pháp 
hệ. Trên đường hành cước Hoàng Bá đến thăm Nam 


Tuyên đê trắc nghiệm sư thúc của mình. 


“Oai Âm Vương” là vị Phật đầu tiên thời tượng 
pháp quá khứ. Do đó, “trước thời Oai Âm Vương” cũng 
giống như Thiền ngữ “trước khi cha mẹ sinh ra.” Nam 
Tuyền, người luôn đưa ra những câu trả lời sắc bén, đã 
trả lời Hoàng Bá rằng "Có vẻ như ông là hậu duệ của 
Lão sư Vương [tức là Nam Tuyển]" nghĩa là Nam Tuyền 
hiện thời công nhận Hoàng Bá là người kế thừa hợp 


pháp của mình. Hoàng Bá quay về chô ngôi của mình 


không thốt một lời. 


Bạn có nghe thấy hai bậc thầy nỗi sắm sét không? 


+ 





21. AA Bamboo Hat 


One day, when Master Huangbo was leaving, 
Nangquan asked, ““Why would such a large man wear 


such a tỉny bamboo hat?” 


The master replied, “The trichiliocosm ïs 


completely confained within it.” 
Nanquan responded, “Am I also?” 
The masfer put on his hat and left. 


The dialogue between Master Huangbo and his 
dharma uncle Nanquan continued. It seems that the 
master”s bamboo hat was too small for his large body. 
Nanquan deliberately provoked Huangbo because he 
thought the master looked funny. Then the master 
replied with a straight face that the entire unIverse was 
contained within his hat. Nanquan”s sword was sharp 


when he responded to the master, “Am I also?” 
Where on earth 1s Nanquan”s original face? 


What do you think of Huangbo”s technique for 


1mmedlIately removing all traces? 


21. Chiếc Mũ Tre 


Sư từ giã đi nơi khác. Nam Tuyên tiễn đên 
công, cầm chiêc mũ của Sư đưa lên hỏi: - Trưởng lão 


thân to lớn mà chiêc mũ rât nhỏ vậy? 


Sư thưa: - Tuy như thế, đại thiên thế giới đều 
ở trong ấy. 

Nam Tuyền bảo: - Vương lão sư cũng vậy. 

Sư đội mũ ra đi. 

Đối thoại giữa Hoàng Bá và sư thúc Nam Tuyển 
tiếp tục. Có vẻ như chiếc mũ tre của Hoàng Bá quá nhỏ 
so với thân hình to lớn. Nam Tuyền có tình khiêu khích 
Hoàng Bá vì trông Sư buôn cười. Sau đó, Hoàng Bá trả 
lời thắng thắn rằng toàn thê vũ trụ đều chứa trong chiếc 
mũ. Thanh kiếm Nam Tuyền thật sắc bén khi đáp lại 


Hoàng Bá, “Vương lão sư cũng vậy?” 


Nơi nào trên trái đât là bản lai diện mục của Nam 


Tuyên? 


Bạn nghĩ gì về thủ thuật của Hoàng Bá xóa hết 


dấu vết ngay lập tức? 





22. Do Not Rely on Even a Single Thỉng 


One day, when the master was sifting ïn the tea 
hall, Nanqguan came down and asked, “*Training 
concurrenfly in concentratfion and wisdom, one 
clearly sees the buddha nature.ˆ What does this 


mean??” 


The master answered, “During the twenty- 
four hours of the day, do not rely on even a single 
thing.”ˆ 


Nangquan asked, “Is that your view, Elder?”? 


The master replied, “I wouldnˆt dare [say 


so] 


Nanquan asked, “Along with the payment for 
your tea, whom should T tell to receive the payment 


for your straw sandals?”ˆ 
The masfer said nothing further. 


Later, Weishan brought up this episode with 
Yangshan and asked, “Didn°t Huangbo try to trap 


him but Nanquan wouldn'°t let him?”ˆ 


22. Chẳng Nương Tựa Một Vật 


Một hôm, khi Hoàng Bá đang ngồi trong trà 
thất, Nam Tuyền bước xuống và hỏi: - Định huệ đẳng 


học, minh kiến Phật tánh, lý này thế nào? 
Bá nói: 


- Trong mười hai thời chẳng nương tựa một 


Tuyền nói: - Ấy là chỗ thấy của Trưởng lão 
chăng? 

Hoàng Bá nói: - Không dám. 

Tuyền nói: 

- Tiền nước tương tạm gác một bên. Tiền dép 
có bảo ai trả? 

Hoàng Bá không nói gì thêm. 

Về sau, Quy Sơn nói chuyện này với Ngưỡng 


Sơn và hỏi, "Có phải Hoàng Bá cố gài bẫy nhưng 


Nam Tuyền cũng không để yên, phải vậy không?" 





Vangshan answered, “Not so. You should 
know that Huangbo had the ingenuity to entrap a 


tiger.” 


Weishan said, “Your perspecfive has really 


øsrown!?” 


Nanquan tested his dharma nephew_ Huangbo, 
who 1n turn responded splendidly. They were well 
matched. Later, Huangbo”s dharma brother Weishan 
Lingyou tested the level of his favorite disciple, 
Yangshan HuIji fIiliÃšđ# (S07—83), by bringing up thĩs 
epiIsode. The bright-eyed Yangshan penetrated the 


essence of the episode and delighted his master. 


Weishan and Yangshan enhanced the Seon style 
Of the Weiyang school, which was like the eldest brother 
of the FIve Houses and Seven Schools of Chinese Chan 
Buddhism during the Song dynasty. Master Huangbo”s 
time was worthy of being called ““Phe golden age of 
Chan,” when a galaxy of sages appeared 1n the world. 


+ 


Ngưỡng Son trả lời, “Không phải vậy. Nên biết 


Hoàng Bá đã rất khéo léo để nhốt con hỗ." 


Quy Sơn nói, "Ông thực sự nhìn thấy!" 


Nam Tuyền đã thử nghiệm pháp điệt và Hoàng Bá 
lần lượt trả lời xuất sắc. Cả hai rất tương xứng. Sau đó, 
sư huynh của Hoàng Bá là Quy Sơn Linh Hựu đã kiểm 
tra trình độ của đệ tử ưu tú, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch (S§07- 
83), bằng cách kê chuyện này. Ngưỡng Sơn mắt sáng đã 
thâm nhập vào bản thê câu chuyện và làm hài lòng thầy 


mình. 


Quy Sơn và Ngưỡng Sơn đã nâng cao Thiền 
phong của tông Quy Ngưỡng, như là đại sư huynh của 
Ngũ Gia Thất Phái của Thiền Phật giáo đời Tống. Thời 
của Hoàng Bá xứng đáng được gọi “Thời hoàng kim của 
Thiền,” khi một dãy thiên hà thánh nhân xuất hiện trên 


thế gian. 





23. The Role of a Master 


On the day of communal labor, Nanquan 
asked the master, ““Where are you goïing?” 


The master replied, “I am goiïing to harvest 


some vegetables.”ˆ 


Nangquan asked, “What are you goïng to cut 
them with?” 


The masfer held up a knife. 


Nanquan said, “*“You only know how to be the 
guesf, not the host.”ˆ 


The master tapped the knife three times. 


Here, Nanquan 1s again testing the master: “What 
are you goïng to cut them with?” If you understand the 
øist Of these words, you simply need to reveal that 
directly. If when you hear such words, however, you 
øIve a rambling response like a drunkard, or you are so 
confounded you cannot respond at all, you re Just an 


1nanimate marionetfe. 


As Huangbo held up his knife, Nanquan checked 


him once more. 


23. Chức Năng Một Bậc Thầy 


Sư ở thiền hội Nam-Tuyên, lúc đang phố thỉnh 


lựa rau cải. 
Tuyền hỏi: Đi đâu? 
Đáp: Đi lựa rau cải. 
Tuyền nói: Lấy gì để lựa? 
Sư giơ cây dao. 


Tuyền nói: Chỉ biết làm khách, chăng biết làm 


Sư lấy dao điểm ba cái. 


Ở đây, Nam Tuyên lại trắc nghiệm Hoàng Bá: 
“Lấy gì để lựa?” Nếu hiểu ý chính của lời này, chỉ cần 
hiễn lộ trực tiếp. Tuy nhiên, khi nghe những lời như vậy, 


nêu trả lời lan man như người say rượu, hoặc bôi rôi 


không biết trả lời, bạn chỉ là con rôi vô tr. 


Khi Hoàng Bá giơ con dao lên, Nam Tuyền trắc 


nghiệm lân nữa. 





“You only know how to be the guesf, not the 
host.” Huangbo tapped his knife three times at 
Nanquan”s words. If you say you can guess what was 
happening, then tell me what 1t meant! 


+ 


24. Tracking an Anfelope 


One day, five people arrived and together 
presented themselves to [Master Huangbo]. One of 
them did not prosfrafe and remained standing, 
drawing a circle with his hand. The master asked, 


“Do you know how to be a good hunfting dog?” 


[The monk| answered, “I tracked the 


antelope”s scent here.”ˆ 


The master asked, “If the antelope has no 


scent, how would you track him?”ˆ 


[The monk| replied, “Í would follow the 


antelope”s hoofprinfs here.”ˆ 


The master asked, “Tf the antelope leaves no 


tracks, how would you track him?”ˆ 


“Chỉ biết làm khách, chẳng biết làm chủ.” 
Hoàng Bá lẫy dao điểm ba cái ngay lời Nam Tuyền nói. 
Nếu nói là bạn có thể đoán việc xảy ra, vậy hãy cho biết 
ý nghĩa! 


+ 


24. Tìm Dấu con Linh Dương 


Một hôm có sáu người mới đến. Năm người 
đảnh lễ, một người thì đem toạ cụ phác họa một 


tướng tròn. 
Sư nói: _ Ta nghe có một con chó săn rât ác. 


Tăng ấy nói: _ Tìm tiếng Linh-Dương đây (linh 


dương là loại con hươu và cũng giống con dê, rất khó 
tìm tông tích)! 


Sư nói: _Linh-Dương chẳng tiếng cho ngươi 


Tăng nói: Tìm dấu Linh-Dương đây! 


Sư nói: Linh-Dương chẳng dấu, làm sao ngươi 


tìm? 





[The monk| replied, “But I diịd track the 


antelope”s tracks here.”ˆ 


The master asked, “But the antelope left no 


hoofprints, so to where would you track him?”ˆ 


[The monk| answered, “In that case, is a 


dead anftelope.” 
The masfer remained silent. 


The next day, after Íinishing his formail 
sermon, the masfer said, “Would the monk who was 
tracking antelopes yesterday come forward!”ˆ The 


monk then came forward. 


The master asked, ““At the end of our exchange 
yesterday, this old monk had nothing more fo say. 


Why was that?” The monk was speechless. 


The master said, “I thoughft you were a 
øenuine patched-robed monk, but youˆre really just 


a šramana who”s studied doctrine!”? 


When an antelope sleeps, it leans 1s antlers 
agaInst tree branches so that 1t leaves no hoofprints on 


the ground. 


Tăng nói: Tìm tích Linh-Dương đây! 

Sư nói: Linh-Dương chẵng tích cho ngươi tìm. 
Tăng nói: Vậy là Linh-Dương chết. 

Sư bèn thôi. 

Sáng hôm sau, Sư thăng tòa nói: 

_ Tăng tìm con linh đương hôm qua ra đây! 
Tăng ấy ra. Sư nói: 


- Công án hôm qua chưa xong mà lão tăng đã 


thôi. Ý ngươi thế nào? 


Tăng chẳng thể trả lời. Sư nói: 

_ Tưởng là một tăng xuất sắc, ai dè chỉ là một 
sa-môn nghĩa học (ức là giải nghĩa theo lời văn). 

Khi con linh dương ngủ, nó dựa gạc vào cành cây 


để không lưu dấu trên mặt đất. 





Inspired by this, the Seon school often compares the 
sipgnless sfate to that of an antelope, so tracking an 
antelope 1s like attempting to track signlessness. In this 
anecdote, we see clearly how Master Huangbo struck 
down a monk who came to him for Instrucfion. 


So why do we refer to “tracking an antelope”? 
* 


25. An Encounter Dialogue with Pei Xiu 


The master dismissed his congregafion and 
was sfaying in the monasfery of Kaiyuansi BÄ76* in 
Hongzhou. One day, Grand Councilor Pei Xiu was 
walking around the monasfery and saw a wall 
painfing. He then asked the monasferyˆs procfor, 
“What ïs this painting?”? 


The procfor answered, “ÏI(”*s a painfing of an 


eminent monk.” 


The Grand Councilor asked, ““This may be his 


likeness, but where is that eminent monk?”ˆ 
The procfor could nof respond. 


The Grand Councilor asked, “Isnˆt there a 


Seon monk here?”? 


Lấy cảm hứng từ điều này, Thiền tông thường so sánh 
trạng thái vô tướng với trạng thái con linh dương, vì vậy 
việc tìm dấu vết linh đương cũng giống như cô tìm dấu 
vô tướng. Trong giai thoại này, chúng ta thấy rõ cách 


Hoàng Bá đánh ngã một vị tăng đến xin chỉ dạy. 


Vậy tại sao chúng ta lại đề cập đến việc “tìm dấu 
linh dương”? 


+ 


25. Vấn Đáp với Bùi Hưu 


Có lần, Sư tránh chúng đến chùa Khai Nguyên 


cũng ở Hồng Châu. Tướng quốc Bùi Hưu vào chùa 


thấy hình vẽ trên vách, hỏi thầy trụ trì: - Vẽ hình gì 
đây? 


Thầy trụ trì đáp: - Vẽ hình Cao tăng. 


Bùi Hưu hỏi: - Hình có thể thấy, cao tăng ở 


đâu? 
Thầy trụ trì không đáp được. 


Bùi Hưu hỏi: - Trong đây có Thiền nhân 


chăng? 





The procfor answered, ““Phere is one.”ˆ 


The Grand Councilor immediately reques(ed 
an audience with the master and asked him about hiïs 


earlier exchange. 
The masfter called to him, ““Pei Xiu†”ˆ 
Pei Xiu responded, “*Yes?”ˆ 
The masfer asked, ““Where are you?” 


The Grand €Councilor øgained  some 
understanding through these words, and again 


requesfed that the masfter deliver a formal sermon. 


Since the narrator of this exchange several times 
refers to Pel Xiu as Grand Councilor, 1t 1s obvious that 
this section of the text could not have been recorded by 
Pei Xiu himself. This exchange occurred during the 
ninth-century Huichang persecuton of Buddhism, 
when Huangbo hid out among the people. This was a 
harsh period for Buddhism because Emperor Wuzong 
ÂÑzK (r. 840-46) of the Tang dynasty persecuted the 
Buddhadharma, looting the monasterles and disrobing 


monks. 


Thầy trụ trì đáp: - Vừa có một vị tăng vào chùa 
[đang làm việc in tuồng Thiền giả. ] 

Bùi Hưu bèn xin cho gặp. Thấy Sư, Bùi Hưu 
nói: - Hưu vừa có một câu hỏi, chư đức tiếc lời, giờ 
thỉnh thượng nhân đáp thế một câu. 

Sư bảo: - Mời Tướng công hỏi lại. 

Bùi Hưu lặp lại câu hỏi trước. 

Sư dùng tiếng trong thanh gọi: - Bùi Hưu! 

Bùi Hưu: - Dạ! 

Sư bảo: - Ở chỗ nào? 

Bùi Hưu ngay nơi đó ngộ được ý chỉ [như được 
hạt châu trên búi tóc, bèn thỉnh Sư vào phủ kính thờ 
làm thầy.] 

Vì người kê vấn đáp này nhiều lần đề cập đến Bùi 


Hưu là tướng quôc, nên rõ ràng phân này trong văn bản 


không thể do chính Bùi Hưu ghi lại. Vấn đáp này xảy ra 
thời Pháp nạn Hội Xương thế kỷ thứ chín, khi Hoàng Bá 


ân náu trong dân gian. Đây là thời kỳ khắc nghiệt đối 
với Phật giáo vì Hoàng để Võ Tông (trị vì 840-46) nhà 
Đường đã đàn áp Phật giáo, cướp bóc các tu viện và bắt 


tu sĩ giải Pháp y. 





Master Huangbo also dismissed his congregatlon and 
secretly stayed at KaIyuansi, the only official monastery 
1n the region. There, he happened to meet Pei Xiu, who 
was captivated by Buddhism. The master laid the 
foundation for the thriving of the Seon school after the 


pe€rsecution ended. 


Based on his questions, we can see that although 
Pei Xiu had some understanding of the Buddhadharma, 
his mind was disturbed by that understanding so he 
couldn't truly rest. But you need to have doubts like Pei 
XIu”s to open your eyes. Thanks to Pei Xiu”s encounter 
with the master, the preclous teachings of Master 
Huangbo have been transmitted to us today. How 


fortunate this 1sỈ 


Where are the pupIls of Layman Pei Xiu”s eyes? 


+ 


26. The Goose King 


The masfer ascended the hall and said, “You 
suys are all drunkards. This sort of ïifinerancy ïs 
ridiculed by others. IÝ ifˆs all so easy, how on earth 
diỉd we end up like this today? 


Hoàng Bá cũng đã giải tán hội chúng và bí mật ở lại 
Khai Nguyên tự, tu viện chính thức duy nhất trong khu 
vực. Ở đó, tình cờ gặp Bùi Hưu, người nhiệt tình với đạo 
Phật. Hoàng Bá đã đặt nền móng cho sự hưng thịnh của 


Thiền tông sau khi kết thúc Pháp nạn. 


Dựa trên câu hỏi, chúng ta có thể thấy mặc dù Bùi 
Hưu có kiến thức Phật pháp, tâm xáo trộn vì tri kiến nên 
không thê thực sự an bình. Nhưng cần phải có nghi vấn 
như Bùi Hưu, để bạn mở mắt sáng. Nhờ Bùi Hưu hội 


kiến với thầy, những lời dạy quý báu của Hoàng Bá ngày 


nay truyền đến chúng ta. Thật may mẫn biết bao! 


Mắt của đệ tử cư sĩ Bùi Hưu đê đâu? 


+ 


26. Con Ngỗng Chúa 


Một hôm, Sư thượng đường, bảo: “Các ngươi 
toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng hành cước để cho 
người chê cười. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các 


ngươi hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. 





“Do you know that there are no Seon masfers 
in the øreat Tang empire?”? 


At that time, a monk asked, “But we see 
masfers appearing riph( now ïn all directions, 
mỉnistering to their followers and guiding 
congregafions. How can you say there are no Seon 


masters?”? 


The masfter answered, “I didn”t say there is no 
Seon. I just said there are no masfers.”ˆ 


Later, Weishan related this episode to 
Yangshan and asked, ““What do you think?” 


Yangshan answered, “ “The øoose king extracfs 
the pure milk [from a milky solution]; he”s not your 
average duck.” 


'Weishan said, ““This is really hard to discern†”? 


Master Huangbo ascended the hall and preached 
the dharma at Pel Xiuˆs request. From hIs very Íirst 
words, the master provoked the audience. This was a 
time of disruption, immedIately following the Huichang 
persecution of Buddhism. The master gave many 
admonitions, keenly aware that he had to get people 
back on the true Buddhist path. 


“Trong nước Đại Đường không có Thiền sư 


sao?” 

Có vị Tăng ra hỏi: 

- Bậc tôn túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại 
sao nói không Thiền sư? 

Sư bảo: 

- Chăng nói không thiền, chỉ nói không Sư. 

Về sau, Quy Sơn kể chuyện này với Ngưỡng 
Sơn và hỏi, "Ông nghĩ sao?" 

Ngưỡng Sơn trả lời, “Ngỗng chúa uống sữa 
chừa nước; không phải là ngỗng tầm thường." 

Quy Sơn nói, '"Thật khó biện biệt!" 

Hoàng Bá thượng đường và thuyết pháp theo yêu 
cầu của Bùi Hưu. Ngay lời đầu tiên, Hoàng Bá đã kích 
động thính chúng. Đây là thời kỳ gián đoạn, ngay sau 


Pháp nạn Hội Xương. Hoàng Bá thuyết giảng răn nhắc, 


rõ ràng là đưa mọi người trở vê con đường tu Phật chân 


chánh. 





“Drunkards” means people who try to practice 
Buddhism but are still full of intellectual understanding: 


he critic1zes them for not yet opening thelir eyes. 


The story of the goose king appears In the 
Buddhist scriptures. This king 1s said to be able to 
extract Just the pure milk from a solution of milk and 
water. The øoose king 1s an analogy for the buddha, who 
has the clear dharma eye. Yangshan agreed with 
Huangbo's reflection on the reality of the time: that 
although there was Seon, there were few Seon masters. 


Have you met the øoose king yourself? 
* 


27. Bestowing a Name 


One day, Grand Councilor Pei brought along 
a buddha-image and, kneeling in Hun fashion 
[huguihogwe #R#ễ] before the master, said, ““Please, 


master, bestow on me a name!” 
The masfer called out, ““Pei Xiu†”? 
Pei Xiu responded, “*Yes?”° 
The masfer said, ““Ive øiven you a name.” 


The Grand Councilor then prostrated. 


“Bọn ăn hèm” là người cố gắng tu Phật nhưng vẫn đầy 

hiểu biết tri kiến; Ông chỉ trích họ vì chưa mở mắt sáng. 
Câu chuyện về ngỗng chúa xuất hiện trong kinh 

điển Phật giáo. Ngỗng chúa có thể uống sữa chừa nước. 

Ngỗng chúa là dụ cho Phật, có pháp nhãn sáng suốt. 

Ngưỡng Sơn đồng ý với suy nghĩ của Hoàng Bá về thực 

tế thời đó: mặc dù có Thiền, nhưng rất hiếm bậc thầy. 
Bạn đã gặp ngỗng chúa chưa? 


+ 


27. Xin Đặt Tên 


Một hôm Hưu bưng một tượng Phật quỳ (hồ 


quy) trước mặt Sư xin Sư đặt tên. 
Sư gọi: Bùi Hưu! 
Hưu: _Dạ. 
Sư nói: Đã đặt tên xong. 


Hưu lễ bái. 





Master Huangbo thought highly of Pei Xiu and 
gave him a great name. If Pei Xu had been the kind of 
person who did not understand the masterˆs words at all, 
the master would have responded  accordingly. 
However, since Pei Xiu knew what 1t all came down to, 


the master gave him a name appropriate to his level. 


Thịs was an unbearable sight to watch with thelr 
eyes open. Which buddha”s name 1s this? It”s a rabbit”s 
horns and a turtleˆs fur. Bah [duo/dol th]! 


+ 


28. Pei Xiu”s Poem Dedicated to the Master 


Once, the grand councilor offered the master 
a poem he had wri((ten. The masfer acceptced it, sat 
down, and asked, “Do you get it?” 


The grand councilor answered, “I donˆt get 
it” 

The masfer replied, “It may be a little better if 
you don't get ïí(. If you try to describe it with paper 


and ink, what would that have to do with our 
school?” 


[Pei Xiuˆs] poem said: 


Hoàng Bá nghĩ rất nhiều về Bùi Hưu và đặt tên 
thật tuyệt diệu. Nếu Bùi Hưu thuộc căn cơ không hiểu 
lời vị thây, thì thầy sẽ trả lời tương ứng. Tuy nhiên, vì 
Bùi Hưu biết tất cả những gì đã xảy ra, thầy đã đặt tên 
phù hợp với trình độ. 

Đây là cảnh tượng không kham nổi khi nhìn với 
mắt mở sáng. Tên Phật là gì? Lông rùa sừng thỏ. 


* 
28. Bùi Hưu Dâng Kệ 


Một hôm khác Hưu mời Sư đến dinh đem 


một tác phẩm của mình để trình cho Sư. Sư nhận 


xong để một bên tòa không mở ra xem, im lặng giây 
lâu rồi hỏi: _ Hiểu không? 
Hưu nói: _ Chưa hiểu. 


Sư nói: _ Nếu hiểu liền như thế này còn tốt một 
chút. Nếu mà trình bày nơi giấy mực thì đâu 


còn thiền tông ta. 


Hưu do đó dâng bài kệ rằng: 





Since the great master transrmited the mìnd seal, 

his seven-ƒoot body has had a pearl in lhís ƒorehead. 
Ten years have passed since Ï haye roosted by the river 
In Shu; 

a floaiing cup crossed to the ƒar bank oƒ the Zhang 
Rrer today. 

A thousand dragons and elephantfs [great monks] 
ƒollow hs exalted steps; 

a flower whose scent waƒfs ƒor ten thousand leagues 
bears excellent ƒruis. 

We wish to serve the mmaster as hs disciple; 


we know nof ío whom he will enfrust hỉs dharma. 
The masfer responded: 


The mỉnd ïs like a boundless sea; 

the mouth spoutfs red lotuses that revive aïling 
bodies. 

Although I have a pair of hands with nothing 
to do, 


I have never used them to salute idle people. 


Pei Xiu opened his eyes thanks to Master 
Huangbo, so Pel Xiu offered a poem to him, a custom of 


elite sOCIety. 


Từ khi đại sĩ truyền tâm ấn. 

Trán có viên châu, bảy thước thân. 

Trụ tích mười năm ở Thục- Thủy. 

Hôm nay hành cước đến Chương Tân. 

Một ngàn long tượng theo cao túc. 

Vạn lý hương hoa kết thắng nhân. 

Muốn xin lễ Sư làm đệ tử. 

Chẳng biết đem pháp phó hà nhân (người nào)? 
Sư trả lời: 

Tâm như biến cả vô biên; 


miệng phun hoa sen đỏ phục hồi thân ốm yếu. 


Mặc dù có một đôi tay không việc để làm, 


Chưa bao giờ dùng tay chào người nhàn rỗi. 
Bùi Hưu mắt mở sáng nhờ Hoàng Bá, vì vậy dâng 


tặng bài kệ, đó là phong tục của xã hội thượng lưu. 





Although the master looked coarse, he was Infinitely 
delicate. Coarse and refined simultaneously, his words 
struck a chord In the hearts of people and made a 
preclous connection with them, pointing them toward 


the right path. 


The masfter's compassion knew no boundarIes. 
What 1s the greatest meaning of the Buddhadharma? 


+ 


29. The Pure Seon of the Tathãgata 


“Now, pracfitioners of the Way, first release 
all affinites you have for parficular trainingøs. 
Neither seek them nor clỉng to them. When you hear 
a profound teaching, do not follow ï(; treatf it as a 
fresh breeze that brushes pasf your ears but ỉs øone 
in the blỉnk of an eye. To enter Tathägata Seon 
deeply, donˆt generafe even the merest conception of 
Seon. From the very begimning, the patriarchs and 
teachers have transmitfed only the one mỉnd. Since 
there are not two such dharmas, they point to the 
fact that the mỉnd ïs buddha. 


Mặc dù Sư trông có vẻ thô tháo, nhưng vô cùng tế nhị. 
Thô tháo và tế nhị đồng thời, lời nói của Sư đánh lên 
một hợp âm vào trái tỉm mọi người và tạo ra mối tương 
giao quý báu, hướng họ đến con đường chân chánh. 
Lòng từ bi của vị thầy vô lượng vô biên. Cái gì là 


đại ý Phật pháp? 


29. Như Lai Thanh Tịnh Thiền 


“Người học đạo trước tiên nên bỏ các duyên 
tạp học, quyết định chẳng cầu, quyết định chẳng 
chấp, nghe pháp thâm sâu giống như gió thoảng qua 
lỗ tai, qua rồi thì thôi chẳng truy tầm nữa, ấy mới gọi 
là thâm sâu. Muốn vào Như Lai Thiền, chớ "sanh 
Thiền tưởng" (sanh tâm cho là Thiền gọi là sanh 


Thiền tưởng). Tổ Sư từ xưa nay chỉ truyền một tâm, 


chắng có hai Phật, chỉ thắng tâm ngươi tức là Phật. 





Practtioners of the Way should think and act 
from a proper perspectIve. lf you wasfe your time on 
useless pursuits, you wIll be divorced from the Way. 
Focus only on resolving the øreat matter of birth and 
death, devoting yourself to matters of real consequence. 
True practiioners do not use theIr mind like ordinary 
beIngs. They do not develop such concepfs as good and 
evil or liking and disliking. TheIr outward appearances 
are rather plain and not especially sacred or splendid. 
However, when true practitloners use their minds with 


no-thought, even ghosts cannot see them. 


Tathãgata Seon (rulai chan Í veorae seon #IZR) 1s 
typically contrasted to the superlor Patrlarchal Seon 
(zushi chan Í chosa seon †RÑM). But here, Huangbo 
seems to be Identifying the two with one another, 


without positing any hlerarchy. 


Later, when Yangshan tested Xiangyan ®ñš (d. 
898), he distinguished Tathagata Seon from Patriarchal 
Seon. However, those w1th the correct eye of the dharma 
can digest both terms without either obstructing the 
other. Those without such an eye cling to these terms 


and attempt to analyze them. 


Người học Đạo nên suy nghĩ và hành động từ 
chánh kiến. Nếu phí thời gian cho những mưu cầu vô 
ích, sẽ xa lìa Đạo. Chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề 
lớn sinh và tử, cống hiến hết mình cho những vấn đề có 
hậu quả thực sự. Các học viên chân chính không sử dụng 
tâm trí của họ như những sinh vật bình thường. Họ 
không phát triển các khái niệm như tốt và xấu hoặc thích 
và không thích. Bề ngoài của họ khá đơn giản và không 
đặc biệt linh thiêng hay lộng lẫy. Tuy nhiên, khi các học 
viên thực sự sử dụng tâm trí của họ mà không suy nghĩ, 


thậm chí ma cũng không thê nhìn thấy họ. 


Như Lai thiền thường trái ngược với Tổ Sư thiền. 


Nhưng ở đây, Hoàng Bá dường như đang đồng nhất cả 


hai, mà không đặt ra cấp bậc. 


Về sau, khi thử nghiệm Hương Nghiêm (tịch 
898), Ngưỡng Sơn đã biện biệt Như Lai thiền với Tô Sư 
thiền. Tuy nhiên, người có pháp nhãn chân chánh có thể 
lĩnh hội cả hai danh xưng, điều này không ngăn ngại 
điều kia. Người không có mắt sáng sẽ bám vào danh 


xưng và cô phân tích. 





Thịs only intensifies the discriminative mind, making 
them even more I1gnorant, and their practice yields no 


benefits. 


A particular word 1s used In a certain way In a 
specIfic time and situation. If those who have not yet 
opened therr eyes study the words alone and act 


carelessly, they are far removed from true practice. 


“[ranscending suddenly the sipnifiers of 
virtual and sublime enlightenment, allow absoluftely 
no second thoughts whafsoever. Only then will it be 
akin to enfering our school. How would you 


preoccupied people engage ïn such training here? 


Tathagata Seon does not Involve such ranks or 
stages as “virtual enlightenmenf” or “sublime 
enliehtenmenf”; 1t establishes somethimng that 1s 
completely perfect, without anything 1n front of or 
behind 1t. 


Master Huangbo gave his thorough I1nstruction 
from the standpoInt of sweeping away every defilement 


all at once without uttering a word. 


Như thế chỉ tăng cường tâm phân biệt đối đãi, thậm chí 


làm cho họ thêm mê muội, và công phu sẽ không lợi lạc. 


Một danh từ đặc biệt sử dụng một cách nhất định 
tùy lúc và tùy cảnh. Nếu người chưa mở mắt sáng chỉ 
nghiên cứu danh từ và hành động bất cân, sẽ lìa xa sự tu 


tập chân thực. 


“Đôn siêu Đăng Giác Diệu Giác, chỉ một tâm 
bản niệm, quyêt định chắng chảy ra niệm thứ hai 


mới vào được thiên môn ta. Pháp vôn như thê, các 


ngươi đôi với chỗ này tính làm sao mà học? 


Như Lai thiền không liên quan đến thứ lớp Đẳng 
Giác Diệu Giác; thiết lập một điều gì viên mãn, không 
một vật trước hoặc sau. 

Hoàng Bá chỉ dẫn kỹ lưỡng từ quan điểm đột 


nhiên quét sạch mọi phiền não mà không thốt một lời. 





When a Seon master encounters other monks, he 


should evoke 1n them such a conviction. 


“Therefore i( is said that when you 
discriminate with your mỉnd, you are bound by the 
Mãra of that very same discriminafive mind. When 
you do not discriminate with your mỉnd, you are 
bound by the Mãra of your undiscriminating mỉnd. 
'When you are nof undiscriminating with your mỉnd, 
you are bound by the Mara of the non- 
undiscriminafive mỉnd. Mara does not come from 
oufside; he issues forth from your own mỉnd. Only 
the foofsteps of bodhisattvas with no supernatural 
powers cannof be tracked. 


Saying that you should be neither discriminating 
nor undiscriminating means that you should attain 
awakenng so that you are finished with such 
suppositions. Those with understanding accord with the 
dharma In whatever they say or do; those without 
understanding are far removed from the dharma, 


whether they are discriminating or undiscrIminating. 


If the Buddha appears, he gets thirty blows. 


Khi gặp khách tăng, thiền sư phải khơi dậy nơi họ 


một niêm tin như vậy. 


“Cho nên nói khi tâm tính toán phân biệt thì 
bị ma của tâm tính toán phân biệt trói buộc, khi tâm 
chẵng tính toán phân biệt lại bị ma của tâm chẳng 
tính toán phân biệt trói buộc, ma chắng từ ngoài đến, 
mà từ tự tâm mình. Chỉ có Bồ-Tát-Vô-Thần- 


Thông dấu tích chẳng thể tìm. 


Nói rằng chăng nên phân biệt cũng chăng không 


phân biệt có nghĩa nên đạt ngộ sao cho kết thúc những 


giả định như vậy. Người hiểu biết khế hợp với Pháp 
trong lời nói hoặc việc làm; người không hiểu biết sẽ lìa 
xa pháp, cho dù họ phân biệt hay không phân biệt. 


Nêu Phật xuât hiện sẽ ăn ba mươi gậy. 





If Mãra appears, he gets thirty blows. Who can avoid 
being struck? 


“Jf at all times you believe in eternalism, then 
you are a non-Buddhist holding eternalis( views. I 
you are one who observes the empfiness of all 
dharmas and øenerafes a view of annihilationism, 
then you are a non-Buddhist holding annihilationist 
views. Therefore, “The three realms of existence are 
mỉnd only. The myriad dharmas are consciousness 
onlyˆ: these explanafions are øÏven ïn response to the 
deviant views of non-Buddhists. If ï( is said, “The 
dharma body is the ultimate fruition,ˆ this statement 
is made ỉn response fo people on the three levels of 
sagacity and the ten s(ages of sanctity. 


Eternalsm (ýZsvzfadrs) 1s the view that 
everything exIsts forever. According to this view, for 
example, even though people die, the self never 
đisappears, and the five agøregaftes exIst forever without 
ever changing. Thịs 1s a mistaken view. Annihilationism 
(ucchedadrsfi) 1s the opposite of eternalism. It 1s the 
view that everything 1s Impermanent and nothing exIsfs 


1n realIty. 


Nêu ma xuât hiện sẽ ăn ba mươi gậy. Ai tránh bị ăn gậy? 


Trong bất cứ lúc nào, nếu tâm cho là thường 
tức là ngoại đạo thường kiến, nếu xem tất cả pháp 
không, trụ nơi không kiến, tức là ngoại đạo đoạn 
kiến. 

Cho nên nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy 


thức. 


Ấy còn là đối với người tà kiến ngoại đạo mà 
nói. Nếu nói Pháp thân là quả cùng tột, ấy còn là đối 
với địa vị tam hiền thập thánh mà nói. 


Thường kiên là quan điêm cho răng mọi sự vật 


hiện hữu mãi mãi. Theo quan điêm này, ví dụ, mặc dù 


con người chết đi, bản ngã không bao giờ mất và năm 
uẫn hiện hữu mãi mãi mà không bao giờ thay đôi. Đây 
là tà kiến. Đoạn kiến trái ngược với thường kiến, cho 
rằng mọi sự vật đều vô thường và không có gì hiện hữu 


trong thực tế. 





Annihilationists cling to the mistaken view that when 
people die, nothing 1s left because everything, Including 
mind and matter, disappears. They are prone to the 
nihilistic denial of causality and thus make no effort to 
be moral in ther conduct  Eternalism and 
annihilationism are called the “two extreme views”; 


they are Iincluded 1n a list of six heterodox views. 


The Buddhadharma does not deviate from the 
middle way. In particular, from the standpoiInt of the 
original scene in which there 1s originally no matter, all 
views, Including eternalism, annihilatonism, and 
Idealism, as well as such Ideas as the three levels 
sagacity and the ten staøes Of sanctity, are gIven as 
provIsional I1nstructions to help people who are one- 


sided or bIased. 


Whenever the Seon master Juzhi was asked about 
the dharma, he would Just hold up one finger. While 
doïng so, he would say, “Even thouph I use this dharma 


my entire life, [ will never be able to use It up.” 


Therefore the nondual dharma that the Buddha 
and patriarchs transmitted from mind to mind 1s truly 
precIous. Only those who have real eyes and ears can 


experience this dharma. 


Người tu theo đoạn kiến bám vào quan điểm sai lầm cho 
rằng con người sau khi chết, không còn gì vì tất cả, tâm 
và vật chất, đều mất. Họ dễ nghiêng về chủ thuyết hư vô 
phủ nhận nhân quả và do đó không nỗ lực tuân giữ đạo 
đức trong hành vi. Thường kiến và đoạn kiến được gỌI 
là “hai quan điểm cực đoan”; là một trong danh sách sáu 
tà kiến. 

Phật pháp không ra ngoài Trung đạo. Đặc biệt, từ 


quan điêm của cảnh giới bản nguyên, trong đó xưa nay 


không có vật chất, không có nhãn kiến, bao gồm thường 


kiến và đoạn kiến và thuyết duy tâm, cũng như ý niệm 
như tam hiền và thập thánh, đưa ra để tạm thời hướng 
dẫn những người thiên lệch hoặc nghiêng một bên. 

Bắt cứ khi nào thiền sư Câu Chi (Pháp tôn thế hệ 
thứ 5 sau Mã Tổ Đạo Nhất) được hỏi về Pháp, chỉ đưa 
lên một ngón tay. Làm như vậy ý nói, “Mặc dù dụng 
pháp này cả đời, cũng không bao giờ hết được.” 

Do đó, pháp bất nhị mà Đức Phật và chư Tổ dĩ 
tâm ấn tâm thực sự quý báu. Chỉ người thực sự có mắt 


và tai mới có thể trải nghiệm Pháp này. 





“*Therefore the Buddha eradicated these fwo 
types of foolishness: first, the foolishness of subfle 
conceptual undersíanding, and second, the 
foolshnes of cexfremely subfle conceptual 


understanding. 


During practice, when you have a certain type of 
experlence or have some resolution to your wadu 
medifafive topic, be especially careful. If you cling to an 
external obJect, mistaking 1t for the dharma, you wIÏlÏ øget 
stuck there, unable to go any further. For this reason, 
agreeable obJects are to be feared even more than 


disagreeable obJects. 


“Subfle conceptual understanding” refers to 
the characteristics of dharmas, because 1t makes 


practitioners cling to them unconscIousÌy. 


Pay no attention even to something great that 
OCCurs In an extremely tranquil state, for you can get 
stuck there 1ƒ you are not careful. I[fJust once you clearly 
come Into conformty with enliphtenmenmt, then 
although you live like a fool without clinging to 
conceptual understanding, everything w1ll eventually be 


clearly revealed to you. 


Nên Phật phải đoạn dứt hai thứ ngu, một là vi 


tế sở trỉ ngu, hai là cực vỉ tế sở trỉ ngu. 


Trong quá trình tu tập, khi có một kinh nghiệm 
nhất định hoặc giải pháp cho chủ đề thoại đầu, hãy đặc 
biệt cân thận. Nếu bám vào một đối tượng bên ngoài, 
nhằm lẫn cho là Pháp, bạn sẽ kẹt dính ở đó, không thể 
tiễn xa hơn. Vì lý do này, đối tượng như ý phải lo sợ 


nhiều hơn đối tượng bắt như ý. 

“Vi tế sở tri ngu” nói đến hình tướng các pháp, 
vì làm hành giả dính mắc một cách vô thức. 

Thậm chí không chú ý đến điều gì vi diệu xuất 
hiện trong trạng thái tĩnh lặng cao độ, vì bạn có thể kẹt 
dính ở đó nếu không cần trọng. Chỉ một khi sáng suốt 
khế hợp với giác ngộ, mặc dù sống như ngu mà không 


bám dính vào hiệu biệt khái niệm, cuôi cùng tât cả sẽ 


hiên lộ rõ ràng trước mắt. 





“*This is how it was for the Buddha, so why 
would he say anything about virtual enlipghtenment 
and sublime enlightenment? You people are all just 
drawn toward the light and want nothing to do with 
the darkness. You seek awakening and try to avoid 
defilements and ipgnorance. You then say that a 
buddha is awakened but senfienf beings are deluded. 
'With such a perspecfive, you may cycle through the 
six rebirth desfinies for a hundred kalpas or a 
thousand lifetimes, but you will never reach an end 
to i(. Why? Because you slander the intrinsic self- 
nature of all the buddhas. 


There 1s a reason the doctrimnal tradiions of 
Buddhism lay out a serles of stages to practice. Those 
Sfaøes serve as provisional methods for sentient beIngs 
to arouse faith, deepen that faith, and eventually open 
their dharma eyes. However, what stages are there 1n the 
original place? To bring about a greater breakthroupgh, 
“relinguish doctrine and enter Seon.” Leave behind 
all extreme views at once and realize that all sentient 


beIngs are orIginally buddhas. 


Phật đã như thế còn nói gì đến Đẳng Giác Diệu 
Giác nữa. 

Nay mọi người chỉ muốn sáng, không muốn 
tối, chỉ muốn cầu ngộ không muốn phiền não vô 
mỉnh, cứ cho Phật là giác, chúng sanh là vọng. Nếu 
sanh kiến giải như thế thì muôn ngàn kiếp phải 
chịu luân hồi lục đạo không thể đoạn dứt được. Tại 
sao vậy? Vì phỉ báng bản nguyên tự tánh của chư 


Phật. 


Có lý do vì sao truyền thống giáo lý đạo Phật đặt 
ra một loạt các giai đoạn đề thực hành. Những giai đoạn 
đóng vai trò là phương pháp tạm thời để chúng sinh phát 
khởi tín tâm, đào sâu tín tâm và cuối cùng khai mở pháp 
nhãn. Tuy nhiên, giai đoạn nào ở vị trí bản địa? Đề tiến 
đến bước đột phá lớn hơn, phải “xả giáo và nhập 


Thiền.” Hãy buông dứt tắt cả thiên kiến ngay lập tức và 


nhận biết tất cả chúng sinh xưa nay là Phật. 





“He [the Buddha| clearly told you that 
buddhas are not ligh( and sentien( beings are not 
dark, for the dharma is nei(ther ligh( nor dark. 
Buddhas are not strong and senfient beings are not 
weak, for the dharma ïs neither sírong nor weak. 
Buddhas are not wise and senfien( beings are not 


foolish, for the dharma ïs neither wise nor foolish. 


The perspective on dharma taken here by Master 
Huangbo 1s that of the Supreme Vehicle. It w1ll be easy 


for those without ears to hear 1t Incorrectly. 


The Buddha provided expedient means so that we 
could follow a training that wIll lead us step by step to 
enliehtenment. Why do Seon masters confuse us by 
denying all such steps? If you misunderstand their 
approach and ask such a naïve and superficial question, 
you wIll be unable to practice the dharma of the 


Supreme Vehicle. 


Therefore Patriarchal Seon focuses on those with 
the appropriate capacIty. It 1s like an angler who can casf 
a rod over the water and hook a Jumping fish without 
using any bait; he need not place a werr 1n the stream to 


trap hIs prey. 


Kinh nói rõ ràng: "Phật cũng chẳng 
sáng, chúng sanh cũng chẳng tối vì pháp chẳng sáng 
tối, Phật cũng chắng mạnh, chúng sanh cũng chẳng 
yếu, vì pháp chắng mạnh yếu, Phật cũng chẳng 
trí, chúng sanh cũng chắng ngu, vì pháp chắng trí 
chẳng ngu." 

Tầm nhìn về Pháp của Hoàng Bá ở đây là của Tối 
thượng thừa, sẽ dễ dàng cho những người không có tai 


để nghe không chính xác. 


Đức Phật ban cho nhiều phương tiện thiện xảo để 
chúng ta có thể tu tập từng bước dẫn đến giác ngộ. Tại 
sao chư Thiền sư làm chúng ta rỗi rắm khi phủ nhận thứ 
lớp? Nếu hiểu sai cách tiếp cận của Thiền sư và hỏi một 
câu ngây thơ và hời hợt như vậy, bạn sẽ không thê hành 


trì pháp Tối thượng thừa. 


Do đó, chư Thiên tô tập trung vào những người 
có căn cơ phù hợp. Giông như một người có thê buông 
câu trên mặt nước và câu được con cá nhảy mà không 


cân môi câu; anh ta không cân làm hàng rào ngăn chận 


dòng suôi đề bây môi. 





Master Huangbo here 1s firm and resolute 1n his 
aftitude toward the Buddhadharma; he takes the middle 
way of nonduality, where no distinctlon 1s made 
between buddhas and sentient beings, between wisdom 


and foolishness. 


“You sfick out your heads and claim you 
understand Seon. But as soon as you 0pen your 
mouths, an ïllness strikes. You speak not of the root 
but only of branches. You speak not of delusion but 
only of awakening. You speak not of the essence but 
only of implemenfafion. This is ufterly worthless 
talk. 


Without thorouphly understanding the 
fundamental root, people nonetheles clam to 
understaand Seon and offer explanatlons. Those 
explanatlons are nothing but delusions. When bright- 
eyed Seon masfers were asked about the dharma, they 
would Just hold up a finger or say, ““Ihe cypress tree In 
the courtyard.” Had they tried to explain 1t, the moment 
they opened ther mouths, they would have been 


estranged from the essence. 


Hoàng Bá ở đây có thái độ cứng rắn và kiên quyết 
đối với Phật Pháp; Ngài theo lý trung đạo bất nhị, chỗ 
không phân biệt giữa chư Phật và chúng sinh, giữa trí 


tuỆ và ngu sI. 


TẤt cả chỉ vì ngươi tự đắc khoe tài, ló đầu ra 
cho là hiểu thiền hiểu đạo, không biết rằng mở miệng 
ra liền mắc bệnh, ngươi chẳng nói gốc chỉ nói ngọn, 
chắng nói mê chỉ nói ngộ, chắng nói thể chỉ nói 
dụng. Thực ra đâu có chỗ để cho ngươi luận bàn, 


Không hiểu thấu đáo căn nguyên, thiên hạ cho 


rằng hiểu Thiền và giải thích. Kiến giải đó không gì 


ngoài mê vọng. Khi chư thiên sư mắt sáng được hỏi về 
Pháp, chỉ giơ một ngón tay hoặc nói, “Cây bách trước 
sân.” Nêu cô giải thích, ngay lúc mở miệng, sẽ lìa xa bản 


thê. 





Therefore, 1t 1s said, “prolix verbal explanations are 
arsenic powder.” lf you penetrate the meaning right 
away, as soon as you hear the master”s words, you wIll 
have a breakthrouph; but If you do not, 1t wIll then be 
like “adding frost to snow,” and you wIÏll be left with an 


even bIgger question. 


A truly compassionate Seon master does not ø1ve 
exhaustive explanations about the dharma. Rather, he 
helps his students develop theIr sense of doubt. As this 
doubt gørows larger, 1t becomes a ball of doubt that fills 
the entire unIverse. When you explode such a ball of 
doubt, you wIll be a hero who has resolved the great 


matter of birth and death. 


“All dharmas may originally be not existent, 
but neither are they now nonexisten(. Although 
condifionally generated, they are also not exisfenf; 
although those condifions disappear, they are nof 
nonexistent. The rootf ïs also nof existent, because the 
roof ïs nof a “root.” The mỉnd ïs not the mỉnd, because 
the mỉnd ïs not a “mỉnd.ˆ Siøns are also not a siợøn, 


because a sign ïs nof a “sign.ˆ 


Do đó, có nói, “giải thích nói năng dông dài là nọc độc 
loài lang sói (lang độc tì sương).” Nếu thâm nhập ý 
nghĩa tức thì, ngay khi thiền sư thốt ra lời, bạn sẽ có 
bước đột phá; nhưng nếu không như thế, thì như “trên 
tuyết thêm sương (tuyết thượng gia sương) 52,” y 


tại câu hỏi lớn hơn. 


Một vị Thiền thực sự từ bi không đưa ra lời giải 
thích thấu đáo về Pháp. Thay vì thế, sẽ giúp học nhân 
phát triển nghi tình. Khi nghi tình ngày càng lớn, sẽ 


thành nghi đoàn trùm khắp vũ trụ. Khi nghi đoàn nỗ 


tung, bạn sẽ là người hùng đã giải quyết sinh tử sự đại. 


vì tất cả pháp xưa vốn chẳng có, nay cũng chắng 
không, cho dù duyên cũng khởi chẳng có, duyên diệt 
chẳng không. Bản thể cũng chắng có, vì bản thể tức 
phi bản thể, tâm cũng chắng tâm vì tâm tức phi tâm, 


tướng cũng chăng tướng, vì tướng tức phi tướng. 
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Therefore ït ïs said that once there are neither 
dharmas nor the original mỉnd, you will understand 
the mỉnd that is the “mỉnd-dharma.ˆ That đharma ïs 
in fact not-dharma, and not-dharma ïs ỉn fact that 
dharma. Because i( is neither đharma nor nof- 
dharma, thỉs miỉnd ïs the mỉnd-dharma. 


What we call “root” 1s Just the word røøứ. It 1s 
exactly the same with mind or dharma. Since they are 
free from appearances, there 1s no basIs to say, ““Ph1s 1s 
the root; this Is the mind; this 1s the dharma.” 
Nonetheless, were there no root, how would the myriad 
things in Mother Nature be revealed? They are revealed 
because something 1s In fact there. Thus the word røøf 
1S used to refer to that “something,” since there 1s no 
other way to describe 1t. 


Even so, there 1s no real basis for calling 1t a 
“root.” Why 1s this so? It 1s because we cannot find 1t, 
no matter how hard we try. However, since 1t 1s true that 
all dharmas are revealed, 1t cannot be said that there 1s 
no root. How can we make this claim? Do we have to 
say that 1t eIther exIsts or does not exIst? 


Since you practitloners cannot solve this 
quesfion, you cannot but ask a Seon master 1Ý you are 


earnest. 


Cho nên nói: "Vô pháp vô bản tâm, mới 
hiểu tâm tâm pháp, pháp tức phi pháp, phi pháp tức 
pháp, vô pháp vô phi pháp, nên gọi tầm tâm pháp ''. 


Chúng tôi gọi là thể chỉ là chữ thể, hoàn toàn 
giống với tâm hoặc pháp, vì không hình tướng, nên 
không có cơ sở để nói, “Đây là thể; đây là tâm; đây là 
pháp.” Tuy nhiên, nếu không có thẻ, làm thế nào vô số 
vật trong Mẹ thiên nhiên hiển lộ? Hiền lộ bởi vì trong 
thực tế có vật. Do đó, chữ thê được sử dụng để chỉ “vật,” 


vì không có cách nào khác. 


Mặc dù vậy, không có cơ sở thực sự đề gọi là 
“thể.” Tại sao vậy? Là bởi chúng ta không thể tìm thấy, 
cho dù cố gắng đến đâu. Tuy nhiên, vì đúng là tất cả các 
pháp hiên lộ, không thể nói rằng không có thể. Làm thế 
nào chúng ta có thể đưa ra đòi hỏi này? Có phải chúng 


ta phải nói rằng có hay không? 


Vì học nhân không thể giải đáp câu hỏi này, 


không thê làm gì khác hơn là tham hỏi Thiền sư nếu bạn 


tha thiết. 





At the end of your exchange with a master, 1ƒ the 
conditions are right, you wiÏll come 1nto accord with the 


root. Then everything wIll be clear. 


All these matfers are Inconceivable and Ineffable. 
However, there can be no dispute, since everything 1s 


perfect and delightful. 


“When suddenly a though( arises, and you 
understand clearly that all is like an ïillusion or a 
conjurerˆs trick, you will then match the buddhas of 
the pasf, but those “buddhas of the pasfˆ do not exist. 
The buddhas of the future, for their part, do not not 
exisí, and moreover, there is nothing that can be 
called “buddhas of the future.ˆ AẢnd since present 
thoughts do not abide, we also cannot refer to 
“buddhas of the presen(.ˆ When “buddha' arises, do 
not regard him as awakened or deluded, good or evil. 
Do not, even for a moment, clỉng to him or discard 
him. 

According to the Diamond Surra, “Past thoughts 
ae unascertainable, present thouphts are 
unascertainable, and future thoughts are 


unascertainable.” 


Vào cuôi cuộc hội kiên với vị thây, nêu đúng thời, bạn 


sẽ khê hợp với thê. Rôi mọi chuyện sẽ rõ ràng. 


Tất cả vấn đề này là bất khả tư nghì và không thê 
diễn tả. Tuy nhiên, không thể tranh luận, vì tất cả đều 


viên mãn và tuyệt diệu. 


Thình lình sanh khởi một niệm!®, liễu tri như 
huyễn như hóa liền nhảy vào Phật quá khứ. Phật quá 


khứ lại chẳng có, Phật vị lai lại chẳng không, lại cũng 


chăng gọi là Phật vị lai. Hiện tại niệm niệm chăng trụ 


cũng chăng gọi là Phật hiện tại. Nếu khi chư Phật 
sanh khởi không nên cho đó là giác, là mê, là thiện, 
là ác, không được chấp trước chướng ngại, đoạn dứt. 

Theo Kinh Kim Cang: “Tâm quá khứ bất khả đắc, 


tâm hiện tại bất khả đắc và tâm vị lai bất khả đắc.” 
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Whatever 1llusory forms appear, they are all 1llusory 
transformations, with no reality of their own. When you 
clearly understand that everything 1s unascertainable, 


you no longer discriIminate among things. 


“If one though( suddenly arises, you can 
neither lock ï( up with a thousand locks nor tỉe ïf 
down with ten thousand feet of rope. How, then, can 
you sfrive fo extinguish it or bring it to an end? Let 
me explain this clearly. Say you want to shut off this 
blazing consciousness, which ¡is like a mirage. You 
may say ï( is close, but you'll never discover ïf 
anywhere ïn all the worlds of the ten directions. You 
may presume ïf is distant, but you fïnd it right before 
your eyes. If you follow ïf, it just gets further away. 
HÝ you try to avoid it, it keeps following you. You can 
neither grab hold of it nor let go of it. I you know 
this, you will know that ï( ïs the same for the nafure 
of all đharmas. Thereˆs no use beïng worried or 


anxious about it. 


You may try to lock up that one thoupht that has 
arisen, but you cannot. You may try to rid yourself of 1t, 


but you cannot. 


Dù tướng mê vọng xuât hiện, đêu là biên hóa mê vọng, 
không tự có thực tại riêng. Khi hiêu rõ răng mọi sự vật 


vô sở đặc, sẽ không còn phân biệt đôi đãi. 


Như một niệm bỗng khởi, ngàn lớp cửa khóa 
khóa chẳng được, muôn sợi dây cột cột chăng được. 
Nếu đã như thế sao lại còn muốn diệt, muốn ngưng. 
Kinh nói rõ ràng: Cái thức huyễn hóa của ngươi, 
ngươi làm sao tính muốn đoạn dứt, dụ như dương 
diệm (ảo ảnh), ngươi nói gần thì mười phương thế 
giới tìm chẳng được, ngươi nói xa thì lúc xem lại ngay 
trước mắt, ngươi muốn đuổi theo, lại rời xa, ngươi 
muốn tránh thì thức này trở lại đuôi theo ngươi. Lẫy 
chẳng được, bỏ cũng chẳng được. Nếu pháp đã như 
thế thì nên biết tất cả pháp tánh tự vốn như vậy thì 


chăng cân lo âu. 


Có thê cố gắng khóa chặt một niệm phát sinh, 


nhưng không thê được. Có thể cô gắng thoát khỏi, nhưng 


không thể được. 





The very thoupht to get rid of a deluded thought 1s 1tself 
a deluded thought, and a thought cannot remove a 
thought. 


By simply realizing that 1t 1s orIginally a mirage, 
1t naturally disappears. A thought fundamentally 1s not 
something you either should or should not remove. 
Therefore, the Diamond Sifra says, “Arouse a thought 


that does not abide anywhere.” 


“As the saying goes, “For a prior thought to be 
ordinary and a subsequent thought noble ïs the same 
as flipping over your hand.ˆ This [statemenf| ïs the 
pinnacle of the three vehicles. In our Seon school, a 
prior thought is no( ordinary and a subsequent 
thoupht ïs not noble; a prior thought ïs not a buddha 
and a subsequent thought ïs not a senfient being. All 
forms are a buddhaˆ?s form and all sounds are a 
buddhaˆs sounds. 


In teachings that convey sequential steps of 
practice, quickly moving upward step by step Is 
considered the best approach. Seon, as the dharma gate 
of sudden awakening, makes people realize that there 1s 


no such Sequence. 


Chính khởi niệm thoát khỏi vọng tưởng tự là một vọng 


tưởng, và niệm không thê loại bỏ niệm. 


Đơn giản chỉ nhận ra rằng xưa nay vọng tưởng chỉ 
là ảo tưởng, sẽ tự nhiên biến mất. Một niệm bản nguyên 
không phải là vật nên hoặc không nên loại trừ. Do đó, 
Kinh Kim Cang nói rằng: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 


tâm — Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia.” 


Cũng như nói tiền niệm là phàm hậu niệm là 
thánh!“ như bàn tay trở qua lật lại, ấy còn là giáo 
lý cao tột của tam thừa. Nếu theo thiền tông ta thì 
tiền niệm cũng chẳng phải phàm, hậu niệm cũng 


chăng phải thánh, tiền niệm chẳng phải Phật, hậu 


niệm chăng phải chúng sanh. Cho nên nói: tầt cả sắc 


là sắc Phật, tất cả thanh là thanh Phật. 


Trong giáo pháp truyền đạt hành trì thứ lớp, 
nhanh chóng tiến lên từng bước được xem là phương 
pháp tốt nhất. Thiền, là pháp môn đốn ngộ, khiến mọi 


người nhận biết không có thứ lớp như vậy. 
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When you realize that even though clouds come 
and go 1n accord with causes and conditions, the sky 
remaIns unchangIng and unmoving, you do not cling to 
the appearance and disappearance of clouds. When you 
thoroughly understand that even though changes occur 
outwardly, the origInal root never changes, you remaIn 
unshaken. Arousing thoughts In response to changing 


external phenomena, however, you become 1ønorant. 


“JÍ you raise one principle, you raise all 
principles. If you see one thỉng, you see all things. lf 
you see one mỉnd, you see all mỉnds. If you see one 
way, you see all ways. There ïs nowhere that is not 
the Way. IÝ you see one mofe of dusf, you see the 
mounfains, síreams, and lands of all the worlds ỉn 
the ten direcfions. IÝ you see one drop of water, you 
see all the moisture of all the worlds ïn the ten 
direcfions. Eurthermore, seeing all dharmas ïs seeing 
all states of mỉnd. Since all đharmas are originally 
emp(ty, the mỉnd is not nonexistent(. The lack of 
nonexistence is sublime existence. Existence is 
nonexistence; nonexisfence ïs existence: this is the 


sublime existence of true empfiness. 


Khi nhận biết mặc dù đám mây đến và đi tùy theo 
nhân duyên, bầu trời vẫn không biến đôi và không động 
chuyên, không chớ bám vào mây tụ mây tan. Khi hiểu 
thấu đáo răng mặc dù vô thường xảy ra bên ngoài, căn 
nguyên thì thường hằng, bạn vẫn không lay động. Tuy 
nhiên, khởi niệm ứng đối với các hiện tượng bên ngoài 


biên đôi, bạn thành vô minh. 


Hễ đề ra một lý thì tất cả lý đều vậy, thấy một 
sự là thấy tất cả sự, thấy một tâm là thấy tất cả tâm, 
thấy một đạo là thấy tất cả đạo. Tắt cả nơi không nơi 
nào chăng phải đạo. Thấy một trần như vầy thì mười 
phương thế giới núi sông đất đai đều vậy. Thấy một 


giọt nước tức là thấy tất cả nước trong mười 


phương thế giới. Lại nữa, thấy tất cả pháp tức thấy 


tất cả tâm. Tất cả pháp vốn không, tâm thì chẳng 
không, chẳng không tức diệu hữu, hữu cũng chẳng 


hữu, chắng hữu tức hữu, ấy là chân không diệu hữu. 





To give an analogy for the “sublime existence of 
true emptiness,” although 1n true emptiness there 1s no 
p4Sf, present, or future, no north, south, east, or wesf, 
every diverse appearance, including blue, yellow, red, 
and white, appear In this true emptiness. All dharmas 
appear, mature, decay, and vanish In true emptiness. 
However, whatever happens, true emptiness remains, 
unchanging and unmoving. Since there 1s numinous 
vitality or sublime existence In true emptiness, the 


myriad dharmas come to be produced. 


Such words belong to the third statement. 
However well you understand them, you cannot save 
yourselves with these words. You must sweep away 
even such words as the “sublime exIstence of true 


emptiness” 1n order to be truly free and unfettered. 


*““This being the case, all the worlds of the ten 
directfions are no( separated from our one mỉnd. 
Lands as numerous as fỉny motes of dust are not 
separate from our one thoupht. Siïnce this is so, how 


can we speak of what ïs inside and outside? 


Một ân dụ đối với “chân không diệu hữu,” là tuy 
chân không thì không có quá khứ, hiện tại hay vị lai, 
không có bắc, nam, đông hoặc tây, mọi hình tướng đa 
dạng, bao gồm màu xanh, vàng, đỏ và trắng, xuất hiện 
trong chân không. Tất cả các pháp thành, trụ, hoại và 
diệt trong chân không. Tuy nhiên, dù xảy ra như thế nào, 


chân không vẫn duy trì, bất biến và không động chuyền. 


Vì có sức sông linh ứng hoặc diệu hữu trong chân không, 


nên vạn pháp sinh khởi. 


Những danh từ như trên thuộc về Tam cú!5Š. Tuy 
nhiên, dù có hiểu, bạn không thể tự cứu mình bằng danh 
từ. Bạn phải quét sạch ngay cả những chữ như “chân 


”2? 


không diệu hữu để thực sự tự tại và không trói buộc. 


Nếu tất cả pháp đã như thế thì mười 
phương thé giới chắng ra ngoài một tâm của chúng 
ta, tắt cả quốc độ [nhiều như vi trần] cũng chắng ra 
ngoài một niệm của chúng ta. Nếu vậy thì còn nói gì 


trong với ngoài. 
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I( ïs like the nature of honey: ïf honey ïs sweef 
by nature, then all honey is sweef — you cannof say 
that a specific honey ïs sweet while the resf ïs bifter. 
Where would such a thỉng be possible? Therefore, ït 
is said, “Empty space has neither inside nor oufside°; 
so foo ïs it with the đharma nafure. Empty space has 
no middle; so too ïs it with the dharma nature. 
Therefore senfient beings are buddhas and buddhas 


are senfient beings. 


Distinguishing subJect from obJect or 1nside from 
outside derives from external appearances that are 
created In accord with causes and conditions. Therefore 
there are no distinctions In the original nature, which 1s 
free from causes and conditions. From the standpoint of 
the origInal essence 1n which no relative forms are made 
mamifest, there are no buddhas who save sentient beings 


and no sentient beings saved by the buddhas. 


“Senfient beings and buddhas are ïintrinsically 
one in their essence. Samsära and nirväna, 
condifioned and uncondifioned, are intrinsically one 


in theiïr essence. 


Cũng như tánh của mật là ngọt thì tất cả mật 
đều vậy, chẳng thể cho mật này ngọt mật kia đắng. 
Đâu có việc như thế! Cho nên nói: 'Hư không chẳng 
trong ngoài, pháp tánh tự như vậy, hư không chẳng 
166 


chính giữa ”°, pháp tánh tự như vậy.'"" Vậy thì chúng 


sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh, 


Phân biệt chủ thể với đối tượng hoặc bên trong từ 
bên ngoài xuất phát từ ngoại hình bên ngoài được tạo ra 
phù hợp với nguyên nhân và điều kiện. Do đó, không có 
sự phân biệt trong thể tánh xưa nay, không có nguyên 
nhân và điều kiện. Từ quan điểm của bản thể nguyên 


thủy, trong đó không có hình thức tương đối nào được 


biêu lộ, không có vị Phật nào cứu chúng sinh và không 


có chúng sinh được vị Phật cứu. 


chúng sanh với Phật vốn đồng một thể. Sanh 


tử Niêt-bàn, hữu vi vô vi vôn đồng một thê. 
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Mundane and supramundane, the sỉx rebirth 
desfinies and the four modes of birth, the mounftains, 
síreams, and lands, and the nafure and ïfs lack are 
also the same one essence. By calling them the 
“same,ˆ we mean that their designafions are emp(y, 
their exisfence is empty, and their nonexisfence is 
empty. Worlds as numerous as the sands of the 
Ganges are inherenfly this one empfiness. 


The outward appearances of the myriad things In 
this world are endlessly diverse, but the fundamental 
reality of those things 1s that they are nondual. Sentient 
beIngs and buddhas, samsara and nirvãna, conditioned 
and unconditioned, the mountains, streams, and lands, 
and sentlent beings and Insentient things may all be 
đifferent In terms of their outward appearances, but their 
fundamental essence 1s emptiness. Sentient beings that 
are born from egg, womb, moisture, or metamorphosis 
1n the six rebirth destinies of heavenly beings, humans, 
demigods, animals, hungry ghosts, and the denizens of 


the hells are nondual In terms of their natures. 


““This being the case, where are the buddhas 
who save senfient beings? 


Thế gian xuất thế gian cho đến lục đạo tứ sanh, 


sơn hà đại địa, hữu tánh vô tánh cũng đồng một thể. 


Dù nói là đồng nhưng danh tướng đều không, 
hữu cũng không, vô cũng không,hằng sa thế 


giới trọn là một không. 


Hình tướng bên ngoài của vạn pháp tthế gian đa 
dạng vô cùng, nhưng thực tại căn nguyên thì bất nhị. 
Chúng sinh và chư Phật, sanh tử và Niết-bàn, hữu vi và 
vô vi, núi non, sông ngòi và đất đai, và hữu tình và vô 


tình đều có thể khác nhau về bề ngoài, nhưng bản thể là 


không. Chúng sinh từ trứng, thai, âm hoặc hóa sinh trong 


sáu nẻo luân hôi là trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ 


quỷ, và địa ngục, thể tánh thì bất nhị. 


Nếu pháp đã như thế thì nơi nào có Phật độ 


chúng sanh, 





Where are the senfient beings saved by the 
buddhas? Why ïs it this way? Because the nature of 
all dharmas ïs jusf as ïf ïs. IÝ you øenerate a view that 
thïs all occurs naturally, you fall into a non-Buddhist 
view 0Ý naturalism. IÝ you generate a view that there 
is no “l” or “mỉne,ˆ you drop into one of the three 
levels of sagacity or ten stages of sanctity. 


Justf as emptiness 1ncludes everything, so too 1s 1f 
with the nature. [f you look 1nto all external phenomena, 
you wIll see that the myriad dharmas are manifestations 
of the original essence and thus can neither be 
aupmented nor diminished. Since they are all 


unchanging, they are unascertainable. 


Even though the three levels of sagacity and the 
ten stagøes of sanctity are advanced levels attained by 
bodhisattvas, do not cling even to such 1llustrious 


Outward appearances. 


“Why do you now fry to measure empfy space 
foot by foot or inch by ỉnch? You have been clearly 
told that dharmas do not complete cach other, 
because đharmas are quiescent ỉn and of themselves. 


nơi nào có chúng sanh được Phật độ? Tại sao vậy? 
Tại tánh của vạn pháp vốn tự như vậy. Nếu cho là tự 


1 nêu cho là vô 


nhiên thì đọa vào ngoại đạo tự nhiên 
ngã và ngã sở thì đọa vào ngôi vị tam hiền thập 
thánh. 

Vì cái không trùm khắp tất cả, nên đối với thể tánh 
cũng vậy. Nếu nhìn vào tất cả hiện tượng bên ngoài, bạn 
sẽ thấy vạn pháp đều là biểu hiện của bản thể nguyên 
thủy và do đó không thể tăng hay giảm. Vì tất cả đều 
không đổi, nên vô sở đắc. 

Mặc dù tam hiền và thập thánh là quả vị cao xa 
chư Bồ-tát chứng đạt, nhưng đừng bám víu vào những 


hình tướng bên ngoài vinh hiển như vậy. 


Nay ngươi sao lại muốn đem thước kẻ để đo 


lường hư không. Kinh nói rõ ràng: Pháp với pháp 


chẳng đến với nhau vì pháp tự tịch diệt. 
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They abide themselves exacfly where they 
should be and are authenfic themselves exacfly as 
they should be. 


Dharma can't be sought; 1t 1s always present. All 
the myriad dharmas do not depart from that very spot. 
Dharma has no past, present, or future; 1t 1s neither 
redundant nor deficlent. In accord with causes and 
conditlons that orIginate from this very place of the 
dharma, the distinctions of red and yellow, long and 
short, large and small, complete and incomplete all 
appear. However unnatural or unharmonIous they may 
be, all these distinctive appearances are not separate 
from the dharma because they are nondual. They all 
may look different, but from the standpoint of the true 


reality of the dharma, they are not different. 


“Since the body is empty, we designafe 
dharmas as empt(y; since the mỉnd is emptfy, we 
designate the nafure as empfty. Sïnce body and mỉnd 
are both empty, we desipnate the đharma nafure as 
empty. Even were we to supply thousands of distinct 
desipnafions, none would be separate Írom your 


original mỉnd. 


Ngay đó tự trụ, ngay đó tự chân. 


Pháp không thê tìm kiếm; mà luôn có mặt. Tắt cả 
vạn pháp không xa lìa ngay đây. Pháp không có quá khứ, 
hiện tại hay tương lai; không dư thừa cũng không thiếu 
văng. Tùy nhân duyên mà xuất phát ngay pháp vị ở đây, 
sai khác giữa đỏ và vàng, dài và ngắn, lớn và nhỏ, đủ và 
thiếu đều xuất hiện. Tuy có thể không tự nhiên hoặc 
không hài hòa, tất cả hình tướng sai khác này không tách 


rời khỏi Pháp vì đều bất nhị. Tắt cả trông như khác nhau, 


nhưng từ quan điểm của chân thực tại của Pháp thì 


không sal khác. 


Vì thân không nên gọi pháp không, vì tâm 
không nên gọi tánh không, thân tâm đều không nên 
gọi pháp tánh không. Cho đến học thuyết ngàn lối 


khác biệt đều chẳng lìa bản tâm của ông. 





Such designafions as bodhi, nirväna, true 
suchness, buddha nature, the fwo vehicles, and 
bodhisattvas are like “placing a leaf in [a chỉldˆs] 
palm and pretending it is real øold.ˆ 


Everything, seen and unseen, 1s the functioning 
of this mind. There can be no appearances outside this 
mind. Therefore, however many different designations 
there may be, such as dharma, mind, nature, dharma 
nature, bodhi, nirvãna, true suchness, buddha nature, 
two vehicles, bodhisattva, and so forth, all are Just 
Íingers poInting to this one mind. All these are 
expedient means, like gøiving candy to console a crying 
chi1d. 


It 1s therefore foolish to satisfy your Intellectual 
curiosity by clinging to these expedIents, saying this 
provisional description 1s right but all the others are 
wrong. All these fingers are poInting to the same one 
thing. If this thing appears clearly right before your 
eyes, all these countless designations and discriminative 
thoughits that have thus far caused subtle delusions wIll 


1nstantly disappear. 


Thịs 1s what 1s meant by the phrase, “when a lion 


roars, foxes” brains are ripped to shreds.” 


Nay nói những danh từ Bồ-đề, Niết-bàn, Chân 
Như, Phật Tánh, Nhị Thừa, Bồ-tát đều là đem lá 


vàng [giả bộ] là vàng thật để dỗ trẻ con, 


Tất cả mọi thứ, nhìn thấy và không nhìn thấy, là 
hoạt dụng của tâm. Không thể có hình tướng ngoài tâm. 
Tuy nhiên có thể có nhiều danh xưng khác nhau, chẳng 
hạn như pháp, tâm, tánh, pháp tánh, Bồ-đề, Niết-bàn, 
chân như, Phật tánh, nhị thừa, B-tát, v.v., tất cả chỉ là 
ngón tay chỉ vào một tâm. Tất cả đều là phương tiện 


thiện xảo, như cho kẹo bánh đề dỗ con nít khóc. 


Do đó, thật ngu ngốc khi thỏa mãn trí tò mò của 
bạn bằng cách bám vào phương tiện, nói rằng tạm thời 
diễn bày như thế là đúng nhưng tất cả thứ khác đều sai. 


Tắt cả ngón tay đang chỉ vào cùng một vật. Nếu vật này 


hiên hiện rõ ràng ngay trước mắt, tât cả vô sô danh xưng 


và suy nghĩ phân biệt đối đãi đã gây ra mê vọng vi tế sẽ 
ngay lập tức biễn mất. 
Đây là ý nghĩa câu, “sư tử gầm thét, đã can não 


loạn.” 





“When you open your hand, the enfire 
consregafion, whether divinities or humans, all see 
that there is not a singple thing in your palm. 
Therefore, ïf is said, “Originally there ïs not a single 
thing, so where can dust alipgh(?ˆ Sỉince originally 
there is nothing, the three time periods are originally 


unascertainable. 


Hearing such phrases as “clearly penetrating both 


inside and out” (neiwai mingche  naeoe myeongcheol 
W#‡HHfi) or an “expansive øreat awakening” (kuoche 


dawu / hwakcheol daeo ERf#X†§)., people presume that 
must be something numinous, like “mind” or “dharma.” 
They assume there must be some profound principle In 


the Seon masfters” words. 


However, the dharma 1s “expansive and free from 
sanctty” and “orginally not a single thing”; 
enlightenment 1s “unascertainable.” Since the original 
face 1s wide open like empty space, 1t has no north, 


south, easf, or Wwesft, no pasf, presenf, Or future. 


However much 1ntellectual smarts you may have, 
you wIll never be able to fIgure this out; you simply have 


to suddenly come 1nto accord with 1t. 


cũng như nắm tay không khi mở ra thì tất cả trời 
người đều thấy trong bàn tay không một vật. 
Nên Lục Tổ nói:'"'Bốn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần 
ai (Xưa nay không một vật / Chỗ nào dính bụi 
bặm).!58" Bốn lai đã vô vật thì tam tế (quá khứ, hiện 
tại, vị lai) vốn chẳng có. 

Nghe những câu như “nội ngoại minh triệt” hoặc 
“khuếch triệt đại ngộ”, mọi người đoán chừng phải có 
điều gì linh ứng, như “tâm” hoặc “pháp.” Họ cho rằng 


phải có lý đạo uyên thâm trong ngôn ngữ của Thiền sư. 


Tuy nhiên, pháp thì “trùm khắp và không phải 


thần thánh” và “xưa nay không một vật”; giác ngộ thì 


“vô sở đắc.” Vì khuôn mặt xưa nay rộng mở như hư 
không, không có hướng bắc, nam, đông hoặc tây, không 
có quá khứ, hiện tại hay tương laI. 

Tuy nhiên dù lanh lợi có nhiều tri kiến, bạn sẽ 
không bao giờ có thể tìm ra sự kiện này; chỉ cần hoát 


nhiên khế hội. 
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This 1s why bright-eyed Seon masters do not try tfo 
explann 1t. Instead they lead students to raise a doubt so 
they can eventually penetrate to the truth by exploding 
that ball of doubt. 


“Therefore pracfifioners of the Way should 
seek direct access with a single slice of their swords. 
(dandao zhiru ! dando jigip #87JTEA). They must 
cognize this meaning and then they will get i(. The 
great master Bodhidharma came to this land from 
India in the west. Although he journeyed through 
several lands, he found only a single person, the 
øreat master Huike, to whom he secretly transmit(ed 
the mind seal. This was the seal of your original 
mỉnd. He stamped the dharma with this mỉnd and 
stamped the mỉnd with this dharma. Since the mỉnd 
is like thỉs, so too is the đharma. This state ïs idenfical 
to the apex of reality and equivalent to the dharma 
nature. Within the empfiness of the đharma naturce, 
who is i( that gives the prophecy [of future 
enlightenment]? Who ïs ït that attaiïns buddhahood? 
Who ïs it that gains the dharma? 


Đây là lý do tại sao bậc Thiền sư mắt sáng không cô 
găng giải thích. Thay vì thế, các ngài hướng dẫn học 
nhân khởi nghi để cuối cùng họ có thê thâm nhập lẽ thật 


khi nghi đoàn bùng nỗ. 


“[Cho nên] người học đạo nên thẳng tay đâm 
vào ngay đó (Đơn đao trực nhập) ngộ ý này mới 
được Tổ ĐạtmatừÁn Độ đếntrải qua bao 


nhiêu quốc độ chỉ tìm được một mình Huệ Khả 


mật truyền tâm ân. 


Nói ấn là ấn chứng bản tâm của ngươi, lẫy tâm 
ân pháp, lấy pháp ấn tâm, tâm đã như thế, pháp 
cũng như thế. 

Đồng thực tế, đẳng pháp tánh, trong pháp 
tánh đã là không thì ai là người thọ ký, ai là 


người thành Phật, ai là người đắc pháp? 





The dharma 1s what you practitioners of the Way 
transmit from mind to mind without transmitting 
anythng and recelve without receiving anything. 
Although the great master Bodhidharma had several 
students, ultimately it was Huike who received the 


dharma by obtaining the marrow of hIs teachings. 


Althouph the buddhas and patriarchs transmit the 
dharma from generation to øeneration, since the nature 
of that dharma 1s empty, those who transmit 1t, those 
who receive 1t, and the dharma that 1s transmitted and 
receiIved are all empty. You practitloners of the Way 
should experience this Inconceivable dharma for 
yourself. Without this experlence, any words you may 
use ({O descrbe 1t are nothing but conceptual 


proliferation. 


“You have been clearly told that bodhi cannot 
be achieved by the body because the body ïs signless. 
It cannot be achieved by the mỉnd because the mỉnd 
is sipgnless. Ií cannot be achieved by the nature 
because the nature is the impeccable buddha of the 


original self-nature. 


Pháp là việc Đạo nhân lấy tâm truyền tâm mà 
không truyền một vật và nhận mà không nhận một vật. 
Mặc dù đại sư Bồ-đề Đạt-ma có nhiều đệ tử, nhưng cuối 
cùng chính Huệ Khả là người thọ pháp do được cốt tủy 
của giáo pháp. 

Mặc dù chư Phật và chư Tổ truyền pháp từ thế hệ 
này sang thế hệ khác, vì thể tánh của pháp là không, 
người truyền, người thọ, và pháp được truyền thọ đều 
không. Chư Đạo nhân nên chính mình chứng nghiệm 
pháp bất khả tư nghì. Không chứng nghiệm, ngôn ngữ 


sử dụng để mô tả sẽ không là gì ngoài sự gia tăng ý niệm. 


Kinh nói rõ rằng Bồ-đề chắng thể dùng thân 
đắc, vì thân vốn vô tướng, chăng thể dùng tâm mà sở 


đắc, vì tâm vốn vô tướng, chẳng thể dùng tánh mà sở 


đắc, vì tánh tức là bản nguyên tự tánh thiên chân 


Phật, 





Bodhi 1s not something achieved. It 1s not subJect 
to the law of causality. It has nothing to do with whether 
this universe 1s created or destroyed. The impeccable 
buddha of the original self-nature 1s always such, 
whether Buddhism exIsts or not. It was such before 
Buddhism began; It was such when Buddhism was at 1s 
height and people throughout the world believed 1n the 
religion; 1t will be such even when people no longer 
follow Buddhism. It w1ll remain unchanging even after 
this whole universe 1s destroyed. Even this word 


“unchanging” 1s used In vaIn. 


“Vou canno( use the buddha to achieve 
buddhahood. You cannot use the signless to achieve 
siønlessness. You cannof use empfiness to achieve 
empfiness. You cannot use the Way to achieve the 
'Way. Since there ïs originally nothing to be attained, 
nonaftainment also cannot be aftained. Therefore, it 
is said, “There ïs not a single đharma that can be 


ascertained.? 


You may think, “If there were no dharma, then 
why would you tell us to realize the dharma? Isn't It 
because the dharma does 1n fact exIst that you telÏ us to 


real1ze 1t?” 


Bồ-đề không phải là một điều gì sở đắc, không 
tùy thuộc luật nhân quả, không liên quan đến vũ trụ sanh 
hay diệt. VỊ Phật toàn hảo của bản nguyên tự tánh luôn 
như thị, dù có Phật giáo hay không. Là như thị trước khi 
có Phật giáo; là như thị khi Phật giáo ở hưng thịnh tột 
đỉnh và mọi người khắp thế giới tín ngưỡng là tôn giáo; 
sẽ là như thị ngay cả khi mọi người không còn theo đạo 
Phật. Sẽ không biến đôi ngay cả toàn bộ vũ trụ tiêu diệt. 


Cho dù sử dụng chữ “không biến đổi” vô ích. 


nên chẳng thể đem Phật để đắc thêm Phật, chẳng thể 
đem vô tướng để đắc thêm vô tướng, chăng thể đem 


không đề đắc thêm không, chắng thể đem đạo để đắc 


thêm đạo. Vôn vô sở đắc, cái vô đắc cũng bât khả 


đắc, cho nên nói: *Vô nhứt pháp khả đắc.) 


Bạn có thể nghĩ rằng, “Nếu không có một pháp, 
vậy tại sao lại bảo chúng ta chứng nghiệm pháp? Có phải 
vì pháp thực sự có nên bảo chúng tôi phải chứng 


nghiệm?” 





I you realize the dharma, you wIll clearly 
understand this principle that “there is not a single 
dharma that can be ascerfained.” If not, you wIll 
remain deluded, no matter how much you hear about 


this princIple. 


“J simply teach you to comprehend your 
original mỉnd. The moment you comprehend ïf, you 
will find no sign of comprehension. There is no sign 
0f either comprehending ïf or not comprehending it, 
for those are unascertainable. Those who get ït just 
gef ï(, without thinking that they have done so, just 
as those who don°t get it also donˆt think that they 
have done so, either. How many people thus far have 
undersfood this sor( of dharma? As the quesfion 
goes, “How many people ỉn this world have forgotten 
themselyes?ˆ 


The Way 1s already fully revealed. Whether 
practitioners realize 1t or not, 1t 1s always present. Since 
those who clearly understand 1t are in accord with the 
law of causality, they receive It without receIving 
anything. Since those who do not understand 1t Ignore 
the law of causality, they create even øreater karma for 


themselves. 


Nếu chứng nghiệm pháp, bạn sẽ hiểu rõ lý “Vô 
nhứt pháp khả đắc (không một pháp có thể được).” 
Nếu không, bạn vẫn bị mê vọng, cho dù nghe bao nhiêu 


lý đạo này. 


[Nêu có đắc tức là trên đâu lại mọc thêm đâu.] 


Nay chỉ bảo ngươi liễu đạtbản tâm, ngay 
khi liễu đạt rồi cũng chẳng thấy tướng liễu hay chẳng 
liễu. Cái pháp liễu này cũng bắt khả đắc, kẻ đắc tức 
đắc, kẻ đắc chẳng tự biết, kẻ chăng đắc cũng chẳng 
tự biết. Cái pháp như thế từ xưa đến nay đâu có mẫy 
người được biết nên nói khắp thiên hạ kẻ quên 


mình đâu có mây ai? 


Đạo đã hiển lộ tròn đủ. Cho dù người tu có nhận 


biết hay không, Đạo vẫn luôn hiện hữu. Vì người hiểu 


rõ Đạo khế hợp với luật nhân quả, nên họ thọ nhận mà 
không một vật nhận được. Vì người không hiểu Đạo lầm 


qua luật nhân quả, nên chính họ tạo nghiệp trằm trọng. 





Such a teaching 1s a provIsional means by which 
those who have realized the true reality of the original 
mind guide their students to attain awakening. This 
teaching 1s not something that students should approach 
Iintellectually. Practitloners who digest these words 
should not cling to anything or abide anywhere. 


“Jf now you tfry to comprehend ï( through one 
faculty, one sense object, one scripfure, one docfrine, 
one realm, one fỉme, one name, or one word that ïs 
presenfed to your sỉx sense organs, how would you 
be any different from a wooden marionefte? You 
might presume that a person could suddenly appear 
who generafes no understanding with regard to one 
name or one characterisfic, but I say that you could 
search for such a person throughout every world in 
the ten direcfions and never succeed ïn finding one. 


Since the physical body 1s an insentient thing, 1t 
1S no different from a wooden marionette. However, 
what you see, hear, sense, and know 1s clearly revealed 
ripht before you. lf you name 1t buddha nature, 
fundamental essence, or dharma body, you wIll be as 
foolish as the simpleton who, thinking he has lost his 
head, looks for another head to put on top of hIs exIsting 
head. 


Giáo lý như trên là phương tiện tạm thời mà người 
nhận biết chân thực tại của bản tâm sẽ chỉ dạy học nhân 
của họ chứng ngộ. Giáo pháp này không phải là điều mà 
học nhân tiếp cận trên mặt tri giải. Người tu lĩnh hội 
những lời này không nên chấp dính điều gì hoặc trụ 


trước chồ nào. 


Nay những người muốn bản tâm qua một cơ 
một cảnh, một kinh một giáo, một thế một thời, một 
danh một tự, ở trước cửa lục căn sao mà lãnh 
hội được, những người ấy so với người múa rối đâu 
có khác. Giả sử nếu có một ngừơi nào chẳng ở nơi 
một danh một tướng lậpkiến giải thì ta nói 
khắp mười phương thế giới muốn tìm kẻ như người 
này trọn chẳng thể được, 

Vì thân là vô tình, nó không khác gì người rối 
bằng gỗ. Tuy nhiên, vật thấy, nghe, cảm nhận và biết 


hiển lộ rõ rằng ngay trước mắt. Nếu đặt tên là Phật tánh, 


bản thể hoặc Pháp thân, bạn ngu như tên khờ, cho rằng 


mình mât đâu, tìm đâu đặt trên đâu của mình.! 
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Every one of you makes use of your orIgInal face 
to see, hear, sense, and know. But 1f you are not yet sure 
about what 1t 1s, you must use your doubt about your 


fundamental origin to collapse your mental wall. 


“Since that person would be second to none, he 
would succeed to the status of a patriarch; pristine 
and free from anything exfraneous, he would be 
considered a member of the Šäkya clan. It is said that 
when the king at(ains buddhahood, his princes 
follow him ïn going forth in(o homelessness. This 


idea ïs extremely difficult to understand. 


The moment you attain awakenIng, this one mind 
alone 1s clearly revealed. At that moment, since your 
mind 1s pure, free from any admixture, you will be 
worthy of being called a member of the Šãkya clan. If 
the one mind 1s revealed, nothing further needs to be 
done, and all the myriad things wIll attainn buddhahood 


simultaneously. 


It 1s like when the king abdicates the throne and 
ordains as a monk, his princes and vassals must all 
follow him I1nto the Buddhist order. 


Mỗi người các bạn đều sử dụng khuôn mặt xưa 
nay của mình để thấy-nghe-hiêu-biết. Nhưng nếu chưa 
rõ biết là gì, bạn phải khởi nghi bản nguyên đề đánh sập 


bức tường tâm linh của mình. 


vì chẳng có người thứ hai để kế thừa ngôi Tổ. Cũng 
nói dòng Thích-ca thuần nhất vô tạp, nên được coi là 


người của gia tộc Thích-ca. Khi nhà vua thành Phật, 


các hoàng tử của đã theo ngài xuất gia. Ý nghĩa này 


khó hiểu vô cùng. 

Ngay lúc chứng ngộ, chỉ nhất tâm hiển lộ rõ ràng. 
Lúc đó, vì tâm thanh tịnh, không có pha lẫn, bạn sẽ xứng 
đáng là dòng dõi Thích-ca. Nếu nhất tâm hiên lộ, không 
cần làm gì thêm, và tất cả vạn pháp sẽ đồng thời chứng 
đạt Phật tánh. 

Giống như khi nhà vua từ bỏ ngai vàng và xuất 
gia làm tăng, hoàng tử và chư hầu đều phải theo vua vào 


Tăng đoàn Phật giáo. 





J teach you only to stop seeking. IÝ you seek, 
you will fail. This is like a simpleton who shoufs out 
from the top of a mounfain: as the echo resounds 
through the valley, he runs down the mountain, 
chasing the sound, but ïs unable to locate ï(. When he 
shoutfs from below and ï( echoes from the peak, he 


chases it back up the mountain. 


You cannot obtain the nature no matter how hard 
you try. The moment you open your mouth or Ø1ve rise 
to a thoupht, you are off the mark. But 1f you Just let go, 
1t WIll be revealed to be right before your eyes. 
Practitioners know why this 1s so. You may not have 
learned this yet through practice, but If you have 
affinities with this practice, Invesfigate the poInt of such 


words. 


Those who only study the words generate 
1nfellectual understanding and do not try to find a way 
out Of 1t. They wander around therr entire lives with no 
prospect of attaining awakening, not knowing that they 
are being deceived by mirages. Therefore, bright-eyed 
Seon masters seek not to offer explanations but to guide 


theIr students to øenerate the sense of doubt. 


“Ta chỉ dạy ông ngừng tìm kiếm, tìm kiếm sẽ 
thất bại. Cũng như kẻ ngu ở trên núi kêu một tiếng, 
nghe tiếng vang ở dưới núi đáp lại liền chạy xuống 
núi đi tìm, tìm không được lại kêu một tiếng nữa, 
nghe tiếng vang trên núi đáp lại rồi lại chạy lên núi 
tìm. 

Không thể chứng đạt thê tánh cho dù có gắng thế 
nào. Ngay lúc mở miệng hoặc khởi nghĩ, bạn đã lầm lạc. 
Nhưng nếu buông xả, thể tánh sẽ hiển lộ ngay trước mắt. 
Hành giả biết tại sao như vậy. Bạn có thê chưa học được 
qua tu tập, nhưng nếu có căn cơ tu tập, hãy tham cứu 
điểm thiết yếu của những danh từ này. 

Những người chỉ nghiên cứu ngôn từ tạo ra tri 
kiến và không cô gắng tìm cách ra khỏi tri kiến. Họ đi 


lang thang suốt đời mà không có triển vọng chứng ngộ, 


không biết rằng họ đang bị ảo tưởng lừa dối. Do đó, bậc 


thầy Seon mắt sáng tìm cách không đưa ra lời giải thích 


mà hướng dẫn học nhân đề khởi nghi tình. 





*“*“Those who, like thỉs, follow the echo ïn search 
of is source for a thousand lifetmes and ten 
thousand kalpas are folks who are born ỉn vaïn and 
die for naughi. IÝ you make no sound, there will be 
no echo. Nirväna has nothing to be heard, nothing to 
be known, nothing that resounds; ï( leaves no tracks 
and no traces. If you can be thus, you will draw nigh 
to the abode of the patriarchs.ˆˆ 


To seek nirvana does not mean to cease thinking. 
Rather, no matter how many thoughts you øenerate, you 
accord with the real characteristic of things that 
øenerates not a single thought. Those who clearly 
realize this know how to đistinguish between right and 
wrong. They are untarnished In every motlon they 
make. Though moving all day long, they move wIthout 
actually being in motion. Those who do not realize this 
may practice all therr lives but will remain far from 


awakening. 


H you happen to encounter the Buddha's 
teachings and enter the Buddhist Way, go a step further 
and open your eyes to the Buddhadharma. Stand at the 
spot where the teachings and the dharma are nondual. 
Open your eyes fo the fact that there 1s originally nothing 
to be let go of. 


Cứ vậy lên lên xuống xuống tìm mãi trải 
qua muôn ngàn kiếp, chỉ là một người đuổi theo âm 
thanh,rốt cuộcthành một người lãng phí cuộc 
đời sanh tử của chính mình một cách oan uống. 
Ngươi phải biết vô thanh tức không tiếng vì Niết- 
bàn vốn vô thanh vô văn vô tri, tuyệt tông tuyệt tích, 


kẻ được như thế mới là ở sát cạnh bên Tổ Sư. 


Tìm kiếm Niết-bàn không có nghĩa ngừng suy 
nghĩ. Ngược lại, cho dù tạo tác bao nhiêu niệm tưởng, 
khế hợp với thật tướng các pháp tức không khởi một 
niệm. Người nhận biết như thế sẽ biết biện biệt đúng sai. 
Họ không ô nhiễm trong mọi chuyên động. Mặc dù cả 
ngày động chuyển, mà không thực sự động. Người 
không nhận biết như thế có thể tu tập suốt đời nhưng 


không thê chứng ngộ. 


Nếu gặp được giáo pháp của Phật và bước vào đạo 
Phật, hãy tiến thêm một bước và mở mắt sáng đối với 
Phật pháp. Đứng tại vị trí mà giáo lý và giáo pháp bất 


nhị. Hãy mở mắt sáng đối với thực tế xưa nay không một 


vật để buông bỏ. 





Know how to empty your mind by living In accord with 


the causes and conditions of the mundane world. 


Master Huangbo must have thoroughly studied 
Buddhist doctrine before he attainned awakening. His 
teachings reveal the fruits of the strenuous efforts he 
made even after he opened his eyes. Accordingly, his 
encounter with Linji demonstrates his supreme level, 
transcending words and letters. Had Huangbo simply 
offered explanations to LinjI, the latter would never 
have seen even a shadow of the truth. As an extreme 
tactc, Huangbo hit LinjJi three times with hịs staff. He 
beat him without mercy, friphtenng LinH. After 
opening his eyes during his visit with the monk Dayu ®% 
ñ& (d.u.), Linji thanked Huangbo for his beating, 
realizing Huangbos compassionate action had led him 


to awakeniIng. 


Pei Xiu was not so different. When Pei Xu first 
met Huangbo and asked him about the truth, Huangbo 
flung him to the ground, like a dog taking a bite out of 
something. This Jolted Pei Xiu to wake up from his 
dream. Huangbo”s actlon was not merciless; 1t was 1n 


fact a truly merciful act. 


Biết cách để tâm rỗng rang bằng cách sống khế hợp với 


nhân duyên của thế gian phàm trần. 


Hoàng Bá phải tham học kỹ Phật lý trước khi 
chứng ngộ. Lời dạy của ngài cho thấy thành quả của nỗ 
lực gian khó ngay cả sau khi mở mắt sáng. Theo đó, khi 
gặp Lâm Tế thể hiện địa vị tối thắng, siêu vượt ngôn ngữ 
văn tự. Nếu Hoàng Bá chỉ ban lời giải thích thì Lâm Tế 
không bao giờ thấy ngay cả bóng dáng của lẽ thật. Dùng 
thủ thuật cùng cực, Hoàng Bá ba lần cho Lâm TẾ ăn gậy. 
Đánh không thương tiếc, khiến Lâm Tế sợ hãi. Sau khi 
mở mắt sáng lần viếng Đại Ngu, Lâm Tế biết ơn Hoàng 
Bá đã đánh, nhận ra hành động từ bị của Hoàng Bá đã 


khiến mình chứng ngộ. 


Bùi Hưu không khác bao nhiêu. Lần đầu tiên gặp 


Hoàng Bá và thưa hỏi lẽ thật, Hoàng Bá xô Bùi Hưu 


xuông đât, như một con chó căn một món gì. Tác động 


này đây Bùi Hưu tỉnh ngộ khỏi chiêm bao. Hoàng Bá 
hành động không phải tàn nhẫn; thực tế là từ bi. 


+ 





33. Seeing the Nature 


[Pei Xiu|] asked, “*What is “seeing the nature??”° 


The masfter answered, “ “The nafure is seeing and 
seeing is the nafure; you cannot see the nafure with 
the nature. Hearing is the nature; you cannot hear 
the nature with the nature. IÝ you øenerafe a view of 
the nature and presume that the nature ïs something 
that can be heard or can be seen, you immediate 
produce dharmas that are cither idenfical or 
different. It has been clearly stated that that which 
perceives cannot ï(self be perceived. How can you 
add a head atop your head? Also clearly stated is 
that it is akin to loose pearls scatftered on a tray: 
large ones have a large round shape and small ones 
have a small round shape. None ïs aware of the other 
and none impedes the other. When one ïs produced, 
it does not say, “Ï am producedˆ; when one ceases, it 
does not say, “I cease.ˆ Therefore there has never 
been a time when thỉs was not so for the four modes 


of birth and the six rebirth destinies. 


The nature 1s not an obJect to be perceived. 


33. Kiến Tánh 


Hỏi: _ Thấy tánh là thế nào? 

Đáp: _ Tánh tức là thấy, thấy tức là tánh, chẳắng 
thể lấy tánh thấy thêm tánh. Nghe tức là tánh, chẳng 
thể lấy tánh nghe thêm tánh. 


Chỉ vì ngươi cho là có cái tánh thấy, nghe, tánh 
ấy năng thấy, năng nghe, nên mới có những pháp 
đồng, dị sanh khởi. 

Kinh nói rõ ràng cái sở thấy đó chính là tánh 
ngươi rồi chẳng thể thấy nữa, nếu thấy nữa tức là 


ngươi ở trên đầu lại sanh thêm đầu. 

Trong kinh nói rõ ràng đủ thứ hạt châu trong 
mâm, lớn thì tròn theo lớn, nhỏ thì tròn theo nhỏ, 
mỗi mỗi chẳng biết nhau, mỗi mỗi chẳng ngại nhau. 

Những hiện tượng thế giới lúc khởi chắng nói 
ta khởi, lúc diệt chẳng nói ta diệt, 


cho nên tứ sinh lục đạo chưa có pháp nào 


chăng trụ như thời. 


Thẻ tánh không phải là một đối tượng để nhận 


thức. 





It 1s so completely revealed In the world that everyone 
1S consfantly perceiving 1t, so 1t would be foolish to try 
to find 1t again. “The Buddha cannot see the Buddha; 
the Buddha does not worship the Buddha.” 


All big and small matters In the world are not 
estranged from the nature. They appear, change, and 
disappear 1n accord with causes and conditions. Ít 1s a 
natural law that the Iinterplay of causes and conditions 
inevitably entail change. The fundamental reality of the 
self-nature cannot be explained through such words as 
“changing” or “unchanging.” Expedient descriptions 
are offered to help sentient beings understand — “things 
change without actually changing” or “things change 
but are 1n fact unchanging.” But there 1s a limit 1n taking 
such words as a golden rule. Only when you transcend 
all limitations and realize the actual self-nature can you 


remove all traces and extinguish all illusory sounds. 


In Vimalakirti`s Instrucfions, when MañjušrT asks 
VimalakTrti about his i1llness, VimalakTrtHi greets the 
bodhisattva, sayIng, “MañJušr1! Do you come without 
any sign of coming and see without any sign of seeIng?” 


MañjJu$rT answers, 


Thể tánh hoàn toàn hiển lộ ở thế gian đến nỗi mọi người 
thường xuyên cảm nhận, vì vậy thật ngu ngốc khi cố 
găng tìm lại. Phật không thể nhìn thấy Phật; Phật không 
tôn thờ Phật. 


Tất cả các vấn đề lớn nhỏ trên thế gian không rời 
xa thể tánh, thành, hoại, diệt tùy theo nhân duyên. Đó là 
quy luật tự nhiên mà sự tương tác giữa nhân và duyên 
chắc chắn đưa đến biến đối. Thực tại bản nguyên của tự 
tánh không thể giải thích với những chữ như “vô 
thường” hay “thường hăng.” Đưa ra diễn giải là phương 
tiện giúp chúng sinh thông hiểu —“sự vật biến đổi mà 
không thực sự biến đối” hoặc “sự vật vô thường nhưng 
thực tế thường hằng.” Nhưng có giới hạn trong những 
danh từ nễu xem như định chuẩn. Chỉ khi vượt qua mọi 
giới hạn và nhận ra tự tánh thực tế, bạn mới có thể xóa 


hết dấu vết và dập tắt tất cả âm thanh như huyễn. 


Trong kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết, khi Văn-thù 


hỏi bệnh trạng của Duy-ma, Duy-ma chào vị Bô-tát, nói 


răng, “Khéo đên Văn-thù! Tướng chăng đên mà đên, 


tướng chẳng thấy mà thấy.” Văn-thù đáp, 





Yes! If ve come, there 1s no more coming: 1f I°ve gone, 
there 1s no more going. Why 1s this so? Ï may come, but 
there 1s nowhere from which [ve come; I may go, but 
there 1s nowhere to which I go. Ï may see, but there 1s 


nothing Ï perceIve. 


If there were any signs of coming, going, and 
seeing, the dharma would be far removed from the 
nonduality that Vữnalakirtis Instrucfions emphas1zes. 
The myriad dharmas have no Independent natures of 
their own; at theIr root, they are nondual. Therefore, 
even though they blossom 1n all kinds of forms and 
shapes, they do not Interact haphazardly but coexIst 


harmoniously. 


“By the same token, senfien( beings do not 
perceive buddhas and buddhas do not perceive 
senfient beings. The four fruifions do not perceive 
the four candidacies [for that fruition|; the four 
candidacies do not perceive the four fruifions. The 
three levels of sagacity and the ten sfages of sanctity 
do not perceive virtual enlighftenment and sublime 
enlipghtenment; virtual enlightenment and sublime 
enlightenment do not perceive the three levels of 
sagacity and the ten síages of sanctity. 
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Đúng thê, cư sĩ! Nêu đên rôi thì chăng đên nữa, nêu đi 
rôi thì chăng đi nữa. Tại sao? Nói đên thì chăng từ đâu 
đên, nói đi thì chăng đi vê đâu, chỗ được thây chăng 


còn thây nữa. 


Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào đến, đi và thấy, thì 
pháp sẽ lìa xa pháp môn bắt nhị mà kinh Duy-ma-cật Sở 
Thuyết nhắn mạnh. Vạn pháp không có tự tánh riêng: 
bản nguyên đề bất nhị. Do đó, mặc dù trỗ hoa có tất cả 
tướng trạng, các pháp không tương tác ngẫu nhiên mà 


cùng nhau hiện hữu hài hòa. 


Lại chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật chẳng 
thấy chúng sanh, tứ quả chẳng thấy tứ hướng (người 


chứng), tứ hướng chẳng thấy tứ quả, tam hiền thập 


thánh; chẳng thấy Đắng Giác Diệu Giác, Đẳng 


Giác Diệu Giác chăng thấy tam hiền thập thánh, 





Thỉs remains the case even up to the fact that 
water does not perceive fire and fire does not 
perceive water. Earth does not perceive wind and 
wind does not perceive earth. Sentient beings do not 
access the dharma realm and buddhas do not leave 
the dharma realm. Therefore the dharma nafure ïs 
free from goiỉng and coming; there is no percepfion 
of subject or object. This being so, how can you say 


that I see or I hear? 


Hf you mistake an expedIent description for truth, 
you wIll cling to that account and become foolish. 
Understanding this, you will come to know that even the 
phrase “seeing the nature” 1s i1llusory, because no 
senfient being has not already seen that nature. But they 
see 1t without realizing they see 1t, so they lose the 


fundamental root. 


To g1ve an example, all things assocIated with the 
self-nature are assocIated with the six perfectlons. You 
should know that the six perfections are established 1n 
order to lead sentlent beings to attain awakening 
through practice when the time 1s right, so that they wIll 


not be separated from the real characteristic of thinøs. 


cho đến thủy chắng thấy hỏa, hỏa chẳng thấy thủy, 
địa chẳng thấy phong, phong chẳng thấy địa, chúng 
sanh chẳng nhập pháp giới chư Phật chẳng 
xuất pháp giới, cho nên pháp tánh chắng khứ lai, 
chẳng năng sở. Tánh đã như thế vì sao còn nói ta 


thấy ta nghe? 


Nếu nhằm lẫn phương tiện mô tả lẽ thật, bạn sẽ 
chấp dính vào lời giảng giải và đó là ngu si. Hiểu được 
điều này, bạn sẽ biết rằng ngay cả câu “thấy tánh” cũng 
là như huyễn, vì không có chúng sinh chưa thấy tánh. 
Nhưng họ thấy tánh mà không nhận biết mình thấy tánh, 


vì vậy họ đánh mất bản nguyên. 


Ví dụ, tất cả sự vật liên quan đến tự tánh đều thuộc 


về lục độ Ba-la-mật. Nên biết rằng lục độ Ba-la-mật 


dựng lập để dẫn dắt chúng sinh chứng ngộ qua hành trì 


đúng thời, đê họ không rời khỏi thật tướng các pháp. 





The ƒowur ƒruifons refer to the four ärya staøes In 
the Himnayana path: stream-enterer, once-returner, 
nonreturner, and arhat The ƒour candidacies 
(prafipbannaka) refer to the four candidates for these 
four fruitlons. The /hzee levels øoƒ sagaciíy refer tO 
bodhisattvas on the three preliminary levels of the 
Mahayana path: the ten abidings, ten practices, and ten 
dedications. The /en sfages öoƒ sancfify refer to advanced 
bodhisattvas on the ten “grounds,” or bhưm. Virtual 
enlighfenmenr Indicates the fifty-first of the fifty-two 
stages of the bodhisatva path, while sublime 
enhightenmemrf 1s the fifty-second. The bodhisattva who 
has reached the stage of virtual enliphtenment enfers 
this stage after eradicating all Ignorance. Sublime 
enlightenment 1s the realm of the buddhas, who have 


eradicated all types of defilements. 


Gradual advancement In practice Involves a 
Serles Of stages. However, since there are orIginally no 
stages In the dharma nature, you may practice all you 
want, but there 1s nothing actually to practice and there 


1S neIther coming nor øoInø. 


Tứ quả là bỗn Thánh quả theo Tiểu thừa: Nhập 
lưu, Nhất lưu, Bất lưu, và A-la-hán. Tứ rhánh là bốn quả 
vị này. Tam hiền đề cập đến ba quả vị sơ địa Bồ-tát đạo 
của Đại thừa: Thập trụ, Thập hạnh và Thập hồi hướng. 
Thập thánh là chư Bồ-tát thuộc Thập địa. Đẳng giác đạt 
quả vị thứ năm mươi mốt trong năm mươi hai quả vị Bằ- 
tát đạo, trong khi diệu giác tròn đủ năm mươi hai. Bồ- 
tát đã đạt đến giai đoạn đăng giác bước vào giai đoạn 
này sau khi xóa hết vô minh. Diệu giác là cảnh giới của 
chư Phật, người đã diệt trừ tất cả loại phiền não. 

Tiến độ dần dần trong tu tập bao gồm thứ lớp các 


giai đoạn. Tuy nhiên, vì xưa nay không có thứ lớp trong 


pháp tánh, bạn có thê tu tập tất cả thứ lớp theo ý muốn, 


nhưng thực tế không một vật để tu tập và cũng không 


đến không đi. 





“We gain awakening where there is a spiritual 
menfor. Á spiritual mentor preaches the dharma fo 
us. All the buddhas appear in the world ỉn order to 
preach the dharma fo senfien( beings. Sỉnce 
Kãtyäyana transmif(ed the dharma of the real 
characteristic of thỉings with only the mỉnd that is 
subject fo producfion and cessafion, he was 


reprimanded by Vimalakrrti. 


Mahakätyäyana came from South India. He was 
one of the ten chief disciples of the Buddha and famous 
for h1s skIll in explicating the meaning of the Buddha's 
sermons. In VmalakrHỞis Insfrucfions, when the 
Buddha asked him to visit Vimalakrrti and inquire about 


his 1llness, Katyayana replied, 


World Honored One, I am not qualified to vIsIt 
him and Inquire about hs 1llness. Why? Because I recall 
how In the past the Buddha had briefly addressed all the 
bhiksus on the essentials of the dharma. Later, l 
elaborated on the meaning of what he had said, 
discussing the meaning of Impermanence, suffering, 
emptiness, nonself, and tranqguil extinction. At that time, 


VimalakTrti approached me and said, 


Thiện tri thức thuyết pháp cho chúng ta, đều 
muốn chúng ta ngay đó khế ngộ tánh này. Chư Phật 
ra đời thuyết pháp cho chúng sanh. Ca-chiên-diên 
chỉ vì dùng tâmsanh diệt để truyền pháp thực 


tướng nên bị Duy-ma-cật quở. 


Ca-chiên-diên đến từ Nam Ấn Độ, là một trong 
thập đại đệ tử của Phật và là Đệ nhất Nghị luận ý nghĩa 
bài pháp Phật thuyết giảng. Trong Kinh Duy-ma-cật, khi 
Đức Phật yêu cầu Ca-chiên-diên đến thăm Duy-ma-cật 


và hỏi về bệnh tình, Ca-chiên-diên bạch Phật rằng: 


Thế Tôn! Con không xứng đáng đến thăm 
bệnh Duy-ma-cật. Tại sao? Con nhớ lại khi xưa, Phật vì 
các Tỳ kheo lược thuyết pháp yếu, con liền theo nghĩa 
đó diễn rộng ra, nói rõ các nghĩa vô thường, khổ, 


không, vô ngã, tịch diệt. Lúc bấy giờ Ngài Duy-ma đến 


bảo con răng: 





“Ah, Katyayana! You must not expound on the dharma 
Of the real characteristics of things with mental factors 
that are assoclated with production and cessation. 
Kaãtyayanal Utimately, all đharmas are not produced 
and do not cease; this 1s the meaning of Impermanence. 
The five agøregates are utterly empty, without anything 
arising; this 1s the meaning of suffering. All dharmas 
ultimately Involve nothing that exIsts; this 1S the 
meaning of emptiness. Self and nonself are not two; this 
1s the meaning of nonself. Dharmas originally are not 
burning and now are unextinguIshed; this 1s the meaning 
of trangull extnction.” When he expounded this 
teaching, the minds of all the bhiksus gained liberation. 
Thịs 1s why T say I am not qualified to visit him and 


IinquIre about his 1llness. 


“JI say as clearly as I can that all dharmas are 
originally unbound, so what need is there to Íree 
them? They are originally immaculate, so what need 
is there to purify them? Therefore, it ïs said, “The 
real charactferistic of thỉngs ïs just so.ˆ How then can 


it be expressed? 


"Này Ca-chiên-diên! Chớ nên dùng tâm hạnh sinh 
diệt mà thuyết pháp thật tướng. Ca-chiên-diên! Các 
pháp vốn chắng sanh chăng diệt là nghĩa Vô Thường: 
thấu đạt ngũ ấm tánh không, chăng có chỗ khởi là nghĩa 
Khổ; các pháp cứu cánh chăng thê có là nghĩa Không: 
ngã với vô ngã bất nhị là nghĩa Vô Ngã; pháp xưa vốn 
chắng sanh, nay cũng chắng diệt là nghĩa Tịch Diệt. Khi 


Ngài thuyết pháp này, các Tỳ kheo tâm được giải thoát, 


vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. 


Kinh nói rõ ràng tất cả pháp xưa nay chăng có 
trói đâu cần giải thoát, xưa nay vô nhiễm đâu cần 
tịnh hóa. Nên nói:'"'Thực tướng là như thị." Há có thể 


thuyết ư! 





Currently, you simply masfer sfates of mỉnd 
that involve ripghf and wrong or s(ains and purÌty, or 
gain knowledge of this and understanding of that, or 
travel all over the world, watching people and tryïng 
to defermine who has the mind”s eye, or who ïs 
strong and who weak. IÝ this is what you are doïng, 
the difference will be as huge as that between heaven 
and earth. What then is all this talk about “seeing the 
nature??”° 


The original real characteristic of things cannot 
be sullied, divided up, burned, or augmented. ÏIt( 1s 
originally Just so. All sorts of mirages are creafed 1n 
accord with causes and conditions. The mirages that 
have been so created include all types of distinctions, 
such as rieght and wrong or pure and defiled. However, 
the real characteristic of things 1s always the same, 
beinng neither produced nor extIinguished. Without 
according with this orlginal source, you cannot 
Overcome conceptual understanding, and you will find 
yourself weighing the spiritual level and strength of 
©very person you meet. And once you generate such 
distinctions, you wIll be as far from the original ground 
as heaven 1s from earth. Therefore Seon masters seekK to 


awaken therr students by sayIng, 


Nay ngươi chỉ tự lập tâm thị phi, tâm nhiễm 
tịnh, học được một tri một giải, đi dạo khắp thiên 
hạ tự đắc khoe tài gặp ai cũng muốn làm thầy cho 
họ. Thực ra thì ai có tâm có mắt, ai mạnh ai yếu? Nếu 
chấp như thế thì cách xa như trời với đất, còn nói gì 


thấy tánh! 


Thật tướng xưa nay của các pháp không thể bôi 
bắn, phân chia, đốt hoặc tăng cường. Nó xưa nay chỉ là 
như vậy. Tất cả loại ảo tưởng tạo tác khế hợp với nhân 
duyên. Ảo tưởng tạo tác gồm tất cả loại sai khác, như 
đúng và sai hoặc tịnh và uế. Tuy nhiên, thật tướng của 
các pháp luôn như nhau, không sanh cũng không diệt. 
Nếu không khế hợp bản nguyên này, bạn không thê siêu 
vượt hiểu biết tri kiến và sẽ thấy mình lượng giá căn cơ 
và năng lực mỗi gặp gỡ. Và một khi khởi nghĩ khác biệt 


như thế, bạn sẽ lìa xa bản địa như trời với đất. Do đó, 


thiền sư tìm cách đánh thức hàng học nhân nói rằng: 





“Do not choose between this and that,” or “Do not allow 


yourself to become tainted.” 


Hf you attain a penetrating, øreat awakening, then 
all distinctions and discriminations wilÏ disappear. Once 
even subtle delusions vanish, all delusions will be 
revealed to be the mind”s sublime functions, not staIined 


by any miraøes. 


[Pei Xiu] asked, “You ?ve nofed that “the 
nafure is seeing and seeing ïs the nature,ˆ which 
means that the nature ïfself is free from obstrucfions 
and restrictions. Why is it, then, that if something ïs 
blocking our view, we canˆt see beyond i(; or lf 
something in the sky ïs close, we can see ï(, but ïf it ïs 
distant, we canˆt?”ˆ 


[The masfter] replied, ““Phis [question] derives 
from a view of differentiatfon that you have 
mistakenly raised. “lf something is blocking our 
view, we can” see beyond it? means that, ïf nothing 
were there, you would say you could see. But you 
would then presume that the nature can be blocked 
or obstructed when there ïs actually no connecfion at 
all between them. The nafure neither sees nor does 
nof see. 


“Không nên chọn lựa điều này điều kia,” hay “Chớ để 
mình ô nhiễm.” 

Nếu thâm đạt chứng ngộ, mọi biện biệt và phân 
biệt đối đãi sẽ biến mất. Ngay cả khi mê vọng vi tế biến 
mất, tất cả mê vọng sẽ hiển lộ thành hoạt dụng vi diệu 


của tâm, không nhiễm trước ảo tưởng. 


Hỏi: 
_ Đã nói tánh tức thấy, thấy tức tánh, thế thì 
tánh tự chẳng chướng ngại, chẳng giới hạn. Tại sao 


cách vật thì không thấy? Lại ở nơi hư không, gần thì 


thấy, xa thì không thấy, ấy là tại sao? 


Đáp: Ấy là vọng sanh dị kiến (cái thấy có 


khác) của ngươi. 


Nếu nói cách vật chắng thấy hoặc thấy có xa 


Thật ra đều chẳng dính dáng, vì bản tánh phi 
kiến phi bắt kiến, 





The dharma also neifher sees nor does not see. 
For those who have seen the nafure, where wouldnˆt 
their original nature be? Consequenfly, the six 
rebirth destinies and the four modes of birth, as well 
as mounfaïns, s(reams, and lands, are all the pristine, 
luminous essence of our natures. Therefore, ïf is said, 
“Seeing a visual object is seeing the mỉnd,ˆ for a 


visual object and the mỉnd are not different. 


Seeing everything 1s ultimately the mind seeing 
everything, because without the mind, you wouldn”t see 
anything. You are able to see everything else because 
you have already seen the mind. Believe, therefore, that 
you are seeing the mind. This 1s not easy to believe, 
because sentlent beings do not realize the reality that 
they are seeing the nature. Before being told to believe 
1n this prospect, you should believe that you are 1n fact 


already seeing the nature. 


The nature originally 1s free from obstrucftions or 
restrictions. In that case, If you aroused the views of 
“dentity” or “difference,” then those views would 
become obsfructions and would create false forms. No 
One 1s separate from the nature, so everyone 1s able to 


see, hear, sense, and know. 


pháp cũng phi kiến phi bắt kiến, nếu ngươi thấy bản 
tánh cùng khắp không gian thời gian thì ở đâu chẳng 
phải bản tánh của ngươi. Cho nên lục đạo tứ 
sinh sơn hà đại địa đều là tánh thể trong sạch sáng 
tó của ta. Nên nói “thấy sắc thì thấy tâm, sắc 


tâm chăng khác.!”?? 


Nhìn thấy mọi thứ cuối cùng là tâm thấy, bởi vì 
không có tâm, bạn sẽ không thấy gì cả. Bạn có thể thấy 
mọi thứ khác bởi vì đã thấy tâm. Do đó, hãy tin bạn đang 


nhìn thấy tâm. Điều này không dễ tin, bởi vì chúng sinh 


không nhận biết thực tế họ đang thấy tánh. Trước khi 


được bảo hãy tin vào viễn cảnh này, bạn nên tin rằng 
thực tế bạn đã thấy tánh. 


Bản tánh xưa nay tự tại không ngăn ngại. Như thế, 


nếu khởi thấy “đồng” hoặc “khác,” nhãn kiến này sẽ 
thành ngăn ngại và sẽ tạo tác hình tướng hư dối. Không 
ai tách biệt với thể tánh, vì vậy mọi người đều có thể 


thấy-nghe-hiêu-biết (kiến-văn-giác-tri). 
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The cognizing mind creates 1llusory mirages, 
doing useless things that In turn are deceiving and 
deceptive. If you 1lluminate the nature, 1t`s enough Just 
to put 1t all down. However, Layman Pei Xu gave rise 
to In(ellectual views and Interpretations and created 
unnecessary troubles for himself by trying to apply 


TeaSøN. 


There 1s oripInally no discrimination among the 
five types of eyes — physical eye, divine eye, wisdom 
eye, dharma eye, and buddha eye — that the Buddha 
mentions 1n the Diamond Sữfra. Discrimination 
appeared because of false views. Since the real 
characterisic of things 1s nondual, everything 1s 
1dentical from the standpoint of the origin. The physical 


eye 1s the divine eye and 1s also the buddha eye. 


Peil Xiu misunderstood because, as Vimalakrrti 
sad above, he expounded the dharma of the real 
characteristic of things while using the discriminating 
mind that 1s associated w1th production and cessation. If 
you thoroughly accord with original reality, all doubts 
wIll naturally disappear, like a snowflake falling onto a 


red-hot brazIer. 


Tâm nhận biết tạo tác huyễn mộng, làm những 
việc vô ích đến lượt mình lừa dối mình. Nếu chiếu sáng 
tự tánh, chỉ cần buông hết xuống. Tuy nhiên, cư sĩ Bùi 
Hưu đã đưa ra quan điểm kiến giải và tạo ra rắc rối 


không cần thiết cho chính mình khi cô áp dụng lý trí. 


Xưa nay, không có phân biệt đối đãi giữa ngũ 
nhãn—nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và 
Phật nhãn—mà Đức Phật đề cập đến trong kinh Kim 
Cang. Phân biệt đối đãi do vọng kiến. Vì thật tướng các 
pháp là bất nhị, nên mọi sự vật đều như nhau trên quan 
điểm bản nguyên. Nhục nhãn là thiên nhãn và cũng là 
Phật nhãn. 

Bùi Hưu đã hiểu lầm bởi vì, như Duy-ma-cật đã 
nói ở trên, ngài hiện hành pháp thật tướng của sự vật 


trong khi sử dụng tâm phân biệt thuộc về sanh diệt. Nếu 


hoàn toàn khê hợp với thực tại xưa nay, mọi nghi vân sẽ 


tự nhiên biên mât, giông như một bông tuyết rơi xuông 


lò than nóng đỏ. 





“Jf you are one who sees, hears, senses, and 
knows only by ørasping at sensory characteristics, 
and you presume you will be able to gaïn a vision [of 
the miỉnd] only by removing the things before your 
eyes, you fall into two-vehicle ađherenfs” intellectual 
understanding, which derives from dependent 
power. You presume you can only see something 
nearby ïn the sky but not far away — thiỉs [view] is 
associated with the non-Buddhists. Ï say as clearly as 
I can that ït is neither inside nor oufside; ïf is neither 
nearby nor far away. The nafure of the myriad 
things is nearby but invisible. IÝ we canˆt see ï( even 
when ï£”s nearby, whatfˆ”s the poiïntf of saying that you 


can't see it when ï(”s far away?”ˆ 


Since most people only see, hear, sense, and know 
things that belong to the world of appearances, those 
who can see things that are behind other things are 


presumed to have “dependent power.” 


Chỉ vì chấp tướng đuổi theo kiến văn giác tri, 
nếu xóa bỏ vật trước mắt mới cho là chứng đắc, ấy là 
đọa và kiến giải y-thông (dựa theo thần thông) của 
người nhị thừa. Còn nói trong hư không gần thì thấy 
xa thì chẳng thấy, ấy là thuộc về ngoại đạo. Kinh nói 
rõ ràng: ''chắng trong cũng chắng ngoài, chẳng gần 
cũng chăng xa." Gần mà chẳng thể thấy ấy là tánh 
của vạn vật (như lông mi ở sát ngay mắt mà mắt 


không thấy). 

Gần còn chắng thể thấy huống là nói xa mà 
chắng thấy, vậy có ý nghĩa gì đâu? 

Vì hầu hết mọi người chỉ thấy-nghe-hiểu-biết 


những sự vật thuộc về thế giới hình tướng, người có thể 


nhìn thấy vật ân phía sau những vật khác được cho là có 


“y thông.” 





People also say that they can see things that are nearby 
but not thinøs that are far away, because theIr perception 
Of visual forms 1s dependent on their physical eyes. 
Such sensory perception has nothing to do with whether 


they can see the nature. 


Similarly, people think that they cannot see the 
nature because 1t 1s obscured by defilements and false 
thoughits, so they Just try to remove those defilements 1n 
order to see 1t. Bear In mind that the sky remains the 


same whether clouds appear or disappear. 


Although buddhas and sentient beings both make 
use of the nature, this nature cannot be seen by ther 
physical eyes; 1t can be seen only by their dharma eyes. 
Thịs nature 1s neither nearby nor far away. Even though 
1t 1s always clearly present right before your eyes, you 
are called a “blind fool,”” because you let 1t sÏip away. 


+ 


Mọi người cũng nói rằng họ có thể nhìn thấy vật ở gần 
nhưng không thấy vật ở xa, bởi vì nhận thức của họ về 
sắc tướng thị giác phụ thuộc vào đôi mắt vật lý của họ. 
Nhận thức cảm tính như vậy không liên quan gì đến việc 


họ có thể thấy tánh hay không. 


Tương tự, mọi người nghĩ rằng họ không thể thấy 
tánh vì bị phiền não và vọng tưởng che khuất, vì vậy họ 
chỉ cố gắng buông bỏ phiền não để thấy tánh. Hãy nhớ 


răng bâu trời vân như xưa cho dù mây tụ mây tan. 


Mặc dù chư Phật và chúng sinh đều ứng dụng thê 
tánh, nhưng tánh này không thê thấy bằng mắt thịt; chỉ 
có thê thấy tánh với pháp nhãn. Thể tánh không gần 


cũng không xa. Cho dù luôn hiện diện rõ ràng ngay trước 


mắt, bạn là kẻ “mù tôi,” vì đề vuột qua. 





39. The Dharma Body Is Unascertainable 


[A monk] asked, “In the scriptural teachinøs ït 
is said, 
By dissipating the distorted views (yiparyasa) Ï 


have creafed over counfless kalpas, 


I obtain the dharma body without passing 


through incalculable kalpas. 
“What does thỉs mean?”? 


The master replied, “lf you presume you 
aftain realization by practficing for three incalculable 
kalpas, you will have no success even after kalpas as 
numerous as the sands of the Ganges. But ïf in a 
single ksœzø [instant] you obfain the đharma body 
and directly see the nature, this is the culminating 
discourse of the three-vehicle teachings. Why ïs this 
so? Seeing the dharma body as something that can 
be obfained is a view associated with the provisional 


(neyartfha) teachings.”ˆ 


Since the dharma body 1s formless, it can be 
neither gained nor lost. Originally, there 1s not a single 


dharma. 


39. Pháp thân Vô Sở Đắc 


Hỏi: Kinh Lăng Nghiêm nói: 
Tiêu điên đảo tưởng từ vô thủy. 


Chẳng nhọc nhiều kiếp được pháp thân”! 


là thế nào? 

Đáp: 

_Nếu muốn trong ba vô số kiếp tu hành cầu 
chứng đắc thì dù trải qua hằng sa kiếp cũng chẳng 
đắc được. Nếu nói trong một sát na kiến tánh chứng 
đắc Pháp thân cũng chỉ là lời nói cao tột của tam 
thừa. Tại sao vậy? Vì thấy có Pháp thân để chứng 
đắc đều thuộc về pháp bất liễu nghĩa. 


Vì Pháp thân là vô tướng, nên không được không 


mất. Xưa nay, không một pháp. 
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Forms Just appear In accordance with causes and 
conditions. However many eons you may practice, If 
you abide 1n or cling to anything, 1t will be impossible 
to aftain buddhahood. Striving to attain realizatlon 


brings suffering Instead. 


HfÍ you perceive a pure, calm, and clear place 
during your practice, 1 1s easy to cling to that place and 
SsfrIve fo preserve 1t and teach others to do the same. 
Being bound by such a goal 1s not true practice. If you 
turn one thought around and attain awakenIng, you wIll 


know that even that awakening 1s false. 


The dharma body 1s unobtainable. Wake up from 
your dream and gain the strensth you need to digest the 
principle that 1s not a dream. If you keep thinking about 
escaping the dream, you will have great difficulty 


actually waking from the dream. 


SIince awakening 1s universally valid, 1t 1s not 
available only to special people. The definitive teaching 
that can open someone`s eyes 1s not something 
approached gradually over time. To practice by waiting 
for the mud to sink below the water 1s a provIslonal 


teaching. 


Hình tướng chỉ xuất hiện tùy theo nhân duyên. Tuy tu 
tập trải qua nhiều kiếp, nếu trụ trước hoặc chấp dính vào 
điều gì, sẽ không thể chứng đạt Phật quả. Ngoài ra phấn 
đấu đề chứng đạt sẽ mang lại đau khô. 

Nếu nhận thấy một giới xứ thanh tịnh, tĩnh lặng 
và rõ sáng trong quá trình tu tập, rất dễ bám trụ và cỗ 
găng bảo tồn và chỉ dạy người khác tu tập tương tự. Trói 
buộc bởi một mục tiêu như vậy không phải chân tu. Nếu 
đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) và đạt ngộ, 
bạn sẽ biết rằng ngay cả sự chứng ngộ này cũng là hư 
VỌNE. 

Pháp thân là không thê đạt được. Tỉnh ngộ khỏi 
giấc mơ và được năng lực cần thiết để lĩnh hội lý đạo 
không phải là chiêm bao. Nếu cứ nghĩ thoát khỏi chiêm 
bao, bạn sẽ gặp khó khăn lớn khi thực sự tỉnh dậy khỏi 
chiêm bao. 


Vì sự chứng ngộ có giá trị phố quát, không chỉ 


dành cho người đặc biệt. Lời dạy xác định có thể mở mắt 


sáng cho người không phải là điều gì tiếp cận dần dần 
theo thời gian. Tu tập bằng cách chờ bùn lắng chìm 


xuống nước là quyền giáo (phương tiện). 





Seon 1s a dharma gate premised on the prospect 
of sudden awakening. It 1s a definitive teaching. 


+ 


43. Unobstructed Wisdom 


[A monk| asked, “Did the Buddha bring an 


end to ignorance or not??? 


The masfter replied, “lønorance is the very site 
where all buddhas aftain the Way. 


In the history of humankind, Šãäkyamuni Buddha 
was the one who discovered a method for 1lluminating 


wisdom, which he then transmifted to the mundane 


world. Was there anyone before Šãkyamuni Buddha 


who transmitted this method for revealing the wisdom 
that can remove Ignorance? Once the great saint 
Šãkyamuni Buddha showed the causal conditions 
through which the bright wIsdom that had been covered 
by Ignorance could be revealed, changes began to OCCUFT. 
Therefore, there 1s a huge difference 1n the quality of life 


before and after the Buddha appeared in the world. 


I you attainn realization, you wIll know that 


Ipnorance Is the very locus of enlightenment. 


Thiên là pháp môn đặt ra trước viên cảnh đôn ngộ. 


Đó là thật giáo (cứu cánh). 


43. Trí Tuệ Vô Ngại 
Hỏi: _ Phật hết sạch vô minh chăng? 


Đáp: _ Vô minh tức là chỗ đắc đạo của tất cả 


chư Phật 


Trong lịch sử loài người, Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni là người đã phát minh phương pháp chiếu sáng trí tuệ, 
sau đó truyền cho thế gian. Có ai trước Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni truyền phương pháp đề hiển lộ trí tuệ có thể 
trừ bỏ vô minh? Một khi đại thánh Phật Thích-ca Mâu- 
ni chỉ ra nhân duyên qua đó trí tuệ sáng suốt bị vô minh 
bao phủ có thê hiễn lộ, vô thường bắt đầu xuất hiện. Do 
đó, có một sự khác biệt rất lớn về tính chất cuộc sống 


trước và sau khi Phật có mặt trên thế gian. 


Nếu đạt ngộ, bạn sẽ biết răng vô minh chính là địa 


điêm của giác ngộ. 





“*“Therefore dependent origination ïs the site of 
enlightenment. Every single dust mote and visual 
object that you see accords with the ideal nature that 
has no boundaries. Wherever you lift and put down 
your feet is no( separa(de from the site of 
enlipghtenmen(. The site of enliphtenmen( is 
unascertainable. I fell you that this quality of being 
unascertainable is what is called “sitting at the site of 


enlightenment.ˆ”ˆ 


The prospect of the Buddha's enlightenment 
OCcurs only at his enlightenment site (bodhimandga) and 
nowhere else. Therefore, whether Ignorant or wise, 
material or immaterial, everything arises and changes 


here without disappearing there. 


When you clng to condiloned external 
appearances, you suffer. But If you turn one thought 
around and penetrate to the fact that they are 1llusory 
fictlons — and go even further to see that truth exIsts 1n 
those 1llusions — 1t can be said that you have opened 
your eyes and tasted the truth. Whether walking, 
standing, sitting, or reclining, whether speaking or 
keeping silence, whether active or stil, you do not 


depart from the enlightenment site. 


cho nên nói duyên khởi là đạo tràng, vì có vô 
mỉnh mới có đắc đạo. Sẽ thấy một trần một sắc đều 
hợp với lý tánh vô biên, giớ chân đặt chân chẳng 
la đạo tràng. Nói đạo tràng tức là vô sở đắc, ta nói 


với ngươi ngay cái vô sở đắc đó gọi là tọa đạo tràng. 


Viễn cảnh về Phật giác ngộ chỉ xảy ra tại Bồ-đề 
đạo tràng và không đâu khác. Do đó, cho dù ngu hay trí, 
vật chất hay phi vật chất, tất cả sự vật sinh và hoại ở đây 
mà không diệt ở kia. 

Khi dính mắc ngoại tướng hữu vi, bạn đau khổ. 
Nhưng nếu đảo ngược suy nghĩ (hồi quang phản chiếu) 
và thâm nhập vào thực tế rằng đó là huyễn mộng—và 
thậm chí xa hơn để thấy lẽ thật hiện hữu trong huyễn 
mộng——có thê nói rằng bạn đã mở mắt sáng và nếm trải 


lẽ thật. Dù đi, đứng, ngồi hay năm, dù nói hay nín, dù 


động hay tịnh, đều không rời đạo tràng. 





Neither do wrIggling creatures or Invisible things. 


The enlightenment site 1s neither brought from 
somewhere nor created. It 1s always present throughout 
p4sf, present, and future. Although 1t 1s never separate 
from the myriad thinss, there 1s nothing that cannot be 
accomplished there. Therefore 1t 1s said that the real 


nafure Of Iøenorance 1s the natureˆs true form. 


[A monk] asked, “Js ignorance 
[wumunglmumyeong '# BR ; lỉt. “absence of 
brightness”] bright or dark?”? 


The master replied, “l( is neither bright nor 
dark. Briphtness and darkness are alternafing 
dharmas. Ignorance ïs not brigh(t, but ït ïs also not 
dark. Not being bright is just the original brightness. 
Thỉs one phrase “not bright but not dark” confuses 


the eyes of the people of this world. 


The true form of 1gnorance 1s neither bright nor 
dark. If you Just learn the words without opening your 
eyes to the Buddhadharma, you wIll be unable to figure 


out what Ignorance really 1s. 


Không làm chúng sinh sân giận hoặc loài vật vô hình. 


Bồ-đề đạo tràng không đâu mang đến cũng không 
tạo lập, mà luôn hiện diện suốt quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Mặc dù không bao giờ tách rời vạn pháp, 
nhưng không một vật nào không thể thành tựu. Do đó, 


nói răng thật tánh của vô minh là tánh của chân tướng. 


Hỏi: Nói vô minh là sáng hay là tối? 

Đáp: Chẳng sáng chẳng tối. Sáng tối là 
pháp sanh diệt, vô minh lại chẳng sáng cũng chẳng 
tối. Nói chăng sáng vì tự tánh vốn minh, do chấp 
tâm sanh ra phân biệt mới có minh với vô mỉnh. Lời 
nói chắng sáng chắng tối này đã nhiễu loạn biết bao 


nhiêu con mắt của thiên hạ! 


Chân tướng của vô minh là không sáng cũng 


không tối. Nếu chỉ học danh từ mà không mở mắt sáng 


đối với Phật pháp, bạn sẽ không thê hiểu được vô minh 


thực sự là gì. 





Therefore the practice that leads studenfs to experience 


the Buddhadharma 1s most precIous of all. 


What 1s truly bripht 1s bripht because 1t 1s Íree 
from all notIlons of brightness. It does not fall Into the 
relative concepts of briphtness or darkness. Since 1t 
brightens the myriad things, we may force on 1t the 
name “brightness,” but by this we don't mean the 


brightness that 1s the opposite of darkness. 


SInce the original real characteristic of things 
sfays separafe from forms, 1t 1s Infimte. It cannot be said 
that 1t exIsts from here to there. If this 1s 1lluminated, all 


điscrimination wiÏl] be ended. 


*“*“Therefore, ït is said, 

Even ïf this world were filed 

with [šrävakas| like Šãriputra, 

and all of them together tried to comprehend ït, 
they sfill could not fathom the Buddhaˆs wisdom. 


“His unobsfructed wisdom extends 
throughout empty space; fhere ïs no prospect o0 you 


being able to explaïn it verbally. 


Do đó, tu tập dẫn dắt học nhân trải nghiệm Phật pháp thì 
quý báu nhất. 


Điều thực sự sáng thì sáng vì không có tất cả khái 
niệm về sáng. Không rơi vào khái niệm tương đối về 
sáng hoặc tối. Vì chiếu sáng lên vạn vật, nên chúng ta 
đặt tên là “sáng,” nhưng như thế không có nghĩa sáng 
đối với tối. 

Vì thật tướng xưa nay của các pháp tách biệt với 
hình tướng, nên vô lượng vô biên. Không thê nói hiện 


hữu đây kia. Nếu thật tướng chiếu sáng, tất cả phân biệt 


đôi đãi không còn nữa. 


Nên kinh nói:''Giả sử khắp thế gian, 
đều như Xá Lợi Phát, 

tận sức cùng suy lường, 

chăng thể thấu trí Phật"'. 


Trí tuệ của Thích-ca Mâu-ni Phật vô ngại, siêu 


việt hư không, chắng có chỗ cho ngươi luận bàn. 





As the Løfws Sữfra states, even smart persons like 
Šãriputra cannot measure the great wisdom of the 
Buddha. There 1s a difference between these people and 
the Buddha that 1s as huge as that between the material 
and Iimmaterial realms. Therefore, 1t 1s said, “If there 1s 
a hairˆs breadth of difference, heaven and earth are rent 


asunder.” 


We may have a form subJect to limitations, but 
shouldn't there be a way to fathom the true form that the 
Buddha himself realized? The Buddha appeared 1n this 
world and revealed teachings by which sentient beings 
could remove I1gnorance and be endowed with wisdom. 
We are fortunate that a path has been opened whereby 
we can attain awakening through Patriarchal Seon. We 
have to be grateful to the Buddha and patriarchs for their 


kindness In teaching us. 


“9ãkyamuni Buddha is as vast as the 
trichiliocosm. Á bodhisattva suddenly appeared and 
sfepped over hỉm in a single stride. But even though 
he stepped over the enfire trichiliocosm, he could not 
escape from a single haiïr follicle of Samantabhadra. 
Now what innatfe talent can help you study that?” 


Như kinh Pháp Hoa nói, ngay cả những người trí 
như Xá Lợi Phất cũng không thể đo lường được đại trí 
tuệ của Đức Phật. Có sai khác giữa họ và Phật lớn như 
giữa cõi giới vật chất và phi vật chất. Do đó, nói, 

Hào ly hữu sai, Sai lạc đường to, 


Thiên địa huyện cách. Đất trời xa cách. !7? 


Chúng ta có thê có hình tướng giới hạn, nhưng 
liệu có nên tìm hiểu chân tướng chính Phật nhận biết? 
Phật đã xuất hiện ở thế gian và hiển bày giáo pháp để 
chúng sinh có thê loại bỏ vô minh và được trí tuệ. Chúng 
ta có phước vì đường đạo đã mở ra, do đó chúng ta có 


thê đạt ngộ nhờ chư Thiền Tổ. Chúng ta phải biết ơn 


Phật và Tổ vì lòng từ chỉ dạy chúng ta. 


[Phật Thích-ca Mâu-ni] rất rộng lớn như đại 
thiên thế giới. Có một vị Bồ-tát chỉ bước một bước 
thì qua khỏi, nhưng cũng chẳng ra khỏi một sợi tóc 
của Phố Hiền. Vậy ngươi nay lấy bản lĩnh gì mà 


muôn họ? 
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No matter how hard the monkey king Sun 
Wukong i#†§#£ tried, he could not escape the Buddha's 
palm; so too, we cannot escape from a single haIr 
follicle of Samantabhadra, the bodhisattva who sIts at 


the Buddha's right side. What else 1s there to say? 


The Buddhaˆs enlightenment 1s this Immense! 
SInce 1t transcends all words and thoughts, we cannot 


reach 1t by applying some special skill. 


[A monk| asked, “T it cannot be obtained by 
studying, then why ïs it said, 


Returning to the source, the nature ïs nondual, 


butf expedients involve many gøafes.”ˆ 


Hf there 1s nothing to be attained because of this 
orIginal nonduality, then why should we practice, and 


why are there so many expedient gates? 


Only those who are awakened have the capacIty 
to help sentlent beings open theIr eyes to wisdom. You 
must be able to reallze your orIginal nature through 
actual practice, not Just by believing 1n and following 
the Buddha's teachings. 


Cho dù vua khỉ Tôn Ngộ Không cố gắng đến mức 
nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật, 
cũng vậy, chúng ta cũng không thê thoát khỏi một sợi 
tóc của Phố Hiền, vị Bồ-tát ngồi bên phải Đức Phật. Còn 
gì khác để nói không? 

Sự giác ngộ của Phật thì vô lượng vô biên! Vì siêu 
vượt tất cả ngôn từ và suy nghĩ, chúng ta không thể 


thông đạt với kỹ năng đặc biệt. 


Hỏi: _ Đã là học không được tại sao còn nói 

''yề cội tánh chắng hai, 

phương tiện có nhiều lối" 

là thế nào?!3 

Nếu không có gì để đạt được vì xưa nay bất nhị, 
thì tại sao chúng ta phải tu tập, và tại sao có rất nhiều 
phương tiện môn? 

Chỉ những người chứng ngộ mới có khả năng giúp 


chúng sinh mở sáng huệ nhãn. Bạn phải nhận ra bản tánh 


nơi mình qua tu tập thực tế, không chỉ băng tín tâm và 


tuân theo lời dạy của Phật. 
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The master answered, ““Returning to the 
source, the nafure is nondual" means that the real 
nafure of ignorance is the nature of all the buddhas. 
“But expedienfs involve many gatesˆ refers to the 
following. Šrãävakas see the productfion of iønorance 
and the extinctfion of ignorance. Pratyekabuddhas 
see only the exfincfion of ignorance but no( the 
producfion of ignorance, so they realize trangqguil 
exfinction thought after though(. AII the buddhas see 
senfient beings produced all day long without ever 
being produced and exfinguished all day long 
without ever being exfinguished. To be free from 
both producfion and extinctfion ïs the fruition of the 
Mahäyäna. Therefore, ït is said, 


When fruit ripens, enlightenment ïs complete; 
when flowers blossom, the whole world appears. 


Since the original nature 1s nondual, the real 
nature of Ignorance 1s 1n fact the buddha nature. 
Šrãvakas aim to realize impermanence by observing the 
production and Cessation Of 10norance. 
Pratyekabuddhas pay attention only to the cessatlon of 
1pnorance, not Ifs production, and thereby enJoy tranquIl 


extinction; but this 1s also suffering. 


Đáp: _'"'Về cội tánh chẳng hai"' nghĩa là: thực 
tánh của vô minh tức Phật tánh. 'Phương tiện có 
nhiều lối" nghĩa là: sở thấy của bậc thánh có nhiều 
lối khác nhau, bậc Thanh Văn thấy vô mỉnh sanh vô 
miỉnh diệt, bậc Duyên Giác chỉ thấy vô minh diệt 
chẳng thấy vô minh sanh, niệm niệm chứng tịch diệt, 
còn chư Phật thì thấy chúng sanh suốt ngày sanh 
mà vô sanh, suốt ngày diệt mà vô diệt, vô sanh vô 
diệt tức là quả Đại Thừa cho nên nói: 

"Quả mãn Bồ-Đề viên, 

hoa khai thế giới khởi." 

Vì bản tánh thì bất nhị, nên thực tánh của vô 
minh tức Phật tánh. Thanh văn nhắm nhận biết vô 
thường bằng cách quan sát sinh và diệt của vô minh. 
Duyên Giác chỉ chú ý đến vô minh diệt, không quan tâm 


đến vô minh sinh, và do đó vui hưởng sự tịch diệt; nhưng 


đây cũng là khổ. 
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The buddhas realize that all phenomena that are 
produced, decay, and disappear are illusions and 
awaken to the fact that there are originally neither 
causes nor effects; therefore they are not subJect to the 


law of causality. 


SInce originally there 1s no birth and death, 1t 1s 


said that the real nature of 1gnorance 1s the true nature. 


Huangbo 1s quoting Prajñatara, the twenty- 
sevenh Indian patrlarch, who conferred on 


Bodhidharma the following dharma-transmisslon verse: 


In the mind-ground sprouts all the seeds; 
1t 1S from phenomena that the principle arises. 
When fruit ripens, enlightenment 1s complete; 


when flowers blossom, the whole world appears. 


“1 ifting one”s foofˆ is to be a buddha; “putting 
down oneˆs foofˆ is to be a senfient being. All the 
buddhas are “foremos(đ among the bipeds” 
(dvipadotffaraa)., for they have the foot oŸ principle 
and the foot of phenomena, the foof of senfient beings 
and the foot of birth and death, as well as all other 
kinds of feet. 


Chư Phật nhận biết tất cả các hiện tượng thành, trụ và 
diệt đều là huyễn mộng và chứng ngộ thực tế rằng xưa 
nay không nhân cũng không duyên; do đó Phật không bị 


luật nhân quả chỉ phối. 


Vì xưa nay không có sinh tử, nên nói răng thực 


tánh của vô minh tức chân tánh. 


Hoàng Bá đang trích dẫn Bát-nhã Ða-la, vị Tổ Ấn 
Độ thứ hai mươi bảy, người đã ban cho Bồ-đề Đạt-ma 


câu sau đây: 


Tâm địa sanh chư chủng, Đất tâm sanh các giống, 
Nhơn sự phục sanh lý, Nhơn sự lại sanh lý, 
Quả mãn bồ-đề viên, Quả đây bồ-đề tròn, 


Hoa nở thê giới sanh. 


Hoa khai thế giới khởi. 


Giở chân là Phật, đặt chân là chúng sanh. 


Nói chư Phật lưỡng túc tôn nghĩa là lý túc, sự 


túc, chúng sanh túc, sanh tử túc, tât cả đêu túc. 





“Since they are endowed with these feet, they 


need not seek them out. 


Since the original place 1s complete in and of 
1fself, 1t 1s neither redundant nor deficIent. That is where 


there are no đistinctions of either time or space. 


Since there 1s no way adequately to explain this 
matter, there 1s nothing else we can say except that “the 
buddhas are endowed with all these kinds of feet.” This 
1s the true form of nirvana. To try to explain such 
matters through doctrimnal understanding will always 
reveal the limitations of language. We must never forget 
the øgreatness of the Buddha, who experienced the truth 
for himself and opened a way forward for sentlent 
beiIngs. As bipeds ourselves, we should strive to emulate 
the Buddha and also become foremost among the 


bipeds. 


“Nowadays, when you emulate the Buddha 
thought after thoupht, you are despising senfient 
beinøs. If you despise sentient beings, you slander all 
the buddhas of the ten directions. 


Túc nên chăng câu, 


Vì bản địa không dư cũng không thiếu, là nơi 
không có sự phân biệt về thời gian hay không gian. 

Vì không có cách nào để giải thích thỏa đáng vấn 
để này, nên chúng tôi không thể nói gì khác ngoài việc 
các vị Phật được trời phú cho tất cả các loại bàn chân 
này. Đây là hình thức thực sự của Niết-bàn. Cố gắng giải 
thích những vấn đề như vậy thông qua sự hiểu biết giáo 
lý sẽ luôn tiết lộ những hạn chế của ngôn ngữ. Chúng ta 
không bao giờ quên sự vĩ đại của Đức Phật, người đã 
trải nghiệm lẽ thật cho chính mình và mở ra một con 
đường phía trước cho chúng sinh. Là chính mình, chúng 


ta nên có gắng thi đua Đức Phật và cũng trở thành người 


đứng đầu trong số những người hai chân. 


nay ngươi niệm niệm muốn học Phật tức là chê 
bai chúng sanh. Nếu chê bai chúng sanh tức là phỉ 


báng mười phương chư Phật. 





lgnorance 1s the collection of defilements and 
1llusions. Everyone trles to abandon Ignorance and to 
stay 1n the pure, qulescent, and clear place of the nature. 
However, all phenomena, whether good or ev1l, are not 
separate from that place and arIse from there. Do not 
delude yourself into believing that good and evil come 
from some other source. They arise from there In 
accordance with causes and conditions. Therefore, to 
emulate the buddhas but despise sentlent beings 1s as 
foolish as slandering all the buddhas of the three time 


periods. 


“*Consequenfly, when a buddha appears ïn the 
world, he picks up a shỉit païl and hauls away all the 
shit of conceptual proliferation. He just teaches you 
to gef rid of the ideas of training the mỉnd and seeing 
the miỉnd that you have developed thus far. By 
completely removing them, you will not be swepf 
away by conceptual proliferation. This can also be 


called “hauling away shit.ˆ 


As a matter of fact, 1t 1s foolish to use the verb “to 


appear” in descrIbing the manifestation of the buddhas. 


Vô minh là tập hợp những phiền não và huyễn 
mộng. Mọi người đều cố gắng loại bỏ vô minh và trụ nơi 
tịch tĩnh và sáng suốt của thê tánh. Tuy nhiên, tất cả các 
pháp, dù tốt hay xấu, không tách rời khỏi nơi ấy và từ 
đó sinh khởi. Đừng tự dối mình tin rằng thiện và ác đến 
từ nguồn khác. Thiện và ác phát sinh từ đó khế hợp với 
nhân duyên. Do đó, để mô phỏng chư Phật nhưng xem 
thường chúng sinh giống như ngu dại nhục mạ tất cả chư 


Phật trong ba thời. 


Cho nên Phật ra đời cầm đồ trừ phần để trừ 
phần hý luận, chỉ là bảo ngươi trừ bỏ cái tâm ham 
học ham thấy từ xưa nay. Hễ trừ hết sạch thì chẳắng 


đọa hý luận cũng gọi là trừ phần, 


Như một sự kiện thực tế, thật ngu đại khi sử dụng 


động từ “ra đời” để mô tả chư Phật hiện hành. 





We simply use the expression “a buddha appears in 
the world” to make 1t easler for sentlent beings to 
understand. “Picks up a shit païl and hauls away all 
the shit of conceptual proliferation” means that a 
buddha removes all traces of varlous fypes of Ignorant 
thoughts. If you do not depart from the original true 
reality of the middle way, then whatever words you say 


wIll be like “hauling away shit.” 


“%IA buddha]| just teaches you not to produce 
sfates of mỉnd. If states of mỉnd are not produced, 
you will naturally be one of øgreat wisdom. You musf 
never discriminate between buddhas and senfient 
beings. Only by no( engaging in any kind of 
discriminafion can you finally enter our Caoxi gafe 
[that is, the Southern school of the Sixth Patriarch]. 


Hf you do not arouse the mind, then even though 
you hear loud noises all day long, you accept them 
without showing the slightest sign of being annoyed or 
bothered. This 1s because liking and disliking both 
belong to the functioning of the mind; they are like 


1mases reflected on the surface Of a mITTOT. 


Chúng tôi chỉ đơn giản sử dụng câu “Phật ra đời” để 
giúp chúng sinh dễ hiểu hơn. “Cầm đồ trừ phần để trừ 
phần hý luận” có nghĩa một vị Phật loại bỏ tất cả dấu 
vết nghĩ tưởng vô minh. Nếu không rời khỏi thực tại bản 
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nguyên của trung đạo, lời nào nói ra đêu là “trừ phân.” 


nghĩa là bảo ngươi chăng sanh tâm. Tâm nếu chẳng 


sanh tự nhiên thành người đại trí, quyết 


định chẳng phân biệt Phật với chúng sanh. Tất cả 


đều chẳng phân biệt mới được vào cửa Tào Khê ta. 


Nếu không khởi tâm, dù suốt ngày nghe ồn náo, 
bạn chấp nhận mà không tỏ vẻ phiền nhiễu chút nào. 
Đây là vì ưa và ghét cả hai thuộc về hoạt dụng của tâm; 


giống như hình ảnh phản chiếu trên mặt gương. 





Whether things are 1llusory or real, how would therr 


reflections ever be different from one other? 


“*“Therefore, since ancient times, the previous 
saints have said, “There is just a modicum of pracfice 
involyved in my dharma øgafe.” Consequently, 
nonpracfice ïs my dharma øatfe; there is only the gafe 
of the one mỉnd. Everyone arrives there, but no one 
dares to enter. But do nof say no one does, for there 
are a few people who will succeed — those are the 
buddhas. Take care!”? 


The phrase “a modicum of pracfice” refers to the 
state in which you practice without practicing. Since 
practice and nonpractice are nondual, 1t 1s like a bird 
flying through the sky all day long that leaves no traces. 
That empty sky contains neither Ignorance nor 
enlightenment. You may work hard to enter the gate, but 
after you have entered 1t, there w1ll remain neither the 
gate nor the person who entered it. Even though you 


entered the gate, you actually never entered anything. 


The buddha 1s not somewhere else. When you turn 


your mind around, you wIll know. 


Cho dù mọi thứ là huyễn hay thật, làm thế nào hình ảnh 


phản chiêu sẽ khác với nhau? 


Nên bậc Thánh nói:'"Nếu hành pháp môn ta, 
phải biết ta lấy vô hành làm pháp môn của ta. Pháp 
môn này gọi là nhất tâm môn (cửa một tâm). Mọi 
người đến cửa này đều chăng dám vào nên chẳng đắc 
đạo. Chẳng phải không ai đắc chỉ là ít người đắc. Kẻ 


đắc tức là Phật". 


Câu “hành pháp môn ta” nói đến trạng thái hành 


trì mà không hành trì. Vì hành và vô hành là bất nhị, 


giống như chim bay trên không suốt ngày mà không lưu 
dấu. Hư không không chứa vô minh hay giác ngộ. Bạn 
có thê tu tập gian nan để vào công, nhưng sau khi đã vào 
công, sẽ chăng còn cổng cũng như người vào công. Dù 


đã vào công, bạn thực sự không bao giờ vào. 


Phật không ở đâu khác. Khi hồi đầu, sẽ biết. 





44. How Not To Fall into Practice Ranks 


[A monk| asked, ““How may we ensure that we 
don'?t fall into pracfice ranks [ï.e., the fifty-two stagøes 
öf the bodhisattva path]?”ˆ 


The masfter replied, ““I eat all day, but without 
ever chewing even a single ørain of rice.ˆ I walk all 
day, but wifhout ever stepping on a single spot of 
ground. In these ins(ances, there are no such 
characteristcs as “self? and “others. Without 
sfaying far removed from worldly affairs the whole 
day long, you are nonetheless not deceived by any 
sensory phenomena. Only then are you called an 


aufonomous person. 


There are, 1n fact, no ranks 1n practice. Those who 
encounter the opportumty to aftainn sudden awakening 
1mmedIiately leave behind all characteristics and leap 
directly to the Tathagata's realm. Such people chew 
without chewing anything and walk without walking 
anywhere. Their physical mouths may chew rice, but 1t 
1s not their physlcal mouths that know how to chew. 
You should learn to emulate this principle of chewing 


without chewing anything. 


44. Thế Nào Thì Chẳng Rơi Giai Cấp 


Hỏi: _ Thế nào thì được chăng rơi giai cấp? 


Đáp: _Suốt ngày ăn cơm chưa cắn một hạt 
gạo”, suốt ngày đi đường chưa đạp một tắc đất. Vận 


tt 


hành như thế mà không có tướng "ngã" và "nhân." 
Suốt ngày chẳng lìa xa tất cả việc mà chẳng bị các 


cảnh mê hoặc, 


Thực tế, không có giai cấp trong tu tập. Người gặp 
cơ may đốn ngộ lập tức bỏ lại tất cả hình tướng và nhảy 
thắng vào đất Như Lai. Người như vậy nhai mà không 


nhai vật gì và đi mà không đi bất cứ đâu. Miệng vật lý 


nhai cơm, nhưng không phải miệng vật lý biết cách nhai. 


Nên học cách mô phỏng nguyên tắc nhai này mà không 


cân nhai vật gì. 
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If you know what makes your mouth chew, you wIll be 
able to digest the meaning of these words. But I1f you 
don't, you wIÏll face a sheer precIpIce. It 1s not the mouth 
that chews; 1t 1s not I that chews; 1t 1s not that there 1s no 
chewing. You must directly awaken to this matter 
yourself. If you approach 1t only 1ntellectually, you w1ll 
never be able to escape the endless cycle of birth and 
death. 


Seon 1s not something that exists outside this 
world. Know that thing that 1s unmoving when you 
move. In other words, digest what It means “to be 
unmoving while moving.” This was already explained 
over a thousand years ago. If you still haven”t digested 


1, then shame on you. 


“Át each and every momení, do not discern 
characteristics. Do not discern the three tỉme- 
periods from the past into the future. The past has 
not vanished; the present does not remain; the future 
will not arrive. IÝ you can comfortably sỉt upright 
and remain insouciant, without being bound by 
anything — only that is called liberation. 


Nếu biết những gì làm cho miệng nhai, bạn có thể lĩnh 
hội ý nghĩa những danh từ này. Nhưng nếu không, bạn 
sẽ phải đối mặt với vách thăng đứng. Không phải miệng 
nhai; không phải tôi nhai; không phải không nhai. Bạn 
phải trực tiếp chứng ngộ việc này. Nếu tiếp cận chỉ trên 
tri kiến, bạn sẽ không bao giờ có thê thoát khỏi luân hồi 
sinh tử vô tận. 

Thiền không phải điều hiện hữu ngoài thế gian 
này. Biết đó là bất động khi bạn động chuyền. Nói cách 
khác, hãy lĩnh hội ý nghĩa “bất động trong khi động 


chuyên.” Điêu này đã giải thích hơn ngàn năm trước. 


Nếu vẫn không lĩnh hội, thật là xấu hồ. 


lại thời thời nệm niệm chẳng chấp tất cả tướng, 
chắng chấp không gian thời gian, quá khứ chẳng 
đi, hiện tại chẳng trụ, vị lai chẳng đến, như như bất 
động an nhiên tự tại, đang khi ấy vô các tướng nhân 


ngã, như thế mới gọi là người tự tại giải thoát. 





Make every effort! Make every effort! Of the 
thousands or tens of thousands of people in this 
school, only three or five of them have goften iï(. If 
you do not apply yourself to this matter, the day will 


come when calamity will s(rike. Therefore, ït ïs said, 


“lfyou work at taking care of thïs lifetime, who 
will suffer any lỉingering calamifies in successive 


kalpas to come?””° 


“Do not discern characterisfics.” The master 
may exhort you In this way, but you should be able to 


demonstrate that you origInally discern nothing. 


Although the master says to “comfortably sỉt 
upright,” you should not Just follow his words, 
misunderstanding that that”s what you”re supposed to be 
doing. If you want to demonstrate that you always sIf 
without ever leaving the seat of enlightenment, you 
should be able to go with the flow and live In the state 


Of nonactIon. 


Because 1t 1s not easy to cultivate the Way, only 
one or tfwo among many are able to cultivate this 


practice. 


Nỗ lực! Nỗ lực! Trong cửa này muôn ngàn 
người chỉ được năm ba người. Nếu không nỗ 


lực công phu thì có ngày phải chịu tai họa, nên nói: 
Nỗ lực liễu ngộ ngay kiếp này 
Khỏi chịu tai ương nhiều kiếp sau. 


“Chẳng chấp tất cả tướng.” Bậc thầy có thể 
khuyến khích như thế, nhưng bạn sẽ có thể chứng minh 
rằng xưa nay không một vật đề chấp. 

Mặc dù thầy nói thoải mái “như như bắt động,” 
nhưng bạn không nên làm theo, hiểu lầm răng đó là việc 


phải làm. Nêu muôn chứng minh bạn luôn ngôi mà 


không bao giờ rời khỏi đạo tràng, bạn có thể luân lưu 


theo dòng đời và sống trong trạng thái vô tác. 


Bởi vì không dễ tu tập Đạo, nhưng trong nhiều 


người chỉ một hoặc hai có thê công phu như trên. 





SInce you are fortunate to have been born human and to 
have encountered the Buddhadharma In this lifetime, 


you should complete this great matter rIght now. 


The masfer passed away on this mounfaïn in 
this year [850] during the Dazhong era of the Tang 
dynasty. Emperor Xuanzong sran(ed him the 
posthumous (tile Seon Master Duanji lữ Rš 
[“Breaking all Limits?]|. His stipa was called 


Guanøgye ƒ£# [“ˆFxpansive Action”]. 


After the Huichang persecution of Buddhism 
(8542-45) during the Tang dynasty, Emperor Xuanzong 
ascended to the throne. His reign was called Dazhong 
[ “The Great Mean”]. During this reign period, Master 
Huangbo passed away on Mount Huangbo In Gao "an 


province. 


Master DuanJi Huangbo'ˆs reliquary stuipa stil 
stands today 1n the bamboo grove on Mount Huangbo. 


+ 


Vì may mắn được sinh ra làm người và gặp Phật pháp 


trong đời này, bạn nên thành tựu đại sự ngay bây giờ. 


Hoàng Bá viên tịch trên ngọn núi này nắm nay 
[850] thời đại vua Đại Tông nhà Đường. Hoàng để 
Huyền Tông sắc phong ngài là Thiền sư Đoạn Tế. 
Tháp hiệu là Quảng Nghiệp. 

Sau Pháp nạn Hội Xương (842-45) dưới triều đại 
nhà Đường, Hoàng đề Huyền Tông lên ngôi. Triều đại 
của vua tên là Đại Trung. Trong thời kỳ trị vì, Hoàng Bá 


viên tịch trên núi Hoàng Bá ở tỉnh Cao An. 


Tháp di tích của Đoạn Tế Hoàng Bá vẫn tôn tại 


đến ngày nay trong khu rừng tre trên núi Hoàng Bá. 
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